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Chương 1:                               LỜI MỞ ðẦU 

 

 

1.1. Giới thiệu về ñề tài nghiên cứu 

1.1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Sự phát triển của khoa học công nghệ ñã làm cho nguồn lực con người trở nên 

có ý nghĩa rất quan trọng, nó quyết ñịnh sự phát triển bền vững của một quốc gia.  

Hiện nay, nước ta vẫn còn thiếu nguồn nhân lực có trình ñộ cao ở nhiều ngành, 

nhiều lĩnh vực; cơ cấu ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo còn thấp. ðiều này ñòi hỏi 

ngành giáo dục phải ñổi mới toàn diện, ñặc biệt ở cấp ñại học ñể ñào tạo ra ñội ngũ 

lao ñộng có trình ñộ, có năng lực ñáp ứng yêu cầu phát triển của ñất nước. Vì vậy, 

trường ñại học cần phải là trung tâm ñào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ và xuất khẩu tri thức.  

Tuy nhiên, thương hiệu của trường ñại học công lập chỉ ñược tạo ra khi nhà 

trường xây dựng ñược ñội ngũ giảng viên có trình ñộ, có năng lực, cơ sở vật chất 

khang trang, hiện ñại. Mong muốn này chỉ ñược giải quyết khi các trường có ñủ 

nguồn tài chính. ðể chủ ñộng tạo nguồn tài chính thì các trường cần ñược tự chủ tài 

chính ở mức ñộ cao. 

Qua hai lần cải cách cơ chế tài chính (Nghị ñịnh số10/2002/Nð-CP; Nghị ñịnh 

43/2006/Nð-CP), ñã giảm bớt một số rào cản nhưng tính hiệu lực, hiệu quả, tính 

linh hoạt, công bằng, tính ràng buộc tổ chức, sự chấp thuận của cộng ñồng ñối với 

cơ chế tự chủ tài chính chưa cao. Cơ chế chưa tạo ra sự tự chủ về tạo nguồn tài 

chính, tự cân ñối thu chi, trách nhiệm giải trình của các trường, của các cơ quan 

quản lý trước xã hội và người học cho việc nâng cao chất lượng ñào tạo. 

Như vậy, ñể các trường ñại học công lập thật sự “lột xác” thì cơ chế tự chủ tài 

chính cần thay ñổi ñể tạo ra những giải pháp ñột phá về cơ chế tài chính, cơ chế 

quản trị ñiều hành. Bởi vì, nguồn thu của các trường ñại học công lập ñược hình 

thành từ hai nguồn là ngân sách cấp và ngoài ngân sách. Trong ñó, nguồn ngân sách 

(NS) cấp dưới 50% (có trường chỉ ñạt 10% ñến 20%), nguồn thu ngoài NS chiếm 
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trên 50% chủ yếu là thu từ học phí và lệ phí. Do vậy, ngoại trừ các trường ñại học 

khối kinh tế, luật có khả năng tự bảo ñảm trên 50% mức chi từ các nguồn thu sự 

nghiệp, các trường khác chỉ bảo ñảm dưới 50% mức chi. ðặc biệt là các trường khối 

y dược, thể thao, văn hóa nghệ thuật gặp rất nhiều khó khăn vì nguồn thu ngoài 

ngân sách rất nhỏ, nhiều trường không có khả năng tăng nguồn ñể tự cân ñối thu chi. 

Ở góc ñộ ñầu tư, với suất ñầu tư 400÷500 USD/sinh viên/năm thì nước ta còn 

thua kém từ 8÷10 lần so với các nước trong khu vực. Dẫn tới, việc nâng cao chất 

lượng giáo dục ñại học ngang tầm quốc tế là ñiều khó thực hiện ñược.  

ðể các trường ñại học công lập (ðHCL) Việt Nam vươn lên, giải quyết tốt 

mục tiêu nâng cao chất lượng thì cần hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chinh (TCTC) 

theo hướng giao quyền tự chủ ở mức ñộ cao cho các trường. Trong ñó, Nhà nước 

nên tách biệt và phân ñịnh rõ chính sách học phí, chính sách hỗ trợ xã hội như miễn, 

giảm học phí cho các ñối tượng chính sách, cho sinh viên vay tín dụng ưu ñãi (vì 

sinh viên học bằng tiền ñi vay thì sẽ quyết tâm học tập tốt hơn ñể có cơ hội trả nợ)... 

Khung học phí cần qui ñịnh linh hoạt hơn; nên ñể các trường tự xây dựng trong một 

giới hạn nhất ñịnh. Các trường ñược tự chủ về nhân sự, về thu chi; có quyền trả 

lương cao theo nhu cầu, chất lượng công việc, ñối tượng thực hiện ñể hấp dẫn 

những cán bộ, giảng viên giỏi, tâm huyết với nghề. Các trường tự chịu trách nhiệm 

với sản phẩm ñào tạo, nghiên cứu khoa học của mình. Các nhà tuyển dụng (người 

hưởng lợi từ kết quả ñào tạo) có nghĩa vụ ñóng góp kinh phí cho nhà trường. Người 

học bỏ tiền nhiều thì ñược học ở chương trình chất lượng cao hơn.  

Giao quyền TCTC ở mức ñộ cao, buộc các trường phải tự nguyện cung cấp dịch 

vụ tốt nhất, bảo ñảm chất lượng ñáp ứng với yêu cầu của người học, người tuyển 

dụng. Vì vậy, ñề tài “Hoàn thiện cơ chế TCTC các trường ðHCL ở Việt Nam” có ý 

nghĩa cả về lý luận, thực tiễn và ñược lựa chọn làm ñề tài Luận án Tiến sỹ kinh tế. 

1.1.2. Mục ñích, nội dung nghiên cứu của luận án 

1.1.2.1. Mục ñích nghiên cứu của luận án 

Nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, từ ñó ñề xuất giải pháp 

hoàn thiện cơ chế TCTC trường ðHCL Việt Nam. 
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a. Câu hỏi quản lý 

Hoàn thiện cơ chế TCTC như thế nào ñể tăng cường TCTC các trường ðHCL?  

b. Câu hỏi nghiên cứu 

(1) Phân tích cơ chế TCTC (Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP) từ góc ñộ trường 

ðHCL. Nêu ra những thuận lợi, khó khăn, ñánh giá hiệu quả ban ñầu của cơ chế tới 

tạo và sử dụng nguồn thu, trách nhiệm giải trình tài chính trước xã hội, khả năng 

TCTC của các trường? Cụ thể là tác ñộng tới cơ chế phân bổ ngân sách cho các 

trường; mức thu học phí; khả năng tạo nguồn tài chính từ bên ngoài (hợp ñồng ñào 

tạo, tư vấn, từ thiện, dịch vụ căng tin, cho thuê tài sản…); qui mô, cơ cấu, sự ña 

dạng, hiệu quả sử dụng nguồn thu, vốn ngân sách cấp; qui ñịnh việc cung cấp thông 

tin tài chính cho các cơ quan liên quan, cho người học (ñiều kiện về nội dung, 

chương trình, giảng viên, cơ sở vật chất chất phục vụ giảng dạy, học tập), ñẩy mạnh 

xã hội hóa (như cấp học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên giỏi, có hoàn cảnh 

khó khăn? 

(2) Nhà nước cần ñổi mới cơ chế TCTC như thế nào ñể thúc ñẩy hoạt ñộng tạo 

nguồn thu; nâng cao hiệu quả sử dụng, trách nhiệm giải trình tài chính của trường ðHCL. 

(3) ðể thực hiện tốt cơ chế TCTC của trường ðHCL cần ñiều kiện gì? 

c. Mô hình nghiên cứu 
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Trong mô hình, nhân tố mục tiêu (biến phụ thuộc) là cơ chế TCTC, mức ñộ 

hoàn thiện của nó ñược ñánh giá qua 6 tiêu chí, bao gồm: tính hiệu lực, hiệu quả, 

tính linh hoạt, tính công bằng, tính ràng buộc tổ chức, sự chấp nhận của cộng ñồng.  

Có ba nhân tố (3 biến ñộc lập) tác ñộng tới cơ chế TCTC của trường ðHCL, ñó là:  

(1) Mục tiêu phát triển giáo dục ñại học (GDðH), chẳng hạn muốn hội nhập 

quốc tế thì cần thay ñổi vai trò của nhà trường là ñơn vị cung ứng dịch vụ tri thức 

(hoạt ñộng như một doanh nghiệp); muốn tạo ra sự cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử 

dụng NS, giảm gánh nặng chi NS cho GDðH; tăng sự minh bạch, trách nhiệm giải 

trình trước xã hội (XH)… thì cần tăng quyền tự chủ cho các trường.  

(2) Cơ chế, chính sách tài chính của Nhà nước như mô hình tài chính cho giáo 

dục ñại học công lập, hệ thống pháp luật ñi kèm (Luật giáo dục, ngân sách, khoa 

học công nghệ…); năng lực quản lý của cơ quan chủ quản; những ñiều này tạo ra 

một khung pháp lý có thể thúc ñẩy hoặc hạn chế quyền TCTC trong khai thác, ña 

dạng hóa nguồn thu, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính sẵn có của nhà trường.  

(3) Cơ chế tài chính do mỗi trường xây dựng thông qua qui chế chi tiêu nội bộ 

có ñảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả hay không…, nó phụ thuộc vào mô hình, năng 

lực quản lý của nhà trường.  

Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến ñộc lập có tính 2 chiều. 

d. Giả ñịnh nghiên cứu: 

H1- Cơ chế TCTC có tác ñộng tạo ra sự ña dạng hóa nguồn thu; tăng qui mô, hiệu 

quả sử dụng nguồn lực tài chính; nâng cao ñời sống cán bộ viên chức các trường ðHCL. 

H2- Cơ chế TCTC ñáp ứng sự mong ñợi của cộng ñồng các trường ðHCL 

trong cải cách cơ chế quản lý tài chính công của Nhà nước. 

H3- Cơ chế TCTC có tác ñộng tăng sự linh hoạt; tạo ra sự công bằng, minh 

bạch và trách nhiệm giải trình của các trường ðHCL trong quá trình hoạt ñộng ñáp 

ứng nhu cầu ñào tạo của xã hội. 

 1.1.2.2. Nội dung nghiên cứu của luận án 

Một là, tổng quan các ñề tài nghiên cứu có liên quan. 

Hai là, hệ thống hóa những vấn ñề lý luận về TCTC, cơ chế TCTC.  
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Ba là, hệ thống hóa những kinh nghiệm quốc tế ñể ứng dụng vào Việt Nam. 

Bốn là, ñánh giá thực trạng cơ chế TCTC ñang áp dụng cho các trường ðHCL.  

Năm là, ñề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế TCTC phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.  

1.1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Luận án tập trung làm rõ những nhân tố tạo nên cơ chế TCTC; các tiêu chí 

ñánh giá, ảnh hưởng của cơ chế tới tạo và sử dụng nguồn thu, trách nhiệm giải trình 

tài chính của các trường ðHCL. Tuy nhiên, TCTC có phạm vi rộng, liên quan tới 

nhiều lĩnh vực như tự chủ ñại học, kiểm ñịnh chất lượng… Luận án chỉ nghiên cứu 

các vấn ñề liên quan tới chế ñộ, chính sách, cơ chế tài chính của Nhà nước, của các 

trường nhằm thúc ñẩy các trường nhanh chóng có ñủ ñiều kiện hội nhập quốc tế. 

Phạm vi nghiên cứu ñược giới hạn chọn lọc ở một số trường do Bộ GD&ðT, 

Bộ chủ quản, ðHQG; UBND tỉnh quản lý, số liệu sử dụng giai ñoạn 2006÷2011.  

1.1.4. Những ñóng góp của luận án 

Về mặt lý luận, luận án làm rõ bản chất của TCTC, cơ chế TCTC; phân tích 

các nhân tố ảnh hưởng; tổng kết bài học kinh nghiệm của 5 nước; ñưa ra 06 tiêu chí 

ñánh giá mức ñộ hoàn thiện của cơ chế TCTC, ñặc biệt ñã ñưa ra một số chỉ tiêu 

ñánh giá hiệu quả ban ñầu của cơ chế TCTC. Chẳng hạn như qui mô, cơ cấu vốn; cơ 

cấu chi phí; suất ñầu tư trên sinh viên; số lượng bài báo, công trình khoa học; số 

lượng, cơ cấu ñội ngũ giảng viên; tỷ lệ sinh viên trên giảng viên; diện tích ñất ñai;... 

Về mặt thực tiễn, luận án tiến hành phân tích thực trạng, những thuận lợi, khó 

khăn của cơ chế TCTC hiện nay từ góc ñộ các trường ðHCL. ðánh giá tính hiệu 

lực, hiệu quả, tính linh hoạt, tính công bằng, tính ràng buộc, tính ñồng thuận của các 

trường ñối với cơ chế hiện hành (Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP). Từ ñó, ñưa ra giải 

pháp hoàn thiện cơ chế TCTC phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Kết quả nghiên 

cứu sẽ là tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu tiếp theo về TCTC trường ðHCL. 

1.1.5.  Kết cấu của luận án  

Kết cấu của luận án ñược bố cục thành 4 chương.  

Chương 1: Lời mở ñầu giới thiệu về tính cấp thiết, mục ñích, nội dung nghiên 

cứu, các công trình ñã nghiên cứu trong và ngoài nước, phương pháp nghiên cứu. 
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Chương 2: Cơ sở lý luận của cơ chế TCTC.  

Chương 3: Thực trạng cơ chế TCTC các trường ðHCL Việt Nam.  

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện cơ chế TCTC các trường ðHCL Việt Nam. 

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.2.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 

Từ trước tới nay, các công trình nghiên cứu về mảng này có thể ñược khái 

quát như sau: 

Một là, khái niệm; bản chất tự chủ, TCTC. Trên thế giới, các trường ðH ñược 

giao quyền tự chủ, TCTC từ rất sớm; nó là một xu thế tất yếu trong tương lai [175]. 

Hai là, các nguồn tài chính của nhà trường, bao gồm: tài trợ công; thu phí, học 

phí; hợp ñồng với khu vực tư nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác; hoạt ñộng từ 

thiện; thương mại, cung cấp dịch vụ và thu khác (như tiền thuê cơ sở vật chất, phục 

vụ nhà ở, căng tin, thư viện, trông giữ xe...); thu nhập từ hoạt ñộng tài chính. Trong 

cơ cấu nguồn thu, tài trợ công chiếm ña số (tới 75% ở ñại học Châu Âu); tiếp ñến là 

học phí (chiếm 15%); nguồn thu bổ sung khác (chiếm 10% ). Về cơ cấu chi phí, chủ 

yếu chi cho biên chế (60%÷90% tổng chi phí của ñại học Châu Âu). Tài trợ công 

cấp theo cơ chế khoán (như cấp trực tiếp, ñồng tài trợ, cạnh tranh); nhiều trường 

ñược tự quyết ñịnh mức thu học phí [167, 136]. 

Ba là, các nhân tố ảnh hưởng tới tự chủ, TCTC, bao gồm: Cơ chế quản lý, 

kiểm soát, cách tài trợ NS. Sự năng ñộng, sáng tạo, cơ cấu tổ chức, hình thức pháp 

lý, quyền sở hữu, trách nhiệm giải trình, sự ña dạng nguồn tài chính của các trường 

[166, tr.9]. 

Bốn là, những thách thức của giao quyền tự chủ, TCTC. Nhà nước cần có cơ 

chế giám sát, xác ñịnh nhân tố xem xét trong công thức phân bổ tài trợ. Các trường 

có thêm trách nhiệm, quản lý tài chính trở nên phức tạp hơn do sự ña dạng về nguồn 

tài chính (trường ðH Châu Âu có hơn 100 nguồn thu). Các trường phải xác ñịnh 

ñiểm mạnh, hiểu rõ chi phí hoạt ñộng; ñầu tư phát triển chuyên môn cho CBVC 

[162]. 

Năm là, ñiều kiện giao TCTC cho các trường là cơ quan chức năng của nhà 
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nước (Bộ Giáo dục và ðào tạo…) ký thỏa thuận với các trường (thời hạn 3 năm, 

hàng năm có thỏa thuận bổ sung) về mục tiêu, nhiệm vụ ðT, NCKH ứng với nguồn 

tài chính ñược cấp. Giao quyền tự chủ, TCTC gắn với trách nhiệm giải trình chất 

lượng dịch vụ cung cấp, phải công khai ñể người học lựa chọn... Nhà trường phải 

thành lập Hội ñồng quản trị ñầy ñủ thành phần như GV, cán bộ quản lý cấp cao, SV, 

ñại diện bên ngoài ñến từ DN… và không ai trong các nhóm có thể tạo thành ña số. 

Ngoài ra, lãnh ñạo nhà trường phải có tầm nhìn, năng lực quản lý, ñiều hành, có 

quan hệ tốt với cộng ñồng các trường và các cơ quan bên ngoài có liên quan. Các 

trường phải nhận thức rõ phạm vi hoạt ñộng, giá trị gia tăng tạo ra cho XH, cho các 

bên liên quan và cho người học. Thường xuyên có giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ 

chức, củng cố hình ảnh, uy tín của nhà trường một cách hiệu quả [180, tr.171].  

Sáu là, ñiều kiện và giải pháp ñể nâng cao tự chủ, TCTC cho nhà trường là 

Nhà nước phải cụ thể hóa nó trong ñiều khoản của pháp luật. Muốn hạn chế sự phát 

sinh rủi ro ñạo ñức (cán bộ quản lý sử dụng quyền lực cho lợi ích cá nhân) thì Nhà 

nước phải có các biện pháp ưu ñãi, xử phạt rõ ràng về hành vi của người ra quyết 

ñịnh. Cơ quan công quyền ñóng vai trò then chốt thúc ñẩy tự chủ, TCTC, giúp các 

trường vượt qua những thách thức tài chính (như ñơn giản hóa các nguyên tắc, thủ 

tục hành chính, xây dựng tiêu chí phân bổ tài trợ theo phương thức cạnh tranh; có 

chính sách ưu ñãi thuế với cá nhân, tổ chức ñóng góp từ thiện; khuyến khích các 

trường thu hút nguồn tài chính từ khu vực tư nhân bằng cơ chế ñồng tài trợ. Loại bỏ 

các rào cản pháp lý, ñảm bảo nguồn lực tài chính và con người của nhà trường ñược 

huy ñộng cho mục tiêu giảng dạy, NCKH chất lượng cao. Ví dụ, ở Phần Lan, 

trường ðH thu hút ñược 1 euro từ khu vực tư nhân thì Nhà nước cấp thêm 2,5 euro 

ñể thực hiện nhiệm vụ ñó. SV có hoàn cảnh khó khăn ñược nhà trường, Nhà nước 

hỗ trợ bằng cách cấp học bổng, cho vay. NS cấp theo phương thức khoán; trường 

ñược tự do thiết lập học phí, sử dụng CSVC, vay vốn ngân hàng thương mại. Tuy 

nhiên, ñể tăng cường trách nhiệm của các trường thì ñịnh kỳ bắt buộc phải kiểm 

toán báo cáo tài chính (ở Hàn Quốc 2 năm một lần [162, 166, , 175, 178, 180]). 

Bảy là, thước ño mức ñộ tự chủ, TCTC của trường ðH là dựa vào sản lượng 
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KH như số ấn phẩm, công trình NC ñược trích dẫn của nhà trường [184, tr.288].  

Tám là, tác ñộng của TCTC làm cho các trường có khả năng cạnh tranh tốt 

hơn và ña dạng hóa nguồn thu nhập hơn. 

 1.2.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước 

Các công trình nghiên cứu từ trước tới nay, có thể khái quát như sau: 

Một là, nêu lên xu thế, kinh nghiệm tự chủ ðH của một số nước (Hàn Quốc, 

Mỹ...), kinh nghiệm ở một số trường ðHCL Việt Nam; ñưa ra một số lý luận về tự 

chủ, TCTC trong thực hiện nhiệm vụ ðT, NCKH; mối quan hệ, ñiều kiện thực hiện 

tự chủ, tác ñộng của chính sách tăng học phí [37, 60, 63, 97].   

Hai là, sơ bộ ñánh giá thực trạng, những tác ñộng tích cực của cơ chế TCTC 

như tạo ra cơ sở pháp lý ñể các trường thực hiện TCTC; giảm sự can thiệp trực tiếp 

của cơ quan quản lý nhà nước; tạo ñiều kiện cho các trường chủ ñộng nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguồn tài chính gắn với chất lượng hoạt ñộng (như tiết kiệm chi, chống 

lãng phí). ða dạng hóa và tăng nguồn thu sự nghiệp, nguồn tài trợ từ DN, các dự án. 

ðời sống CBVC ñược nâng lên [36, 50, 91, 94]. 

Ba là, những vướng mắc liên quan tới cơ chế TCTC, ñó là sự lệch pha giữa cơ 

chế và quyền thực tế. Cơ chế phân bổ NS cho NCKH chưa có tiêu chí, chưa dựa vào 

thành tích khoa học, còn chồng chéo, chưa hiệu quả (nhiều ñịa phương không sử 

dụng hết nguồn kinh phí ñược cấp, trong khi các trường lại thiếu kinh phí NCKH), 

thủ tục giải ngân phức tạp. Phân bổ NS cho chi thường xuyên còn nặng tính bình 

quân, dựa trên yếu tố “ñầu vào”, chưa chú trọng ñầu ra là chất lượng, nhu cầu ñào 

tạo, cơ cấu ngành nghề. Chế ñộ học phí thấp, cào bằng. Chưa có tiêu chí ñánh giá 

mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ của ñơn vị ñược giao quyền tự chủ. Suất ñầu tư/1 SV 

thấp. Cơ chế kiểm soát theo yếu tố ñầu vào chưa làm rõ trách nhiệm giải trình của 

các trường. Việc ra quyết ñịnh ñầu tư, sửa chữa, mua sắm tài sản chịu sự quản lý, 

chi phối của nhiều văn bản (Luật xây dựng, ñấu thầu, quản lý tài sản...) làm cho các 

trường gặp khó khăn trong ñầu tư, nâng cấp CSVC ñể nâng cao chất lượng ñào tạo. 

Bốn là, các tác giả ñã ñề xuất một số giải pháp, như duy trì tỷ lệ chi NS cho 

GDðH (2%÷2,4% tổng chi NS); ñầu tư một số trường ñạt chuẩn quốc tế. Thay ñổi 
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cách phân bổ NS; thí ñiểm cơ chế ñặt hàng, “mua” dịch vụ công ñối với các ngành 

học. ðẩy mạnh XHH, tính ñủ chi phí ðT. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, cơ 

chế trả thu nhập, quản lý tài sản ở các trường ðH kinh tế. Tiếp tục chương trình tín 

dụng ưu ñãi và giải quyết trực tiếp cho SV. Hợp lý hoá cơ cấu tổ chức; tăng cường 

kiểm tra, giám sát nội bộ về thực hiện quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình, phân cấp 

cho các ñơn vị. Làm tốt việc xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ; công khai các khoản 

chi tiêu, có cam kết giữa thu học phí và chất lượng ðT [47, 52, 58,…, 159]. 

Hạn chế của các công trình ñã thực hiện, bao gồm:  

Một là, quan ñiểm trong các nghiên cứu vẫn giới hạn trường ðHCL là ñơn vị 

sự nghiệp có thu, ñào tạo nhân lực cho công tác quản lý nhà nước là chính. Chưa 

làm rõ bản chất, vai trò của các trường trong nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế 

(nhà trường là ñơn vị cung cấp dịch vụ, ñáp ứng nhu cầu sản xuất, nhu cầu xã hội). 

Hai là, kết quả nghiên cứu mang tính chất chuyên biệt về một nội dung như 

công tác kế toán... chưa có ñiều kiện sử dụng số liệu tài chính ñể phân tích, làm rõ 

tác ñộng của cơ chế tới việc mở rộng, ña dạng hóa nguồn thu; ñổi mới, nâng cao 

chất lượng. ðặc biệt, chưa phân tích sâu khái niệm, bản chất TCTC; cách phân bổ NS; 

cơ cấu thu chi; ñánh giá hiệu quả nguồn NS cấp. Giải pháp chỉ mang tính gợi mở, ñơn 

lẻ cho một trường, một khối trường, chưa làm rõ trách nhiệm giải trình, chưa khái quát 

chung cho các trường. Số liệu minh họa trong các phân tích, kết luận còn ít. 

1.3. Phương pháp nghiên cứu của luận án 

1.3.1. Phương pháp chung  

Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu ñịnh tính kết hợp với ñịnh lượng. Kế 

thừa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và ngoài nước. 

1.3.2. Mẫu và phương pháp thu thập số liệu 

Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp từ các tài liệu có sẵn; số liệu sơ cấp từ 

ñiều tra, phỏng vấn ở một số trường ðHCL trong vòng từ 3 ñến 6 năm (2006÷2011). 

1.3.2.1. Số liệu thứ cấp 

Bao gồm các báo cáo thường niên của Nhà nước về ñầu tư, cơ chế quản lý tài 

chính ñối với GDðH; báo cáo của 10 trường ðHCL về công tác ñầu tư, cơ chế quản 
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lý tài chính. Ngoài ra, các báo cáo của Ngân hàng thế giới và nhiều nghiên cứu khác 

cũng ñược thu thập, sử dụng ñể tìm hiểu thực trạng ñầu tư tài chính, cơ chế quản lý 

tài chính của trường ðHCL. 

1.3.2.2. Số liệu sơ cấp 

ðược thu thập thông qua việc trực tiếp tham dự hội thảo khoa học về ñổi mới 

cơ chế tài chính các trường ðHCL, Hội thảo Luật GDðH…; kết quả ghi nhận trong 

phiếu ñiều tra khảo sát về nguồn tài chính, thu nhập tăng thêm, số lượng tuyển sinh, 

nhu cầu ñổi mới hoàn thiện cơ chế TCTC… của 60 trường ðHCL và phỏng vấn 

nhóm ñối tượng là cán bộ quản lý tài chính, cán bộ quản lý của nhà trường, của Bộ 

GD&ðT, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương trong các lần hội thảo khoa học. 

Trong ñó, việc lựa chọn mẫu và ñối tượng ñiều tra mang tính chọn lọc ngẫu 

nhiên. Có ñầy ñủ mô hình trường do Bộ GD&ðT; Bộ chủ quản (như Bộ Công 

Thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải…); UBND tỉnh, thành phố và ðHQG quản 

lý. Rất chú ý tới cơ cấu vùng miền, ñịa phương như vùng ðồng bằng Sông Hồng 

(thành phố Hà Nội…), vùng ðông Nam Bộ (thành phố Hồ Chí Minh…), vùng Bắc 

Trung Bộ (Huế…) và một số ñịa phương như Long An, Thanh Hóa…  

1.3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 

 Kết quả ghi nhận trong phiếu ñiều tra, khảo sát; ghi nhận qua câu hỏi phỏng 

vấn ñược ñưa vào bảng tính Excel... ñể phân tích, ñưa ra kết quả. Nội dung xử lý 

bao gồm: 1) Thông tin chung về nhà trường; 2) ảnh hưởng của cơ chế tới các chỉ số 

tài chính như qui mô, cơ cấu nguồn thu chi… của trường; 3) nhận thức của các 

trường về ý nghĩa, vai trò... của việc hoàn thiện cơ chế TCTC. 

Tuy nhiên, việc thực hiện nghiên cứu trong thực tế cũng gặp một vài khó khăn. 

Chẳng hạn, các số liệu tài chính, tuyển sinh của các trường chưa ñược công bố ñầy 

ñủ, công khai trên các phương tiện thông tin nên phân tích khó chính xác. Tính nhất 

quán của việc cung cấp số liệu trong phiếu ñiều tra của một vài trường chưa ñầy ñủ, 

chưa rõ ràng như không ñiền ñủ thông tin cho từng câu hỏi hoặc ñiền gộp số liệu 

vào cùng một mục (không phân biệt số sinh viên ñại học và cao ñẳng). 
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Chương 2:   CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 

CỦA TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG LẬP 

 

 

2.1. Trường ðại học công lập trong hệ thống giáo dục ðại học 

2.1.1. Hệ thống tổ chức các trường ðại học 

Hệ thống giáo dục của nước ta ñược chia thành giáo dục chính quy và giáo 

dục thường xuyên. GDðH là ñào tạo trình ñộ cao ñẳng, ñại học, thạc sĩ và tiến sĩ.  

Xét về cơ cấu cấp học, trình ñộ ñào tạo, thời gian học tập thì trường ðHCL 

thuộc loại giáo dục chính qui, ñào tạo cấp học cao nhất của hệ thống GD quốc dân. 

Từ năm 2001 ñến năm 2011, số lượng trường ðHCL ñược thành lập tăng 

nhanh (gần 2 lần), nhưng hàng năm tốc ñộ tăng trưởng không ñồng ñều. Mức tăng 

cao nhất, vào ba năm học từ 2005÷2008 là 11,27%; 11,39% và 13,63% so với năm 

trước liền kề. Năm học 2000÷2001, cả nước có 74 trường ðH; ñến năm học 

2010÷2011 là 153 trường, với 106 trường ðHCL (chiếm 69,28%; có 56 trường mới 

ñược thành lập, gồm ðH Việt – ðức thành lập tháng 9/2008 và 55 trường ñược 

nâng cấp từ Cð). Số liệu chi tiết trong bảng 2.1. 

Bảng 2.1:               Số liệu trường ðH, ðHCL giai ñoạn 2001÷2011 

Tổng số trường ðH cả nước Số lượng trường ðHCL TT Năm học 
Số lượng 

 
Tỷ lệ % tăng so với 

năm trước 
Số lượng 

 
Tỷ lệ % so với 

tổng số trường ðH 
Tỷ lệ % tăng so 
với năm trước 

1 2000 - 2001 74 - 57 77,03  - 
2 2001 - 2002 77 4,05 60 77,92 5,26 
3 2002 - 2003 81 5,19 64 79,01 6,67 
4 2003 - 2004 87 7,41 68 78,16 6,25 
5 2004 - 2005 93 6,90 71 76,34 4,41 
6 2005 - 2006 104 11,83 79 75,96 11,27 
7 2006 - 2007 118 13,46 88 74,58 11,39 
8 2007 - 2008 140 18,64 100 71,42 13,63 
9 2008 - 2009 146 4,29 101 69,18 1,00 
10 2009 - 2010 149 2,05 103 69,13 1,98 
11 2010 - 2011 153 2,68 106 69,28 2,91 

 

  

Nguồn: Số liệu thống kê giáo dục. Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ GD&ðT [41]. 
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Tính ñến 30/11/2011, cả nước có 202 trường ðH, trong ñó có 149 trường công 

lập. ðiều này khẳng ñịnh GDðH ñang ñược XHH ở mức cao hơn, nguồn lực ñầu tư 

cho các trường ngày càng nhiều. Nhưng các trường ðHCL ñược phân bố không ñều, 

dàn trải tại 37/63 các tỉnh, thành phố và ñược tập trung chủ yếu tại 02 thành phố lớn 

là Hà Nội chiếm 25,74% và thành phố Hồ Chí Minh chiếm 14,85%. Hệ lụy là khó 

có ñiều kiện ñể ñầu tư, xây dựng một trường ðHCL có ñẳng cấp quốc tế.  

Về cơ cấu quản lý, cơ cấu vùng miền các trường ðHCL ñược phân bố như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ GD&ðT 

Biểu ñồ 2.1:        Cơ cấu trường ðHCL theo cơ quan chủ quản  

Bảng 2.2:  Cơ cấu trường ðHCL theo 08 vùng, miền (tính ñến 30/11/2011) 

Số trường ðHCL TT Vùng miền 

Trung ương 
quản lý 

ðịa phương 
quản lý 

Tổng 
số 

Tỷ lệ % so với 
tổng số trường 

ðHCL 
1 Vùng Tây Bắc 1 0 1 0,67 

2 Vùng ðông Bắc 9 1 10 6,71 

3 Vùng ðB Sông Hồng 65 4 69 46,31 

4 Vùng Bắc Trung Bộ 10 5 15 10,07 

5 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 9 3 12 8,05 
6 Vùng Tây Nguyên 2 0 2 1,34 

7 Vùng ðông Nam Bộ 28 4 32 21,48 

8 ðB Sông Cửu Long 4 4 8 5,37 

9 Tổng cộng 128 21 149 100.00 
 

Nguồn: Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ GD&ðT. Trong ñó, bao gồm các trường 

ðH thành viên nhưng không tính các trường thuộc quốc phòng và an ninh. 

33.56

8.0514.09

44.3

Hai ðHQG Bộ GD&ðT
Bộ, ngành khác UBND tỉnh/TP
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Biểu ñồ 2.1, bảng 2.2 cho thấy, các trường ñược phân bố không ñều giữa các 

Bộ, ngành, ñịa phương cũng như giữa các vùng miền trong cả nước. Bộ GD&ðT 

trực tiếp quản lý 33,56%; các Bộ, ngành khác và ñịa phương quản lý 66,44%. Các 

trường phân bố tập trung tại 3 vùng: ñồng bằng Sông Hồng (chiếm 46,31%), ðông 

Nam Bộ (chiếm 21,48%), Bắc Trung Bộ (chiếm 10,07%). Sự phân bố này làm cho 

việc quản lý nhà nước ñối với trường ðHCL bị phân tán, lỏng lẻo, kém hiệu quả. 

Các trường ðHCL của nước ta ñang ñược quản lý ở nhiều cấp ñộ khác nhau 

(sơ ñồ 2.1). Chính phủ trực tiếp quản lý hai ðH quốc gia; số trường còn lại chịu sự 

quản lý, chỉ ñạo của Bộ GD&ðT, Bộ chủ quản và các ñịa phương khác nhau. 

 

 

 

 

 

 
  

Sơ ñồ 2.1:             Cơ quan quản lý các trường ðHCL ở Việt Nam 

Về mặt quản lý nhà nước (ở cả góc ñộ chuyên môn và góc ñộ tài chính) cho 

thấy các trường ðHCL ñang ñược quản lý không cùng một mặt bằng, không cùng 

một hệ thống kiểm soát và chi phối. ðây là một bất cập, tạo ra sự phân biệt, ñối xử 

không bình ñẳng về ñịa vị pháp lý giữa các nhà trường.  

Thực tiễn ñã xảy ra hiện tượng có những Bộ ban hành các văn bản chồng chéo 

lên chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ðT, giữa các Bộ chưa có sự thống nhất 

trong cách quản lý hoạt ñộng của các nhà trường. ðặc biệt là công tác tài chính và nội 

vụ; mỗi Bộ ngành có văn bản qui ñịnh, cách phân bổ NS cho các trường khác nhau… 

2.1.2. Trường ðại học công lập 

2.1.2.1. Khái niệm và vai trò của trường ðại học công lập 

Theo Luật GDðH ban hành tháng 6/2012, trường ðHCL là một cơ sở GDðH 

công lập thuộc sở hữu nhà nước, do Nhà nước ñầu tư, xây dựng cơ sở vật chất [107].  

Bộ GD & 
ðT 

Bộ, ngành  
Trung ương khác 

UBND Tỉnh/Thành 
phố (sở GD & ðT) 

Các trường ðại học 

2 ðại học 
Quốc gia 

Chính phủ 
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Sự phát triển của các trường ðH luôn gắn với sự phát triển của quốc gia. Hiện 

nay, có hai quan ñiểm về mối quan hệ giữa trường ðH với XH và phát triển kinh tế:   

Chủ nghĩa lý tưởng cho rằng trường ðH là một “thánh ñường tri thức” (Wolff, 

1992), một “tháp ngà”, trong ñó các nhà khoa học ñược tự do theo ñuổi tri thức 

(Neave, 1993). Vì vậy, các trường ðH nên có ít quan hệ với thế giới bên ngoài, việc 

ñánh giá nhà trường không ñược dựa vào những chuẩn mực của XH mà phải dựa 

vào những chuẩn mực của tri thức. ðể theo ñuổi chân lý, các trường cần phải ñộc 

lập và giữ một khoảng cách nhất ñịnh với văn hóa xung quanh ñể nhiệm vụ của nó 

không bị phá vỡ, không bị ngăn chặn bởi chính phủ, các DN, các tổ chức tôn giáo 

(Moor, 1993; Mori, 1993).  

Chủ nghĩa duy thực cho rằng trường ðH phải gắn với bối cảnh XH mà nó bắt 

nguồn và ñược hỗ trợ về tài chính ñể hoạt ñộng. Nói cách khác, trường ðH là một 

trung tâm nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới, tìm kiếm chân lý nhưng cộng ñồng các 

nhà KH phải có trách nhiệm với XH. Nó phải là một “trạm dịch vụ XH” thực hiện 

việc ñào tạo, nghiên cứu, tư vấn và làm các dịch vụ khác phục vụ XH (Wolff, 1992), 

phục vụ mục ñích của tôn giáo, chính trị và các lực lượng kinh tế. Trường ðH có 

vai trò huấn luyện con người cho nhiều nghề nghiệp khác nhau, ñào tạo giới trí thức 

cho XH ñể họ trở thành những người lãnh ñạo trong tương lai, ñồng thời phải cung 

ứng những dịch vụ về khoa học kỹ thuật (Polin, 1983). ðặc biệt, những năm cuối 

thế kỷ XX, sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và thế giới phụ thuộc rất lớn vào 

KHCN thì trường ðH có chức năng như một ñơn vị sản xuất của nền kinh tế thông 

qua việc ñào tạo nhân lực có kỹ năng, phát triển công nghệ mới, tích lũy tri thức 

chuyên môn và trang bị cho người học những phẩm chất năng lực cần thiết nhằm 

ñáp ứng yêu cầu của mỗi lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Ngoài ra, trường ðH còn 

hoạt ñộng như một bộ phận kiến tạo nên con người; nó như một nhà máy công 

nghiệp, trong ñó GV là người trực tiếp sản xuất, sản phẩm của họ là trình ñộ của SV 

và SV là những khách hàng tìm mua các loại tri thức chất lượng cao từ GV.  

Quan ñiểm của chủ nghĩa duy thực cho thấy giữa trường ðH với xã hội XH và 

phát triển kinh tế có mối quan hệ hữu cơ với nhau, bởi vì sản phẩm của nhà trường 
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là nhân lực ñược ñào tạo, khách hàng của những sản phẩm này là nhà nước, các DN, 

các tổ chức XH, quân ñội và các trường ðH khác. 

Giữa chủ nghĩa lý tưởng và duy thực có những quan ñiểm trái ngược nhau về 

trường ðH [110]. Nhưng có một ñiểm chung ñều thừa nhận giữa nhà trường với XH 

và phát triển kinh tế có mối quan hệ bền chặt với nhau. Chất lượng GDðH là nhân 

tố quyết ñịnh tăng trưởng kinh tế, ñiều này ñã ñược khẳng ñịnh trong Báo cáo của 

Ngân hàng thế giới năm 2003: Thu nhập bình quân của 20 nước giàu nhất cao gấp 

37 lần so với 20 nước nghèo nhất. Tỷ lệ này tăng nhanh gấp hai lần trong vòng 40 

năm qua, chứng tỏ là không có sự tăng trưởng kinh tế ñáng kể tại các nước nghèo 

do thiếu vốn, thiếu các nguồn lực phát triển cần thiết, ñặc biệt là tri thức KH&CN.  

Trên phạm vi toàn cầu, XH loài người ñang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền 

kinh tế tri thức (lấy sáng tạo, ứng dụng tri thức làm ñộng lực phát triển). Vai trò của 

trường ðH ñược nâng lên, ngoài chức năng văn hóa còn là trung tâm sáng tạo tri 

thức, chuyển giao công nghệ. ðiều này, buộc GDðH trên thế giới ñã phải thay ñổi: 

Một là, có sự dân chủ hơn. Nhiều nước ñã chuyển mô hình ðH tinh hoa sang mô 

hình ðH ñại chúng. GDðH phát triển với tốc ñộ, quy mô lớn chưa từng có. Ở Việt Nam 

sau 8 năm, số lượng tuyển sinh tăng gần gấp ñôi (năm 2000 tuyển 918.000 SV, năm 

2008 tuyển 1.675.000 SV) [81]; làm cho GDðH thay ñổi cả về quy mô và chất lượng.  

Hai là, GDðH phải ñào tạo ra lực lượng lao ñộng có trình ñộ cao, có tư duy linh 

hoạt, mềm dẻo, có khả năng cập nhật kiến thức mới ñể thích nghi với sự thay ñổi của 

môi trường lao ñộng, kiến thức học một lần không thể sử dụng suốt ñời như trước ñây.  

Ba là, sự phát triển của công nghệ thông tin làm cho thế giới trở nên nhỏ bé và 

phẳng hơn, sự ảnh hưởng của một cá nhân, một tập thể, một quốc gia này tới một cá 

nhân, một tập thể, một quốc gia khác dễ dàng hơn. Cho nên, nhiều nước ñã rất chú 

trọng tới việc phát triển xuất khẩu dịch vụ GDðH, xem nó như là một ngành kinh tế 

xuất khẩu quan trọng ñem lại nguồn lực tài chính to lớn cho nền kinh tế quốc gia. 

Từ những năm 90 của thế kỷ XX, “thị trường GDðH” liên tục tăng trưởng 

7%/năm. Năm 2003, theo thống kê của OECD, trên thế giới có 100 triệu SV ñại học 

thì khoảng 2 triệu SV du học ở nước ngoài (chiếm 2%). Năm 2004 có 2,45 triệu SV 
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du học (Bashir 2007), trong ñó khu vực ðông á và Thái Bình Dương có khoảng 

720.000 SV, tiếp ñến là khu vực Trung và ðông Âu có khoảng 300.000 SV (riêng 

Trung Quốc: 343.000 SV; Ấn ðộ: 124.000 SV). Năm 2004, Hoa Kỳ nhận: 573.000 

SV nước ngoài; Anh nhận: 300.000 SV; Australia: 167.000 SV [193, tr. 170]. Năm 

2006, số SV du học ở nước ngoài tăng lên là 8 triệu (trong ñó, ở Anh: 850.000 SV; 

Trung quốc: 60.000 SV…) [93].  

Hàng năm, nguồn thu xuất khẩu GDðH rất lớn, chỉ tính phần thu học phí 

khoảng 30 tỷ USD. Ở Anh, trong 2 năm (2003; 2004) xuất khẩu GD thu 56 tỷ USD, 

cao hơn nguồn thu từ các dịch vụ tài chính (38 tỷ USD), công nghiệp ô tô (40 tỷ 

USD)…[81]. Ở Australia, năm 2004 nguồn thu học phí từ SV quốc tế ñạt 6 tỉ ñô la 

Australia và là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ ba (lớn hơn giá trị xuất khẩu lông cừu, 

vốn là mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Australia). Năm 2009, bất chấp khủng 

hoảng kinh tế, lượng SV quốc tế ñến Mỹ học vẫn tăng 8% (thời ñiểm này có hơn 

671.600 SV theo học), ñóng góp 17,8 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ [5]. Hiện nay, ở 

Việt Nam vẫn ñang tranh luận gay gắt về quan ñiểm có hay không có “thị trường 

giáo dục”?, có hay không có “thương mại hóa giáo dục”?.   

Bốn là, tính cạnh tranh trong GDðH ñược thể hiện ngày càng gay gắt hơn. 

Năm 2009 nước ta ñã mở cửa giáo dục, cho phép các trường ðH có vốn ñầu tư 

nước ngoài hoạt ñộng. Trong tương lai, khi nhiều trường nước ngoài ñầu tư vào 

Việt Nam sẽ xảy ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt về chất lượng ñể thu hút SV. 

Như vậy, trong ngắn hạn và dài hạn, các trường ðHCL Việt Nam ñang phải ñương 

ñầu với 3 thách thức lớn là thu hút nhân tài, mở rộng tự do học thuật, nâng cao năng 

lực NCKH. Nhưng hiện nay, các trường vẫn chưa ñược tự chủ tuyển dụng nhân tài 

trong nước và quốc tế; vấn ñề tự do học thuật vẫn ñược xem là nhạy cảm [123]. 

Trong bối cảnh Việt Nam, một yếu tố chính ñưa nước ta trở thành một nước 

công nghiệp hiện ñại vào năm 2020, phần lớn phụ thuộc vào chất lượng GDðHCL. 

Bởi vì, ở tầm vĩ mô, GDðHCL luôn là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của ðảng, Nhà nước. Có nhiệm vụ ñào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quá 

trình CNH-HðH ñất nước. Trong ñó, chú trọng ñào tạo, huấn luyện lực lượng lao 
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ñộng có trình ñộ, chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực SX vật chất, phi vật chất. 

Ngoài ra, dịch vụ GDðHCL cũng cần có sức cạnh tranh và trở thành hàng hóa tham 

gia vào thị trường, theo kịp xu thế của thời ñại, phát triển xuất khẩu ra thế giới [81]. 

ðể tạo ra sự cạnh tranh, các trường ðHCL nước ta cần có một chiến lược phát 

triển thật sự. ðó là có chương trình, quy trình và môi trường ñào tạo theo chuẩn 

quốc tế; gắn kết với DN, ñặc biệt là gắn với các xu thế phát triển GDðH hiện ñại - 

“ñào tạo theo nhu cầu XH”, tạo ra một “tam giác cân” giữa nhà trường – DN – SV? 

Một thách thức lớn ñặt ra cho các trường là phải có nguồn tài chính ñủ lớn ñể 

cải cách nâng cao chất lượng, trong khi mức ñộ ñầu tư của Nhà nước rất hạn chế. Vì 

vậy, Nhà nước nên giao quyền TCTC ở mức ñộ cao cho các trường. Có như thế, các 

trường mới chủ ñộng tìm kiếm, khai thác, sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả, 

góp phần nâng cao chất lượng và tiến tới xuất khẩu GDðH ra thị trường quốc tế. 

2.1.2.2. Quá trình phát triển của các trường ðại học công lập 

Lịch sử phát triển các trường ðH ở nước ta có thể chia thành 2 thời kỳ: 

Giai ñoạn 1945 ñến 1975, các trường ðH có sự tiếp cận, phát triển khác nhau. Ở 

miền Bắc, cuối năm 1945 trường ðH ñầu tiên ñược thành lập là ðH Quốc gia Việt 

Nam (trên cơ sở Viện ðH ðông Dương). Ngày 06/03/1956, Chính phủ ký nghị ñịnh 

thành lập 05 trường ðH ñộc lập, gồm: Bách khoa, Nông lâm, Sư phạm, Tổng hợp và Y 

dược. Sử dụng mô hình, chương trình ñào tạo của Liên Xô. Sau ñó, Chính phủ tiếp tục 

thành lập nhiều trường ðH khác nhau. Về tài chính các trường không ñược tự chủ.  

Ở miền Nam, trước năm 1965 cũng chịu ảnh hưởng mô hình ðH Pháp, các 

trường không ñược tự chủ. Các quyết ñịnh tuyển dụng, tăng ngạch bậc giáo sư, mua 

sắm, chi phí xây dựng phải trình Bộ ký duyệt. Từ năm 1965, GDðH miền Nam có 

sự thay ñổi như gửi GV, SV sang Mỹ, Úc, Tân Tây Lan và các nước khác ñào tạo; 

xây dựng “nền GDðH tự trị” theo mô hình Mỹ. Nhưng về bản chất tới năm 1975, 

các trường vẫn chưa chấm dứt tình trạng chuyển tiếp từ ðH hàn lâm của Pháp sang 

ðH thực dụng của Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế các trường ñược hưởng nhiều ưu ñãi. 

Chẳng hạn, các ñề nghị của Hội ñồng ðH về nhân sự, về NS thường ñược chính 

phủ chấp thuận nhanh. Bộ Giáo dục không can thiệp vào chương trình ñào tạo, nội 
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dung môn học, thể lệ thi cử, giảng dạy, NCKH, miễn là không trái với ba nguyên 

tắc qui ñịnh cho GD là tính nhân bản, tính dân tộc và phát triển năng lực trí tuệ. 

Giai ñoạn 1975 ñến 1986 hệ thống GDðH nước ta là các trường công lập; tiếp 

tục phát triển theo mô hình Liên Xô. Năm 1986 ðảng, Nhà nước thực hiện ñổi mới 

chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường ñịnh hướng 

XHCN, GDðH ñược quan tâm hơn và từng bước thay ñổi. Năm 1998, Nhà nước 

cho thành lập trường dân lập. Năm 2006, Chính phủ có Quyết ñịnh chuyển trường 

dân lập sang tư thục. Hiện nay, nước ta có 2 loại trường ðH là công lập và tư thục. 

2.1.2.3. ðặc ñiểm của trường ðại học công lập 

So với thế giới, các trường ðHCL nước ta có những nét ñặc trưng cơ bản như sau: 

Một là, qui mô nhỏ, chưa có tính cạnh tranh, phẩm chất thuộc loại trung bình 

và thấp nhưng lại phân hoá lớn về chất lượng. Nó giữ vai trò chủ ñạo trong ñào tạo 

nguồn nhân lực trình ñộ cao cho ñất nước (trước ñây, chỉ ñào tạo cho cơ quan và 

thành phần kinh tế nhà nước, hiện nay ñào tạo theo nhu cầu xã hội và cho mọi thành 

phần kinh tế). Các chương trình ñào tạo chủ yếu phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao năng 

lực, kiến thức cho người Việt Nam, số lượng SV quốc tế theo học rất ít (chưa tới 1% [81]). 

Hai là, ñào tạo theo hệ thống, vai trò quản lý của nhà nước rất ñậm nét. Thời 

gian học từ 4÷6 năm (một, hai năm ñầu học kiến thức cơ sở; những năm sau học 

chuyên ngành; gần ñây mới chuyển sang chế ñộ học tín chỉ); ñược tổ chức dạy và 

học theo khung chương trình chung do Bộ GD&ðT qui ñịnh (trừ một số chương 

trình của hai ðHQG). Các học vị, văn bằng cấp mang tính quốc gia ñược nhà nước 

bảo lãnh về giá trị. Việc tuyển sinh phải trải qua kỳ thi tuyển chung của quốc gia và 

có kết quả ñạt chuẩn ñầu vào của từng trường và Bộ GD&ðT qui ñịnh.  

Ba là, nguồn tài chính hoạt ñộng chủ yếu từ NS cấp (chi thường xuyên, không 

thường xuyên) và nguồn thu học phí (theo khung qui ñịnh và thấp hơn trường tư thục). 

Với những ñặc ñiểm ở trên cho thấy mọi hoạt ñộng của các trường ðHCL gần 

giống như những DN, tổ chức cung cấp dịch vụ công với mục tiêu phi lợi nhuận, nó 

chỉ khác sản phẩm, dịch vụ là tạo ra tri thức, có tác ñộng rất lớn tới các vấn ñề chính 

trị, XH, thúc ñẩy sự phát triển KHCN của quốc gia.  
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Nhân tố quan trọng nhất của một nhà trường là yếu tố con người, bởi vì mọi danh 

tiếng, uy tín của nhà trường ñược tạo ra, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng ñội ngũ giảng 

viên (như năng lực; học hàm, học vị; uy tín khoa học); chất lượng SV (ñược tuyển chọn 

một cách kỹ lưỡng phù hợp với chương trình ñào tạo...). Các khoản chi cho trường 

ðHCL là những khoản chi ñầu tư dài hạn, chi ñầu tư phát triển. Do vậy, muốn có hệ 

thống GDðH có chất lượng phải ñầu tư về tài chính cho các trường ðHCL.  

2.1.2.4. Phân loại trường ðại học công lập 

Về mặt chính thống chưa có sự rõ ràng về phân loại, phân tầng các trường ðHCL. 

Gần ñây trong Luật GDðH ban hành tháng 6/2012 mới ñưa ra mô hình phân tầng thành 

ba loại là ðH ñịnh hướng nghiên cứu, ñịnh hướng ứng dụng và ñịnh hướng thực hành.  

2.2. Cơ chế tự chủ tài chính trong trường ðại học công lập 

2.2.1. Khái niệm về cơ chế tự chủ tài chính 

2.2.1.1. Một số khái niệm chung 

ðể hiểu rõ về cơ chế tự chủ tài chính, trước tiên chúng ta cần làm rõ các khái 

niệm: cơ chế, tự chủ, tự chủ ðH, tự chủ tài chính.  

Thuật ngữ “cơ chế” là sự chuyển ngữ của từ “mécanisme” trong tiếng Pháp và 

theo từ ñiển Le Petit Larousse năm 1999, nó ñược giải nghĩa là “cách thức hoạt 

ñộng của một tập các yếu tố phụ thuộc vào nhau”. Theo từ ñiển tiếng Việt do Viện 

ngôn ngữ học biên soạn năm 2000 giải nghĩa “cơ chế là cách thức mà theo ñó một 

quá trình ñược thực hiện”. Như vậy, “cơ chế” là cách thức hoạt ñộng của một sự vật, 

hiện tượng trong quá trình tồn tại và phát triển [2].  

Tự chủ (autonomy), theo Từ ñiển tiếng Anh Oxford 2004 là nói ñến trạng thái 

chất lượng của một ñối tượng hoặc một ñơn vị như là nhà nước, chính quyền ñịa 

phương, một tổ chức, một cơ quan [179, tr 69]. Theo từ ñiển tiếng Việt của Viện 

ngôn ngữ học xuất bản 2010 giải nghĩa “tự chủ” là việc tự ñiều hành, quản lý mọi 

công việc của cá nhân hoặc của tổ chức, không bị cá nhân, tổ chức khác chi phối. 

Khi áp dụng vào một trường ðH, các tác giả White, Hollingworth (1999, 95) ñã cụ 

thể hoá sự ñộc lập của một trường thành 3 nhóm:  

Một là, khía cạnh tổ chức, tài chính, mối quan hệ của trường với các tổ chức khác.  
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Hai là, ñề cập ñến khía cạnh tự do cá nhân. Nó chú ý tới mức ñộ cá nhân ñược 

bảo vệ khỏi những ảnh hưởng từ bên ngoài; ñặc biệt là sức ép của chính khách hàng 

của ñơn vị. Nhóm này gắn với quyền tự do học thuật của GV, của nhà khoa học.  

Ba là, liên quan tới tự do ñiều hành các hoạt ñộng của nhà trường. Nhóm này 

tập trung vào quá trình vận hành nhà trường. Có nghĩa là nhà trường ñược thực hiện 

chức năng mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai. 

Tự chủ ñại học là một khái niệm phức tạp, ña chiều. Các tác giả có cách trình 

bày khác nhau về phạm vi quyền tự chủ của tổ chức giáo dục ñại học. Nó thường 

ñược các tác giả chi tiết hóa dưới dạng một bảng liệt kê danh mục về các thẩm 

quyền cần có ñối với một tổ chức giáo dục ñại học. Phạm vi quyền tự chủ của một 

tổ chức giáo dục ñại học ñược Ashby và Anderson, Berdahl, Frazier, Verhoest et al, 

Jongbloed và Ordorika ñưa ra như sau: 

Bảng 2.3:               Những phạm vi tự chủ của tổ chức GDðH 

Tác giả Ashby và Anderson 
(1966)  

Berdahl 
(1990) 

Frazier (1997) Verhoest 
et al 

(2004) 

Jongbloed (2004) 
và Ordorika 

(2003) 
Những 
phạm 
vi tự 
chủ của 
tổ chức 

1) Tự do lựa chọn 
SV;  
2) Tự do tuyển 
dụng;  
3) Tự do ñưa ra 
chuẩn mực;  
4) Tự do quyết 
ñịnh cấp bằng 
cho ai;  
5) Tự do thiết kế 
chương trình 
giảng dạy;  
6) Tự do quyết 
ñịnh sử dụng các 
nguồn thu từ nhà 
nước và tư nhân. 

1. Nội 
dung 
 
2. Thủ tục 

1) Trạng thái pháp lý 
của nhà trường;  
2) Thẩm quyền của 
nhà trường ñược hoạt 
ñộng, cấp bằng như 
thế nào?; 
3. Sứ mạng; 
4) ðiều hành;  
5) Thẩm quyền tài 
chính;  
6) Tuyển dụng;  
7) Phi tập trung hóa 
về học thuật (ñược 
quyết ñịnh tuyển 
sinh, thiết lập chương 
trình ñào tạo). 

1. Chức 
năng 
quản lý 
2. Chính 
sách 
3. Cơ 
cấu 
4. Tài 
chính 
5. Pháp 
lý 
6. Sự 
can thiệp 

1. Học thuật 
2. Bổ nhiệm 
3. Tài chính 
 

 

Nguồn: [6], [179, tr. 71-72], [187, tr 18] 

Ashby và Anderson (1966, tr. 293-296) cho rằng có 6 yếu tố cơ bản ñể tạo ra 

tự chủ của trường ðH. Berdahl (1990) chia quyền tự chủ trường ðH thành hai loại: 

Một là, quyền tự chủ thực chất, nó nói ñến quyền tự do của các trường ðH 

trong việc xác ñịnh các mục tiêu và các chương trình thực hiện (ví dụ, quyền xác 
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ñịnh các chương trình học tập và mục ñích của những chương trình này…). ðiều 

này ñề cập tới quyền tự chủ “cái gì”? Nó liên quan tới sứ mạng, các chương trình và 

chương trình giảng dạy của tổ chức GDðH [179, tr. 71], [187, tr 19]. 

Hai là, quyền tự chủ thủ tục, nó ñề cập tới việc các trường ðH có quyền xác 

ñịnh các phương tiện cần thiết ñể hoàn thành các mục tiêu và các chương trình, hay 

nó nói tới việc các mục tiêu và các chương trình này ñược thực hiện như thế nào? 

Quan ñiểm của Frazier (1997, tr. 350) cho rằng việc xem xét khái niệm tự chủ 

cần gắn với ñặc ñiểm của trường ðH ñang ñược ñề cập tới. Ông ñã chi tiết hóa 

quyền tự chủ thành 7 yếu tố; trong ñó có ñề cập tới tình trạng pháp lý của tổ chức 

GDðH. Tuy nhiên, Ông cũng nhấn mạnh tới một ñiều kiện cần thiết của tự chủ là 

trách nhiệm giải trình. ðịnh nghĩa phạm vi quyền tự chủ của Ashby, Berdahl và 

Frazier vừa có ñiểm chung, vừa có ñiểm riêng. Hai yếu tố tác ñộng ñầu tiên theo 

quan ñiểm của Frazier là trạng thái pháp lý và thẩm quyền học thuật không có trực 

tiếp trong quan ñiểm của Ashby. Tuy nhiên, có thể lập luận rằng các yếu tố này 

cũng ñã ñược cơ cấu một phần trong các phạm trù tự chủ của Ashby [6]. Về thẩm 

quyền học thuật và sứ mạng theo quan ñiểm của Frazier là giống với quyền tự chủ 

thực chất của Berdahl [179, tr. 72]. 

Theo Verhoest et al. (2004), quyền tự chủ của một tổ chức GDðH, bao gồm 2 

vấn ñề, ñó là: Mức ñộ tự do ñược ñưa ra các quyết ñịnh riêng và những ñiều bắt 

buộc tổ chức GDðH phải thực hiện trong việc sử dụng quyền tự do này [187, tr 19].  

Các yếu tố về quyền tự chủ của các tác giả nêu ra trong bảng 2.3, tạo nên 

khung khái niệm tự chủ ở cấp ñộ cơ sở GDðH. Một ñiều dễ thấy bản chất của tự 

chủ là sự phân chia quyền lực từ nhà nước tới các cơ sở GDðH. Phạm vi quyền tự 

chủ thay ñổi theo thời gian nhưng nó ñều gắn với lĩnh vực học thuật, quản trị ñiều 

hành, pháp luật và những vấn ñề tài chính.  

Phân tích ở trên cũng cho thấy TCTC là một yếu tố, một thẩm quyền của tự 

chủ ðH. Nó là một khái niệm ñược sử dụng khi ñồng thời quan tâm tới cả vấn ñề tài 

chính và quyền tự chủ. Trong ñó, vấn ñề tài chính (theo từ ñiển tiếng Anh Oxford 

năm 2004) là những vấn ñề có liên quan tới tài chính hay những vấn ñề tiền bạc. Nó 
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ñược mô tả trong cuốn sách "Tài chính trong GDðH" của các tác giả Yeager, 

Nelson, Potter, Weidman và Zullo ấn hành năm 2001, bao gồm: các nguồn lực của 

tổ chức, các chi phí, việc lập kế hoạch chiến lược, phân bổ nguồn lực và quản lý tài 

chính của tổ chức GDðH. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng TCTC có mối quan hệ 

với các nguồn lực, các chi phí, sự phân bổ nguồn lực và quản lý tài chính [179, tr. 

72]. Nói cách khác, TCTC liên quan tới cả nguồn lực tiền tệ và phi tiền tệ.  

Theo Barney (1991, 101-102) nguồn lực của một tổ chức ñược phân chia thành 

bốn loại: 1) nguồn lực tài chính (như vốn chủ sở hữu, vốn nợ, thu nhập ñược giữ 

lại…); 2) nguồn lực vật chất (máy móc, nhà xưởng, những tài sản hữu hình khác); 

3) nguồn nhân lực (kinh nghiệm, sự hiểu biết, sự ñào tạo, kiến thức và trí tuệ của 

các cá nhân); 4) nguồn lực tổ chức (làm việc nhóm, ñộ tin cậy, sự thân thiện, danh 

tiếng của các nhóm cá nhân liên kết với một công ty).  

Khi tổng kết tài liệu nghiên cứu của các tác giả theo thứ tự thời gian, chúng ta 

lập ñược bảng phân tích cấu trúc của TCTC như sau: 

Bảng 2.4:                    Phân tích cấu trúc của tự chủ tài chính 

Tác giả ðơn vị 
phân 
tích 

Quan ñiểm 
về quyền tự 

chủ 

Những khía cạnh của TCTC 

 

Những cơ chế về mặt tổ 
chức/sự thu hẹp quyền 

TCTC 
Ashby và 
Anderson 

(1966) 

 Quyền tự 
do 

1. Phân bổ nguồn tài chính công; 
2. Tạo ra và sử dụng nguồn tài 
chính tư nhân. 

 

Volkvein 
(1986) 

 

 Thẩm 
quyền 

 
Quyền tự 

do 
 

1. Khoán ngân sách; 
2. Chuyển nguồn tài chính giữa 
các thể loại; 
3. Giữ lại và kiểm soát học phí; 
4. Giữ lại và kiểm soát các 
khoản thu khác; 
5. Quyết ñịnh mức lương GV; 
6. Quyết ñịnh tiền lương cho 
các nhân viên khác; 
7. Miễm kiểm toán trước các 
khoản chi;  
8. Số dư cuối năm có thể ñược 
chuyển sang năm sau;  
9. Bản thân trường ðH kiểm 
soát sự trả lương và mua sắm. 

 

Cazenave 
(1992) 

Hệ 
thống 

GDðH 

Thẩm 
quyền 

Bảo trì và sở hữu các tòa nhà Năng lực pháp luật 
Trạng thái pháp lý của 
nhà trường 
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Tuyển dụng các vị trí công tác 
của nhân viên 

Quản trị ñiều hành 
- Thành phần của Hội 
ñồng quản trị 
- Bầu chọn hiệu trưởng 

Phân bổ và sử dụng nguồn tài 
chính 

Công tác tài chính  
- Ngân sách riêng 
- Các qui trình của NS 
- Kiểm soát sau  

Ziderman 
(1994) 

 

 Thẩm 
quyền 

1. Thiết lập học phí 
2. Cơ chế phân bổ nội bộ 
3. Tự do tạo nguồn thu từ tài sản 
4. Thành lập tổ chức trung gian 

 

Mc Daniel 
(1996) 

Hệ 
thống 

GDðH 

Thẩm 
quyền 

 
Quyền tự 

do 
 

1. Vay mượn trên thị trường vốn; 
2. Hoàn toàn ñịnh ñoạt các hoạt 
ñộng có liên quan tới những hợp 
ñồng nghiên cứu và giảng dạy 
mang tính thương mại; 
3. Giữ lại lợi nhuận 

Công tác tài chính 
- Hình thức NS của chính phủ  
- Hình thức của các 
nguồn tài chính quan 
trọng khác 
- Riêng biệt NS ñầu tư 
với NS hoạt ñộng 

Sheehan 
(1997) 

Không 
phân 
tích 

Năng lực 
và khả 

năng ñộc 
lập với 

1. Phân bổ tài trợ của chính phủ 
hay tài trợ khác; 
2. Ra quyết ñịnh tài chính, khai 
thác và phân bổ tài trợ công.  

Không chi tiết hóa 

Năng lực pháp luật 
Chuyển giao tài sản và 
cơ sở hạ tầng từ nhà 
nước cho các tổ chức 
Quản trị ñiều hành 
Phân cấp quyết ñịnh về 
ñiều kiện thuê mướn 
nhân viên của nhà trường 

Jongbloed 
(2000, 
2004) 

Tổ chức 
GDðH 

Quyền tự 
do 
 

Thẩm 
quyền 

1. Thiết lập mức học phí. 
2. Phân bổ nguồn lực nội bộ. 
3. Tự quyết ñịnh tạo ra nguồn 
tài chính bên ngoài.  
 
 

Công tác tài chính 
Tài trợ khoán 

Rothblatt 
(2002) 

Tổ chức 
GDðH 

Quyền ra 
quyết ñịnh 
ñộc lập ñể 

1. Thiết lập nguồn tài chính 
2. Khai thác nguồn tài chính 

Công tác tài chính 
Nguồn tài chính của 
chính phủ và các nguồn 
tài chính khác 

Ordorika 
(2003) 

Tổ chức 
GDðH 

Không chi 
tiết hóa 

1. Sự tài trợ  
2. Phân bổ các nguồn lực 
3. Học phí 
4. Trách nhiệm 

Công tác tài chính 
- Xác ñịnh ai trả tiền, cấp 
ñộ tài trợ, tiêu chí tài trợ 
- Trách nhiệm 

 

Nguồn: [179, tr 73-74], [187, tr 22]. 

Bảng 2.4 cho thấy khái niệm và phạm vi TCTC không ñược xác ñịnh rõ ràng. 

Các tác giả có những ñịnh nghĩa khác nhau, nó phụ thuộc vào thời gian, bối cảnh 

chính trị, pháp luật, lịch sử, kinh tế... Ví dụ, ở nhiều nước, trong quá khứ GDðH 

ñược xem là hàng hóa công cộng cho nên phí, học phí là vấn ñề không thể có, thậm 
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chí còn bị hiến pháp cấm (Tomusk 2001, Teixeira và cộng sự, 2004). Nhưng ngày 

nay khái niệm chia sẻ chi phí GDðH ñã trở nên phổ biến hơn trong thực tiễn 

(Teixeira et al 2006). Hoặc những hoạt ñộng rất quan trọng ñể tạo ra nguồn tài 

chính tư nhân cho các tổ chức GDðH là bán các sản phẩm thương mại, các nguồn 

thu từ thể thao, khai thác nguồn tài chính từ cựu sinh viên luôn ñược khuyến khích 

ở Hoa Kỳ nhưng không ñược thực hiện ở châu Âu, do ñó việc nghiên cứu chúng 

trong khung cảnh của châu Âu sẽ không có ý nghĩa…[187, tr 20]. 

Các tác giả Ashby (1966); Sheehan (1997) và Rothblatt (2002) cho rằng TCTC 

gồm 2 khía cạnh là quyền tự do phân bổ nguồn tài chính công, quyền tự do tạo ra và 

sử dụng các nguồn tài chính tư nhân. Trong khi Cazenave (1992), Mc Daniel (1996), 

Jongbloed (2000, 2004) ñã ñưa ra 3 yếu tố; Ziderman (1994), Ordorika (2003) ñưa 4 

yếu tố. Riêng Volkvein (1986) ñưa ra một cách chi tiết hơn, gồm 9 yếu tố.  

Việc nghiên cứu TCTC có thể thực hiện ở cấp ñộ hệ thống, cấp ñộ ngành, cấp 

ñộ tổ chức, cấp ñộ ñơn vị cơ sở và thậm chí ở cấp ñộ cá nhân. Ví dụ, trọng tâm 

nghiên cứu của Cazenave (1992) và Mc Daniel (1986) là ở cấp ñộ hệ thống GDðH, 

còn Sheehan (1997) ñã không chi tiết hóa bất kỳ ñơn vị phân tích nào.  

Bảng 2.4 cũng cho thấy các tác giả ñều có cùng quan ñiểm về quyền tự chủ là 

"quyền tự do ñể"; "quyền lực ñể” chi phối những hoạt ñộng của nhà trường, trong 

ñó quyền tự chủ ñược hiểu là những quyền tự do tích cực. Nó ñề cập tới quyền tự do 

ñể có hành ñộng tốt hơn trong ñiều kiện và hành ñộng ñang có sẵn ñối với người 

quản lý. Quyền tự do tiêu cực hàm ý là “quyền tự do có” sự can thiệp, theo Henkel 

(2005, 170) nó là ñiều không thực tế. Bởi vì, các học giả và tổ chức GDðH luôn 

phải có trách nhiệm với những ñối tượng của nó và ñang ngày càng phải làm việc 

trong các mạng lưới không có biên giới rõ ràng. 

Như vậy, TCTC của tổ chức GDðH là quyền tự chủ gắn với các nguồn lực của 

nó. Chẳng hạn, sự phân phối, sử dụng các nguồn lực tiền tệ và phi tiền tệ. Nguồn 

lực tiền tệ, gồm: NSNN, nguồn tài chính bên ngoài (của tư nhân, vay mượn, hoạt 

ñộng tạo thu nhập, học phí, lợi nhuận). Nguồn lực phi tiền tệ, gồm: nhân viên, các 

bài viết, cơ cấu học thuật, số lượng SV, các tòa nhà, danh tiếng, trạng thái pháp lý. 
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Về lý luận và thực tiễn, tuy có sự phân biệt nguồn lực tiền tệ và phi tiền tệ 

nhưng giữa chúng có mối quan hệ ràng buộc với nhau và chúng ñại diện cho hai 

mặt của một vấn ñề (Jones 2002, 228; Bargh, Scott & Smith 1996, 114). 

Sheehan ñịnh nghĩa "tự chủ" như là khả năng ñưa ra các quyết ñịnh tài chính; 

sự ñộc lập với chính phủ, với các Hội ñồng tài trợ; ñặc biệt là khả năng tạo ra các 

nguồn tài trợ công và phân bổ nguồn tài chính này một cách ñộc lập. Theo Rothblatt 

thì TCTC là quyền quyết ñịnh ñộc lập về việc sử dụng NS cấp, các tổ chức GDðH 

có quyền khai thác nguồn tài chính từ những nguồn khác. Cả Sheehan và Rothblatt 

ñều gắn TCTC với các nguồn lực tiền tệ, các Ông cho rằng thẩm quyền về vấn ñề 

tài chính là một yếu tố của quyền tự chủ tổ chức, giống quan ñiểm của Frazer. 

Khi nghiên cứu các trường ðH Pháp, Cazenvae (1992, 1368-1376) cho rằng 

vấn ñề TCTC của trường ðH là trạng thái pháp lý; NS của nhà trường; qui trình lập 

dự toán; việc bầu chọn và quyền quyết ñịnh của hiệu trưởng; chỉ ñịnh thủ quỹ; 

thành phần, nhiệm vụ của hội ñồng trường và sự kiểm soát của nhà nước. Ngoài ra, 

Cazenvae (1992, 1369) cũng nhấn mạnh vấn ñề liên quan trực tiếp tới TCTC là 

quyền tuyển dụng nhân sự, quyền trả lương, quyền sở hữu CSVC, khả năng mua 

hoặc xây mới và duy tu các tòa nhà bằng tiền của trường, hệ thống NSNN. Như vậy, 

Cazenave tiếp cận với tổ chức GDðH và quyền TCTC của tổ chức GDðH như là 

một ñơn vị có cả nguồn lực tiền tệ và phi tiền tệ, bao gồm: nguồn tài chính công, 

nhân viên, các bài viết và sở hữu các tòa nhà. ðiều này cho chúng ta thấy có rất 

nhiều ñiểm trùng nhau giữa khái niệm tự chủ ðH và TCTC.  

Mc Daniel (1996) ño lường các khía cạnh của TCTC là thẩm quyền vay mượn 

tiền trên thị trường vốn; hoàn toàn tự do ñể xác ñịnh các hoạt ñộng của tổ chức gắn 

với những hợp ñồng nghiên cứu, giảng dạy có tính thương mại và thẩm quyền giữ 

lại thu nhập (ngược lại là chuyển thu nhập cho chính phủ). 

Giữa cách tiếp cận của Cazenave (1992), Mc Daniel (1996) và cách tiếp cận 

của Sheehan (1997), Rothblatt (2002) có sự khác nhau về phạm vi TCTC. Sự khác 

nhau chủ yếu là liệu TCTC chỉ có quan hệ với nguồn lực tiền tệ hay cả nguồn lực 

tiền tệ và phi tiền tệ ñều là những yếu tố của quyền TCTC. 



 37 

Cột cuối cùng của bảng 2.4 thể hiện TCTC giải thích như thế nào thì ñược 

công nhận, như thế nào có thể bị thu hẹp. Vì có những ñiều kiện làm cho quyền tự 

chủ trở thành hiện thực nhưng cũng có thể ñược sử dụng ñể thu hẹp quyền tự chủ. 

Căn cứ vào nguồn gốc, các yếu tố trong bảng 3 có thể phân loại thành ba nhóm: 

Một là, thể hiện tư cách pháp nhân như trạng thái pháp lý, ngân sách riêng, 

hình thức của tài trợ công, khoán NS, phi tập trung hóa.  

Hai là, thể hiện việc quản trị nội bộ như sự tách biệt giữa NS ñầu tư với NS 

hoạt ñộng, thủ tục liên quan tới lợi nhuận hàng năm, thành phần Hội ñồng quản trị. 

Ba là, thể hiện chủ thể kinh tế như chuyển giao tài sản và cơ sở hạ tầng từ nhà 

nước cho tổ chức. 

Trong ñó, tư cách pháp nhân ñược biểu thị qua tên riêng, nó phản ánh phạm vi 

hoạt ñộng của tổ chức. Tư cách pháp nhân là một công cụ ñể tạo ra một ñơn vị ñộc 

lập hợp pháp. Nếu không có tư cách pháp nhân thì chủ thể không có năng lực pháp 

luật, không thể sở hữu những tòa nhà và cơ sở hạ tầng ñã nhắc tới trong bảng danh 

mục ở trên. Một chủ thể pháp lý ñộc lập có thẩm quyền ký kết những hợp ñồng ràng 

buộc, tại tòa án có quyền yêu cầu thi hành hợp ñồng ñã ký kết … ðây là sự phân biệt 

với các thành viên riêng lẻ của một tổ chức (Milgrom & Roberts 1992, 20). 

Quản trị nội bộ cho biết cấu trúc ra quyết ñịnh gắn với các hoạt ñộng và tài sản 

của tổ chức. Các ban quản trị có vai trò quan trọng trong việc quản trị các tổ chức 

GDðH (Amaral, Jones & Karseth 2002, 287; Jones 2002, 231). Những vấn ñề chủ 

yếu của quản trị nội bộ, bao gồm liệu tổ chức GDðH có hội ñồng quản trị riêng hay 

không; nhiệm vụ, thành phần và ai nên ñược lựa chọn hoặc bầu vào hội ñồng quản 

trị (Frazer 1997, 351). Trong ñó, quan trọng nhất là qui trình ra quyết ñịnh của việc 

lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực (Thompson, 1998, 11). Như vậy, các thủ tục và 

cơ cấu quản trị nội bộ liên quan tới việc thực thi quyền TCTC của chủ thể.  

Sự phân cấp từ chính phủ tới các tổ chức GDðH phải gắn với những vấn ñề 

quản trị ngân sách nội bộ và theo Weiler (1990, 47), người ta có hai loại kỳ vọng:  

Một là, sự phân cấp càng lớn sẽ huy ñộng và tạo ra nhiều nguồn lực hơn, ñiều này 

không có trong hệ thống kiểm soát tập trung (các nguồn lực ñược sinh ra như thế nào?). 
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Hai là, trong hệ thống phân cấp sử dụng các nguồn lực có sẵn hiệu quả hơn 

(các nguồn lực ñược sử dụng như thế nào?). 

Một vấn ñề cốt lõi liên quan tới TCTC là liệu tổ chức GDðH có NS riêng hay 

không và tổ chức nên làm thế nào ñể có các nguồn NS (Cazenave 1992, 1369). Các 

nguyên tắc và cơ chế ñiều hành của hệ thống tài trợ là một trong những công cụ quan 

trọng nhất ñể tăng cường hoặc thu hẹp quyền TCTC. Ví dụ, tài trợ công có thể ñược 

tách thành chi phí thường xuyên và chi phí ñầu tư. Sự riêng biệt của tài trợ cho các 

mục tiêu cụ thể là thu hẹp quyền TCTC của tổ chức GDðH. 

Khái niệm chủ thể kinh tế của tổ chức GDðH nó ñược hiểu là một ñơn vị ngân 

sách, một ñơn vị kế toán tài chính, một ñơn vị báo cáo, một nơi tập trung trách 

nhiệm (Jones & Pendlebury 1992, 13-15, 111 & 128), một ñơn vị ñang chịu sự chỉ 

ñạo dựa trên sự thi hành (Meklin 1991, 146, Bộ Tài chính 2006, 49) hoặc một ñơn 

vị có năng lực phân bổ những nguồn lực khan hiếm ñể ñạt ñược các mục tiêu (Hội 

ñồng Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế 2005, 8). 

Ở góc ñộ tài chính, quan ñiểm chủ thể kinh tế ñộc lập của tổ chức GDðH ñược 

hiểu là chủ thể kế toán riêng; ngân sách, các nguồn thu chi riêng; quản lý tiền mặt, 

thanh toán chuyển khoản, vốn tự có, quản lý tài chính riêng và phải chịu trách 

nhiệm cho những rủi ro tiềm ẩn về những hành ñộng và tiền nợ của nó. ðồng thời 

có nghĩa vụ lập kế hoạch tài chính, xây dựng qui trình NS, kiểm soát chi tiêu, kiểm 

soát các thu nhập tài chính, hạch toán kế toán và quản lý tài sản. 

Với các nội dung ở trên cho thấy, các tác giả ñưa ra hai quan ñiểm về TCTC: 

Một là, quan ñiểm nguồn lực cho rằng quyền TCTC của tổ chức GDðH gắn 

với các nguồn lực. ðiều này liên quan tới: 1) quyền tự chủ trong việc giành ñược và 

phân bổ các nguồn lực tiền tệ; 2) quyền tự chủ trong việc giành ñược và phân bổ 

các nguồn lực tiền tệ và  phi tiền tệ.  

Hai là, quan ñiểm chủ thể cho rằng quyền TCTC của tổ chức GDðH phải gắn 

với khái niệm chủ thể, bao gồm: Chủ thể pháp lý, chủ thể trong quản trị nội bộ, chủ 

thể kinh tế. Quan ñiểm chủ thể nhấn mạnh tới sự hiểu biết như thế nào là ñề cao, 

như thế nào là thu hẹp quyền TCTC. Ví dụ, Frazer (1997, 351) ñã nhấn mạnh một 
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ñặc ñiểm của quyền tự chủ là làm thế nào ñể tổ chức giành ñược thẩm quyền hoạt 

ñộng. Về luật pháp, liệu tổ chức GDðH có ñược thừa nhận như một chủ thể riêng 

biệt hay không? nó có thể ký kết những hợp ñồng mà không cần tham khảo tới 

người có thẩm quyền cao hơn hay không? 

Trong bối cảnh của Việt Nam, chúng ta nên hiểu quyền TCTC là tính ñến cả 

yếu tố nguồn lực và chủ thể. Bởi vì, nếu ứng dụng hai quan ñiểm một cách riêng lẻ 

thì quyền TCTC của tổ chức GDðH có thể bị thu hẹp nhiều mặt. Ví dụ, chỉ quan 

tâm tới nguồn lực tiền tệ thì có thể bị hạn chế bởi sự kiểm soát quyền TCTC trong 

quan hệ với nhà nước hoặc với các hội ñồng tài trợ tư nhân và quyền TCTC có khả 

năng bị thu hẹp do một số nguồn lực phi tiền tệ không ñược ñề cập tới.  

2.2.1.2. Cơ chế tự chủ tài chính  

Trong lĩnh vực TCTC cách thức (cơ chế) vận hành các phạm trù TCTC 

do cái gì quyết ñịnh. ðây là vấn ñề cần ñược làm rõ. Sự vận hành các phạm 

trù thuộc lĩnh vực TCTC chịu sự tác ñộng chi phối của hai nhân tố, bao gồm: 

Một là, các quy luật kinh tế, tài chính ñã và ñang tồn tại trong một môi trường 

kinh tế, tài chính nhất ñịnh. 

Hai là, sự phản ứng của con người trước sự vận ñộng theo tính qui luật khách 

quan của các phạm trù kinh tế, tài chính. Hay nói cách khác là con người ñưa ra 

những cách thức ñể hướng sự vận ñộng của các phạm trù kinh tế, tài chính mang 

tính qui luật khách quan theo những yêu cầu chủ quan của mình [2].  

Với quan niệm “cơ chế” là cách thức thì trong lĩnh vực TCTC cách thức ñó do 

con người tạo ra và nó mang dấu ấn chủ quan là chủ yếu. Như vậy, cách thức trong 

trường hợp này có thể hiểu là những qui ñịnh của con người trước sự vận ñộng 

mang tính qui luật của phạm trù TCTC. 

Khi hàm ý cơ chế là những qui ñịnh của con người thì những qui ñịnh ñó luôn 

bao gồm hệ thống các quyền và lợi ích. Việc sử dụng hệ thống các quyền và lợi ích 

ñể ñưa ra những quy ñịnh (cơ chế) mang lại hiệu quả chung cho quốc gia khi những 

qui ñịnh này phù hợp với sự vận ñộng mang tính qui luật của TCTC. ðây là cách 

tiếp cận về thuật ngữ “cơ chế” trong lĩnh vực TCTC. 
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2.2.2. Tính khách quan của việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trường 

ðại học công lập 

Trong nền kinh tế thị trường, giáo dục có vai trò ñặc biệt quan trọng; nó là một 

nhân tố quyết ñịnh sự tăng trưởng, phát triển vững bền KT-XH của một quốc gia và 

cả cộng ñồng quốc tế. ðiều này ñã ñược nhiều học giả và các chính trị gia thừa nhận. 

Ví dụ, năm 2010 Thủ tướng Ôn Gia Bảo ñã nói về nguyên nhân sự thành công, sự 

gia tăng, sự phát triển kinh tế Trung Quốc: “Cả thế giới ñang nói về sự trỗi dậy của 

Trung Quốc và những gì họ nói phần lớn là GDP của Trung Quốc. Nhưng tôi nghĩ 

rằng, sự gia tăng của Trung Quốc nằm ở nhân tài và giáo dục” [4].  

Do có nhận thức rất rõ về vai trò của giáo dục cho nên chính phủ các nước 

luôn quan tâm và tăng cường ñầu tư NSNN cho GD, trong ñó có GDðH. Ở Mỹ 

ngân sách ñầu tư cho GD rất lớn (năm 1985; 1989; 1999 tương ứng là 300 tỉ USD; 

353 tỉ USD; 653 tỉ USD); hiện nay, hàng năm tổng chi tiêu cho GDðT gần 1.000 tỉ 

USD (chiếm khoảng 7% GDP), trong ñó chi cho GDðH trên 700 tỉ USD. Ở Trung 

Quốc, ñiều 60 của Luật GDðH ghi NSNN là thành phần chính trong các nguồn vốn 

cho GDðH. Từ năm 1994 tới nay, ngân sách ñầu tư cho GD của Trung Quốc không 

ngừng tăng lên và hiện ñang ở mức chi khoảng 3,28% GDP [53].  

Cuộc cách mạng KHCN từ những năm 80 của thế kỷ XX, ñã ñưa nền kinh tế 

thế giới chuyển sang một giai ñoạn phát triển mới, ñó là nền kinh tế tri thức. Dẫn tới 

vai trò của GDðH ngày càng trở nên quan trọng hơn, nó không chỉ ñào tạo ra nguồn 

nhân lực chất lượng cao mà còn là nơi sản sinh ra hệ thống tri thức mới, phát triển, 

chuyển giao công nghệ hiện ñại, góp phần phát triển KT-XH bền vững [75, tr. 48]. 

Với những lý do trên, ngay từ những năm cuối thế kỷ XX, GDðH của thế giới 

ñã có những bước chuyển biến mạnh mẽ từ GDðH tinh hoa sang GDðH ñại chúng, 

làm qui mô GDðH tăng lên nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu (bảng 2.5). 

Bảng 2.5:    Tăng trưởng tuyển sinh và tỷ lệ nhập học năm 1999, 2007 

 Tuyển sinh (triệu SV) Tỷ lệ tuyển sinh (%) 
Năm 1999 2007 1999 2007 
Cả thế giới 92,5 150,5 18 26 
Các nước phát triển 36,4 44,4 55 67 
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Các nước ñang phát triển 47,5 91,3 11 18 
Ả rập 5,2 7,1 19 22 
Trung và ðông Âu 12,4 20,8 38 62 
Trung Á 1,2 2,0 18 24 
ðông Á Thái Bình Dương 22,9 46,3 14 26 
Châu Mỹ La tinh và vùng Ca-ri-bê 10,7 17,8 21 34 
Mỹ và Tây Âu 28,2 34,0 61 70 
Nam và Tây Á 9,8 18,4 7 11 
Tiểu vùng Sahara Châu Phi 2,1 4,1 4 6 

 

Nguồn: UNESCO (2010) [193, tr. 160]. 

Số liệu trong bảng 6 cho thấy, trong vòng một thập kỷ, số lượng tuyển sinh 

GDðH trên toàn thế giới tăng gần 63% (từ 92,5 triệu SV năm 1999 lên 150,5 triệu 

SV vào năm 2007). Trong ñó, tỷ lệ gia tăng lớn nhất là ở ðông Á Thái Bình Dương, 

tăng 102%. Trung Quốc có mức tăng lớn nhất cả về số tương ñối và tuyệt ñối (tăng 

295%; từ 6,4 triệu SV lên 25,3 triệu SV). Tại các nước ñang phát triển, các nước Ả 

Rập có mức tăng thấp nhất là 37%. Ở Bắc Mỹ và Tây Âu, nơi ñã có tỷ lệ tham gia 

tuyển sinh cao nhưng tỷ lệ tăng là 21% (từ 28,2 triệu SV tăng lên 34 triệu SV). 

Hiện nay, một thách thức ñang ñặt ra cho GDðH là giải quyết bài toán giữa 

yêu cầu phát triển qui mô và nâng cao chất lượng. Cụ thể là cần tìm kiếm, khai thác 

thêm các nguồn tài chính ngoài NS. ðiều này chỉ có thể ñược giải quyết khi nhà 

trường là một chủ thể, có quyền xem xét lại các ưu tiên, tổ chức lại cơ cấu quản lý, 

tự ña dạng hóa nguồn thu (bằng cách chia sẻ chi phí cho SV, gây quỹ tư nhân, tham 

gia các hoạt ñộng tạo thu nhập khác), tăng năng suất, nâng cao hiệu quả tài chính, 

phân bổ lại nguồn lực nội bộ... Có nghĩa là chính phủ cần giao quyền TCTC cho các 

trường, ñây là một xu thế tất yếu khách quan nhằm tạo ra ñộng lực thúc ñẩy các 

trường phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường và nền kinh tế tri thức. 

2.2.3. Nội dung cơ chế tự chủ tài chính của trường ðại học công lập 

Qua các khái niệm ở trên cho thấy nội dung cơ chế TCTC là một văn bản pháp 

luật chứa ñựng những qui ñịnh về quyền TCTC của trường ðHCL. Nó là một tập 

hợp những qui ñịnh nhằm chuyển ñổi quyền hạn ra quyết ñịnh về tài chính của nhà 

nước sang các trường có thể hoạt ñộng ñộc lập trong lĩnh vực tài chính. 
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Nội dung cơ chế TCTC của các quốc gia khác nhau, nó phụ thuộc vào quan 

ñiểm tập trung hay phân cấp quản lý của nhà nước. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá 

tập trung, hầu như các trường không có quyền TCTC. Cấp trên giao kế hoạch NS 

chi thường xuyên, NCKH, ñầu tư, sửa chữa tài sản; mức thu học phí, cấp học bổng 

cho từng ñối tượng SV; qui ñịnh nội dung chương trình, thời lượng ñào tạo; phân bổ 

sản phẩm ñào tạo về ñâu?... Các trường chỉ có trách nhiệm tổ chức chi ñúng khoản 

mục; kinh phí chi không hết, chi không ñúng mục thì phải nộp lại nhà nước, không 

ñược chuyển sang năm sau. Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển thì các 

trường có quyền TCTC cao hơn là ñược tự do khai thác, phân bổ các nguồn tài trợ 

của chính phủ và các nguồn tài chính tư nhân, ñược quyết ñịnh mức học phí… 

Về mặt lý luận cũng như thực tiễn cho thấy ñối với bất kỳ một ñơn vị, một tổ 

chức, một DN nào thì “hoạt ñộng tài chính là hoạt ñộng trung tâm, hoạt ñộng then 

chốt” [6, tr. 13]. Bởi vì, nó là hoạt ñộng nhằm ñảm bảo những ñiều kiện vật chất 

cho ñơn vị, tổ chức, DN ñó tồn tại và phát triển. Cho nên nội dung của cơ chế 

TCTC ñóng vai trò rất quan trọng. Nó góp phần tạo ra môi trường pháp lý cho các 

trường hoạt ñộng với tư cách là một chủ thể nhằm huy ñộng tối ña các nguồn lực 

tiền tệ, phi tiền tệ và sử dụng các nguồn lực này một cách hiệu quả, ñáp ứng tốt nhất 

cho việc thực hiện nhiệm vụ, sứ mạng của nhà trường. Vì vậy, cơ chế TCTC cần 

chứa ñựng ñầy ñủ các quy ñịnh (vừa mang tính khái quát, vừa cụ thể) ñể các trường 

ñược quyền quyết ñịnh hoạt ñộng tài chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. 

Về bản chất hoạt ñộng tài chính của các trường ðHCL có những ñiểm giống 

như quản lý tài chính ở các DN. Ví dụ, trong dài hạn, các trường cần cân bằng giữa 

chi phí ñầu vào với kết quả ñầu ra; trong hoạt ñộng các trường cũng phải chịu các 

tác ñộng của qui luật thị trường về quan hệ cung cầu, sự cạnh tranh, sự rủi ro, lợi 

nhuận, sự gia tăng của giá cả... Tuy nhiên, việc quản lý tài chính trong các trường 

cũng có những ñiểm khác biệt với DN. Bởi vì, ñầu tư của các trường là giành cho 

việc sản xuất nguồn vốn con người, nguồn tài chính của nhà trường phụ thuộc rất 

nhiều vào danh tiếng, chất lượng, số lượng SV theo học. Nếu sử dụng không có 

hiệu quả các nguồn lực sẽ làm giảm sự hỗ trợ của các tổ chức XH ñối với nhà 
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trường. Vì vậy, ñể bảo vệ danh tiếng, thương hiệu, ñòi hỏi các trường phải sử dụng 

hiệu quả các khoản tài trợ và phải sản sinh ra những kiến thức mới ñể cung cấp cho 

SV và XH. 

Nguồn tài chính của trường ðHCL, bao gồm: NSNN cấp; học phí; khoản thu 

từ NCKH, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và các khoản thu hợp pháp khác. 

Cho nên nội dung cơ chế TCTC là các trường ñược quyền tự chủ trong hoạt ñộng, 

quản lý tài chính, ñó là quản lý hoạt ñộng thu chi; quản lý, phân phối quỹ kết dư; 

quản lý các quỹ chuyên dụng; quản lý tài sản; quản lý nợ phải trả... 

2.2.3.1. Tự chủ trong quản lý và khai thác các nguồn thu 

Nguồn thu là những khoản kinh phí nhà trường nhận ñược không phải hoàn trả. 

Theo luật pháp, nó ñược dùng cho việc triển khai hoạt ñộng ñào tạo, NCKH và các 

hoạt ñộng khác của nhà trường. Nó bao gồm: 1) Nguồn thu từ NS cấp cho chi 

thường xuyên, chương trình mục tiêu quốc gia, NCKH, ñầu tư XDCB và các loại 

kinh phí khác như tinh giản biên chế; ñào tạo lại; kinh phí ñối ứng; thực hiện các 

nhiệm vụ ñặt hàng của nhà nước (như ñiều tra, quy hoạch, khảo sát…); kinh phí y 

tế; xây dựng cơ sở hạ tầng (ñiện, nước, ñường giao thông…); ký túc xá sinh viên... 

Các nguồn thu này ñược quản lý, sử dụng theo sự phân loại dự toán chi tiêu của nhà 

nước. 2) Nguồn thu hoạt ñộng sự nghiệp là các khoản thu nhận ñược từ thu phí, lệ 

phí của người học theo quy ñịnh của pháp luật; khoản thu hoạt ñộng dịch vụ (hợp 

ñồng giảng dạy, tư vấn, chuyển giao KHCN và các hoạt ñộng phụ trợ có tính chất 

thương mại); tiền lãi chia từ hoạt ñộng liên doanh, liên kết, tiền gửi ngân hàng; thu 

nhập do các ñơn vị trực thuộc nộp lên; thu nhập khác như tiền thư viện, ký túc xá 

SV... 3) Nguồn thu từ nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, cho, tặng theo quy ñịnh của 

pháp luật. 4) Nguồn thu khác là nguồn thu ngoài phạm vi quy ñịnh nói trên như vốn 

vay tín dụng, vốn huy ñộng của CBVC; vốn liên doanh, liên kết. 

Trong TCTC yêu cầu các trường quản lý và khai thác các nguồn thu theo ñúng 

chế ñộ, ñúng phạm vi và ñịnh mức, sử dụng phiếu thu phù hợp, phải ñưa vào dự toán 

và ñược quản lý, hạch toán ñúng pháp luật. Các khoản thu ñảm bảo tính công khai, 

minh bạch, kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố thẩm quyền và trách nhiệm. Những khoản 
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thu theo quy ñịnh thì nhà trường có nghĩa vụ thu ñúng, thu ñủ. Hoạt ñộng có tính ñặc 

thù, phục vụ nhu cầu XH, hoạt ñộng SXKD, cung ứng dịch vụ, liên doanh liên kết thì 

các trường tự quyết ñịnh mức thu theo nguyên tắc bù ñắp ñủ chi phí và có tích luỹ...  

2.2.3.2. Tự chủ trong quản lý chi tiêu 

Chi tiêu là chỉ các loại chi phí phát sinh khi các trường triển khai hoạt ñộng, bao gồm:  

(1) Chi thường xuyên là những khoản chi hoạt ñộng theo chức năng, nhiệm vụ 

ñược giao; chi thu phí, lệ phí; chi hoạt ñộng dịch vụ (kể cả thực hiện nghĩa vụ với 

NS, trích khấu hao, trả vốn, trả lãi vay). Nội dung chi thường xuyên, bao gồm: chi 

tiền lương, tiền công, phụ cấp, BHXH, học bổng, tiền thưởng; chi mua hàng hóa 

dịch vụ như ñiện nước, xăng dầu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, công tác phí, 

thuê mướn, sửa chữa nhỏ, mua vật tư phục vụ ñào tạo… và những chi phí khác. 

 (2) Chi không thường xuyên là những khoản chi thực hiện nhiệm vụ KHCN; 

ñào tạo lại; chương trình mục tiêu quốc gia; nhiệm vụ nhà nước ñặt hàng (ñiều tra, quy 

hoạch, khảo sát…); vốn ñối ứng dự án có nguồn vốn nước ngoài; thực hiện nhiệm vụ 

ñột xuất do cấp có thẩm quyền giao; tinh giản biên chế; ñầu tư XDCB, mua sắm 

thiết bị, sửa chữa lớn; hoạt ñộng liên doanh, liên kết và chi khác theo quy ñịnh. 

Yêu cầu chi tiêu tài chính là các khoản chi của nhà trường phải dựa trên các 

tiêu chuẩn, ñịnh mức khoa học, hợp lý; ñảm bảo tiết kiệm, chính xác, trung thực, 

ñúng số phát sinh, ñúng mục ñích, phạm vi chi tiêu và hiệu quả sử dụng; chấp hành 

nghiêm chế ñộ tài chính kế toán của nhà nước và nhà trường qui ñịnh.  

ðể tạo ra sự tự chủ trong chi tiêu thì các trường cần ñược giao quyền hạn rõ 

ràng trong phân bổ nguồn lực ñể thực hiện cung cấp dịch vụ công một cách nhanh 

chóng, hiệu quả nhất. Nhưng ñi kèm với quyền hạn thì phải gắn trách nhiệm cụ thể, 

có như vậy NSNN cũng như các nguồn lực khác phân bổ, cung cấp cho nhà trường 

mới ñược sử dụng hợp lý, hiệu quả. Việc cân bằng giữa quyền quản lý và trách 

nhiệm là vấn ñề cốt lõi trong quản lý chi tiêu của các nhà trường. 

Các trường ñược chuyển từ chế ñộ dự toán sang chế ñộ tự hạch toán. Trong ñó, 

Nhà nước cần xác ñịnh trường ðHCL là một chủ thể ñộc lập, có quyền hạn, trách 

nhiệm rõ ràng. Nó phải chịu sự giám sát của nội bộ, của nhà nước và toàn XH về 



 45 

chức năng, nhiệm vụ, sứ mạng ñang theo ñuổi có phù hợp với qui luật vận ñộng, 

nhu cầu phát triển KT-XH của ñất nước hay không? Cho nên trong hạch toán chi 

tiêu tài chính của nhà trường phải ñảm bảo tính ñộc lập và tính ñặc thù riêng của nó.  

Nhà nước nên áp dụng chế ñộ khoán chi, các trường tự hạch toán theo khuôn 

khổ cho phép ñể vừa có hiệu quả, vừa thu thêm lợi nhuận, tăng thu cho trường. 

Trong năm, các trường ñược xác ñịnh mức chi trả thu nhập tăng thêm cho CBVC 

theo quy chế chi tiêu nội bộ. ðược tự chủ trong việc trích lập quỹ phát triển hoạt 

ñộng sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng ổn ñịnh thu nhập. 

2.2.3.3. Tự chủ trong quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường 

Nó ñược hiểu là các trường có trách nhiệm tăng cường quản lý, khai thác và 

nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng tài sản cho việc thực hiện sứ mạng, nhiệm vụ 

ñược giao, ñồng thời góp phần tạo ra nguồn thu cho nhà trường. 

Vì vậy, trong cơ chế TCTC, Nhà nước cần giao cho các trường quyền tự chủ 

mua sắm; sử dụng tài sản, ñất ñai ñể khai thác, mở rộng nguồn thu. Chẳng hạn như 

việc mua sắm; sử dụng tài sản, ñất ñai có sẵn vào mục ñích sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết trên nguyên tắc hoàn thành nhiệm vụ chính trị 

ñược giao, thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và phải bảo toàn, phát 

triển vốn, tài sản ñược giao quản lý, sử dụng. Không gò bó việc mua sắm theo các 

thủ tục hành chính; sử dụng tài sản, ñất ñai ñúng mục ñích, tiêu chuẩn, ñịnh mức, 

chế ñộ. ðiều này sẽ nâng cao tính tiết kiệm, giảm tình trạng lãng phí. 

2.2.4. Những tác ñộng của cơ chế tự chủ tài chính 

Việc ứng dụng cơ chế TCTC trong các trường ðHCL là một tất yếu do yêu 

cầu phát triển ñặt ra. Tuy nhiên, nó sẽ có những tác ñộng tới các nhà trường. 

2.2.4.1. Những tác ñộng tích cực 

Nếu cơ chế TCTC ñược xây dựng theo hướng ñề cao, tăng cường quyền tự chủ, 

những qui ñịnh trong nó phù hợp với quy luật vận ñộng của các phạm trù kinh tế, tài 

chính, XH… thì có tác ñộng tích cực tới sự phát triển của các nhà trường, bao gồm:  

Một là, nâng cao khả năng cạnh tranh cho các trường ðHCL, nó góp phần cải 

thiện, nâng cao ñược chất lượng ñào tạo. Bởi vì, các trường muốn giữ vững và 
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nâng cao uy tín, danh tiếng thì phải phải chú trọng tới các hoạt ñộng của mình. Từ 

khâu tuyển sinh, các trường phải tuyển những SV, học viên có trình ñộ, có chất 

lượng phù hợp với nội dung, chương trình ñào tạo, không ñể xảy ra hiện tượng 

tuyển sinh ồ ạt, chỉ quan tâm tới số lượng. 

Trong quá trình ñào tạo, sẽ thúc ñẩy nhà trường phải ñổi mới nội dung, chương 

trình giảng dạy, học tập ñảm bảo cập nhật ñược xu thế phát triển của thời ñại ñể thu 

hút thêm SV ñăng ký và dự học tại nhà trường. Muốn tạo ra nguồn thu, các trường 

phải tích cực chủ ñộng ña dạng hóa, nâng cấp các chương trình và hình thức ñào tạo 

như ñào tạo chất lượng cao, ñào tạo ñại trà; học chính quy, học bán thời gian, học từ 

xa; học ngắn hạn, dài hạn… ñáp ứng mọi nhu cầu học tập của XH. Mặt khác, cơ chế 

TCTC sẽ khuyến khích và bắt buộc các trường phải tích cực hơn trong việc tìm 

kiếm các hợp ñồng ñào tạo, NCKH. ðặc biệt là tìm kiếm các cơ hội liên kết với các 

trường ðH có uy tín trên thế giới nhằm tạo ñiều kiện cho SV tiếp cận với các nền 

giáo dục tiên tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, cung cấp nguồn 

nhân lực có chất lượng cao, góp phần vào việc phát triển KT-XH của ñất nước. 

Hai là, thúc ñẩy các trường ðHCL nâng cao hiệu quả hoạt ñộng, khuyến khích 

các trường làm tốt hơn các nhiệm vụ, sứ mạng của mình, giảm ñược thời gian và 

những chi phí vô ích. Trong khi cơ chế kế hoạch hóa tập trung, từ việc nhỏ ñến việc 

lớn (mua sắm thường xuyên ñến sắp xếp tổ chức...) ñều phải trải qua các bước thủ 

tục hành chính phức tạp. Các trường phải báo cáo, xin ý kiến cấp trên, gây tốn kém 

về thời gian, kinh phí thực hiện. Giao quyền TCTC sẽ giúp các trường năng ñộng, 

sáng tạo, chủ ñộng hơn trong thực hiện các nhiệm vụ ñược giao. Nếu mọi việc ñều 

do cấp trên quyết ñịnh thì gây ra tâm lý ỷ nại, thiếu trách nhiệm của người thực hiện, 

không quan tâm tới sự tiết kiệm, hiệu quả của nguồn lực ñầu tư, bởi khi có vấn ñề 

thì cơ quan cấp trên sẽ ñứng ra giải quyết. Giao quyền TCTC và mọi hoạt ñộng ñều 

gắn với trách nhiệm thì các trường sẽ làm việc có hiệu quả, có năng suất hơn; như 

vậy sẽ làm giảm chi phí kiểm tra, kiểm soát của quá trình thực hiện. 

Ba là, thúc ñẩy việc tăng thu, tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng, tăng 

thu nhập cho CBVC. ðiều này góp phần tạo ñộng lực ñể CBVC nhà trường yên tâm 
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tập trung vào công việc giảng dạy, NCKH, quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, 

tăng nguồn thu từ các hoạt ñộng NCKH, chuyển giao công nghệ, tư vấn, các hợp 

ñồng có tính thương mại… sẽ củng cố ñược lòng tin, uy tín của nhà trường, thu hút 

thêm SV, tạo cơ hội liên kết, hợp tác ñào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước. 

2.2.4.2. Những tác ñộng tiêu cực 

Bên cạnh những tác ñộng tích cực của cơ chế TCTC, nó cũng có thể xảy ra 

những tác ñộng tiêu cực, bao gồm:  

Một là, mục tiêu XH của GDðH có thể bị ảnh hưởng. Vì, nếu những qui ñịnh 

trong cơ chế không ñảm bảo sự minh bạch, chặt chẽ, ñể xảy ra việc quá ñề cao 

quyền TCTC nhưng không làm rõ trách nhiệm, biện pháp quản lý ñi kèm thì có thể 

gây tổn hại nghiêm trọng ñến sự thống nhất, sự công bằng và tiến bộ XH. Nó dễ tạo 

ra cơ chế khuyến khích các trường bỏ qua trách nhiệm XH (với người học, người sử 

dụng lao ñộng và sự phát triển KT-XH của ñất nước…), mà chỉ tập trung vào việc 

cung ứng các dịch vụ ñáp ứng cho những người có khả năng chi trả, làm cho người 

nghèo sẽ mất ñi cơ hội sử dụng dịch vụ GDðH. ðặc biệt trường hợp các trường áp 

dụng biện pháp tăng học phí ñể tăng nguồn thu. ðể ñảm bảo cơ hội giáo dục bình 

ñẳng cho mọi người dân thì Nhà nước và các tổ chức XH cần có những chính sách 

hỗ trợ, giúp ñỡ SV nghèo thông qua chính sách cho vay; hỗ trợ học bổng... 

Hai là, có thể xảy ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các trường có cùng 

ngành nghề, nội dung ñào tạo. Nguyên nhân là do muốn thu hút người học, các 

trường thường ñưa ra những ưu ñãi khác nhau; trong ñó, có biện pháp giảm học 

phí... Khi cắt giảm học phí sẽ làm cho các trường thiếu hụt nguồn thu, buộc phải cắt 

giảm thời gian, nội dung, chương trình ñào tạo, cắt giảm dịch vụ ñi kèm như dịch vụ 

thư viện; thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập… dẫn tới giảm chất lượng.  

Ba là, các trường nhỏ, các trường mới thành lập sẽ gặp khó khăn. Bởi vì, các 

trường này thường có cơ sở vật chất nhỏ, chưa có uy tín, khó tạo lòng tin với các 

ñối tác và cũng gặp khó khăn trong việc thu hút người học. 

Bốn là, có thể làm nảy sinh khuynh hướng các trường chạy theo lợi nhuận, 

chạy theo nguồn thu dẫn tới  vi phạm các quy ñịnh, quy chế GDðH. Vì nguồn thu, 
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vì lợi nhuận, một số trường sẽ tăng cường mở rộng quy mô ñào tạo tức là tăng số 

SV, học viên; tăng số giờ giảng dạy và các hình thức ñào tạo nhưng lại buông lỏng 

quản lý. Chẳng hạn, nới lỏng tiêu chuẩn ñầu vào với người học; dẫn tới chất lượng 

ñầu vào của SV, của học viên thấp; không phù hợp với nội dung, chương trình ñào 

tạo làm cho quá trình ñào tạo của nhà trường sẽ không hiệu quả, gây lãng phí. 

2.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ chế tự chủ tài chính 

2.2.5.1. Các chủ trương, ñường lối, chính sách của Nhà nước  

Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước có vai trò quản lý vĩ mô, cho nên mọi 

ñường lối, chính sách của Nhà nước ñều ảnh hưởng tới các nhà trường. Bởi vì: 

Thứ nhất, Nhà nước là người xây dựng hệ thống luật pháp, ñịnh hướng phát triển 

các trường và kiểm tra, giám sát những việc gì ñược làm trong khuôn khổ pháp luật. 

Thứ hai, hệ thống chính sách và công cụ như chính sách tài chính, ñầu tư, tiền 

lương, thu nhập, chi tiêu của Nhà nước có tác ñộng rất lớn ñến cơ chế TCTC của 

các nhà trường. Hệ thống chính sách này phải phù hợp với cơ chế thị trường, có tính 

cạnh tranh thì mới tăng cường sự chủ ñộng cho các trường. Nói cách khác, cơ chế 

TCTC mới phát huy tác dụng, góp phần thúc ñẩy các trường ðHCL phát triển. 

Thứ ba, cơ chế tự chịu trách nhiệm ñi kèm với quyền TCTC do nhà nước qui 

ñịnh là rất quan trọng ñể nhà trường cũng như CBVC thực sự tham gia quản lý công 

việc, tham gia vào cơ chế TCTC. Khung pháp lý của Nhà nước ñưa ra là nhân tố giới 

hạn hoặc thúc ñẩy sự năng ñộng sáng tạo của nhà trường trong quản lý thu chi tài chính. 

2.2.5.2. Hệ thống pháp luật của Nhà nước 

Hệ thống pháp Luật của nhà nước có tác ñộng rất lớn tới hoạt ñộng ñào tạo, 

NCKH của các trường ðHCL. Bởi vì, nó chính là cơ sở pháp lý ñể các trường có 

thể tăng cường huy ñộng các nguồn lực tài chính từ nhà nước, từ XH… 

Ở góc ñộ quản lý, các trường chịu ảnh hưởng của Luật GD; GDðH; Luật NS; Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Luật DN; Luật KHCN; Luật Công chức, Viên chức.  

Luật GD ñầu tiên ñược thông qua năm 1998 [103], tiếp theo là Luật GD 2005 

[105], Luật GD sửa ñổi, bổ sung 2009 [106]. ðiểm nổi bật của Luật là có riêng một 

ñiều khoản qui ñịnh trường ðHCL ñược tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng 
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chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh; chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; 

ñược tuyển dụng... Qui ñịnh các khoản ñóng góp, tài trợ của DN cho GD ñược tính 

là chi phí hợp lý, không chịu thuế thu nhập... ðưa ra nguyên tắc phân bổ NS dựa 

vào quy mô, ñiều kiện phát triển KT-XH của vùng. Xác ñịnh GD là lĩnh vực ñầu tư 

ñặc thù, có ñiều kiện, ñược ưu ñãi ñầu tư, trường công giữ vai trò nòng cốt của hệ 

thống GD. Ưu tiên ñầu tư tài chính, ñất ñai cho xây dựng trường, ký túc xá SV....  

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu ñiểm, Luật GD cũng có những hạn chế, chẳng hạn 

chưa làm rõ cơ sở pháp lý về quyền tự chủ, chưa phân ñịnh chi tiết về hoạt ñộng tài 

chính cho ba loại hình công lập, ngoài công lập, trường có yếu tố ñầu tư nước ngoài. 

Ngày 18/06/2012 ban hành Luật GDðH [107], nó có ý nghĩa rất quan trọng 

nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý; góp phần ñổi mới căn bản và toàn diện GDðH, tạo 

ñiều kiện cho sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ hơn. Luật ñưa ra bốn vấn ñề 

mới, ñó là xã hội hóa GDðH, phân tầng, quyền tự chủ của cơ sở GDðH và kiểm 

soát chất lượng ñào tạo. Các trường muốn tự chủ thì buộc phải ñạt các tiêu chuẩn 

kiểm ñịnh chất lượng; kết quả kiểm ñịnh dùng ñể phân tầng và xếp hạng các trường. 

Chương X, có ñiều khoản riêng về học phí, lệ phí tuyển sinh (ðiều 65), cho 

phép Chính phủ quy ñịnh nội dung, phương pháp xây dựng khung, mức học phí, lệ 

phí tuyển sinh. Các trường ñược quyết ñịnh mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh trong 

khung quy ñịnh và phải công bố công khai tại thời ñiểm thông báo tuyển sinh. Các 

trường thực hiện chương trình ñào tạo chất lượng cao ñược thu học phí tương ứng 

với chất lượng ñào tạo, trong ñó, Bộ GD&ðT quy ñịnh tiêu chí xác ñịnh chương 

trình ñào tạo chất lượng cao và có trách nhiệm quản lý, giám sát mức thu học phí. 

ðiều 66 ñã ñề cập tới hoạt ñộng tài chính của hai loại hình công lập và tư thục. 

Hạn chế của Luật GDðH là chưa làm rõ phạm vi quyền TCTC của các trường 

trong khai thác, sử dụng nguồn lực, nguồn lực tài chính một cách năng suất, hiệu 

quả nhất ñể ñổi mới hệ thống GDðH, nâng cao chất lượng ñào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao, ñáp ứng nhu cầu phát triển ñất nước.  

Về phân bổ NS cho các trường ðHCL, Luật NSNN năm 1996, qui ñịnh ñơn vị 

phải lập dự toán chi tiết theo mục, tiểu mục và không ñược thay ñổi mục ñích chi 
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của 09 khoản mục bị kiểm soát. Không qui ñịnh thời gian hoàn thành phân bổ, giao 

dự toán NS năm kế hoạch dẫn tới các trường rất bị ñộng trong chi tiêu, ñặc biệt vào 

thời ñiểm cuối năm báo cáo và ñầu năm kế hoạch. Ngoài ra, các trường có nghĩa vụ 

tuân thủ quy ñịnh của Bộ, ngành mình về tài chính và phân bổ NS.  

Theo Luật NS năm 2002 [104], các trường ðHCL có trách nhiệm lập dự toán 

thu chi năm kế hoạch, báo cáo Bộ chủ quản xem xét, tổng hợp trình Bộ Tài chính. 

Bộ Tài chính chấp nhận gửi thông báo cho Bộ chủ quản ñể thông báo tới các trường. 

Với cách quản lý như trên, cho thấy cơ chế quản lý tài chính, qui trình cấp NS, 

kiểm soát chi của Nhà nước ñối với các trường còn “cứng nhắc”, phức tạp, qua 

nhiều cấp xét duyệt; chưa linh hoạt, chưa cụ thể hóa tiêu chí phân bổ NS, chưa dùng 

công thức tài trợ theo kết quả ñầu vào, ñầu ra, tính hiệu quả của các hoạt ñộng, của 

từng trường. Mặc dù, trước ñây việc cấp NS ñược dựa vào số chỉ tiêu tuyển mới, số 

SV ñang học tại thời ñiểm cuối năm báo cáo ñể tính số chỉ tiêu bình quân năm kế 

hoạch, nhưng hiện nay chỉ mang tính chất ñịnh tính. ðiều này chưa khuyến khích 

tính hiệu quả, tính trách nhiệm của các trường. Luật NS cũng chưa giao quyền tự 

chủ chi một cách toàn diện (khoán chi) mà vẫn phải chi theo mục lục. ðây là ñiểm 

khác biệt với nhiều nước trên thế giới (vó dụ, Malaixia thực hiện cơ chế khoán chi). 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ban hành năm 2008, ñã ñổi mới về cơ 

chế và có sự phân cấp quản lý tài sản nhà nước gắn với thị trường (như cho phép 

các hoạt ñộng mua, bán tài sản; chuyển nhượng quyền sử dụng ñất; cho thuê tài sản, 

ñất theo sát với giá thị trường). Tuy nhiên, Luật còn hạn chế ở chỗ chỉ giao một 

phần quyền tự chủ cho cơ sở; dẫn tới vẫn xảy ra tình trạng lãng phí, các tài sản chỉ 

ñược sử dụng với hiệu suất, hiệu quả thấp tại các ñơn vị (trong ñó có trường ðHCL). 

Ví dụ, việc mua sắm ô tô rất khó khăn, khi có nhu cầu các ñơn vị phải ñi thuê, ñiều 

này làm giảm sự chủ ñộng và gây ra sự tốn kém về kinh phí ñối với các ñơn vị… 

Luật DN (năm 2005) qui ñịnh chi tiết các quyền, nghĩa vụ của DN. Tuy nhiên, 

trong Luật chưa có ñiều khoản nào qui ñịnh trách nhiệm ñóng góp, hỗ trợ kinh phí 

của DN cho các trường ðH trong hoạt ñộng giảng dạy, NCKH, cấp học bổng, tạo 

ñiều kiện về ñịa ñiểm, CSVC cho thực hành, thực tập của SV và GV. Mặc dù hiện 
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nay thành phần các DN rất ña dạng, dẫn tới chưa có sự gắn kết trách nhiệm XH, 

trách nhiệm kinh tế giữa trường ðH với DN. 

Luật KHCN (năm 2000), ñiều 12 qui ñịnh nhiệm vụ trường ðH là tiến hành 

NCKH, phát triển công nghệ; kết hợp ñào tạo với NCKH và SX, dịch vụ...Nghị 

ñịnh 81/2002/Nð-CP, qui ñịnh nhiệm vụ KH&CN ñược giao theo phương thức 

“tuyển chọn” và giao Bộ GD&ðT xây dựng kế hoạch ñào tạo nhân lực, bồi dưỡng 

nhân tài KHCN cho thấy vai trò của trường ðH rất quan trọng. ðiều 5 “ðiều lệ 

trường ðH” ban hành theo Quyết ñịnh 58/2010/Qð-TTg qui ñịnh trường ðH phải 

tổ chức hoạt ñộng KHCN; ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ; tham gia 

giải quyết những vấn ñề KT-XH của ñịa phương, của ñất nước... Về nguồn tài chính 

sử dụng cho hoạt ñộng KHCN của các trường bao gồm: NS cấp; tài trợ, viện trợ; 

quỹ phát triển KHCN các cấp; hợp ñồng NCKH; phát triển, chuyển giao công nghệ, 

SXKD; nguồn thu hợp pháp của nhà trường; huy ñộng từ các nguồn hợp pháp khác. 

Xét ở khía cạnh cung cấp nguồn vốn, các trường ðHCL nước ta không ñược 

NSNN cấp một khoản kinh phí riêng ñể thường xuyên thực hiện nhiệm vụ NCKH. 

Luật cán bộ, công chức (năm 2008, 2010) ñã phân ñịnh rõ trách nhiệm giữa 

công chức và viên chức. Giúp việc quản lý cán bộ, giảng viên và nhân viên trong 

các trường thông thoáng hơn, không phụ thuộc vào quan hệ công quyền. Ví dụ, 

giảng viên có thể chuyển ñổi vị trí làm việc; có thể yêu cầu phụ cấp, tiền lương theo 

chức năng, nhiệm vụ ñảm nhận. ðây là yếu tố hấp dẫn, thu hút giảng viên làm việc 

lâu dài tại các trường. Tuy nhiên, nó cũng ñòi hỏi các trường phải không ngừng cải 

thiện, nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần cho ñội ngũ giảng viên. Muốn vậy, các 

trường phải ñược giao tự chủ ở mức ñộ cao ñể có thể tăng năng suất, tăng hiệu quả, 

tạo ra nguồn tài chính ñủ lớn cho tăng khả năng cạnh tranh thu hút lao ñộng. 

2.2.5.3. Sự phát triển của thị trường lao ñộng  

Trong kinh tế thị trường, sự phát triển của thị trường sức lao ñộng có vai trò 

rất quan trọng, nó có tác ñộng thúc ñẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của một trường 

ðH. Bởi vì, nó liên quan tới nhu cầu xã hội hoá GDðH, thị trường lao ñộng càng 

phát triển thì càng có tác ñộng lớn tới TCTC của trường ðH, nguyên nhân là do: 
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Thứ nhất, thị trường là nơi sử dụng sản phẩm ðT, NCKH, nó là nơi cuối cùng 

thẩm ñịnh chất lượng của một nhà trường. Nếu sản phẩm ðT, NCKH của nhà trường 

ñược các DN, cơ quan nhà nước sử dụng thì trường ðH ñó mới tồn tại, phát triển ñược.  

Thứ hai, sự ủng hộ của XH ñối với lĩnh vực ñào tạo. Vì người sử dụng sản phẩm 

ñào tạo là XH. Cho nên sự ủng hộ của XH là ñiều kiện quan trọng ñể trường thực hiện 

quyền TCTC. Kinh nghiệm các nước cho thấy ñể phát triển lĩnh vực ñào tạo thì các DN, 

những người hảo tâm ñóng vai trò rất quan trọng. Chẳng hạn, ở Mỹ và Nhật Bản, các 

DN ñã xây dựng các quỹ hỗ trợ ñào tạo. Thông qua các quỹ này, nhiều trường có ñược 

CSVC, thư viện, phòng thí nghiệm; SV có nguồn tài chính ñể chi trả kinh phí ðT cho 

nhà trường. 

Thứ ba, thực hiện quan hệ thị trường trong quá trình ðT và sử dụng sản phẩm ðT. 

Bởi vì, trong kinh tế thị trường, sản phẩm ðT là một loại hàng hoá ñầu vào của quá 

trình SX. Cho nên, quá trình ðT và sử dụng sản phẩm cũng phải vận dụng quan hệ thị 

trường. Nghĩa là người học, người sử dụng sản phẩm phải trả chi phí ðT. Tuỳ theo 

mức ñộ thị trường hoá mà mức chi phí ðT ñược xác lập khác nhau. Tuy nhiên, chi phí 

này cần ñảm bảo cho nhà trường có thể tái sản xuất mở rộng quá trình ñào tạo.  

2.2.5.4. Năng lực quản lý của cơ quan chủ quản  

Là nhân tố tạo môi trường thúc ñẩy sự chuyển biến về công tác ðT, NCKH, hoạt 

ñộng dịch vụ của các trường ðHCL. Bởi vì, nó vừa là cơ sở ñể hiện thực hoá, vừa là 

rào cản cho mọi chủ trương chính sách của ðảng, Nhà nước trong lĩnh vực GDðH. 

Năng lực quản lý của cơ quan chủ quản, gồm hai vấn ñề cơ bản: 1) tổ chức bộ 

máy quản lý phải gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả. Có nghĩa là trong cơ cấu tổ chức bộ 

máy cần làm việc theo một ñầu mối (một cửa), phải loại bỏ những bộ phận hành 

chính trung gian. Ở bất cứ cấp bậc nào ñều phải xác ñịnh rõ trách nhiệm của người 

ñứng ñầu tổ chức nhằm phát huy tính trách nhiệm, sự ñóng góp, sự sáng tạo của cá 

nhân và tập thể. 2) tư duy quản lý phải theo nền kinh tế thị trường [47]: 

Một là, ñảm bảo tính năng ñộng, sáng tạo. Việc tổ chức ðT, NCKH, hoạt ñộng 

dịch vụ trong các trường phải mang tính ña ngành, ña lĩnh vực; ñào tạo, bồi dưỡng 

nhân lực chất lượng cao, ñáp ứng nhu cầu học tập của XH và hội nhập quốc tế.  
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Hai là, các mục tiêu trong chiến lược, chiến thuật và giải pháp thực hiện phải 

ñược cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu ñịnh lượng rõ ràng và mang tính khả thi. Tránh 

ñưa ra theo dạng nghị quyết hoặc kèm theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng chưa phù 

hợp với từng giai ñoạn, chỉ mang tính hình thức. Ví dụ, khoản 1 ñiều 8 của Quyết 

ñịnh 54/2008/Qð-BGDðT về chế ñộ mời thỉnh giảng qui ñịnh “ñối với nhà giáo, 

nhà khoa học ñang làm việc ở cơ quan, tổ chức thì phải có văn bản ñồng ý của thủ 

trưởng ñơn vị”, ñiều này hầu như không trường nào thực hiện ñược. 

Ba là, với mục tiêu xây dựng nền giáo dục công lập tiên tiến hiện ñại; Nhà 

nước luôn có vai trò quan trọng trong GDðH, thì các chương trình ñào tạo cần có 

sự nhất quán với những môn học thiết thực. Năm ñầu nên tổ chức học kiến thức cơ 

bản trước khi học chuyên ngành ñể ñảm bảo tính chuyên sâu, tiết kiệm trang thiết bị, 

nguồn lực phục vụ giảng dạy, học tập và ñể theo kịp xu thế của thế giới là ñào tạo 

chuyên môn rộng nhằm tạo ñiều kiện cho người học dễ thích nghi với môi trường, 

ñiều kiện làm việc luôn thay ñổi. 

Bốn là, ñào tạo phải gắn với NCKH và thực tiễn. Hiện nay, nhiều trường chưa 

coi trọng vấn ñề này, dẫn tới nhiều chương trình chỉ mang tính sách vở, làm cho 

người học ra trường thiếu tư duy sáng tạo, khả năng làm việc ñộc lập thấp... Vấn ñề 

ñặt ra cho các cơ quan chủ quản là phải tạo ra một cơ chế ñủ mạnh, làm ñộng lực 

kích thích ñể tạo ra một ñội ngũ người Thầy có trình ñộ, ñủ hiểu biết, tâm huyết với 

nghề ñể dẫn ñường, chỉ lối cho người học tới ñược ñích con ñường ñã lựa chọn. 

2.2.5.5. Năng lực nội sinh của các trường ñại học 

Năng lực nội sinh của trường ðH, nó chính là nguồn tài chính, nguồn nhân lực, 

vật lực, môi trường, thông tin,... cần thiết cho công tác giảng dạy, học tập, NCKH [47]. 

Muốn tăng năng lực nội sinh, mỗi trường cần giải quyết tốt các vấn ñề, bao gồm: 

 Một là, ñội ngũ giảng viên. ðây là nhân tố then chốt tạo nên sự phát triển cho 

nhà trường. Vì vậy, các trường cần có ñủ số lượng, chất lượng ñội ngũ GV; ñảm 

bảo tỷ lệ SV/GV cơ hữu. Chất lượng GV ñược ñánh giá qua học hàm, học vị (thạc 

sỹ, tiến sỹ, PGS, GS), nó ảnh hưởng tới hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu 

giảng dạy mà họ biên soạn phục vụ cho quá trình ñào tạo cũng như kết quả về số 
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lượng, chất lượng của các chương trình, ñề tài mà xã hội trao cho họ. Mỗi trường 

phải tự ñổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy vì yêu cầu ñối với 

một trường ðH không chỉ là nơi cung cấp thông tin, giúp người học nhớ, hiểu, nắm 

ñược tri thức mà là vận dụng nhanh chóng những gì học ñược vào cuộc sống. 

Hai là, ñội ngũ cán bộ quản lý, phục vụ giảng dạy có chất lượng ñể nhà trường 

vận hành tốt. Về số lượng, ñội ngũ này cần gọn nhẹ, nhưng am hiểu nghiệp vụ quản 

lý, phục vụ công tác giảng dạy. Trong ñó, ñội ngũ làm công tác quản lý tài chính có 

ảnh hưởng trực tiếp, ñội ngũ này cần có khả năng xây dựng, tổ chức thực hiện kế 

hoạch tài chính, huy ñộng vốn, hướng dẫn chi tiêu, kiểm tra, giám sát thực hiện. ðội 

ngũ cán bộ quản lý, phục vụ giảng dạy có vai trò rất to lớn ñể chuyển quản lý nhà 

trường từ cách quản lý hành chính sang quản lý chất lượng, hiệu quả. 

Ba là, thư viện là kho tàng tri thức của nhà trường cho nên cần chú trọng việc 

cung cấp ñầy ñủ tài liệu học tập cho SV, nó bao gồm hệ thống giáo trình, tài liệu 

giảng dạy, sách chuyên khảo, tham khảo, tạp chí KH... ðối với các trường khoa học 

kỹ thuật, khoa học cơ bản thì hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập 

phải ñược ñầu tư theo kịp với sự phát triển XH trong nước và quốc tế.  

Bốn là, ñịa bàn thực tập là vấn ñề quan trọng ñể thực hiện mối liên hệ giữa lý 

luận với thực tiễn, bồi dưỡng năng lực thực tiễn cho SV. ðiều này ñòi hỏi phải có 

sự gắn bó giữa nhà trường với DN. ðể phát huy năng lực nội sinh, nhà trường cần 

chủ ñộng ñổi mới tổ chức, quản lý, nội dung hướng tới sự thoả mãn nhu cầu của 

người học, gắn với phát triển KT-XH, gắn với thị trường lao ñộng; xây dựng nhà 

trường theo hướng chuẩn hoá, hiện ñại hoá tương xứng với các chuẩn mực quốc tế. 

Năm là, có ñầy ñủ phòng học, ký túc xá, các phương tiện, máy tính là ñiều 

kiện vật chất cần thiết ñể thực hiện tốt công tác ñào tạo, quản lý, nghiên cứu, giảng 

dạy, học tập trong môi trường cách mạng khoa học kỹ thuật và hiện ñại hoá.  

2.2.6. Các tiêu chí ñánh giá mức ñộ hoàn thiện của cơ chế TCTC 

ðể ño lường và phản ánh chất lượng, tác ñộng của cơ chế TCTC ñối với các 

trường ðHCL thì cần phải có một hệ thống các tiêu chí có tính chất ñịnh tính và 

ñịnh lượng ñể ñánh giá. Nó bao gồm các tiêu chí sau ñây. 
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2.2.6.1. Tính hiệu lực (Effectiveness) 

Cơ chế TCTC phải có “giá trị thi hành” trên thực tiễn [157, tr. 389], có nghĩa 

nó phải ñảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính ñồng bộ (không xảy ra hiện tượng 

chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản pháp luật hiện hành khác), tính toàn diện 

(có ñầy ñủ các qui ñịnh cần thiết), tính phù hợp (nó ñược thể hiện là sự tương thích 

với trình ñộ phát triển KT-XH, chế ñộ chính trị, tập quán, văn hóa truyền thống và 

xu hướng hội nhập quốc tế). Suy cho cùng, hiệu lực của cơ chế TCTC ñược thể hiện 

khi nó ñạt ñược tính khả thi. ðây là thước ño thực tế của cơ chế TCTC. 

Như vậy, những quy ñịnh, qui trình, thủ tục, hồ sơ liên quan tới việc thực hiện 

quyền TCTC của các trường ðHCL trong cơ chế TCTC phải có tính công khai, 

minh bạch, rõ ràng, logic, thống nhất với nhau ñể tạo thành một chỉnh thể. Các ñiều 

kiện áp dụng quyền TCTC vào thực tế phải dễ dàng không tạo ra cơ chế “xin cho”.  

Nói cách khác, cơ chế TCTC phải tạo ra một khung pháp lý hoàn chỉnh cho 

các trường ðHCL dựa vào ñó ñể chủ ñộng tổ chức các hoạt ñộng tài chính của mình 

một cách hiệu quả, ñáp ứng mục tiêu, sứ mạng của nhà trường một cách tốt nhất. Vì 

vậy, cơ chế TCTC phải có các chỉ tiêu về mặt ñịnh tính và ñịnh lượng, nó bao hàm 

ñược tất cả hoạt ñộng của các trường ðHCL trong quá trình tạo lập và sử dụng 

nguồn thu. Chẳng hạn, qui trình, tiêu chí sử dụng ñể phân bổ NSNN cho các trường 

phải ñảm bảo tính khoa học như sử dụng công thức phân bổ theo kết quả ñầu vào 

(số lượng SV, GV), kết quả ñầu ra (số lượng SV tốt nghiệp, các loại văn bằng ñã 

cấp) hoặc kết hợp cả hai phương pháp này. Tiêu chí phân bổ NS phải có tác dụng 

ñịnh hướng công tác ñào tạo, NCKH của từng trường và cả hệ thống như mở ngành 

ñào tạo, xác ñịnh chỉ tiêu ñào tạo hàng năm cho từng ngành, từng lĩnh vực phải phù 

hợp với xu hướng dài hạn, góp phần phát triển KT-XH của ñất nước. Tránh xảy ra 

hiện tượng ñào tạo theo trào lưu, thị hiếu ngắn hạn – Hiện nay, nhiều trường kỹ 

thuật phân bổ chỉ tiêu ñào tạo ngành kinh tế cao hơn chỉ tiêu ngành kỹ thuật…  

2.2.6.2. Tính hiệu quả (Efficency)  

Hiệu quả của một cơ chế có thể ñược “ño lường” dưới hai khía cạnh cơ bản là 

lợi ích và chi phí. Một cơ chế ñược xem là hiệu quả khi nó ñáp ứng ñược mong 



 56 

muốn của người ban hành và ñạt ñược mục tiêu ñặt ra là “tác ñộng” tới các quan hệ 

liên quan ñể ñiều chỉnh theo hướng tích cực, với một mức chi phí thấp nhất. Hiệu 

quả của cơ chế trước tiên ñược thể hiện về chất lượng nội dung của những qui ñịnh, 

chính sách ñưa ra trong cơ chế. Hơn nữa, nó phải ñược xem xét ở trạng thái sau khi 

cơ chế tác ñộng lên các quan hệ XH, tức là kết quả ñạt ñược trên thực tế. Muốn 

ñánh giá hiệu quả của cơ chế TCTC thì chúng ta cần thực hiện theo hai bước:  

1) so sánh giữa trạng thái các quan hệ liên quan trước và sau khi áp dụng cơ 

chế ñể xác ñịnh những biến ñổi thực tế ñạt ñược do sự tác ñộng của cơ chế;  

2) ñối chiếu với mục ñích mong muốn ñạt ñược của người ban hành cơ chế. 

Tính hiệu quả là một chỉ tiêu rất quan trọng ñể phản ánh kết quả của cơ chế 

TCTC ñem lại so với thời kỳ chưa áp dụng cơ chế TCTC cho các trường ðHCL. Nó 

ñược thể hiện qua sự tăng, giảm của các chỉ tiêu có liên quan tới tài chính như sự 

tiết kiệm chi phí, hoặc lợi ích ñem lại cao hơn chi phí bỏ ra, nâng cao hiệu quả của 

việc phân bổ các nguồn lực tiền tệ và phi tiền tệ trong các trường…  

Chỉ tiêu ñịnh lượng dùng ño lường tính hiệu quả của cơ chế TCTC bao gồm: 

Qui mô, cơ cấu nguồn thu chi hàng năm. Hiệu quả sử dụng vốn NSNN. Thu nhập 

tăng thêm của CBVC. Suất ñầu tư cho 1SV. Cơ cấu, tỷ lệ giảng viên trên sinh viên. 

Số bài báo, công trình NCKH hàng năm của nhà trường… 

Trong ñó, qui mô nguồn thu chi phản ánh năng lực tài chính của từng trường 

trong quá trình hoạt ñộng. Nếu qui mô nguồn thu chi càng lớn thì chứng tỏ nhà 

trường càng có năng lực về tài chính và có nhiều hoạt ñộng khác nhau. 

Cơ cấu nguồn thu là tỷ lệ của mỗi nguồn thu trong tổng nguồn thu, bao gồm: 

nguồn NS, học phí, dịch vụ, NCKH, từ thiện, viện trợ… Cơ cấu nguồn thu cho biết 

khả năng TCTC của nhà trường, bởi vì nguồn thu càng ña dạng thì khả năng TCTC 

càng cao. Tỷ lệ nguồn thu sẽ cho biết nhà trường ñang hoạt ñộng dựa vào nguồn tài 

chính nào là chủ yếu. Cơ cấu nguồn thu cũng cho biết trong ñiều kiện, khả năng của 

mình, các trường nên tìm giải pháp ñể tăng thu từ nguồn nào. 

Cơ cấu nguồn chi là tỷ lệ của các mục chi (như chi tiền lương, tiền công, thu 

nhập tăng thêm; ñiện nước, xăng dầu; mua vật tư, dụng cụ thí nghiệm, thực hành, 
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thực tập, mua tài liệu; chi ñầu tư phát triển; chi NCKH…) so với tổng nguồn chi 

hoạt ñộng trong năm của nhà trường. Cơ cấu nguồn chi cho biết khả năng tiết kiệm 

và hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí trong năm của nhà trường. Nguồn kinh phí của 

nhà trường ñang ñầu tư chủ yếu cho vấn ñề gì? trong tương lai cần thay ñổi theo 

hướng nào? ñể duy trì sự cạnh canh và phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường. 

Hiệu quả sử dụng vốn NS, tỷ số này dùng ñể ño lường một ñồng vốn NS ñược 

ñầu tư tạo ra bao nhiêu ñồng thu nhập cho nhà trường. Nói cách khác, chỉ số này 

cho phép ñánh giá hiệu quả sử dụng vốn NS trong mỗi trường ðHCL so với các 

trường khác. Từ ñó, các nhà quản lý các cấp có giải pháp ñiều chỉnh cơ chế cấp phát 

vốn NS cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NS trong các trường 

ðHCL. Công thức tính:   RNS = Tổng nguồn thu thuần/ Nguồn vốn NS 

Diện tích ñất ñai, mặt bằng, mặt sàn, thiết bị, nhà xưởng,… trên 1SV. ðây là 

những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng ñào tạo của mỗi trường. Nếu có sự 

thiếu hụt hoặc không ñáp ứng nhu cầu về CSVC thì sẽ hạn chế việc ñảm bảo, nâng 

cao chất lượng ñào tạo. Các thông số ñánh giá CSVC, thiết bị, bao gồm: 1) diện tích 

ñất ñai, hạ tầng cơ sở kỹ thuật như giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin… 2) nhà 

cửa, công trình kiến trúc như giảng ñường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành; thư 

viện… 3) diện tích mặt bằng, công trình phục vụ và các tiện ích khác như sân thể 

thao, trạm xá, ký túc xá, nhà ăn… 4) trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác 

giảng dạy, học tập, NCKH như thư viện; máy tính, máy chiếu, phần mềm, thiết bị 

chuyên ngành; thiết bị phục vụ công tác quản lý, quản trị, ñiều hành nhà trường… 

Thu nhập tăng thêm của CBVC cho chúng ta biết khả năng bảo ñảm, chăm lo 

ñời sống của nhà trường tới cán bộ, giảng viên, nhân viên. ðiều này cho thấy hiệu 

quả của các hoạt ñộng, khả năng huy ñộng CBVC ñể thực hiện nhiệm vụ, theo ñuổi 

sứ mạng của nhà trường trong tương lai. Nó cũng nói lên sự yên tâm công tác, sự 

cống hiến, sự ñóng góp của CBVC với nhà trường. 

Suất ñầu tư trên 1 SV, tỷ lệ này phản ánh số tiền NS và tổng số tiền chi phí 

trong năm nhà trường bỏ ra ñể ñào tạo 1 SV. Suất ñầu tư càng cao thì càng có khả 

năng nâng cao chất lượng ñào ñạo. Công thức tính:  
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Suất ñầu tư = Tổng chi phí trong năm/Tổng số SV bình quân ñào tạo trong năm 

Cơ cấu về suất ñầu tư cho biết nguồn tài chính ñảm bảo cho hoạt ñộng của nhà 

trường ñến từ ñâu; trong tương lai Nhà nước, cũng như các trường cần tăng cường 

huy ñộng, khai thác nguồn vốn nào ñể nâng cao suất ñầu tư. 

Chênh lệch thu chi trên tổng nguồn thu (RCL), tỷ số này phản ánh trong một 

ñồng nguồn thu thuần thì có bao nhiêu phần trăm chênh lệch giữa thu chi. Sự biến 

ñộng của tỷ số này phản ánh sự biến ñộng về hiệu quả của các chiến lược ñào tạo, 

NCKH, cơ chế quản lý của nhà trường ñang thực hiện. 

Công thức tính: RCL = (Chênh lệch thu chi trong năm/Tổng nguồn thu) x 100 

Trong ñó, chênh lệch thu chi trong năm là khoản chênh lệch ròng giữa các 

khoản thu sau khi ñã trừ hết các chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Tỷ lệ GV/SV, nó là tổng số GV cơ hữu ñã qui ñổi trên số SV qui ñổi. Nếu tỷ lệ 

này càng lớn thì nhà trường càng có khả năng nâng cao chất lượng ñào tạo, NCKH. 

Số lượng, chất lượng bài báo khoa học, công trình NCKH. Nó cho chúng ta 

biết khả năng, uy tín của nhà trường trước người học và xã hội. Nếu nhà trường có 

nhiều bài báo, nhiều công trình nghiên cứu ñược ứng dụng vào thực tiễn SXKD, 

chuyển giao công nghệ; ñược công bố, ñăng tải trên các tạp chí có uy tín trong nước, 

quốc tế thì chứng tỏ ñội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường có năng lực, có trình 

ñộ chuyên môn tốt, có khả năng sáng tạo. Nó là tiền ñề cho việc hấp dẫn, thu hút 

người học và các doanh nghiệp hợp tác ñào tạo, phát triển KHCN… với nhà trường. 

2.2.6.3. Tính linh hoạt (Flexibility)  

Tính linh hoạt của cơ chế TCTC là những quy ñịnh trong nó phải có khả năng 

thích nghi với sự thay ñổi của môi trường KT-XH, xu hướng phát triển của thị 

trường GDðH trong nước và quốc tế. Cho phép các trường ñược tự do lựa chọn tìm 

kiếm, sử dụng các nguồn kinh phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo ñuổi trong 

ngắn hạn và dài hạn. Chẳng hạn, mức ñộ linh hoạt của cơ chế cấp NS, quyền tự chủ 

về tính học phí… sẽ tác ñộng tới phản ứng của các trường trong việc thay ñổi mục 

tiêu, ñối tượng, số lượng tuyển sinh phù hợp với năng lực, nhu cầu ñào tạo của XH. 

Ví dụ, Nhà nước muốn giảm sự mất cân ñối về chỉ tiêu ñào tạo giữa các ngành kinh 
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tế, kỹ thuật, y tế… thì chỉ cần tăng hoặc giảm hệ số ñịnh mức NS cấp cho mỗi loại 

chỉ tiêu ñào tạo. Các trường phải tự ñiều chỉnh chỉ tiêu ñược NS cấp kinh phí thấp. 

2.2.6.4. Tính công bằng (Equity)  

Những qui ñịnh trong cơ chế TCTC phải tạo ra sự công bằng giữa quyền tự 

chủ và trách nhiệm ñi kèm. Trong ñó, trách nhiệm của trường ðH là trách nhiệm 

ñối với SV, cha mẹ SV, người sử dụng lao ñộng, công chúng nói chung và Nhà 

nước nói riêng. Nó bao gồm việc ñảm bảo chất lượng ñào tạo, sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực, ñem lại sự hài lòng cho SV và cộng ñồng, các thông tin tài chính của nhà 

trường phải ñảm bảo tính minh bạch và giải trình công khai với công chúng. 

Tuy nhiên, những qui ñịnh trong cơ chế cần ñảm bảo sự hài hòa giữa quyền 

hạn và trách nhiệm, phải cân bằng giữa chi phí và lợi ích ñem lại. Ví dụ, chương 

trình ñào tạo chất lượng cao thì nhà trường ñược quyền ñưa ra mức học phí tương 

ứng hay người học phải chi trả học phí cao phù hợp với chất lượng nhận ñược. 

Muốn trường ðHCL có chất lượng cao, ñạt chuẩn quốc tế thì phải có chi phí 

tương xứng… Giao quyền TCTC mà qui ñịnh ñồng loạt mức trần học phí giữa các 

trường thực chất là thu hẹp quyền tự chủ, tạo ra sự bất bình ñẳng giữa các trường. 

Vì mỗi trường có chi phí, chất lượng ñào tạo khác nhau. 

2.2.6.5. Tính ràng buộc về mặt tổ chức (Institutional constraints) 

ðể ñảm bảo tính hiệu quả thì những qui ñịnh trong cơ chế TCTC phải phù hợp 

với pháp luật hiện hành. Ngoài ra, nó cần phải có sự hỗ trợ về mặt hành chính ñể thực 

hiện các qui ñịnh về quyền TCTC của các trường trong thực tiễn. Bởi vì, ñôi khi hiệu 

lực của các qui ñịnh bị cản trở do những ràng buộc về quyền thực thi pháp lý trong 

thiết kế và thực hiện các biện pháp của các qui ñịnh ñó. ðối với một số loại qui ñịnh thì 

những khó khăn có thể nảy sinh với các chức năng ñiều phối, giám sát và ñánh giá. 

Tính ràng buộc tổ chức của cơ chế TCTC còn thể hiện ở chỗ, nó có tác dụng 

thúc ñẩy các trường chủ ñộng tìm kiếm nguồn lực tài chính ngoài NS. Ví dụ, quỹ 

hiến tặng ñóng một vai trò rất quan trọng trong tạo nguồn tài chính cho các hoạt 

ñộng của các trường ðH Hoa kỳ (theo Mark B. Schneider ở nhiều trường, quỹ này 

tăng nhanh hơn cả nguồn quỹ chính thức), quỹ hiến tặng của ðại học Harvard là 30 
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tỷ USD [35, tr. 205], trong khi ñó ở Việt Nam khái niệm này vẫn còn rất xa lạ. Bởi 

vì, nước ta chưa có chính sách thích hợp, chưa có quy ñịnh cụ thể về mặt luật pháp, 

nhiều trường chưa quan tâm dẫn tới chưa khơi thông ñược nguồn tài chính này. 

2.2.6.6. Sự thừa nhận của cộng ñồng (Community acceptance) 

Cơ chế TCTC ñược xem như là một bản thỏa thuận giữa nhà nước và các 

trường nhằm ñảm bảo sự ñồng thuận chung về quản lý thu chi tài chính. Vì vậy, cơ 

chế TCTC có mục ñích thay việc Nhà nước thường xuyên phải nâng mức chi NS 

bằng việc trao quyền ñể các trường chủ ñộng khai thác, sử dụng các nguồn lực tài 

chính một cách hiệu quả, ñáp ứng tốt nhất cho việc nâng cao chất lượng ñào tạo. 

Sự thành công của cơ chế TCTC phụ thuộc vào mức ñộ cộng ñồng thừa nhận nó.  

2.3. Kinh nghiệm các nước về tự chủ tài chính của trường ðại học 

2.3.1. Kinh nghiệm của một số nước 

2.3.1.1- Kinh nghiệm của Trung quốc 

Gần ñây GDðH Trung Quốc ñã phát triển vượt bậc theo kịp sự phát triển kinh 

tế của ñất nước và hội nhập quốc tế. Một nhân tố ñóng góp cho sự thành công là do 

sự ñổi mới về cơ chế tài chính. ðã chuyển giao và nới rộng quyền quản lý các 

trường ðH cho các Tỉnh, thành phố; thực hiện cải cách thể chế GDðH, trong ñó 

ñẩy mạnh việc XHH, phát triển các trường ngoài công lập. Thực hiện cơ chế ñầu tư 

ña nguồn, với quan ñiểm “nhất chủ tam phụ” [47, tr. 43]. Nó có nghĩa là nguồn tài 

chính ñảm bảo cho các trường hoạt ñộng chủ yếu lấy từ NS; nhà trường có trách 

nhiệm tạo thu nhập từ việc kết hợp giảng dạy, NCKH với lao ñộng sản xuất, liên 

doanh liên kết với DN…; khuyến khích XH và tư nhân làm giáo dục (tức là XH góp 

tiền của cho GD); thực hiện sự chia sẻ chi phí ñào tạo (sinh viên phải nộp học phí 

và từ năm 1998 Trung Quốc ñã cho phép nhà trường thu học phí của SV).  

2.3.1.2. Kinh nghiệm của Hàn quốc 

Hiện nay, Hàn Quốc có 23 trường ðHCL, 153 trường ðH tư (số SV trường 

ðHCL chiếm 20% tổng SV [69]). Năm 1982, Hàn Quốc thành lập Hiệp hội các 

trường ðH. Năm 1992, Hiệp hội ñược Chính phủ công nhận là cơ quan ñộc lập phi 

chính phủ, có nhiệm vụ kiểm ñịnh, ñánh giá chương trình của các trường thành viên. 
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Năm 1987, Bộ Giáo dục ñề ra kế hoạch tự chủ hóa các trường ðH, bản chất là tăng 

quyền tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm cho các trường; mở rộng quyền của 

GV. Ngày 31/05/1995, bản kế hoạch ñược hợp thức hóa bằng bản ñề xuất cải cách 

giáo dục của Hội ñồng Tổng thống, nó ñược luật hóa bằng Luật GDðH năm 1998.  

Trước ñổi mới (năm 1995), Bộ Giáo dục giữ quyền kiểm soát các khâu: Thành 

lập trường; quy ñịnh chương trình khung; hình thức thi tuyển ñầu vào; duyệt chỉ 

tiêu tuyển sinh, chuẩn hoàn thành khóa học, kiểm ñịnh chất lượng; xây dựng chuẩn 

chất lượng giáo viên... Duyệt chi ngân sách; qui ñịnh chuẩn cơ sở vật chất, thư viện; 

trình tự báo cáo tài chính, nhân sự, sinh viên... ðến năm 1995, Hàn Quốc chính thức 

giao quyền tự chủ toàn diện cho các trường, cho phép các trường tự quyết ñịnh chỉ 

tiêu tuyển sinh và quản lý trường; xây dựng hệ thống hỗ trợ ñặc biệt cho NCKH; 

gắn kết sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ với chất lượng của trường ðH [69]. 

Từ khi Chính phủ giao quyền tự chủ toàn diện thì mức học phí và số lượng trường 

thu học phí cao tại Hàn Quốc có xu hướng gia tăng. Năm 2009, có 27 trường thu học 

phí hơn 8 triệu won/năm/SV; năm 2010 lên tới 35 trường (ðH Yonsei: 9,07 triệu won, 

ðH Nghệ thuật Chugye: 8,95 triệu won); một thập kỷ qua, học phí ðH ở Hàn Quốc ñã 

tăng hơn gấp ñôi [62] nhưng có sự khác nhau giữa các chuyên ngành (biểu ñồ 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Korea Times [62]. 

Biểu ñồ 2.2: Mức học phí theo chuyên ngành của ðH Hàn Quốc năm 2010 

Trước sức ép tăng học phí của các trường, Bộ Giáo dục - KH&CN Hàn Quốc 

ñã ñưa ra chương trình vay vốn ñể hỗ trợ những SV có khó khăn về tài chính. Sinh 

viên trả khoản vay này sau khi tốt nghiệp và tìm ñược việc làm. 
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Các trường ñược NS cấp theo chế ñộ khoán; ñược tự do thiết lập học phí; tự do 

vay vốn ngân hàng thương mại; ñược quản lý các toà nhà, trang thiết bị sử dụng cho 

ñào tạo, NCKH nhưng bắt buộc thực hiện chế ñộ kiểm toán tài chính 2 năm một lần.  

Sự thành công trong cải cách GDðH của Hàn Quốc là do Chính phủ và Bộ 

giáo dục sử dụng hai cơ chế rất hiệu quả là trách nhiệm XH của các trường khi ñược 

giao quyền tự chủ, ñó là gắn việc ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng GD (thông qua cơ 

quan kiểm ñịnh ñộc lập) với hỗ trợ tài chính; ñồng thời quy ñịnh rõ việc thành lập 

hội ñồng trường và ñiều lệ trường ñể giám sát hoạt ñộng của các nhà trường [69]. 

2.3.1.3. Kinh nghiệm của Thái Lan 

Hệ thống GDðH Thái Lan có 2 loại hình là trường công lập và trường tư do Uỷ 

ban GDðH trực thuộc Bộ giáo dục quản lý. Từ năm 2006 việc tuyển sinh GDðH ñược 

dựa vào ñiểm trung bình học tập và kết quả kỳ thi “O-net”, năm 2010 có 1/3 số SV 

trường công tuyển sinh theo cách này; 2/3 còn lại là các trường kiểm tra trực tiếp [176].  

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997, Thái Lan ñã có những cải cách trong 

GDðH, là tăng quyền tự trị cho các trường. Chính phủ giành 25% NS chi cho giáo 

dục (năm 2005 là 4,3% GDP, trong ñó, chi cho GDðH khoảng 15%). Năm 1996, 

Thái Lan thành lập quỹ do Bộ Tài chính quản lý ñể cung cấp vốn vay cho SV nghèo, 

thời hạn trả nợ 15 năm và có 2 năm ân hạn, lãi suất vay 1% năm (việc xác ñịnh hộ 

nghèo dựa vào thu nhập của gia ñình tại từng thời ñiểm, ví dụ năm 1999 là 150.000 

Baht). Kết quả của chương trình là có 25% người vay trả nợ trước và ñúng hạn; 

33% người vay không thanh toán ñược nợ. Bất cập nảy sinh là tính hiệu quả của 

chương trình còn hạn chế, nhiều SV không thuộc diện nghèo vẫn ñược vay vì mức 

trần thu nhập của hộ nghèo ñược ñặt ở mức gần gấp 3 lần mức thu nhập thực tế của 

hộ nghèo. Trái lại, nhiều SV nghèo không tiếp cận ñược chương trình, vì một số tổ 

chức cho vay chỉ cho SV vay số tiền dùng ñể trả học phí mà không cho vay phần 

chi phí sinh hoạt học tập tại nhà trường. ðể khắc phục những hạn chế, năm 2006 

Chính phủ Thái Lan ñã thay ñổi theo hướng chia sẻ sát với tình hình thực tiễn; ví dụ, 

SV sau khi tốt nghiệp chỉ phải trả nợ khi có thu nhập ñạt 10.000 Baht/tháng hoặc 

16.000 Baht/tháng (tùy theo ngành nghề), khi thất nghiệp có thể ñề nghị hoãn trả nợ. 
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Cục thuế có trách nhiệm theo dõi, quản lý trả nợ của SV. Năm 2007, mức cho SV 

nghèo vay là 100.000 Baht (tương ứng $ 6.277) mỗi năm (gia ñình SV nghèo là có 

thu nhập không quá 150.000 baht/năm), lãi suất cho vay 1% năm, người vay không 

phải trả lãi trong 7 năm (5 năm học và 2 năm ân hạn) nhưng phải hoàn trả khoản 

vay trong 15 năm theo tỷ lệ tăng dần (năm ñầu 1,5%, năm thứ 15 là 13%) [176]. 

 2.3.1.4. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 

Hoa kỳ là một quốc gia có nền giáo GDðH tiên tiến, quyền tự chủ của trường 

ðH có 2 ñặc ñiểm cơ bản: 

Một là, vai trò quản lý nhà nước rất mờ nhạt, quyền tổ chức và quản lý giáo 

dục thuộc về các bang. Các trường ðHCL gần như ñược tự chủ hoàn toàn. Việc 

ñiều hành, quản lý nhà trường do hội ñồng quản trị (gồm ñại diện của chính quyền 

bang, doanh nhân, nhà hoạt ñộng XH; SV, phụ huynh...) và hiệu trưởng thực hiện 

theo những qui ñịnh rất chi tiết [55].  

Hai là, phát triển GDðH dựa trên 06 mục ñích là tự do học thuật, tự trị, tìm 

kiếm tài năng, cạnh tranh công bằng, XHH và kiểm tra chất lượng. Việc thành lập 

và hoạt ñộng của nhà trường thực hiện theo nguyên tắc nhà nước cấp phép, tư nhân 

ñánh giá chất lượng. Kết quả kiểm ñịnh chất lượng ñược công bố trên trang web của 

tổ chức ñộc lập, của chính phủ là http://www.ope.ed.Gov/accreditation/Search.aspx; 

http://www.collegeboard.com/ [57]. 

Cơ chế tài chính của các trường ðH Hoa kỳ ñược thể hiện trên 3 ñiểm: 

Một là, nguồn tài chính hoạt ñộng của trường công một phần do NS bang cấp 

(30%÷40%), phần còn lại thu từ học phí, các quỹ nghiên cứu và các khoản khác như 

kinh doanh, ñầu tư tài chính...[95]. Học phí trường công thường thấp hơn trường tư 

2÷3 lần, sinh viên của bang nộp học phí thấp hơn SV từ bang khác ñến. Các trường 

rất sáng tạo và chú trọng việc quyên góp tiền “từ thiện”.  

Hai là, về phân bổ nguồn lực cho các hoạt ñộng, ở các trường ðH nghiên cứu 

có danh tiếng thì chia theo tỷ lệ 30/60/10. Nghĩa là, 30% nguồn lực cho giảng dạy; 

60% cho nghiên cứu, 10% cho dịch vụ. Các trường ở mức trung bình là 40/40/20, 

các trường nhỏ là các trường ðH cộng ñồng tỷ lệ này là 60/20/20 [108]. 
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Ba là, trường công ñược coi là một tổ chức của chính phủ nên nó phải áp dụng 

mọi luật lệ của chính phủ, không ñược tự do cấp học bổng cho SV nước ngoài. 

Công tác giảng dạy, nghiên cứu tiến hành theo nguyên tắc “tự do học thuật”; 

các GV, nhà khoa học ñược tự do lựa chọn ñề tài, lĩnh vực nghiên cứu; tự do lựa 

chọn phương pháp sư phạm, tài liệu giảng dạy cho SV. Giảng viên ñược ñánh giá 

qua kết quả cho ñiểm hoạt ñộng giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ nhà trường. Nó 

dùng ñể tăng lương, tăng bậc lên giáo sư. Bất cập nảy sinh là nếu hoạt ñộng nghiên 

cứu chỉ chú trọng tới số lượng dễ dẫn tới tình trạng GV có nhiều công trình, bài báo 

không có ý nghĩa KH; xảy ra hiện tượng Thầy dễ tính với SV, cho ñiểm cao tràn lan. 

Chênh lệch ñiểm giữa các GV, chủ yếu là lĩnh vực nghiên cứu.   

Hiệu trưởng và trưởng khoa có một quỹ riêng ñể tăng lương cho những GV có 

nhiều thành tích nghiên cứu. Chính phủ quan tâm tới giáo dục bằng cách giành một 

phần lớn ngân sách trong các quỹ nghiên cứu của Bộ giáo dục, quỹ khoa học quốc 

gia, chương trình từ thiện của các công ty lớn ñể tài trợ cho việc cải tiến, thiết kế lại 

chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy môn học. Từ năm 1997÷2007 quỹ 

khoa học quốc gia ñã chi 40 triệu USD/năm cho các sáng kiến cải tiến giảng dạy 

ðH. Công ty Hewlett–Packard chi hơn 5 triệu USD/năm tài trợ cho các GV có sáng 

kiến ứng dụng máy tính vào giảng dạy môn toán và công nghệ thông tin… [96]. 

Tóm lại, các trường ðH Hoa Kỳ ñược tự trị vận hành theo cơ chế thị trường, 

tự do cạnh tranh; gần như có toàn quyền quyết ñịnh mọi việc. Nó hoạt ñộng theo 

một nền GDðH ñại chúng gắn với ñịa phương, có quan hệ hữu cơ với nền kinh tế, 

bám sát nhu cầu thị trường lao ñộng và buộc các trường phải không ngừng hiện ñại 

hóa CSVC, thu hút GV giỏi, nâng cao chất lượng. Ví dụ, các trường mời chuyên gia, 

GV có uy tín ở trong và ngoài nước về thỉnh giảng, ñặc biệt là những người ñang 

hoạt ñộng thực tế về kinh doanh, kỹ thuật, quản lý... Giáo sư ở nhiều trường là 

những nhà kinh tế chủ chốt của ngân hàng, công ty lớn hoặc cố vấn chính phủ [120]. 

2.3.1.5. Kinh nghiệm của ðức 

Mô hình ðH ðức do Uyn-hem Vôn Hăm-bôn sáng lập từ thế kỷ XIX, nó 

không ñề cao sự can thiệp của chính trị và quyền lực nhà nước; phải ñảm bảo tính 
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ñộc lập, tự quyết của nhà trường về tuyển dụng; trả lương, thưởng phạt; các thành 

viên ñược tự do theo ñuổi nghiên cứu. Chính quyền liên bang và bang chỉ quản lý 

thông qua cấp phát tài chính, Hội ñồng ðH ñánh giá công việc của các trường. 

ðức có 383 trường ðH, gồm 103 trường tổng hợp; 176 trường chuyên ngành 

còn lại là các trường khác. Có 78 trường ngoài công lập với số lượng SV không 

ñáng kể [181]. GDðH ðức là một hệ thống ñào tạo chất lượng cao gắn với thực tiễn. 

Chương trình ñào tạo ña dạng, phong phú, có ñộ mở cao. Các trường luôn có xu hướng 

mở rộng hợp tác quốc tế. SV ra trường phải thành thạo ít nhất 01 ngoại ngữ.  

Ngân sách của các trường chủ yếu là do chính quyền bang tài trợ; chính quyền 

liên bang cấp khoảng 17%. Cơ chế tài trợ ñược công khai, NS cấp chung cho cả 

nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu. Việc cấp phát NS dựa vào nhu cầu do ñơn vị lập 

và ñược chính quyền chấp nhận trong ñàm phán ñánh giá nhà trường thực hiện 

nhiệm vụ năm trước, sự gia tăng nhiệm vụ trong năm kế hoạch. Phân bổ NS chủ yếu 

cho trợ cấp cơ bản (81,3%); bổ sung cho nghiên cứu (7,1%); hỗ trợ SV (11,6%). 

Từ năm 1998 trở lại ñây, chính quyền các bang ñã linh hoạt hơn trong phân bổ 

NS và giao quyền tự chủ cho các trường như ñược mở rộng mục chi; nhiều bang ñã 

khoán NS, giao cho các trường phân bổ NS nội bộ, cho phép chuyển NS sang năm 

sau. Sử dụng công thức tài trợ, cấp NS gắn với trọng số, tải trọng, hiệu suất và kế 

hoạch ñổi mới giảng dạy, số lượng, vị trí GV, SV học tập của nhà trường. Ví dụ, 

bang Niedersachsen, kinh phí bổ sung cho các loại nguyên vật liệu phục vụ giảng 

dạy ñối với giảng viên, sinh viên các ngành khoa học/kỹ thuật có trọng số là 3; các 

ngành khoa học xã hội nhân văn có trọng số là 1. 

Việc ñầu tư XDCB, bảo trì các tòa nhà do chính quyền bang thực hiện. Các 

trường chỉ ñược cấp NS cho nhiệm vụ quản lý, vận hành hoạt ñộng của các tòa nhà. 

Nguồn thu từ hợp ñồng giảng dạy, NCKH của các trường không nhiều. 

Giảng viên chủ yếu làm việc theo hình thức toàn thời gian, ñội ngũ giáo sư 

nắm giữ 1/4 công việc. GV sử dụng thời gian chủ yếu cho hoạt ñộng nghiên cứu: 

44% (khi không giảng dạy lên tới 59%), giảng dạy: 30%, giành cho công tác khác: 

26%. Uớc tính chung GV giành thời gian cho giảng dạy 33%, cho nghiên cứu 67%. 
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Sinh viên không phải trả học phí nhưng hàng năm phải trả một khoản ñóng góp 

XH từ 100÷200 DM, sử dụng cho các hoạt ñộng của SV. Tuy nhiên, ở một số bang, từ 

năm 1997, những SV học vượt quá thời gian qui ñịnh thì phải trả học phí.  

Hệ thống hỗ trợ tài chính cho SV ñược chia thành 2 bộ phận: trực tiếp và gián 

tiếp. ðiều kiện và số tiền trợ cấp mỗi lần ñược hưởng phụ thuộc vào thu nhập của cha 

mẹ, tình trạng chỗ ở của SV. Sinh viên sống chung với cha mẹ ñược cấp tối ña 670 

DM/tháng, SV sống ñộc lập ñược cấp tối ña 905 DM/tháng (tiền thuê nhà tối ña 310 

DM). Các khoản tiền có thể ñược nâng thêm 80 DM/tháng nếu SV có bảo hiểm y tế cá 

nhân. SV không cần phải ñáp ứng yêu cầu về sự tiến bộ trong học tập ngoại trừ họ phải 

vượt qua một kỳ kiểm tra trung gian sau hai năm học thì mới ñủ ñiều kiện ñể ñược hỗ 

trợ. Cha mẹ SV có thể hưởng lợi do ñược giảm thuế thu nhập khoảng 5% (khi có thu 

nhập chịu thuế 170.000 DM trở lên). Một số ít SV nhận ñược học bổng từ thành tích 

học tập. Ngoài ra, SV có thể hưởng lợi từ nhà ở và các bữa ăn giá rẻ ở cơ sở học tập. 

2.3.2. Bài học kinh nghiệm ñối với Việt Nam 

Qua kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về TCTC trường ðH, có thể 

rút ra một số kết luận và bài kinh nghiệm cho Việt Nam như sau: 

Một là, giao quyền TCTC ở mức ñộ cao hơn và ñi kèm với giao quyền tự chủ ðH. 

Hai là, Nhà nước cần ñổi mới cách phân bổ NS theo kết quả ñầu ra và ñảm 

bảo tính công khai, minh bạch, có các tiêu chí ñịnh lượng rõ ràng. NS cấp theo cơ 

chế khoán không phải lập theo tiểu mục ñể các trường ñược toàn quyền chi cho tiền 

lương, chi ñầu tư phát triển... và áp dụng chế ñộ hậu kiểm ñối với các nhà trường.  

Ba là, Nhà nước cần ñịnh hình rõ về mô hình tài chính cho GDðH theo hướng 

tăng cường chia sẻ học phí từ người học phù hợp với chất lượng ñào tạo ñược cung 

cấp. Cho phép các trường ñược quyền tự xây dựng các mức học phí ñối với những 

chương trình ñào tạo theo nhu cầu của người học, nhu cầu của xã hội ñể tăng cường 

tính xã hội hóa, giảm gánh nặng về chi phí NSNN cho GDðHCL. 

Bốn là, Nhà nước cần có những cơ chế chính sách khác ñi kèm ñể hỗ trợ cho cơ 

chế TCTC như tăng cường chính sách cho vay ñối với người học; trợ cấp cho SV 

nghèo, SV thuộc các ñối tượng chính sách…; ban hành cơ chế góp vốn chung ñể ñầu 
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tư cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, trang thiết bị…), thư viện dùng chung giữa các 

trường nhằm giảm bớt chi phí ñầu tư nhưng lại nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng… 

Năm là, cần thành lập một cơ quan kiểm ñịnh ñộc lập nằm ngoài sự quản lý của 

Bộ GD&ðT ñể kiểm tra, ñánh giá chất lượng của các trường ñược giao quyền TCTC. 

 

Kết luận chương 2 

Việc phân tích làm rõ các khái niệm về tự chủ, TCTC, cơ chế, nội dung cơ chế 

TCTC… cũng như việc nghiên cứu kinh nghiệm của 05 nước trên thế giới có thể 

khẳng ñịnh rằng việc giao quyền TCTC cho các trường ðHCL ở nước ta là ñúng 

hướng, hợp quy luật. Cơ chế TCTC sẽ ñem lại một luồng sinh khí mới, giúp các 

trường phát huy mọi khả năng sẵn có của mình về trí tuệ, nguồn nhân lực, cơ sở vật 

chất ñể mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng ñào tạo.  

Tuy nhiên, ñể tăng cường chất lượng của cơ chế TCTC trong việc hỗ trợ các 

trường phát triển thì Nhà nước và mỗi trường cần thường xuyên phân tích ñánh giá 

cơ chế TCTC ñể phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực. 
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Chương 3:     THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH  

   CỦA CÁC TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM 

 

 

3.1. Giới thiệu chung về các trường ðại học công lập 

3.1.1. Danh tiếng, ñội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất 

Lịch sử cho thấy các trường ðHCL nước ta luôn giữ vai trò nòng cốt trong ñào 

tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình ñộ cao cho ñất nước. Hiện nay, các trường vẫn là 

ñịa chỉ tin cậy ñược người học lựa chọn. Tuy nhiên, một thách thức lớn ñang ñặt ra 

cho các trường là các yếu tố ñảm bảo chất lượng ñào tạo chưa ñược kiểm soát chặt 

chẽ. Có hiện tượng giảm sút về chất lượng, chưa theo kịp sự phát kinh tế của ñất 

nước và hội nhập quốc tế. ðiều này ñược biểu hiện, trên bảng xếp hạng của tổ chức 

ðH Quốc tế (International College and University) công bố tháng 3/2010 tại trang 

ñiện tử www.4icu.org, bốn trường là ðHQGHN, ðHQGTPHCM, ðH Bách khoa 

Hà Nội, ðH Kinh tế quốc dân chỉ xếp thứ hạng 569; 609; 1364 và 1806 [156]. 

Trong bảng xếp hạng 200 trường ðH hàng ñầu của châu Á do Công ty QS 

(Quacquarelli Symonds) công bố ngày 13/5/2010, không có trường ðH nào của 

Việt Nam. Một nguyên nhân chủ yếu dẫn tới mức xếp hạng các trường ðHCL nước 

ta thấp là do các tiêu chí về chất lượng nghiên cứu, tính quốc tế hóa còn rất hạn chế. 

Về giảng viên, ñây là nhân tố rất quan trọng, quyết ñịnh chất lượng của trường 

ðH, cho nên những năm gần ñây (ñặc biệt từ năm 2007 ñến nay), Bộ GD&ðT ñã 

cùng với các trường ñưa ra nhiều chương trình ñào tạo, bồi dưỡng nhằm tăng cường 

sự chuẩn hóa trong quản lý và nâng cao chất lượng như tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng 

cho lãnh ñạo của các trường tham gia học tập nâng cao kiến thức quản lý, quản trị 

ðH. Giai ñoạn 2000÷2009, cử 7.039 lưu học sinh ñi học tập ở nước ngoài với 2.029 

tiến sĩ; 1.598 thạc sỹ; 626 thực tập sinh và 2.786 ðH. Riêng năm 2009 cử 900 người 

ñi học (tiến sĩ: 330 người, thạc sĩ: 184 người , 71 thực tập sinh và còn lại là hệ ðH).  

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình thì từ 2001 ñến nay, các 

trường liên tục nhận ñược sự quan tâm của Nhà nước. Vấn ñề này luôn ñược nhắc 
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tới trong các văn kiện của ðảng như Văn kiện ðại hội ðảng lần thứ IX xác ñịnh: 

Phát triển và nâng cao chất lượng ñào tạo; tập trung ñầu tư xây dựng một số 

trường trọng ñiểm quốc gia ngang tầm khu vực, tiến tới ñạt trình ñộ quốc tế [7]. 

Trong phần ñịnh hướng nhiệm vụ năm 2006÷2010 nhấn mạnh: ðổi mới cơ bản và 

toàn diện GDðH, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng ñào tạo. Tập trung sức 

xây dựng một số trường ñạt ñẳng cấp quốc tế, ñào tạo nhân tài cho ñất nước [8]. 

Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính phủ về ñổi mới GDðH Việt Nam giai ñoạn 

2006÷2020 ñã nêu: ðổi mới cơ bản và toàn diện GDðH, tạo chuyển biến cơ bản về 

chất lượng, hiệu quả và quy mô, ñáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HðH ñất 

nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. ðến năm 2020, 

GDðH Việt Nam ñạt trình ñộ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình ñộ tiên tiến 

trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường ñịnh 

hướng XHCN [39].  

Bộ GD&ðT ñã ra Quyết ñịnh 693/2007/Qð-BGDðT; trong ñó, qui ñịnh tiêu 

chí về năng lực thiết bị, diện tích sàn xây dựng trên 01 sinh viên. Gần ñây, Thủ 

tướng Chính phủ ñã ban hành mới Quyết ñịnh 58/2010/Qð-TTg về ñiều lệ trường 

ðH, ñiều 5 qui ñịnh nhiệm vụ của nhà trường là “Xây dựng CSVC kỹ thuật theo yêu 

cầu chuẩn hóa, hiện ñại hóa”; khi mở ngành ñào tạo là phải có ñủ phòng học, 

phòng thí nghiệm, phòng máy tính, mạng Internet, phòng học ngoại ngữ, xưởng 

thực hành; có các phần mềm liên quan; thư viện ñáp ứng về phòng ñọc, giáo trình, 

bài giảng của môn học, sách, tạp chí xuất bản ở trong nước và nước ngoài... 

Giai ñoạn 2001÷2010, Nhà nước ñã tích cực ñầu tư cho các trường ðHCL về 

XDCB; sửa chữa chống xuống cấp; mua sắm tài sản; vay vốn ODA; biếu tặng của 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác ñào tạo, NCKH. Kết quả, cơ 

sở vật chất của các nhà trường ngày càng khang trang, hiện ñại hơn, cảnh quan, môi 

trường ñược cải thiện, góp phần mở rộng qui mô và nâng dần chất lượng ñào tạo. 

3.1.2. ðặc ñiểm thị trường và thị phần ñào tạo, nghiên cứu khoa học 

So với thế giới, các chỉ số phát triển con người (HDI), số năm ñi học, số SV/1 

vạn dân, tỷ lệ học sinh vào học ðH ở nước ta ñược thể hiện như sau: 
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Bảng 3.1:  Chỉ số phát triển con người (HDI) và xếp hạng của Việt Nam  

TT Năm Chỉ số HDI Xếp hạng/129 nước 
1 2002 0.691 56 
2 2004 0.709 62 
3 2006 0.720 79 
4 2007 0.725 82 

 

Nguồn: Báo cáo Phát triển con người UNDP hàng năm [19]. 

Bảng 3.2:       So sánh một số chỉ số phát triển giáo dục của các nước 

Chỉ số phát triển giáo dục (EDI) TT Tên nước 
ðiểm số Xếp hạng/129 nước 

1 Hàn Quốc 0.993 5 
2 Malaixia 0.945 56 
3 Inñônêxia 0.935 62 
4 Việt Nam 0.899 79 
5 Philipin 0.893 82 

 

Nguồn: Báo cáo giám sát toàn cầu năm  2008; UNESCO, 12/2007 [19]. 

Bảng 3.3: So sánh dân số, số năm ñi học, số SV/1 vạn dân , số học sinh vào học ðH 

Tên nước Dân số (người) Số năm ñi 
học 

Số SV/1 vạn 
dân 

Tỷ lệ % HS tốt nghiệp 
THPT vào ðH 

Nước phát triển   (năm 2005)  
Hàn Quốc 48.050.440 16,4 674  
ðức 82.640.853 15,9 227  
Mỹ 302.841.222 15,9 576  
Nước ñang phát triển   (năm 2005) Năm 2005 
Ấn ðộ 1.151.751.462 10,5 112  
Inñônêxia 228.864.479 11,7 162 16 
Thái Lan 63.443.952 12,2 374 43 
Việt Nam 86.205.867 10,8 179 16 

 

Nguồn: “ðề án ñổi mới cơ chế tài chính GDðT 2008÷2012”, Vụ KH-TC Bộ 

GD&ðT; Báo cáo phát triển con người năm 2009, UNDP  [19]; [1, tr.71]. 

Số liệu ở bảng 3.1, 3.2, 3.3 cho thấy nước ta có chỉ số phát triển con người 

thấp so với trung bình của thế giới; năm 2007, chỉ số HDI là 0.725, xếp thứ 82/129 

nước; chỉ số phát triển GD là 0.899, xếp thứ 79/129 nước. Năm 2005, tỷ lệ học sinh 

vào ðH chiếm 16%; số năm ñi học là 10,8 năm; số SV/1 vạn dân là 179 thuộc loại 

nước kém phát triển, chỉ ñứng trên Ấn ðộ. So với Thái Lan, Inñônêxia những nước 

láng giềng; có môi trường văn hóa, ñịa lý, dân số gần giống Việt Nam (thậm chí 

ñông dân hơn) nhưng các tỷ lệ này ñều cao hơn Việt Nam.  
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Số liệu trong các bảng cũng cho biết, về lâu dài, thị trường GDðH ở Việt Nam 

rất lớn, ñang chuyển dần từ GDðH tinh hoa sang GDðH chúng. 

3.2. Cơ chế tự chủ tài chính các trường ðại học công lập 

3.2.1. Cơ sở pháp lý của nhà nước 

Thực hiện việc ñổi mới quản lý tài chính công, Chính phủ bắt ñầu giao quyền 

TCTC cho các ñơn vị; trong ñó, có trường ðHCL bằng việc ban hành Nghị ñịnh 

10/2002/Nð-CP, về chế ñộ tài chính áp dụng cho ñơn vị sự nghiệp có thu. Khi thực 

hiện Nghị ñịnh 10/CP bộc lộ một số hạn chế, ngày 25/4/2006 Chính phủ ban hành 

Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP quy ñịnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập.  

Hiện nay, cơ chế TCTC trường ðHCL thực hiện theo Nghị ñịnh 43/CP.  

3.2.2. Nội dung cơ chế tự chủ tài chính các trường ðại học công lập 

Nội dung của Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP như sau: 

Thứ nhất, về mục tiêu là trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các nhà 

trường trong tổ chức, sắp xếp bộ máy, sử dụng lao ñộng, nguồn lực tài chính ñể 

hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho XH; tăng nguồn thu, 

tăng thu nhập cho người lao ñộng. Thực hiện XHH về cung cấp dịch vụ cho XH, 

tăng sự ñóng góp của cộng ñồng, giảm dần sự bao cấp từ NS. Phân biệt rõ cơ chế 

quản lý của nhà nước ñối với trường ðHCL và cơ quan hành chính nhà nước. 

Thứ hai, nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ là phải hoàn thành nhiệm vụ ñược 

giao; các hoạt ñộng dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả năng chuyên môn 

và tài chính của nhà trường. ðảm bảo chế ñộ công khai, dân chủ, gắn với tự chịu trách 

nhiệm; chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảo ñảm 

lợi ích Nhà nước; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy ñịnh của pháp luật. 

Thứ ba, về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Căn cứ vào nguồn 

thu sự nghiệp, trường ðHCL ñược chia thành 3 loại: 1) ðơn vị có nguồn thu sự 

nghiệp tự bảo ñảm toàn bộ chi phí hoạt ñộng thường xuyên (gọi tắt là ñơn vị tự bảo 

ñảm chi phí hoạt ñộng); 2) ðơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo ñảm một phần chi 

phí hoạt ñộng thường xuyên, phần còn lại ñược NSNN cấp (gọi tắt là ñơn vị tự bảo 
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ñảm một phần chi phí hoạt ñộng); 3) ðơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp hoặc 

không có nguồn thu thì NSNN cấp 100% chi phí hoạt ñộng thường xuyên theo chức 

năng, nhiệm vụ (gọi tắt là ñơn vị ñược Nhà nước bảo ñảm chi phí hoạt ñộng). Việc 

phân loại trên ñược ổn ñịnh trong 3 năm, sau ñó phân loại lại cho phù hợp.  

Nghị ñịnh 43/CP so với Nghị ñịnh 10/CP thì có sự mở rộng hơn về mục tiêu, 

nội dung và qui ñịnh chi tiết hơn. Trong ñó, có một số ñiểm mới như sau: 

Một là, phạm vi vay vốn ñể hoạt ñộng dịch vụ của các trường rộng hơn (như 

ñược huy ñộng vốn của cán bộ, viên chức trong ñơn vị ñể ñầu tư mở rộng, nâng cao 

chất lượng hoạt ñộng sự nghiệp, tổ chức hoạt ñộng dịch vụ). 

Hai là, về nguồn thu sự nghiệp thì có sự bổ sung thêm tiền lãi ñược chia từ các 

hoạt ñộng liên doanh, liên kết, tiền lãi gửi ngân hàng. Nguồn khác trong nguồn thu 

sự nghiệp ñược phân ñịnh rõ ràng thành 2 loại: 1) Nguồn vốn vay của các tổ chức 

tín dụng, vốn huy ñộng của CBVC trong ñơn vị; 2) Nguồn vốn liên doanh, liên kết 

của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Quyền tự chủ về các khoản thu, mức 

thu trong Nghị ñịnh 43/CP ñã làm rõ những hoạt ñộng dịch vụ theo hợp ñồng, các 

hoạt ñộng liên doanh, liên kết thì nhà trường ñược quyết ñịnh các khoản thu, mức 

thu theo nguyên tắc bù ñắp ñủ chi phí và có tích luỹ. 

Ba là, về sử dụng nguồn vốn, ñã phân chia thành 2 loại riêng biệt: 1) Chi 

thường xuyên (gồm chi hoạt ñộng theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao; chi thu phí, lệ 

phí; chi cho các hoạt ñộng dịch vụ); 2) Chi không thường xuyên (gồm chi thực hiện 

các nhiệm vụ KHCN; chương trình ñào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức; chương 

trình mục tiêu quốc gia; thực hiện nhiệm vụ do nhà nước ñặt hàng; chi vốn ñối ứng dự 

án; chi thực hiện nhiệm vụ ñột xuất ñược cấp có thẩm quyền giao; chi thực hiện tinh 

giản biên chế; chi xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố ñịnh; 

chi thực hiện các dự án từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài; chi cho các hoạt ñộng 

liên doanh, liên kết... Ngoài ra, Thủ trưởng ñơn vị ñược quyền quyết ñịnh phương 

thức khoán chi phí cho từng bộ phận, ñơn vị trực thuộc. 

Bốn là, việc chi trả thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ. Hàng năm, sau khi 

trang trải toàn bộ chi phí hoạt ñộng và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước thì số chênh 
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lệch thu lớn hơn chi của ñơn vị ñược phân bổ theo thứ tự: 1) Trích lập quỹ phát 

triển hoạt ñộng sự nghiệp tối thiểu 25%. 2) Trả thu nhập tăng thêm cho người lao 

ñộng (ñơn vị tự bảo ñảm một phần chi phí hoạt ñộng chi không quá 3 lần quỹ tiền 

lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy ñịnh; ñơn vị do NS bảo ñảm toàn bộ chi 

phí hoạt ñộng chi không quá 2 lần; ñối với ñơn vị tự bảo ñảm chi phí hoạt ñộng thì 

không qui ñịnh mức tối ña). 3) Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (tối ña không 

quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm). 4) 

Trích quỹ dự phòng ổn ñịnh thu nhập. 

Năm là, việc lập và chấp hành dự toán thu, chi ñược chia thành 2 thời ñiểm: 1) 

Năm ñầu thời kỳ ổn ñịnh, dự toán ñược lập dựa vào chức năng, nhiệm vụ ñược giao, 

sự phân loại ñơn vị, chế ñộ tài chính; kết quả thu, chi của năm trước liền kề. Lập dự 

toán chi không thường xuyên. 2) Hai năm tiếp theo trong thời kỳ ổn ñịnh, dự toán ñược 

lập dựa trên mức NS cấp cho năm trước liền kề; nhiệm vụ tăng hoặc giảm của năm 

kế hoạch. Lập dự toán chi không thường xuyên. 

Sau khi lập dự toán, ñơn vị gửi cơ quan cấp trên thẩm tra, tổng hợp gửi cơ quan 

tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan. Khi có ý kiến của cơ quan tài chính, cơ 

quan chủ quản ra quyết ñịnh phân loại ñơn vị và phê duyệt dự toán NS năm ñầu thời 

kỳ ổn ñịnh cho ñơn vị. Trong thời kỳ ổn ñịnh, cơ quan chủ quản căn cứ dự toán của 

ñơn vị lập, thẩm tra, tổng hợp, gửi cơ quan tài chính cùng cấp.  

Trong quá trình thực hiện dự toán, ñơn vị ñược ñiều chỉnh nội dung, nhóm mục 

chi hoạt ñộng thường xuyên cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng phải gửi cơ quan 

tài chính cấp trên và kho bạc nơi mở tài khoản ñể theo dõi, quản lý. Kết thúc năm, ngân 

sách chi hoạt ñộng thường xuyên và các khoản thu sự nghiệp chưa sử dụng, ñơn vị 

ñược chuyển sang năm sau. Riêng NSNN cấp cho chi không thường xuyên, khi ñiều 

chỉnh nhóm mục, nhiệm vụ chi hoặc kinh phí chưa sử dụng hết thì thực hiện theo 

quy ñịnh của Luật NSNN và các văn bản hiện hành. Cuối quý, cuối năm, ñơn vị lập 

báo cáo kế toán, quyết toán thu, chi gửi cơ quan cấp trên xét duyệt quyết toán. 

Sáu là, trách nhiệm của ñơn vị và các cấp quản lý. Thủ trưởng ñơn vị chịu 

trách nhiệm về các quyết ñịnh của mình trong việc thực hiện quyền tự chủ. Xây 
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dựng phương án tự chủ báo cáo cơ quan cấp trên. Xây dựng, tổ chức thực hiện quy 

chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thực hiện quy chế dân chủ cơ 

sở và công khai tài chính. Cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm quy ñịnh chức 

năng, nhiệm vụ; ra quyết ñịnh giao quyền tự chủ cho ñơn vị trực thuộc. Phê duyệt 

kế hoạch biên chế cho ñơn vị chưa tự bảo ñảm 100% chi thường xuyên. Xây dựng; 

ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức chi, ñịnh mức kinh tế-kỹ thuật, ñơn giá các sản 

phẩm; tiêu chí ñánh giá mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ của ñơn vị ñược giao quyền tự 

chủ (như khối lượng, chất lượng, thời hạn hoàn thành công việc trong năm...). Chỉ 

ñạo tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

ñơn vị. Hàng năm, tổ chức ñánh giá tình hình triển khai thực hiện cơ chế TCTC ñối 

với các ñơn vị sự nghiệp gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ. 

3.3. ðánh giá mức ñộ hoàn thiện của cơ chế tự chủ tài chính trường ðại 

học công lập 

3.3.1. Tính hiệu lực của cơ chế tự chủ tài chính 

Nghị ñịnh 43/CP là một loại văn bản quy phạm pháp luật, nó có giá trị thi 

hành trong thực tế. Mục tiêu, nội dung và những qui ñịnh về quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm tại Nghị ñịnh là khá rõ, hợp hiến, hợp pháp. Phù hợp với ñiều kiện 

chính trị, kinh tế, văn hóa, XH của nước ta và xu hướng hội nhập quốc tế. 

So với trước ñây, Nghị ñịnh 43/CP tạo ra một khung pháp lý ñể các trường tổ 

chức các hoạt ñộng tài chính một cách hiệu quả hơn, ñáp ứng mục tiêu, sứ mạng tốt 

hơn. Ví dụ, mở rộng quyền huy ñộng vốn (có thể vay CBVC); mở rộng quyền tổ 

chức các hoạt ñộng dịch vụ, liên doanh liên kết theo chức năng nhiệm vụ... 

Việc giao dự toán ñã chú ý tới tính ổn ñịnh, tính bao quát, tính khoa học, sự 

chi tiết hóa các nguồn thu, chi phát sinh của năm kế hoạch. Trong thực hiện dự toán, 

các trường ñược tự ñiều chỉnh các mục chi phù hợp với chức năng nhiệm vụ ñược 

giao (trừ nguồn chi không thường xuyên). Kinh phí chi thường xuyên (kể cả phần 

NS cấp) trong năm báo cáo chưa sử dụng ñược chuyển sang năm sau thực hiện… 

Như vậy, về mục tiêu cũng như qui trình, thủ tục liên quan tới quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm trong Nghị ñịnh 43/CP phần nào ñã ñảm bảo sự công khai, minh 
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bạch, thừa nhận các trường là những chủ thể, có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm 

ñưa ra các quyết ñịnh ñể nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn lực của mình.  

Tuy nhiên, hiệu lực triển khai của Nghị ñịnh 43/CP trong thực tế cũng còn có 

những bất cập nhất ñịnh, bao gồm: 

Một là, tính ñồng bộ với các cơ chế chính sách khác chưa cao, các qui ñịnh 

hướng dẫn thực hiện còn chồng chéo. Thời gian hiệu lực của văn bản thấp, nhiều 

khi chưa kịp thực hiện, vừa mới thực hiện ñã thay ñổi hoặc chưa có hướng dẫn kịp 

thời. Ví dụ, các Bộ, ngành, cơ quan chủ quản còn chậm, thậm chí chưa ban hành 

các văn bản hướng dẫn theo khoản 4 ñiều 5, khoản 7 ñiều 8 của Nghị ñịnh 43/CP là 

phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự ñối với lĩnh vực sự 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Nhiều trường có chương trình ñào 

tạo chất lượng cao, hợp tác liên doanh liên kết với các cơ sở nước ngoài nhưng Bộ, 

ngành chưa có văn bản hướng dẫn thống nhất về công tác quản lý; về thu, chi của 

các loại hình này, làm cho các trường rất lúng túng trong việc tổ chức thực hiện. 

Cơ quan chủ quản ñã phân cấp ñầu tư, mua sắm tài sản cho các trường tự thực 

hiện nhưng qui mô, giá trị ñược phân cấp thấp và có sự khác nhau. Ví dụ, Bộ Công 

Thương cho phép các trường ñược phê duyệt dự án mua sắm, sửa chữa có giá trị từ 

500 triệu ñồng trở xuống. Trong khi ñó, các trường trực thuộc Bộ GD&ðT chỉ ñược 

phê duyệt dự án mua sắm có giá trị dưới 100 triệu ñồng; chi sửa chữa có giá trị trên 

20 triệu ñồng phải lập dự toán trình Bộ phê duyệt... Qui trình, thủ tục, các bước thực 

hiện ñầu tư XDCB, mua sắm tài sản còn phức tạp, qua nhiều cấp kiểm soát là cơ 

quan chủ quản và kho bạc. Hoặc theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính thì việc 

mua sắm vật tư, dụng cụ tài sản có giá trị dưới 20 triệu ñồng vẫn phải sử dụng 3 báo 

giá, phải tiến hành làm các thủ tục ñề nghị, biên bản chọn giá, ra quyết ñịnh chọn 

ñơn vị cung cấp hàng hóa, làm hợp ñồng, thanh lý…. 

Quy ñịnh về chi ñầu tư XDCB, mua sắm TSCð chưa phù hợp với bản chất của 

công tác ñào tạo. Ví dụ, theo Nghị ñịnh 43/CP, số tiền chi XDCB, mua TSCð phục 

vụ giảng dạy, học tập trong năm không ñược tính là chi phí thường xuyên, không 
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dùng nguồn học phí ñể trang trải, ñiều này làm cho việc ñầu tư, mua sắm trong năm 

báo cáo gặp khó khăn như phải lập dự toán riêng trình cơ quan chủ quản phê duyệt 

và phải ñược kho bạc chấp nhận thanh toán. Ngoài ra, việc triển khai dự án XDCB 

cũng gặp nhiều khó khăn vì NS thường chỉ cấp 30%; trường phải tự lo 70%. 

Các trường chưa ñược tự chủ trong sử dụng CSVC ñược giao, ñặc biệt là sử 

dụng ñất ñai, tài sản ñể liên doanh liên kết và cho thuê. Nguồn thu này phải nộp cho 

NS 100% hoặc Nhà nước thu hồi lại phần diện tích cho thuê (bởi vì, Luật ñất ñai 

quy ñịnh không ñược sử dụng ñất công ñể liên doanh liên kết, cho thuê…) dẫn tới 

không khuyến khích các trường chủ ñộng, tích cực tìm kiếm nguồn thu. 

Nhiều ñịnh mức, tiêu chuẩn về giờ giảng, chế ñộ thanh toán ngoài giờ... ñã lạc 

hậu vẫn ñược sử dụng (như giảng viên chỉ ñược vượt 200 giờ chuẩn/năm), nó ñã 

ảnh hưởng tới thu nhập của giảng viên. Các trường chưa thực sự ñược tự chủ về 

nhân sự, chỉ tiêu tuyển sinh, mở ngành, mở các loại hình, liên kết ñào tạo mà còn 

phụ thuộc rất nhiều vào cơ quan chủ quản và Bộ GD&ðT. Chẳng hạn, Bộ chủ quản 

vẫn là người xét duyệt số lượng, quyết ñịnh việc tuyển, chuyển ngạch viên chức 

hoặc Nghị ñịnh 43/CP, cho phép các trường tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế… có nghĩa là nhà trường ñược quyền tự cân ñối về nhu cầu cán bộ, 

giảng viên, nhân viên cho việc nâng cao hiệu suất lao ñộng, giảm bớt biên chế, giảm 

chi phí ñể cải thiện, nâng cao thu nhập cho CBVC nhưng một tiêu chí ñánh giá chất 

lượng trường ðH lại luôn nhắc tới việc tuân thủ qui ñịnh tỷ lệ SV/GV tối ña là 1/25. 

ðiều này trong thực tế rất nhiều trường chưa thực hiện ñược…   

Trong quá trình thực hiện cơ chế TCTC, Nhà nước chưa có cơ chế chính sách 

ñặc thù, ưu ñãi, hỗ trợ về tài chính cho các trường thuộc các vùng miền khó khăn, 

thực hiện ñào tạo các ngành nghề có tính chất ñặc thù, khó thu hút sinh viên, khó có 

cơ hội tham gia vào sản xuất, chuyển giao công nghệ như ñào tạo khoa học cơ bản; 

sư phạm; nông lâm thủy sản; ngành nghề truyền thống; văn hóa nghệ thuật (lớp học 

chỉ mang tính chất cá nhân, 1 học trò phải có từ 2 ÷ 3 GV dạy trong 1 tiết học). 

Hai là, về bản chất, Nghị ñịnh 43/CP mới chỉ giao một phần quyền TCTC cho 

các trường trong tổ chức chi, các trường chưa ñược tự do thiết lập học phí tương 
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ứng với chất lượng ñào tạo (mặc dù khung học phí năm 1998 ñã ñược sửa ñổi bằng 

Nghị ñịnh 49/2010/Nð-CP, trong ñó nâng mức trần học phí và bổ sung hệ số ñiều 

chỉnh cho các bậc học, nhưng vẫn là một khung học phí thấp, chưa bù ñắp ñủ chi 

phí ñào tạo, chưa góp phần nâng cao chất lượng của các trường).  

Ba là, các văn bản, thông tư hướng dẫn thực hiện còn thiếu nhất quán, vẫn tạo 

ra cơ chế “xin cho” và ñi ngược với mục tiêu giao quyền TCTC cho các trường. 

Chẳng hạn, việc qui ñịnh thời ñiểm chi và mức chi thu nhập tăng thêm cho CBVC 

chưa hợp lý; ngay tại Nghị ñịnh 10/CP, Chính phủ ñã cho phép các trường ñược 

thanh toán 100% thu nhập tăng thêm cho CBVC theo tháng, nhưng Nghị ñịnh 

43/CP và các văn bản hướng dẫn lại quy ñịnh việc trả thu nhập tăng thêm chỉ ñược 

chi theo quý với mức tối ña 60% số chênh lệch thu lớn hơn chi tiết kiệm ñược. Kết 

quả, hàng tháng các trường không ñủ nguồn ñể chi 100% thu nhập tăng thêm, dẫn 

tới thu nhập hàng tháng của CBVC bị giảm, ñời sống của CBVC gặp khó khăn hơn. 

Những hạn chế về hiệu lực thi hành của Nghị ñịnh 43/CP một lần nữa cũng ñã 

ñược khẳng ñịnh trong kết quả khảo sát gần ñây về tự chủ, TCTC tại 20 trường 

ðHCL trên ñịa bàn Hà Nội của hai tác giả TS. Phạm Thị Thanh Hồng và TS. 

Nguyên Danh Nguyên, nó ñược thể hiện trong bảng 3.4. 

Bảng 3.4:   Nhận thức về tự chủ ðH, TCTC tại của một số trường ðHCL 

T
T 

Câu hỏi Giá trị 
trung 
bình 

Giá trị 
median 

Tỷ lệ % tại 
giá trị 

median 

Tỷ lệ của 2 mức 
ñộ ñồng ý và rất 

ñồng ý 
1 Bộ GD&ðT ñang làm quá nhiều công 

việc ở tầm vi mô, mà lẽ ra những việc ñó 
nên ñể cho các trường tự quyết ñịnh. 

4,28 4 52,50 88,75 

2 Hiện tại, mức ñộ tự chủ về mặt tài 
chính của trường chúng tôi là rất thấp. 

3,59 4 48,75 58,75 

3 Hiện tại, mức ñộ tự chủ về tuyển sinh và 
ñào tạo của trường chúng tôi là rất thấp. 

3,75 4 60,00 68,75 

4 Hiện tại, mức ñộ tự chủ về tổ chức và 
cán bộ của trường chúng tôi là rất thấp. 

3,09 3 36,25 36,25 

5 Nhìn chung, mức ñộ tự chủ hiện tại 
của trường chúng tôi là rất thấp.  

3,55 4 57,50 62,50 

6 Cơ chế quản lý nhà nước hiện tại ñang 
kìm hãm sự sáng tạo và làm tụt hậu các 
trường ðHCL so với các trường khác 

3,88 4 55,00 72,00 

7 Mức học phí hiện tại quá thấp và không 
bù ñắp chi phí ñào tạo tính trên ñầu SV 

4,30 4 52,50 92,5 
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8 Sự kiểm soát tài chính hiện tại của cấp 
bộ với các trường ðHCL quá cứng nhắc 

3,91 4 57,50 76,25 

 
Nguồn: [68]; trong ñó, kiểu trả lời là 1- hoàn hoàn phản ñối; 2- phản ñối; 3- 

không có ý kiến; 4- ñồng ý và 5- hoàn toàn ñồng ý. 

3.3.2. Tính hiệu quả của cơ chế tự chủ tài chính 

Nghị ñịnh 43/CP ñã mang lại hiệu quả rất lớn, làm tăng qui mô nguồn thu, 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NS, sử dụng tài sản, tăng thu nhập cho CBVC. Suất 

ñầu tư/1SV, số lượng công trình NCKH hàng năm của các trường ñược cải thiện. 

Hiệu quả của cơ chế TCTC ñược thể hiện qua các chỉ tiêu ñịnh lượng như sau: 

3.3.2.1. Qui mô nguồn thu, các khoản chi 

Số liệu ñiều tra khảo sát tại 50 trường, qui mô nguồn thu trong 3 năm như sau: 

Bảng 3.5:                  Qui mô nguồn thu của 50 trường ðHCL 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

TT Nguồn thu 2009 2010 2011 

  Tổng các nguồn thu của Trường (1+2) 4755.8 5812.9 6383.1 

1 Tổng nguồn thu sự nghiệp 2376.3 3077.8 3425.9 
1.1 Thu học phí hệ chính quy 983.5 1410.6 1805.8 

1.2 Thu học phí hệ vừa học vừa làm 465.4 525.0 504.1 

1.3 Thu học phí liên kết ñào tạo 253.3 297.4 272.3 

1.4 Thu học phí ñào tạo từ xa 84.3 84.2 82.5 

1.5 Thu học phí ñào tạo liên thông 138.3 208.4 261.0 

1.6 Thu lệ phí 68.0 82.6 82.1 

1.7 Thu từ hoạt ñộng NCKH 3.0 2.8 2.3 

1.8 Thu sự nghiệp khác  380.5 466.9 415.7 

2 Tổng nguồn NSNN  2379.5 2735.1 2957.2 
2.1 NSNN sự nghiệp ñào tạo 1423.5 1622.0 1815.5 
2.2 NSNN sự nghiệp khoa học công nghệ 157.9 158.8 167.3 

2.3 NSNN sự nghiệp khác 52.3 81.8 91.9 

2.4 NSNN chi chương trình mục tiêu quốc gia (GD-ðT và khác) 102.0 112.0 128.7 

2.5 NSNN chi ñầu tư XDCB (kể cả ODA) 513.5 634.2 658.0 

2.6 NSNN chi ñầu tư XDCB khoa học công nghệ 129.9 95.8 75.9 

2.7 NSNN chi cho ñầu tư XDCB khác (môi trường, thể thao….) 0.5 30.6 20.0 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phiếu ñiều tra 50 trường [20]. 
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Bảng 3.6: Bình quân nguồn thu của 1 trường ðHCL theo cơ quan quản lý 

ðơn vị: Tỷ ñồng 
Nguồn thu T

T 
Khối trường ñào tạo 

2009 2010 2011 
1 Bộ GD&ðT 105,82 127,47 136,01 
2 Các Bộ ngành (Bộ Công thương, VHTTDL, Y tế..) 94,42 119,84 143,31 
 Trong ñó:    

- Bộ Công Thương 175,02 241,40 303,65 
- Bộ Y tế 91,58 125,22 154,67 
- Bộ Văn hóa TDTT và Du lịch 44,28 36,21 48,18 
- Bộ Tài chính 90,69 112,85 112,29 
- Giao thông vận tải 107,63 125,88 122,92 
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 86,94 77,12 89,53 

3 ðại học quốc gia 166,68 169,60 154,97 
4 UBND tỉnh 55,62 71,09 70,82 

 
Nguồn: Tác giả tính toán từ phiếu ñiều tra 50 trường [20]. 

Bảng 3.7:                       Tốc ñộ tăng trưởng nguồn thu  
theo khối ngành ñào tạo của các trường ðHCL 

ðơn vị: % 

Tỷ lệ tăng trưởng nguồn thu Khối các trường ðHCL 
Năm 2010 so với 2009 Năm 2011 so với 2010 

Bình quân tốc ñộ tăng trưởng nguồn thu của 50 trường 22,23 9,81 
Trong ñó:   
- Khối Y dược 36,69 20,50 
- Khối Nghệ thuật 29,35 1,29 
- Khối Nông, lâm nghiệp -5,24 16,52 
- Khối Kỹ thuật công nghệ, Khoa học tự nhiên 24,22 18,93 
- Khối Sư phạm 18,33 2,09 
- Khối Kinh tế, quản trị kinh doanh 19,71 -5,79 

 

Nguồn: Tác giả tính toán từ phiếu ñiều tra 50 trường [20]. 

Kết quả ở các bảng 3.5; 3.6; 3.7 cho thấy qui mô nguồn thu luôn tăng trưởng năm 

sau cao hơn năm trước. Tại 50 trường ñược khảo sát, nguồn thu năm 2010 tăng 22,23% 

so với năm 2009; năm 2011 tăng 9,81% so với năm 2010. Trong ñó, nguồn thu của 

khối y dược, khối kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên có xu hướng ổn ñịnh và tăng 

cao hơn các khối khác; nguồn thu của khối nghệ thuật, sư phạm rất thấp (năm 2011 chỉ 

tăng là 1,29% và 2,09%). Riêng các trường ñào tạo kinh tế, QTKD nguồn thu năm 

2011 giảm (-5,79%) là do giảm chỉ tiêu ñào tạo, giảm nguồn NSNN cấp trong năm. 
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So với các trường ðH trong khu vực và thế giới thì qui mô nguồn thu hàng năm 

của các trường ðHCL nước ta thuộc loại thấp (bình quân nguồn thu của một trường 

năm 2009 là 95,1 tỷ ñồng; năm 2010 là 116,3 tỷ ñồng; năm 2011 là 127,7 tỷ ñồng).  

Có sự chênh lệch rất lớn về qui mô nguồn thu giữa các trường và khối trường. 

Năm 2011 ðH Công nghiệp TP. HCM (Bộ Công Thương) có tổng nguồn thu cao nhất 

là 569,6 tỷ ñồng; tiếp ñến là ðH Bách khoa Hà Nội 414,6 tỷ ñồng; trường có nguồn thu 

thấp nhất là ðH Phú Yên 12,8 tỷ ñồng. Khối trường trực thuộc ðHQG có số thu bình 

quân cao nhất, tiếp ñến là khối trường trực thuộc Bộ GD&ðT và các Bộ, ngành; thấp 

nhất là các trường trực thuộc ñịa phương (bảng 3.6). Nếu xét về ngành nghề, khối ñào 

tạo thì các trường thuộc khối văn hóa thể thao, y dược, sư phạm, nông lâm thuộc loại 

có nguồn thu ngoài NSNN rất thấp (năm 2011 tỷ lệ nguồn thu ngoài NS của ðH Sân 

khấu ñiện ảnh TP. HCM chiếm 13,9%; ðH TDTT ðà Nẵng chiếm 11,9%...). 

Xét về qui mô các khoản chi tại 50 trường ñược ñiều tra khảo sát, số liệu thẩm 

tra báo cáo quyết toán chi của các trường trực thuộc Bộ GD&ðT, 2 trường ðHQG 

và 4 trường ðH trực thuộc Bộ Công Thương có kết quả như sau: 

Bảng 3.8:             Qui mô các khoản chi của 50 trường ðHCL 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

TT Các khoản chi  2009 2010  2011  
  Tổng chi (1+2+3) 3,957.3 4,742.4 5,522.9 
1 Chi thường xuyên (NSNN, nguồn thu ñược ñể lại) 3,229.7 3,920.7 4,731.0 

- Chi tiền lương 1,233.4 1,473.9 1,766.1 
- Chi nghiệp vụ chuyên môn 924.2 1,108.8 1,305.5 
- Chi sửa chữa, mua sắm vật tư 270.7 326.4 359.2 
- Chi học bổng cho sinh viên 102.5 128.6 154.1 
- Chi ñầu tư XD trường, thiết bị giảng dạy học 
tập, NCKH 173.2 224.8 295.3 

 - Chi khác 525.7 658.2 850.7 
2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia từ NSNN 101.0 112.2 128.4 
3 Chi ñầu tư xây dựng cơ bản NSNN (kể cả ODA) 626.6 709.2 663.5 

- Chi ñầu tư XDCB dự án ñào tạo 463.7 472.9 503.4 
- Chi ñầu tư XD dự án NCKH 117.2 95.5 67.8 

 - Chi ñầu tư XDCB khác (môi trường, thể thao…) 45.7 140.8 92.4 

 
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phiếu ñiều tra 50 trường [20]. 
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Bảng 3.9:  Tốc ñộ tăng chi theo khối ngành ñào tạo của các trường ðHCL 

Tỷ lệ tăng chi (%) Khối các trường ðHCL 
Năm 2010 so với 2009 Năm 2011 so với 2010 

Bình quân tốc ñộ tăng trưởng nguồn thu của 50 trường 19,84 16,46 
Trong ñó:   
- Khối Y dược 22,71 18,26 
- Khối Nghệ thuật 18,59 18,19 
- Khối Nông, lâm nghiệp -8,63 21,77 
- Khối Kỹ thuật công nghệ, Khoa học tự nhiên 26,07 30,92 
- Khối Sư phạm 19,11 4,75 
- Khối Kinh tế, quản trị kinh doanh 25,96 18,74 

 

Nguồn: Tác giả tinh toán từ phiếu ñiều tra 50 trường [20]. 

Bảng 3.10: Qui mô khoản chi các trường Bộ GD&ðT giai ñoạn 2006÷2010 

ðơn vị: Tỷ ñồng 
T
T 

Tiểu 
nhóm 

Các khoản chi 2006 2007 2008 2009 2010 

    Tổng số (1+2+3) 2844.6 3246.0 3566.5 4309.5 6370.9 
1   Chi hoạt ñộng 2490.1 2952.3 3300.9 4129.9 5772.1 

129 Chi thanh toán cho cá nhân 1239.9 1470.8 1631.3 2127.3 2982.3 
130 Chi về hàng hóa, dịch vụ 1015.1 1189.0 1369.0 1596.6 2158.1 
131 Chi hỗ trợ và bổ sung 0.3 0.6 0.7 0.5 1.5 
132 Các khoản chi khác 234.8 291.9 299.6 405.5 630.2 

  
133 Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên 

quan ñến các khoản vay 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 
2   Chi ñầu tư phát triển 354.1 293.7 265.6 179.1 598.3 

135 Chi hỗ trợ vốn cho các DN, các quỹ 
và ñầu tư vào tài sản 337.0 274.5 242.3 177.4 563.6 

  136 Chi ñầu tư xây dựng cơ bản 17.1 19.2 23.3 1.7 34.7 
3   Cho vay và tham gia góp vốn của chính phủ 0.4 0.0 0.0 0.5 0.5 

  
139 Chi nước ngoài và tham gia góp vốn 

chính phủ 0.4 0.0 0.0 0.5 0.5 

 
Nguồn: Tác giả tính toán từ báo cáo thẩm tra quyết toán 2006÷2010 [21÷25]. 

Bảng 3.11:      Qui mô khoản chi của 2 ðHQG giai ñoạn 2006÷2010 

ðơn vị: Tỷ ñồng 
T
T 

Tiểu 
nhóm 

Các khoản chi 2006 2007 2008 2009 2010 

    Tổng số (1+2+3) 401.8 812.1 1088.0 1166.2 1387.6 
1   Thu từ tài sản, ñóng góp XH và thu khác 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 
  121 Thu chuyển giao giữa các cấp NS 

và chuyển giao niên ñộ NS 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 
2   Chi hoạt ñộng 318.7 694.1 981.1 1078.0 1292.8 

129 Chi thanh toán cho cá nhân 123.0 259.4 308.4 383.5 452.0   

130 Chi về hàng hóa, dịch vụ 182.9 380.8 439.6 547.9 623.5 
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131 Chi hỗ trợ và bổ sung 0.0 1.2 1.2 0.1 1.5 
132 Các khoản chi khác 12.8 52.7 231.9 146.5 215.8 

3   Chi ñầu tư phát triển 83.1 118.0 106.9 88.1 94.8 
135 Chi hỗ trợ vốn cho các DN, các 

quỹ và ñầu tư vào tài sản 69.0 99.4 104.7 83.5 94.8 
  

136 Chi ñầu tư xây dựng cơ bản 14.1 18.6 2.2 4.6 0.0 
 

Nguồn: Tác giả tính toán từ báo cáo thẩm tra quyết toán năm 2006÷2010 

[26÷34];  năm 2006 chỉ có số liệu của ðHQG TP. HCM. 

Bảng 3.12: Qui mô khoản chi của 4 trường Bộ Công Thương (2006÷2010) 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

TT Tiểu 
nhóm 

Các khoản chi 2006 2007 2008 2009 2010 

    Tổng số (1+2) 243.3 263.6 353.0 567.6 735.2 
1   Chi hoạt ñộng 176.3 220.2 302.7 497.7 638.2 

129 Chi thanh toán cho cá nhân 94.5 115.0 151.1 201.0 267.1 
130 Chi về hàng hóa, dịch vụ 41.1 59.9 78.3 175.4 217.0 
131 Chi hỗ trợ và bổ sung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
  
  
  132 Các khoản chi khác 40.7 45.3 73.3 121.3 154.1 
2   Chi ñầu tư phát triển 67.0 43.4 50.3 69.9 97.0 

133 Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên 
quan ñến các khoản vay 0.0 0.0 0.0 6.2 7.8 

  
  

135 Chi hỗ trợ vốn cho các DN, các quỹ 
và ñầu tư vào tài sản 67.0 43.4 50.3 63.7 89.2 

 

Nguồn: Tác giả tính toán từ báo cáo thẩm tra quyết toán năm 2006÷2010 [126÷145]. 

Số liệu ở các bảng trên cho thấy qui mô các khoản chi năm sau luôn tăng lên. 

Ví dụ, tại 50 trường ðHCL các khoản chi năm 2010 tăng 19,84% so với năm 2009; 

năm 2011 tăng 16,46% so với năm 2010 (bảng 3.8). Trong ñó, các trường khối kỹ 

thuật công nghệ, khoa học tự nhiên; khối nghệ thuật, Y dược, nông lâm nghiệp và 

kinh tế QTKD có tỷ lệ tăng chi hàng năm cao. Các trường trực thuộc Bộ GD&ðT, 

năm 2007 tăng 14,11% so với năm 2006; năm 2009 tăng 20,83% so với năm 2008 

và năm 2010 tăng 47,83% so với năm 2009 (bảng 3.10). Tại 2 ðại học quốc gia, qui 

mô các khoản chi năm 2009 tăng 7,19% so với năm 2008; năm 2010 tăng 18,98% 

so với năm 2009 (bảng 3.11) và ở 4 trường ðH trực thuộc Bộ Công Thương có tổng 

các khoản chi năm 2010 tăng so với năm 2009 là 29,53% (bảng 3.12).  
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Hàng năm, các trường sử dụng trên 80% nguồn thu ñể chi cho các hoạt ñộng 

và tỷ lệ này ñang có xu hướng tăng lên (kết quả tại 50 trường tương ứng với các 

năm 2009, 2010, 2011 là 83,21%; 81,58%; 86,52% - số liệu tính từ bảng  3.5, 3.8).  

3.3.2.2. Phân tích các tỷ số (hệ số) tài chính 

a. Cơ cấu nguồn thu  

Cơ cấu nguồn thu, nguồn thu sự nghiệp tại 50 trường trong ba năm như sau: 

Bảng 3.13:                   Cơ cấu nguồn thu của 50 trường ðHCL 

ðơn vị: % 

TT Nguồn thu 2009 2010 2011 

  Tổng các nguồn thu của Trường (1+2) 100.00 100.00 100.00 

1 Tổng nguồn thu sự nghiệp 49.97 52.95 53.67 

1.1 Tổng thu học phí 40.47 43.45 45.84 

1.2 Tổng thu lệ phí 1.43 1.42 1.29 

1.3 Thu từ hoạt ñộng NCKH 0.06 0.05 0.04 

1.4 Thu sự nghiệp khác  8.00 8.03 6.51 

2 Tổng nguồn NSNN  50.03 47.05 46.33 

2.1 NSNN sự nghiệp ñào tạo 29.93 27.90 28.44 
2.2 NSNN sự nghiệp khoa học công nghệ 3.32 2.73 2.62 
 2.3 NSNN sự nghiệp khác 1.10 1.41 1.44 
2.4 NSNN chi chương trình mục tiêu quốc gia (GD-ðT và khác) 2.14 1.93 2.02 
2.5 NSNN chi ñầu tư XDCB (kể cả ODA) 10.80 10.91 10.31 

2.6 NSNN chi ñầu tư XDCB khoa học công nghệ 2.73 1.65 1.19 
2.7 NSNN chi cho ñầu tư XDCB khác ( môi trường, thể thao….) 0.01 0.53 0.31 

 

Nguồn: Tác giả tính toán từ bảng 18. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phiếu ñiều tra tại 50 trường [20]. 

Biểu ñồ 3.1:         Cơ cấu nguồn thu sự nghiệp của 50 trường ðHCL 
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Bảng 3.14:            Cơ cấu nguồn thu phí, học phí theo khối ñào tạo 

Tỷ lệ thu phí, học phí  trong nguồn thu sự nghiệp (%) Khối các trường ðHCL 
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Bình quân của 50 trường ðHCL 83.86 84.74 87.80 
Trong ñó:    
- Khối Y dược 67.59 66.74 69.75 
- Khối Nghệ thuật 80.39 81.72 84.71 
- Khối Nông, lâm nghiệp 95.12 96.20 95.46 
- Khối Kỹ thuật công nghệ, Khoa học tự nhiên 83.09 84.36 88.89 
- Khối Sư phạm 84.34 85.07 89.83 
- Khối Kinh tế, QTKD 87.24 88.28 88.54 

 

Nguồn: Tác giả tinh toán từ phiếu ñiều tra 50 trường [20]. 

Số liệu trong bảng 3.13 cho thấy cơ cấu nguồn thu của các trường chưa ña 

dạng. ðặc biệt là nguồn thu ngoài NSNN chỉ có 3 nguồn chính là thu phí, học phí 

(với các hình thức ñào tạo chính qui, vừa học vừa làm, liên thông, liên kết, ñào tạo 

từ xa); thu hoạt ñộng NCKH và thu sự nghiệp khác. Trong ñó, nguồn thu học phí, lệ 

phí chiếm tỷ lệ lớn và ñang có xu hướng tăng lên. Nó chiếm từ 83,86÷87,80% so 

với nguồn thu sự nghiệp và chiếm từ 41,90%÷47,13% so với tổng nguồn thu. 

Kết quả ở bảng 3.13; 3.14, biểu ñồ 3.1 cho thấy nguồn thu NCKH chiếm tỷ 

trọng rất nhỏ, chỉ chiếm 0,04%÷0,06% tổng nguồn thu và chiếm 0,07%÷0,13% của 

nguồn thu sự nghiệp. Hoạt ñộng của các trường ñang dựa vào 2 nguồn tài chính chủ 

yếu là nguồn thu học phí và NS cấp. Vai trò của nguồn thu học phí ngày càng trở 

nên rất quan trọng với các trường, ñặc biệt là ñối với các khối trường kỹ thuật công 

nghệ, khoa học tự nhiên; nông lâm; sư phạm và kinh tế, QTKD. 

b. Cơ cấu nguồn chi 

Cơ cấu các khoản chi tại 50 trường trong ba năm (2009÷2011) như sau: 

Bảng 3.15:             Cơ cấu các khoản chi của 50 trường ðHCL 

ðơn vị: % 
TT Các khoản chi  2009 2010  2011  

  Tổng chi (1+2+3) 100.00 100.00 100.00 
1 Chi thường xuyên (NSNN, nguồn thu ñược ñể lại) 81.61 82.68 85.66 

- Chi tiền lương 31.17 31.08 31.98 
- Chi nghiệp vụ chuyên môn 23.35 23.38 23.64 

 

- Chi sửa chữa, mua sắm vật tư 6.84 6.89 6.50 
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- Chi học bổng cho sinh viên 2.59 2.71 2.79 
- Chi ñầu tư XD trường, thiết bị giảng dạy học tập, NCKH 4.38 4.74 5.35 
- Chi khác 13.29 13.88 15.40 

2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia từ NSNN 2.55 2.37 2.33 
3 Chi ñầu tư xây dựng cơ bản NSNN (kể cả ODA) 15.83 14.95 12.01 

- Chi ñầu tư XDCB dự án ñào tạo 11.72 9.97 9.11 
- Chi ñầu tư XD dự án NCKH 2.96 2.01 1.23 

 - Chi ñầu tư XDCB khác (môi trường, thể thao…) 1.15 2.97 1.67 
 

Nguồn: Tác giả tính toán từ phiếu ñiều tra tại 50 trường [20].  

Bảng 3.16:            Cơ cấu các khoản chi theo khối trường ñào tạo 

ðơn vị: % 
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Khối trường 
Chi 

thường 
xuyên 

Chi ñầu 
tư 

Chi 
thường 
xuyên 

Chi ñầu 
tư 

Chi 
thường 
xuyên 

Chi ñầu 
tư 

Bình quân của 50 trường ðHCL 81.61 18.38 82.68 17.32 85.66 14.34 
Trong ñó:       
- Khối Y dược 98.17 1.83 96.00 4.00 95.67 4.33 
- Khối Nghệ thuật 95.89 4.11 95.45 4.55 96.76 3.24 
- Khối Nông, lâm nghiệp 66.74 33.26 75.31 24.69 78.40 21.60 
- Khối Kỹ thuật công nghệ, Khoa học tự nhiên 85.89 14.11 87.95 12.05 88.41 11.59 
- Khối Sư phạm 79.05 20.95 79.38 20.62 83.58 16.42 
- Khối Kinh tế, quản trị kinh doanh 95.01 4.99 93.03 6.97 96.52 3.48 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phiếu ñiều tra tại 50 trường [20]. 

Bảng 3.17: Cơ cấu khoản chi các trường thuộc Bộ GD&ðT (2006÷2010) 

ðơn vị: % 
T
T 

Tiểu 
nhóm 

Các khoản chi 2006 2007 2008 2009 2010 

    Tổng số (1+2+3) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1   Chi hoạt ñộng 87.54 90.95 92.56 95.83 90.61 

129 Chi thanh toán cho cá nhân 43.59 45.30 45.74 49.36 46.83 
130 Chi về hàng hóa, dịch vụ 35.69 36.63 38.38 37.05 33.87 
131 Chi hỗ trợ và bổ sung 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 
132 Các khoản chi khác 8.25 9.00 8.40 9.41 9.89 

 
133 Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên 

quan ñến các khoản vay 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 
2  Chi ñầu tư phát triển 12.45 9.05 7.44 4.16 9.38 

135 Chi hỗ trợ vốn cho các DN, các quỹ 
và ñầu tư vào tài sản 11.85 8.46 6.79 4.12 8.84 

 136 Chi ñầu tư xây dựng cơ bản 0.60 0.59 0.65 0.04 0.54 
3  Cho vay và tham gia góp vốn của chính phủ 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 

 
139 Chi nước ngoài và tham gia góp vốn CP 

0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 
 

Nguồn: Tác giả tính toán từ báo cáo thẩm tra quyết toán 2006÷2010 [21÷25]. 
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Bảng 3.18:    Cơ cấu các khoản chi của 2 ðHQG giai ñoạn 2006 ÷ 2010 

ðơn vị: % 
T
T 

Tiểu 
nhóm 

Các khoản chi 2006 2007 2008 2009 2010 

    Tổng số (1+2+3) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1   Thu từ tài sản, ñóng góp XH và thu khác 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
  121 Thu chuyển giao giữa các cấp NS và 

chuyển giao niên ñộ NS 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
2   Chi hoạt ñộng 79.31 85.48 90.17 92.43 93.16 

129 Chi thanh toán cho cá nhân 30.58 31.94 28.34 32.88 32.57 
130 Chi về hàng hóa, dịch vụ 45.52 46.89 40.40 46.98 44.94 
131 Chi hỗ trợ và bổ sung 0.01 0.15 0.11 0.01 0.10 

 
 
 
 132 Các khoản chi khác 3.20 6.50 21.32 12.56 15.55 
3   Chi ñầu tư phát triển 20.69 14.52 9.83 7.56 6.84 

135 Chi hỗ trợ vốn cho các DN, các quỹ 
và ñầu tư vào tài sản 17.17 12.23 9.62 7.16 0.00 

 136 Chi ñầu tư xây dựng cơ bản 3.52 2.29 0.21 0.40 6.84 
 

Nguồn: Tác giả tính toán từ báo cáo thẩm tra quyết toán năm 2006÷2010,  

năm 2006 chỉ có số liệu của ðHQG TP.HCM [26÷34]. 

Bảng 3.19: Cơ cấu khoản chi của 4 trường Bộ Công Thương 2006÷2010 

ðơn vị: % 

T
T 

Tiểu 
nhóm 

Các khoản chi 2006 2007 2008 2009 2010 

    Tổng số (1+2) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1   Chi hoạt ñộng 72.45 83.53 85.77 88.78 87.87 
129 Chi thanh toán cho cá nhân 38.82 43.61 42.82 35.40 36.32 
130 Chi về hàng hóa, dịch vụ 16.92 22.71 22.19 30.91 29.52 
132 Các khoản chi khác 16.71 17.21 20.76 21.37 20.97 

 
133 Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên 

quan ñến các khoản vay 0.00 0.00 0.00 1.10 1.06 

2   Chi ñầu tư phát triển 27.55 16.47 14.23 11.22 12.13 

 
135 Chi hỗ trợ vốn cho các DN, các quỹ 

và ñầu tư vào tài sản 27.55 16.47 14.23 11.22 12.13 
 

Nguồn: Tác giả tính toán từ báo cáo thẩm tra quyết toán 2006 ÷2009 [126÷145]. 

Bảng 3.15; 3.17; 3.18; 3.19 cho thấy, hàng năm các trường sử dụng nguồn 

kinh phí chủ yếu cho chi thường xuyên như chi tiền lương; chi nghiệp vụ chuyên 

môn; chi sửa chữa, mua sắm vật tư; chi học bổng sinh viên... Các khoản chi này 

chiếm từ 72,45%÷95,83% tổng số các khoản chi trong năm của nhà trường. Ví dụ, 

tại 50 trường nó chiếm từ 77,23%÷80,31%. Ở các trường của Bộ GD&ðT tỷ lệ này 
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chiếm 87,54%÷95,83%; tại 2 ðại học quốc gia là 79,31%÷93,16% và ở 4 trường 

của Bộ Công thương là 72,45%÷88,78%. 

Qui mô, tỷ lệ chi cho ñầu tư phát triển như XDCB, mua sắm thiết bị (bao gồm, 

nguồn thu ñược ñể lại, NSNN cấp) là thấp, có xu hướng giảm dần (bảng 3.20; 3.21). 

Ví dụ, kết quả khảo sát ở 50 trường thì tỷ lệ này chiếm khoảng 20% tổng các khoản 

chi trong năm (năm 2009, 2010, 2011 tương ứng là 22,76%; 22,06%; 19,69%). 

Bảng 3.20: Chi ñầu tư phát triển của một số trường giai ñoạn 2006÷2010 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

Tổng nguồn thu T
T 

Tên trường ñại học 
2006 2007  2008 2009 2010 

1 ðại học Công nghiệp TP.HCM 63.1 30.2 29.3 30.8 58.0 
2 ðại học Công nghiệp Hà Nội 1.1 9.6 15.2 25.2 21.6 
3 ðại học KTKTCN 2.3 1.9 4.2 7.8 8.6 
4 ðại học CN Quảng Ninh 0.6 1.7 1.6 0.8 1.1 
6 Các trường ðH trực thuộc Bộ GD&ðT 354.1 293.7 265.6 179.1 598.3 
7 ðại học quốc gia Hà Nội * 39.5 42.1 29.7 17.7 
8 ðại học quốc gia TP. HCM 83.1 78.5 64.8 58.4 77.1 

 

Nguồn: Tác giả tính toán từ báo cáo thẩm tra quyết toán năm 2006÷2010 

[21÷34], [126÷145]; (*) là phần không có số liệu. 

Bảng 3.21: Tỷ lệ chi mua sắm thiết bị, ñầu tư XDCB giai ñoạn 2006÷2011 

TT Nhóm trường 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 50 trường ñược ñiều tra khảo sát * * * 22.76 22.06 19.69 
2 Các trường thuộc Bộ GD&ðT 12.45 9.05 7.45 4.16 9.39 * 
3 2 ðại học quốc gia 20.68 14.53 9.83 7.55 6.83 * 
4 4 trường Bộ Công Thương 27.54 16.46 14.25 12.32 13.19 * 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các bảng 3.15÷3.19, (*) là phần không có số liệu. 

Qua cơ cấu nguồn chi cũng cho thấy các trường trực thuộc Bộ GD&ðT, các 

ðH quốc gia ñược NSNN cấp kinh phí cao hơn so với các trường trực thuộc các Bộ 

chủ quản khác. Ví dụ, tỷ lệ NS cấp cho các trường ðH của Bộ Công Thương chỉ ñạt 

8,48%÷17,78% so với tổng các khoản chi trong năm, trong khi ñó các trường trực 

thuộc Bộ GD&ðT là 44,88÷48,02 và ở hai ðHQG là 44,84%÷56,08%. 

c.  Hiệu quả sử dụng vốn NSNN 

Kết quả khảo sát tại 50 trường trong ba năm như sau: 
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Bảng 3.22:           Hiệu quả sử dụng vốn NSNN của trường ðHCL 

TT Khối trường theo cơ quan quản lý 2009 2010 2011 
1 Bình quân chung của 50 trường 1.00 1.13 1.16 

Theo cơ quan quản lý:    
- Bộ GD&ðT  1.27 1.31 1.30 
- Bộ ngành khác (Công thương, Y tế…) 1.12 1.45 1.42 

+ Bộ Công thương 9.47 9.97 7.76 
+ Bộ Tài chính 3.26 4.88 6.13 
+ Bộ Giao thông vận tải 0.73 1.02 1.20 
+ Bộ Y tế 0.33 0.60 0.68 
+ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 0.26 0.40 0.45 
+ Bộ Văn hóa thể thao và du lịch 0.13 0.20 0.17 

- ðại học quốc gia 0.49 0.65 0.79 

2 

- UBND tỉnh 0.33 0.30 0.34 
 

Nguồn: Tác giả tính từ phiếu ñiều tra 50 trường ðHCL [20]. 

Số liệu trong bảng 3.22 cho thấy hiệu quả sử dụng vốn NSNN của các trường 

ñang có xu hướng tăng lên. Bình quân một ñồng NSNN ñầu tư, các trường làm ra từ 

1,00÷1,16 ñồng nguồn thu sự nghiệp. Trong ñó, các trường của Bộ Công Thương có 

hiệu quả sử dụng vốn NSNN cao nhất, tiếp theo là các trường của Bộ Tài chính, Bộ 

GD&ðT; hiệu quả sử dụng vốn NSNN thấp nhất là Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, 

tiếp ñến là trường của UBND tỉnh quản lý, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

d. Diện tích ñất ñai, mặt bằng, mặt sàn, thiết bị, nhà xưởng,… trên 1SV 

Kết quả khảo sát, ñánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại 87 

trường ðHCL do Bộ GD&ðT tổ chức năm 2009 cho thấy còn nhiều bất cập.  

Thứ nhất, về ñầu tư xây dựng cơ bản, nhiều trường chưa có qui hoạch tổng thể, 

việc xây dựng chưa gắn với yêu cầu sử dụng, tạo dựng cảnh quan, môi trường sư 

phạm theo hướng chuẩn hóa và hiện ñại hóa. Vẫn thể hiện sự chắp vá, thiếu tính 

tổng thể, thiếu tầm nhìn chiến lược (nhiều công trình mới thiết kế nhưng vẫn mang 

dáng dấp, phong cách phong kiến ñã lạc hậu). Chiều cao công trình thấp, thường từ 

03÷05 tầng, gây ra sự dàn trải về mặt bằng, sự lãng phí về không gian. Trong từng 

trường chưa có sự phân khu rõ ràng về chức năng, có sự chồng chéo giữa các khu 

học tập lý thuyết, thí nghiệm, thực hành, thực tập…  

Diện tích ñất của các trường còn quá nhỏ so với tiêu chuẩn qui ñịnh (khoảng 

38,1m2/01 SV; theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3981 năm 1985 là 55m2÷85m2 /01 
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SV). Mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất của các trường quá cao chiếm 50%÷60% 

(theo tiêu chuẩn là 20%÷25%). Diện tích trồng cây xanh, sân vườn rất ít, thậm chí 

gần như không có. Bình quân diện tích sử dụng khu học tập/01 SV khoảng 3,23m2; 

rất thấp so với tiêu chuẩn 6m2 (bảng 3.23). Có sự chênh lệch rất lớn về diện tích 

ñất/01 SV giữa các trường ñóng ở thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh, thành phố khác; giữa các cấp quản lý khác nhau. Ví dụ: 1) Tại Hà 

Nội (trừ ðHQGHN), bình quân số m2 ñất/01 SV qui ñổi khoảng 13,0m2. Trong ñó, 

khoảng 40% số trường có mức rất thấp dưới 5,0m2/01 SV như ðH Lao ñộng XH: 

0,65m2; ðH Luật Hà Nội: 0,67m2; ðH Ngoại thương: 1,08m2; ðH Kinh tế Quốc 

dân: 2,97m2; ðH Bách khoa Hà Nội: 4,9m2… 2) Tại Thành phố Hồ Chí Minh (trừ 

ðHQG TP. HCM), bình quân số m2 ñất/01 SV qui ñổi khoảng 10,0m2. Trong ñó, 

khoảng 30% số trường có mức rất thấp dưới 5,0m2/01 SV như ðH Kinh tế: 0,54m2; 

ðH Giao thông Vận tải: 3,25m2… 3) Bình quân diện tích ñất/01 SV của các trường 

trực thuộc Bộ GD&ðT là 24,2m2. Các trường thuộc các Bộ, ngành khác là khoảng 

23,0m2; các trường thuộc UBND các tỉnh, thành phố là khoảng 67,0m2 (bảng 3.24).  

Ngoài ra, bình quân diện tích ñất giành cho xây dựng nhà ở SV và các công 

trình phụ trợ trong tổng số diện tích ñất của toàn trường chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ 

chiếm 3,7% (theo tiêu chuẩn là 15%÷20%). Các chỉ số về hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, 

lạc hậu, không bảo ñảm tiêu chuẩn và chưa ñáp ứng ñược yêu cầu sử dụng… 

Bảng 3.23:       Diện tích sử dụng khu học tập trung bình/1 SV ðH 

TT Tiêu chí Diện tích (m2) 
1 - Bình quân/1 SV ðH 3,23 
2 - Bình quân/1 SV ngành GDðHCL 3,6 
3 - Theo tiêu chuẩn của quốc gia 6,0 

 

 

Nguồn:[18, tr.12]. 

Bảng 3.24:            Diện tích ñất bình quân cho 1 sinh viên ðHCL 

TT Cơ quan chủ quản Bình quân diện  tích ñất/1 sinh viên  ðHCL (m2) 
1 Bộ GD&ðT 24,2 
2 Các Bộ, ngành khác 23,0 
3 UBND tỉnh, thành phố 67,0 

 

Nguồn:[18, tr. 10]. 



 90 

Thứ hai, về giảng ñường, phòng học, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, xưởng 

thực hành; thư viện… của các trường còn thiếu rất nhiều (bảng 3.25 ñến bảng 3.29). 

Ví dụ, phòng thí nghiệm so với phòng học rất thấp (chiếm 7,8%), chỉ ñạt 40% so 

với nhu cầu ñào tạo; tỷ lệ phòng thí nghiệm phục vụ liên trường rất ít (chiếm 7,1%); 

số năm sử dụng còn lại của thiết bị thấp (11,1 năm); tỷ lệ cán bộ chuyên trách quản 

lý, ñiều hành thấp (chiếm 45,3%).  

Về chất lượng, công nghệ thiết bị phòng thí nghiệm của các trường ñang sử 

dụng chủ yếu ở mức ñộ trung bình (loại tốt, hiện ñại chỉ chiếm 23,3% và 20,2%); 

trình ñộ so với thế giới ñạt 1,8%, so với khu vực ñạt 49,9% (bảng 3.26). Xưởng 

thực hành, tỷ lệ phục vụ riêng cho cấp khoa là 47,2 %, cho cấp trường là 51,3%, 

liên trường là rất ít (chiếm 1,5%). Như vậy, việc khai thác, sử dụng chung các 

phòng thí nghiệm, xưởng thực hành trong trường và giữa các trường còn hạn chế.  

Số liệu trong các bảng cũng cho thấy nhiều trường chưa có ñủ ñiều kiện tối 

thiểu về CSVC mà phải ñi thuê, mượn nhiều như tỷ lệ thuê mượn phòng học chiếm 

10,61% (bảng 3.25). Diện tích sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện/01 

SV thấp, chỉ ñạt 1,15m2; 0,53 m2 và 0,18m2; theo tiêu chuẩn là 1,4m2÷1,5m2 và 

0,5m2. Bình quân 3,5 GV/01 máy tính và 33,2 SV/01 máy tính. 

Về thư viện thì 16,3% số trường chưa có thư viện truyền thống. Bình quân số 

phòng ñọc/01 trường; diện tích chỗ ngồi/01 SV ñều ở mức thấp (3,7 phòng/01 

trường; 21 SV/01 chỗ). Tỷ lệ thư viện sử dụng phần mềm trong quản lý ở mức trung 

bình thấp (chiếm 49,4%). Mức kinh phí ñầu tư cho 01 thư viện/01 năm rất thấp (chỉ 

ñạt 352,2 triệu ñồng/năm). Tỷ lệ trường chưa có thư viện ñiện tử còn rất lớn (chiếm 

48,9%). Bình quân số phòng ñọc/01 trường; số lượng máy tính ñể người sử dụng 

truy cập tại phòng ñọc/01 SV ñều ở mức thấp (1,3 phòng/01 trường; 147 SV/01 máy 

tính). Tỷ lệ thư viện sử dụng phần mềm trong quản lý ở mức khá (chiếm 72,3%). 

Mức kinh phí ñầu tư cho 01 thư viện/01 năm rất thấp (chỉ ñạt 256,0 triệu ñồng/năm). 

Kho dữ liệu về giáo trình dùng chung của các trường còn ít. Hiện chỉ có khoảng hơn 

1.000 giáo trình của 24 trường ñược ñưa lên Website của Bộ GD&ðT ñể dùng 

chung [41]. 
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Bảng 3.25: Chỉ tiêu phòng học, giảng ñường; phòng thí nghiệm; thư viện/1 SV 

TT Chỉ tiêu ðơn vị Sô lượng  
1 Phòng học, giảng ñường   

- Bình quân diện tích sử dụng phòng học/01 SV m2 1,15 
- Tỷ lệ phòng học/phòng học và giảng ñường % 92,16 
- Tỷ lệ phòng học, giảng ñường kiên cố % 84,28 
- Tỷ lệ phòng học, giảng ñường bán kiên cố % 5,11 

 

- Tỷ lệ phòng học, giảng ñường ñi thuê, mượn % 10,61 
2 Phòng thí nghiệm   

- Bình quân diện tích sử dụng phòng thí nghiệm/1 SV m2 0,53 
- Tỷ lệ phòng thí nghiệm/phòng học và giảng ñường % 7,83 
- Tỷ lệ phòng thí nghiệm kiên cố % 92,69 
- Tỷ lệ phòng thí nghiệm bán kiên cố % 7,09 

 

- Tỷ lệ phòng thí nghiệm  ñi thuê, mượn % 0,2 
3 Thư viện   

- Bình quân/1 SV ðH m2 0,18  

- Theo tiêu chuẩn của quốc gia m2 0,5  
- Tỷ lệ thư viện ñược xây dựng kiên cố % 98,25 
- Tỷ lệ thư viện ñược xây dựng bán kiên cố % 1,75 
- Tỷ lệ thư viện truyền thống % 69,07 

 

- Tỷ lệ thư viện ñiện tử % 30,93 
 

 

Nguồn: [18, tr.12-13]. 

Bảng 3.26:     Chỉ tiêu hiện trạng; chất lượng của phòng thí nghiệm 

TT Chỉ tiêu ðơn vị Số lượng  
I Hiện trạng phòng thí nghiệm (PTN)   
1 Tổng số phòng thí nghiệm phòng 3.364 

- Bình quân số PTN/1 trường phòng 36,6  
- Bình quân số năm sử dụng còn lại của thiết bị năm 11,1 

2 Tình trạng thiết bị hiện tại   
- Tỷ lệ PTN ñang sử dụng % 99,2  
- Tỷ lệ PTN chờ thanh lý % 0,8 

3 Cấp quản lý   
- Tỷ lệ PTN do trường quản lý % 89,1  
- Tỷ lệ PTN do khoa quản lý % 10,9 

4 Phạm vi phục vụ   
- Tỷ lệ PTN phục vụ liên trường % 7,1 
- Tỷ lệ PTN phục vụ cho trường % 44,7 

 

- Tỷ lệ PTN phục vụ cho khoa % 48,2 
5 Số lượng cán bộ quản lý, ñiều hành PTN   

- Tỷ lệ cán bộ chuyên trách % 45,3 
- Tỷ lệ cán bộ kiêm nhiệm % 54,7 

 

- Tỷ lệ trường có kế hoạch phát triển nhân lực PTN ñến năm 2015 % 13,4 
6 Qui chế phòng thí nghiệm   
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- Tỷ lệ PTN ñã có qui chế % 83,2 
- Tỷ lệ PTN ñang xây dựng qui chế % 12,7 

 

- Tỷ lệ PTN chưa có qui chế % 4,1 
II Chất lượng, sự phù hợp của phòng thí nghiệm   
1 Chất lượng của thiết bị   

- Tỷ lệ PTN có chất lượng thiết bị tốt % 23,3 
- Tỷ lệ PTN có chất lượng thiết bị trung bình % 63,1 

 

- Tỷ lệ PTN có chất lượng thiết bị thấp % 13,6 
2 Công nghệ của thiết bị   

- Tỷ lệ PTN có công nghệ hiện ñại % 20,2 
- Tỷ lệ PTN có công nghệ trung bình % 61,9 

 

- Tỷ lệ PTN có công nghệ thấp % 17,9 
3 ðánh giá trình ñộ tương ñương của PTN   

- Tỷ lệ PTN ñánh giá tương ñương các trường ðH trên thế giới % 1,8 
- Tỷ lệ PTN ñánh giá tương ñương các trường ðH trong khu vực % 49,9 

 

- Tỷ lệ PTN ñược ñánh giá là trình ñộ lạc hậu % 48,2 
4 ðánh giá mức ñộ phù hợp của trang thiết bị trong phòng thí nghiệm   

- Mức ñộ phù hợp với chương trình ñào tạo % 71,8 
- Mức ñộ rõ ràng, tiện lợi trong sử dụng % 68,5 
- Mức ñộ hiệu quả cho chuẩn bị bài giảng, bài thực hành/thí nghiệm % 72,0 
- Mức ñộ phù hợp với trình ñộ sử dụng của giảng viên, SV % 75,3 

- Mức ñộ phù hợp trong việc bảo dưỡng, quản lý % 68,5 

 

- Mức ñộ sử dụng lâu dài (ñộ bền) % 63,5 
5 Hiệu quả ñầu tư của PTN   

- Tỷ lệ PTN ñược ñánh giá hiệu quả ñầu tư cao  % 30,2 
- Tỷ lệ PTN ñược ñánh giá hiệu quả ñầu tư trung bình  % 61,9 

 

- Tỷ lệ PTN ñược ñánh giá hiệu quả ñầu tư thấp  % 7,8 
6 Tỷ lệ các PTN ñược ñầu tư bổ sung, sửa chữa, nâng cấp hàng năm % 6,9 
7 ðề xuất phương án   

- Tỷ lệ PTN ñược ñề xuất ñầu tư mới % 16,2 

- Tỷ lệ PTN ñược ñề xuất nâng cấp % 53,8 

 

- Tỷ lệ PTN ñược ñề xuất bổ sung thiết bị % 30,0 
III Mức ñộ ñáp ứng nhu cầu thí nghiệm, thực hành của trường % 40,0 

 

Nguồn: [18, tr. 18-19]. 

Bảng 3.27:        Chỉ tiêu hiện trạng; chất lượng xưởng thực hành 

TT Chỉ tiêu ðơn vị Số lượng  
I Hiện trạng xưởng thực hành (XTH)   
1 Tổng số XTH xưởng 248 

- Bình quân diện tích/1XTH m2 3.872,8  
- Bình quân số năm sử dụng còn lại của XTH năm 3,6 

2 Tình trạng thiết bị hiện tại   
 - Tỷ lệ XTH ñang sử dụng % 99,0 
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- Tỷ lệ XTH chờ thanh lý % 1,0 
3 Cấp quản lý   

- Tỷ lệ XTH do trường quản lý % 93,4  
- Tỷ lệ XTH do khoa quản lý % 6,6 

4 Phạm vi phục vụ   
- Tỷ lệ XTH phục vụ liên trường % 1,5 
- Tỷ lệ XTH phục vụ cho trường % 51,3 

 

- Tỷ lệ XTH phục vụ cho khoa % 47,2 
5 Số lượng cán bộ quản lý, ñiều hành XTH   

- Tỷ lệ cán bộ chuyên trách % 54,9  
- Tỷ lệ cán bộ kiêm nhiệm % 45,1 

6 Qui chế XTH   
- Tỷ lệ XTH ñã có qui chế % 76,6 
- Tỷ lệ XTH ñang xây dựng qui chế % 19,6 

 

- Tỷ lệ XTH chưa có qui chế % 3,8 
II Chất lượng, sự phù hợp của XTH   
1 Chất lượng của thiết bị   

- Tỷ lệ XTH ñược ñánh giá chất lượng thiết bị tốt % 30,2 
- Tỷ lệ XTH ñược ñánh giá chất lượng thiết bị trung bình % 51,8 

 

- Tỷ lệ XTH ñược ñánh giá chất lượng thiết bị thấp % 17,9 
2 Công nghệ của thiết bị   

- Tỷ lệ XTH ñược ñánh giá có công nghệ hiện ñại % 22,8 
- Tỷ lệ XTH ñược ñánh giá có công nghệ trung bình % 57,1 

 

- Tỷ lệ XTH ñược ñánh giá có công nghệ thấp % 20,1 
3 ðánh giá trình ñộ tương ñương của XTH   

- Tỷ lệ XTH ñánh giá tương ñương các trường ðH trên thế giới % 2,1 
- Tỷ lệ XTH ñánh giá tương ñương các trường ðH khu vực % 51,9 

 

- Tỷ lệ XTH ñược ñánh giá là trình ñộ lạc hậu % 46,0 
4 ðánh giá mức ñộ phù hợp của trang thiết bị trong XTH   

- Mức ñộ phù hợp với chương trình ñào tạo % 76,0 
- Mức ñộ rõ ràng, tiện lợi trong sử dụng % 74,3 
- Mức ñộ hiệu quả cho chuẩn bị bài giảng, bài thực hành/thí nghiệm % 75,0 
- Mức ñộ phù hợp với trình ñộ sử dụng của giảng viên, SV % 80,0 
- Mức ñộ phù hợp trong việc bảo dưỡng, quản lý % 70,3 

 

- Mức ñộ sử dụng lâu dài (ñộ bền) % 70,4 
5 Hiệu quả ñầu tư của XTH   

- Tỷ lệ XTH ñược ñánh giá hiệu quả ñầu tư cao  % 45,2 
- Tỷ lệ XTH ñược ñánh giá hiệu quả ñầu tư trung bình  % 47,3 

 

- Tỷ lệ XTH ñược ñánh giá hiệu quả ñầu tư thấp  % 7,5 
6 Tỷ lệ XTH ñược bổ sung, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hàng năm % 21,4 
7 ðề xuất phương án   

- Tỷ lệ XTH ñược ñề xuất ñầu tư mới % 16,3 
- Tỷ lệ XTH ñược ñề xuất nâng cấp % 38,0 

 

- Tỷ lệ XTH ñược ñề xuất bổ sung thiết bị % 45,7 
III Mức ñộ ñáp ứng nhu cầu thí nghiệm, thực hành của trường % 40,0 

  

Nguồn: [18, tr. 21-23]. 
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Bảng 3.28:          Chỉ tiêu về cơ sở vật chất của công nghệ thông tin 

TT Chỉ tiêu ðơn vị Bình quân   
1 Tỷ lệ trường có ñủ cán bộ bảo ñảm hoạt ñộng của hệ thống CNTT % 84,8 
2 Số máy tính bình quân/01 giảng viên máy 0,29 
3 Số máy tính bình quân/01 SV máy 0,42 
4 Tỷ lệ máy tính nối mạng nội bộ % 57,4 
5 Tỷ lệ máy tính nối mạng internet % 74,1 
6 Số lượng máy tính nối mạng internet phục vụ SV/01 SV máy 0,03 
7 Tỷ lệ trường có mạng Wi-Fi % 43,5 
8 Tỷ lệ trường có phần mềm ứng dụng trong quản lý, giảng dạy và NCKH % 66,3 
9 Tỷ lệ trường có trang Web % 67,4 

  

Nguồn: [18, tr. 24]. 

Bảng 3.29:                                Chỉ tiêu về thư viện 

Số lượng TT Chỉ tiêu ðơn vị 

Thư viện 

truyền thống 

Thư viện 

ðiện tử 

1 Tổng số thư viện của các trường ðH thư viện 77 47 
2 Tỷ lệ số trường có thư viện  % 83,7 51,1 
3 Bình quân diện tích phòng ñọc m2 165,1 371,9 
4 Bình quân số phòng ñọc/01 trường phòng 3,7 1,3 
5 Số lượng chỗ ngồi (máy tính)/01 SV chỗ 0,05 0,007 
6 Số bản sách, tài liệu/01 SV bản 11,1 1,2 
7 Tỷ lệ thư viện có hệ thống giám sát (cổng từ, thẻ từ…) %  0,7 
8 Số lượng truy cập (users)/01 SV user  0,032 

Mạng thư viện    
- Tỷ lệ thư viện nối mạng Lan %  76,6 
- Tỷ lệ thư viện nối mạng Wan %  17,0 
- Tỷ lệ thư viện nối mạng internet %  93,6 
- Tỷ lệ thư viện có mạng Wi-Fi %  48,9 

9 

- Tỷ lệ thư viện có kết nối liên thư viện %  25,5 
10 Tổng số cán bộ thư viện người 870 538 

- Tỷ lệ cán bộ là kỹ sư CNTT % 0 13,1 
- Tỷ lệ cán bộ trình ñộ ðH thư viện trở lên % 53,4 51,3 
- Tỷ lệ cán bộ trình ñộ Cð và trung cấp thư viện % 10,6 8,6 
- Tỷ lệ cán bộ bồi dưỡng ngắn hạn % 26,4 20,9 

 

- Tỷ lệ cán bộ kiêm nhiệm % 9,6 6,1 
11 Tỷ lệ thư viện có sử dụng phần mềm quản lý thư viện % 49,4 72,3 
12 Bình quân kinh phí ñầu tư/01 thư viện/01 năm triệu 

ñồng 
352,2 256,0 

13 Bình quân số người ñọc, truy cập là GV/năm người 6.660 22.875 
14 Bình quân số người ñọc, truy cập là SV, NCS/năm người 120.458 100.804 
15 Tỷ lệ thư viện có áp dụng tiêu chuẩn thư viện % 55,8 57,4 

 

Nguồn: [18, tr. 26-28]. 
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Thứ ba, các công trình thể thao, KTX, nhà ăn, chỗ ở GV, y tế học ñường còn 

rất hạn chế, vẫn còn ñầu tư ở dạng bán kiên cố và phải ñi thuê mượn (bảng 3.30). Ví 

dụ, tỷ lệ ký túc xá bán kiên cố chiếm 10,35%; nhà ăn bán kiên cố chiếm 28,70%... 

Bảng 3.30: Chỉ tiêu công trình thể thao, KTX, nhà ăn, chỗ ở GV, y tế học ñường 

TT Chỉ tiêu ðơn vị Số lượng 
Nhà thể thao nhà 65 
- Tỷ lệ nhà thể thao kiên cố % 72,30 
- Tỷ lệ nhà thể thao bán kiên cố % 21,50 

1 

- Tỷ lệ nhà thể thao thuê, mượn % 6,160 
Sân thể thao ngoài trời sân 212 
- Tỷ lệ sân thể thao ngoài trời nằm trong khuôn viên nhà trường % 84,43 

2 

- Tỷ lệ sân thể thao ngoài trời ñi thuê, mượn % 15,57 
Ký túc xá   
- Bình quân diện tích ở/1 SV m2 3,24 
- Tỷ lệ phòng ở kiên cố % 88,44 
- Tỷ lệ phòng ở bán kiên cố % 10,35 

3 

- Tỷ lệ phòng ở ñi thuê, mượn % 1,21 
Nhà ăn nhà 108 
- Tỷ lệ nhà ăn ñược xây dựng kiên cố % 65,74 
- Tỷ lệ nhà ăn ñược xây dựng bán kiên cố % 28,70 

4 

- Tỷ lệ nhà ăn ñược ñi thuê, mượn % 5,56 
Số phòng ở cho cán bộ giảng viên phòng 249 
Bình quân diện tích/1 phòng ở cho 2 CBGV m2 33,00 
Số chỗ ở cho cán bộ giảng viên chỗ 843 

5 

Tỷ lệ phòng ở ñi thuê, mượn % 1,21 
Công tác y tế học ñường   
Tỷ lệ trường có trạm y tế  % 83,7 
Số giường bệnh/01 SV giường 0,0006 

6 

Số cán bộ y tế/01 SV cán bộ 0,0010 
7 Các công trình công cộng khác công trình 65 

 

Nguồn: [18, tr. 14, 16, 29]. 

Thứ tư, ñội ngũ làm công tác cơ sở vật chất và trang thiết bị ñào tạo của các 

trường còn yếu, thiếu về số lượng (bảng 3.31). Bình quân 08 người/01 trường; tỷ lệ 

cán bộ kiêm nhiệm và chưa có chứng chỉ liên quan ñến công việc ñảm nhận còn lớn 

(tương ứng là 27,2% và 73,6%). Thậm chí, nhiều trường còn chưa có riêng phòng 

quản trị cơ sở vật chất và thiết bị. Nó thường ñược bố trí xen kẽ trong nhiệm vụ của 

nhiều phòng chức năng, dẫn tới việc thực hiện gặp khó khăn. Trình ñộ của cán bộ 

chủ yếu từ ðH trở xuống (chiếm 83,7%); trình ñộ tiến sĩ trở lên rất ít (chiếm 3,48%).   



 96 

Bảng 3.31:   ðội ngũ làm công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị ñào tạo 

TT Chỉ tiêu ðơn vị Số lượng  
Cơ cấu theo trình ñộ, học vị, chức danh   
- Giáo sư % 0,09 
- Tiến sĩ khoa học % 0,09 
- Tiến sĩ % 3,3 
- Thạc sĩ % 12,8 
- ðH  % 48,2 

1 

- Cð trở xuống % 35,5 
2 Tỷ lệ cán bộ chuyên trách/tổng số % 72,8 
3 Tỷ lệ cán bộ kiêm nghiệm/tổng số % 27,2 
4 Tỷ lệ cán bộ có chứng chỉ liên quan tới công việc ñang làm % 26,4 

 

Nguồn: [18, tr. 30]. 

Với những kết quả trên cho thấy tác ñộng của cơ chế TCTC tới việc cải thiện 

nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho các trường ðHCL chưa cao. 

e. Thu nhập tăng thêm của CBVC 

Từ khi áp dụng cơ chế TCTC (Nghị ñịnh 43/CP) thu nhập tăng thêm của 

CBVC các trường ñược nâng lên (bảng 3.32), thí dụ tại trường ðại học Thủy Lợi là 

7,5 triệu ñồng/người/tháng, mọi người yên tâm công tác, tinh thần ñoàn kết tốt hơn.  

Bảng 3.32: Chi thu nhập tăng thêm của một số trường ðH (2006÷2010)  

ðơn vị: Triệu ñồng 

Tổng nguồn thu T
T 

Tên trường ñại học 
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

1 ðại học Công nghiệp TP.HCM 22.266 25.720 30.123 40.429 54.518 
2 ðại học Công nghiệp Hà Nội 9.681 7.599 12.213 15.089 26.179 
3 ðại học KTKTCN 2.504 2.818 4.412 8.255 10.798 
4 ðại học CN Quảng Ninh 2.291 2.098 2.681 2.727 2.179 
5 Các trường ðHCL thuộc Bộ GDðT 85.229 146.460 168.679 224.862 * 
6 ðại học quốc gia Hà Nội * 7.407 3.539 31.127 * 
7 ðại học quốc gia TP. HCM 7.021 18.147 28.419 27.479 * 

 

Nguồn: Tác giả tính toán từ báo cáo thẩm tra quyết toán 2006÷2010 [21÷34], 

[126÷145] và (*) là phần không có số liệu. 

Theo kết quả ñiều tra khảo sát tại 50 trường trong 3 năm thì bình quân ñiểm số 

dùng ñể ñánh giá sự tăng, giảm thu nhập tăng thêm của CBVC như sau: 
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Bảng 3.33: ðiểm số bình quân chi thu nhập tăng thêm cho CBVC của ðHCL 

Năm 2009 2010 2011 
ðiểm số bình quân chung của 50 trường 2,87 3,03 3,10 
Trong ñó:    
- Khối Y dược 3.25 3.50 3.50 
- Khối Kinh tế, quản trị kinh doanh 3.33 3.33 3.33 
- Khối Nghệ thuật 3.00 3.00 3.50 
- Khối Kỹ thuật công nghệ, Khoa học tự nhiên 2.92 3.00 3.08 
- Khối Nông, lâm nghiệp 2.67 3.00 3.00 
- Khối Sư phạm 2.86 2.86 2.86 

 

Nguồn: Tác giả tính toán từ phiếu ñiều tra 50 trường [20]. 

Trong ñó, 1 ñiểm là thu nhập tăng thêm của CBVC bị giảm so với năm trước 

liền kề; 2 ñiểm là thu nhập tăng thêm không ñổi; 3 ñiểm là thu nhập tăng thêm tăng 

từ 1÷1,5 lần; 4 ñiểm là thu nhập tăng thêm tăng trên 1,5 lần ñến 2 lần; 5 ñiểm là thu 

nhập tăng thêm tăng trên 2 lần. 

Như vậy, ñời sống của CBVC các trường liên tục ñược cải thiện theo xu hướng 

tăng lên. Phần lớn các trường ñang chi trả thu nhập tăng thêm cho CBVC ñạt từ 

1,0÷1,5 lần lương cơ bản, một số trường trả ở mức trên 2 lần, ñặc biệt là không có 

trường ðH nào bị giảm thu nhập của CBVC. Trong ñó, các trường thuộc khối y 

dược chi trả thu nhập tăng thêm cho CBVC là cao nhất, tiếp ñến là khối kinh tế, 

quản trị kinh doanh; khối sư phạm có mức chi trả thu nhập tăng thêm cho CBVC là 

thấp nhất, tiếp ñến là khối nông, lâm nghiệp. ðiều này cho thấy khối sư phạm và 

khối nông lâm nghiệp rất khó khăn về việc tìm kiếm nguồn thu.  

g. Suất ñầu tư trên 1 SV 

Kết quả ñiều tra tại 50 trường trong ba năm (từ 2009÷2011) như sau: 
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Nguồn: Tác giả tinh toán từ phiếu ñiều tra 50 trường [20]. 

Biểu ñồ 3.2:    Bình quân suất ñầu tư trong năm cho một sinh viên  

Biểu ñồ 3.2 cho thấy hàng năm suất ñầu tư cho một SV có xu hướng tăng lên 

(năm 2009: 5,84 triệu ñồng/1 SV; năm 2010: 6,53 triệu ñồng/1 SV và năm 2011: 

6,95 triệu ñồng/1 SV tương ñương khoảng 280÷330 USD/1 SV, trong ñó NS ñầu tư 

chiếm từ 46,33÷50%). So với nhiều nước trên thế giới thì suất ñầu tư cho một SV 

của nước ta quá thấp, ở các nước tiên tiến thường phải chi từ 10.000÷15.000 

USD[89], gấp ta 35÷45 lần. Tức là chi phí ñể các nước tiên tiến ñào tạo một cử nhân, 

kỹ sư thì ở nước ta phải ñào tạo ra 35÷45 cử nhân, kỹ sư.  

Ngoài ra, kết quả khảo sát và số liệu trong biểu ñồ 3.2 cũng cho thấy, giữa các 

trường và khối ñào tạo còn có sự chênh lệch rất lớn về suất ñầu tư/1 SV. Khối văn 

hóa TDTT và y dược có suất ñầu tư cao nhất (năm 2011, tính theo khoản chi của 

ðH Sân khấu ñiện ảnh TP. HCM: 30,3 triệu ñồng; ðH Mỹ thuật TP. HCM: 15,5 

triệu ñồng; ðH TDTT ðà Nẵng: 24,9 triệu ñồng; ðH Y Hà Nội 16,6 triệu ñồng;  

ðH Y Thái Bình: 13,3 triệu ñồng); khối kinh tế, sư phạm, kỹ thuật công nghệ có 

suất ñầu tư thấp (năm 2011, tính theo khoản chi của ðH Ngoại Thương: 6,3 triệu 

ñồng; ðH Kinh tế Huế: 4,4 triệu ñồng; Học viện Tài chính: 3,1 triệu ñồng; ðH 

Bách khoa Hà Nội: 6,5 triệu ñồng; ðH Công nghiệp Hà Nội: 4,1 triệu ñồng; ðH 

Giao thông vận tải: 3,1 triệu ñồng; ðH Sư phạm Hà Nội: 4,1 triệu ñồng; ðH Sư 

phạm Thái Nguyên: 3,2 triệu ñồng; Viện ðH Mở Hà Nội: 2,5 triệu ñồng…).  

h. Chênh lệch thu chi trên tổng nguồn thu (RCL) 

Kết quả bình quân chênh lệch thu chi trong năm tại 50 trường như sau: 

Bảng 3.34: Tỷ lệ chênh lệch thu chi tài chính trong năm của 50 trường ðH 

ðơn vị: % 

Năm 2009 2010 2011 
Bình quân chung của 50 trường  16.79 18.42 13.48 
Trong ñó:    
- Khối Y dược 16.15 24.73 26.13 
- Khối Kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên 23.35 22.21 14.37 
- Khối Nông, lâm nghiệp 12.74 15.87 12.08 
- Khối Nghệ thuật 14.94 22.01 9.00 
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- Khối Kinh tế, quản trị kinh doanh 29.77 26.10 6.86 
- Khối Sư phạm 10.01 9.42 7.06 

 

Nguồn: Tác giả tinh toán từ phiếu ñiều tra 50 trường [20]. 

Bảng 3.34 cho thấy tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa nguồn thu và các khoản 

chi của các trường không ổn ñịnh. ðiều này có nghĩa là nguồn thu của các trường 

tạo ra trong năm có sự biến ñộng, ñặc biệt là không kiểm soát ñược phần chi phí dẫn 

tới phần thu nhập còn lại có chiều hướng giảm (trừ khối các trường Y dược). Nói 

cách khác hiệu quả hoạt ñộng của các trường chưa ổn ñịnh, trong ñó khối trường sư 

phạm có bình quân tỷ lệ chênh lệch thu chi là thấp nhất (8,83%), tiếp ñến là khối 

nông, lâm nghiệp (13,56%) và khối nghệ thuật (15,32%). 

3.3.2.3. Cơ cấu giảng viên, tỷ lệ giảng viên trên sinh viên 

Xét về số lượng, cơ cấu trình ñộ ñội ngũ GV của các trường ðHCL ngày càng 

ñược bổ sung thêm cả về số và chất lượng. Chẳng hạn, năm 2010, số lượng giáo sư, 

phó giáo sư ñược bổ nhiệm tăng so với năm 2007 là 14,81 % và 36,63% (bảng 3.35). 

Bảng 3.35:    Số lượng giáo sư, phó giáo sư ñược bổ nhiệm (2007÷2011) 

TT Năm Số lượng giáo sư ñược bổ nhiệm Số lượng phó giáo sư ñược bổ nhiệm 
1 2007 54 445 
2 2009 65 641 
3 2010 62 608 
4 2011 34 374 

 

Nguồn: Số liệu thống kê giáo dục, Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ GD&ðT [41]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguồn: Số liệu thống kê giáo dục, Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ GD&ðT [41]. 

Biểu ñồ 3.3:    Số lượng giáo viên, giảng viên trường ðHCL (2001÷2010) 
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Bảng 3.36: Cơ cấu trình ñộ giáo viên, giảng viên trường ðH (2005÷2010) 

Trình ñộ Tổng số giảng 
viên ðH cả nước Thạc sỹ Tiến sỹ 

T
T 

Năm học 

Số lượng 
(GV) 

Tăng so 
với năm 

trước 
(%) 

Số 
lượng 
(GV) 

Tỷ lệ % so 
với GV cả 

nước 

Tăng so 
với năm 

trước 
(%) 

Số 
lượng 
(GV) 

Tỷ lệ % so 
với GV cả 

nước 

Tăng so 
với năm 

trước 
(%) 

1 2005 - 2006 34.294  - 12.246 35,71  - 5.744 16,75 - 
2 2006 - 2007 38.137 11,21 14.602 38,29 19,24 5.667 14,86 -1,34 
3 2007 - 2008 38.217 0,21 15.420 40,35 5,60 5.644 14,77 -0,40 
4 2008 - 2009 41.007 7,30 17.046 41,57 10,54 5.880 14,34 4,18 
5 2009 - 2010 43.835 6,90 19.006 43,36 11,50 6.176 14,09 5,03 

 

Nguồn: Số liệu thống kê giáo dục, Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ GD&ðT [41]. 

Biểu ñồ 3.3 và bảng 3.36 cho thấy số lượng GV của các trường ðHCL chiếm 

tỷ trọng rất lớn trong tổng số GV của cả nước (chiếm 80,37%÷91,44%). Năm 2001, 

có 20.325 GV, năm 2010 là 37.016 GV (tăng 1,82 lần). Tỷ lệ GV có trình ñộ thạc sỹ 

tăng từ 35,71% (năm 2005) lên 43,36% (năm 2010). Bình quân tốc ñộ tăng GV có 

trình ñộ thạc sĩ, tiến sĩ ñược duy trì tương ứng là 11,72% và 1,87% năm. 

Tuy nhiên, số liệu ở trên cũng chỉ ra ñội ngũ GV có trình ñộ tiến sĩ, chức danh 

GS, PGS của các nhà trường còn rất thấp. Năm 2010, trong 43.835 GV chỉ có 320 

GS (chiếm 0,73%) và 1.966 PGS (chiếm 4,5%). Hơn nữa, có sự chênh lệch lớn về 

trình ñộ GV của các trường, của các Bộ chuyên ngành và ñịa phương quản lý. Hơn 

nữa là chỉ khoảng 25÷30% GS, PGS trực tiếp tham gia giảng dạy; nhiều trường 

chưa có giáo sư, thậm chí là phó giáo sư cơ hữu. Giảng viên có trình ñộ tiến sĩ tập 

trung ở hai vùng ðồng bằng Sông Hồng (chiếm 68,1%), ðông Nam Bộ (chiếm 

20,6%), chủ yếu là tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí minh. Sự mất cân ñối 

này ñã gây ra sự cục bộ ñịa phương, chênh lệch về trình ñộ ñào tạo, NCKH giữa các 

trường và trong phạm vi cả nước [1, tr. 70, 71]. 

Tỷ lệ giữa GV/SV rất thấp so với qui ñịnh 1/20÷1/25 tại Quyết ñịnh 693/Qð-

BGDðT. Số liệu thanh tra tài chính năm 2008 tại 10 trường thuộc Bộ GD&ðT thì 

bình quân tỷ lệ này của tất cả các hệ ñào tạo là 1/47 (trong ñó, ðH Kinh tế Quốc 

dân: 1/72; ðH Kinh tế trực thuộc ðH ðà Nẵng: 1/82;…[112]). Kết quả ñiều tra 

khảo sát tại 50 trường ðHCL trong 3 năm gần ñây cũng xảy ra tương tự (bảng 3.37). 
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Bảng 3.37:            Bình quân tỷ lệ viên/SV của các trường ðHCL 

Năm 2009 2010 2011 
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên (số bình quân của 50 trường) 41.61 43.47 42.81 
Trong ñó:    
- Khối Y dược 12,85 13,08 12,91 
- Khối Nghệ thuật 18,82 18,54 17,92 
- Khối Nông, lâm nghiệp 24,37 25,31 23,73 
- Khối Kỹ thuật công nghệ, Khoa học tự nhiên 47,73 50,81 51,18 
- Khối Sư phạm 54,45 56,13 53,95 
- Khối Kinh tế, quản trị kinh doanh 75,20 74,83 70,65 

 

Nguồn: Tác giả tinh toán từ phiếu ñiều tra 50 trường [20]. 

Số liệu trong bảng 3.37 cho chúng ta thấy chỉ những trường thuộc khối Y dược, 

khối nghệ thuật thì có tỷ lệ sinh viên trên giảng viên chưa vượt mức cho phép. 

Những trường còn lại ñang ñào tạo vượt quá năng lực cho phép (khối trường kỹ 

thuật công nghệ, khoa học tự nhiên vượt 1,17÷1,32 lần; khối trường sư phạm vượt 

1,45÷1,55 lần và ñặc biệt là khối trường kinh tế, quản trị kinh doanh vượt 1,83÷2,00 

lần so với qui ñịnh) và ñây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm giảm sút 

chất lượng ñào tạo của các trường. 

Xét về cơ cấu ñội ngũ GV cũng còn nhiều bất cập như có sự mất cân ñối, thiếu 

GV khoa học cơ bản hoặc GV của những ngành ñào tạo thiếu hấp dẫn làm cho một 

số khoa buộc phải ñóng ngành vì không có SV ñăng ký. Hiện nay, do ñời sống còn 

gặp nhiều khó khăn, nhiều GV bị quá tải về giảng dạy, không có ñủ thời gian giành 

cho NCKH và học tập nâng cao trình ñộ. 

3.3.2.4. Số lượng, chất lượng bài báo, công trình nghiên cứu khoa học 

Trong mười năm (2001÷2011), các trường ðHCL ñã tham gia nhiều ñề tài 

NCKH, góp phần rất lớn vào việc phát triển ngành GDðT và phát triển KT-XH 

cũng như nâng cao uy tín khoa học của ñất nước trong phạm vi khu vực và quốc tế. 

Kết quả khảo sát tại 50 trường ðHCL, trong 3 năm (2009÷2011) ñã thực hiện 

10.522 ñề tài các cấp, trong ñó 414 ñề tài cấp nhà nước, 2.388 ñề tài cấp bộ, 7.720 

ñề tài cấp cơ sở (bảng 3.38). Với kinh phí ñầu tư cho các ñề tài này là 708,205 tỷ 

ñồng, gồm NS cấp 567,06 tỷ ñồng, kinh phí ngoài NS là 141,14 tỷ ñồng. 
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Bảng 3.38:  Số lượng công trình nghiên cứu của 50 ðHCL (2009÷2011) 

Năm 
TT 

Tên công trình  
nghiên cứu 2009 2010 2011 Tổng Tỷ lệ % 

 1 ðề tài cấp Nhà nước 118 139 157 414 3,93 
 2 ðề tài cấp Bộ 1.093 810 485 2.388 22,70 
 3 ðề tài cấp  cơ sở 2.445 2.558 2.717 7.720 73,37 
4 Tổng cộng 3.656 3.507 3.359 10.522 100,00 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp các phiếu ñiều tra 50 trường [20]. 

Giai ñoạn 2001÷2009, các trường ðH trực thuộc Bộ GD&ðT cũng ñã ñóng 

góp nhiều cho sự nghiệp khoa học, phát triển công nghệ của ñất nước, bao gồm: 

Một là, ñã tham gia 1.060 nhiệm vụ cấp nhà nước. Với 91 ñề tài hợp tác theo 

Nghị ñịnh thư; 89 nhiệm vụ trọng ñiểm quốc gia; 08 ñề tài trọng ñiểm giao cho Bộ, 

ngành; 804 chương trình nghiên cứu cơ bản; 20 ñề tài khoa học xã hội và nhân văn; 

38 ñề tài và 10 dự án ñộc lập cấp nhà nước. ðã ký kết hơn 10.250 hợp ñồng SXKD 

và chuyển giao công nghệ với các ñịa phương, các cơ sở sản xuất [41]. 

Hai là, có 2.183 công trình NCKH ñược công bố trên các tạp chí quốc tế và 

hơn 5.000 công trình ñược ñăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước [41]. 

ðiển hình, từ 1998÷2008 ðHQG Hà Nội ñã công bố 266 bài báo, bài tham luận 

tại hội thảo quốc tế; ñăng 166 bài trên tạp chí khoa học và tại hội thảo trong nước [54]. 

11 trường ðH khối kinh tế, QTKD giai ñoạn 2006÷2010 ñã công bố 6.358 ấn 

phẩm (bảng 3.39). Gồm 07 sách, 325 bài ñăng trên tạp chí và kỷ yếu hội thảo quốc 

tế; 5.495 bài ñăng trên tạp chí khoa học và kỷ yếu hội thảo trong nước; xuất bản 531 

giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, chuyên khảo. Thực hiện 38 ñề tài cấp nhà 

nước; 805 ñề tài cấp Bộ; 1.209 ñề tài cấp cơ sở và 34 ñề tài hợp tác quốc tế (bảng 

3.40). Với tổng kinh phí ñầu tư là 127.612 triệu ñồng [147, tr.12]. 

Bảng 3.39: Số lượng công trình của 11 trường kinh tế, QTKD (2006÷2010) 

Năm T
T 

Tên tài liệu ñược  
công bố 2006 2007 2008 2009 2010 

Tổng Tỷ 
lệ % 

1 Sách xuất bản quốc tế 1 0 1 2 3 7 0,11 
2 Bài báo, bài viết ñăng trên tạp chí 

và kỷ yếu hội thảo quốc tế 
36 54 64 104 67 325 5,11 
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3 Bài báo, bài viết ñăng trên tạp chí và 
kỷ yếu hội thảo trong nước 

1.082 1.153 1.129 1.157 974 5.495 86,42 

4 Giáo trình, bài giảng; Sách tham 
khảo, chuyên khảo 

98 126 103 132 73 532 8,36 

5 Tổng cộng 1.217 1.333 1.296 1.395 1.117 6.358 100,00 
 

Nguồn: Báo cáo hoạt ñộng KHCN các trường khối kinh tế, QTKD [147, tr.5]. 

Bảng 3.40:   Số ñề tài của 11 trường ðH khối kinh tế, QTKD (2006÷2010) 

Năm T
T 

Tên công trình nghiên 
cứu 2006 2007 2008 2009 2010 

Tổng Tỷ lệ % 

1 ðề tài cấp nhà nước 4 8 9 7 10 38 1,82 
2 ðề tài cấp Bộ  148 159 164 182 152 805  38,59 
3 ðề tài cấp cơ sở 187 172 229 294 327 1.209 57,96 
4 ðề tài hợp tác quốc tế 2 13 9 3 7 34 1,63 
5 Tổng cộng 341 352 411 486 496 2.086 100,00 

 

Nguồn: Báo cáo hoạt ñộng KHCN các trường khối kinh tế, QTKD [147, tr.7]. 

Ba là, các NCKH, ña số ñều gắn với hoạt ñộng ñào tạo của nhà trường, ñặc 

biệt là ñào tạo tiến sĩ. NCKH ñã ñược triển khai tới SV với qui mô, chất lượng ngày 

càng tăng. Ví dụ, tỷ lệ SV tham gia NCKH của các trường khối kinh tế, QTKD bình 

quân ñạt 5,64%; số lượng công trình NCKH của SV trong giai ñoạn 2006÷2009 là 

15.192 (bảng 3.41), bình quân hàng năm tăng 36%. Năm 1990 có 18 trường với 62 

công trình dự thi, ñến năm 2009 ñã có 107 trường với 631 công trình dự thi [41]. 

Bảng 3.41: Số công trình NCKH của SV các trường khối kinh tế, QTKD (2006÷2010) 

Năm 2006 2007 2008 2009 Tổng cộng 
Số công trình NCKH của SV 3.296 3.316 4.097 4.483 15.192 

 

Nguồn: Báo cáo hoạt ñộng NCKH sinh viên các trường khối kinh tế và QTKD 

giai ñoạn 2006÷2010 [148, tr.8]. 

Bên cạnh những kết quả ñã ñạt ñược thì thực tiễn cũng cho thấy, số công trình công 

bố, trích dẫn của các trường vẫn còn nhỏ bé, chứa ñựng nhiều bất cập về chất lượng:  

Một là, các kết quả NCKH còn nghèo nàn, ít bài ñược ñăng tải trên các tạp chí 

có uy tín của quốc tế. Các công trình cấp bộ, nhà nước chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ 

trong cơ cấu các công trình nghiên cứu và nó thường tập trung ở các trường lâu năm, 

có uy tín như ðH Bách khoa Hà Nội; ðH Sư phạm Hà Nội. Cụ thể như sau: 
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Kết quả ñiều tra khảo sát có tới 34/60 trường (chủ yếu là các trường thuộc các 

bộ chủ quản và UBND tỉnh quản lý) chưa có ñề tài khoa học cấp nhà nước (chiếm 

56,67%), thậm chí chưa thực hiện ñề tài cấp bộ, cấp sở (9/60 trường chiếm 15%).  

Theo số liệu báo cáo ñầy ñủ của 50 trường thì tỷ trọng ñề tài cấp bộ, cấp nhà 

nước chiếm 26,63%; ñề tài cấp cơ sở chiếm 73,37% (bảng 3.38). Bình quân số 

lượng ñề tài khoa học các cấp trên một giảng viên hoặc trên sinh viên, học viên là 

thấp, ñạt 0,17 ñề tài/1 GV; 0,004 ñề tài/1 SV (bảng 3.42). ðặc biệt, bình quân số 

lượng ñề tài khoa học cấp bộ, cấp nhà nước trên một giảng viên là quá nhỏ, chỉ ñạt 

0,05 ñề tài/1 GV (trong ñó, ðH Bách khoa Hà Nội là trường có số bình quân cao 

nhất tương ứng với các năm 2009, 2010, 2011 là 0,42; 0,21 và 0,17 ñề tài/1 GV). 

Bảng 3.42:         Bình quân số lượng ñề tài khoa học/1 GV hoặc SV 

Năm T
T Tiêu chí 2009 2010 2011 

Bình 
quân cả 3 

năm 

1 Số ñề tài các cấp ñã thực hiện 3.656 3.507 3.359 3.507,3 
2 Số ñề tài cấp bộ và cấp nhà nước ñã thực hiện  1.211 949 642 934 
3 Số lượng giảng viên cơ hữu  19.581 20.489 21.449 20.506 
4 Số lượng sinh viên, học viên  814.749 890.742 918.312 874.601 

5 Bình quân số ñề tài các cấp/1 GV 0,19 0,17 0,16 0,17 
6 Bình quân số ñề tài cấp bộ, cấp nhà nước/1 GV 0,06 0,05 0,03 0,05 
7 Bình quân số lượng ñề tài các cấp/1 SV 0,0045 0,0039 0,0037 0,0040 

 

Nguồn: Tác giả tính toán từ phiếu ñiều tra 50 trường ðHCL [20]. 

Kết quả NCKH của 11 trường ðH khối kinh tế, QTKD giai ñoạn 2006÷2010 

chỉ có 5,22% ñược công bố trên các tạp chí quốc tế; ñề tài cấp nhà nước, ñề tài hợp 

tác quốc tế chỉ chiếm 1,82% và 1,63% (bảng 3.40). 

Ở cấp ñộ trường ðH, hai ðHQG là 2 trung tâm ñào tạo lớn nhất của cả nước, 

nơi có nhiều công trình khoa học ñược công bố nhưng so với các trường ðH trong 

khu vực còn rất khiêm tốn. Ví dụ, năm 2007 hai ðHQG của nước ta có số lượng bài 

viết ñược xuất bản trên tạp chí khoa học là 52 bài, trong khi ñó ðH tổng hợp 

Malaixia xuất bản: 504 bài; ðH tổng hợp Quốc gia Singapore: 3.598 bài…[3]. 

Hai là, các công trình ñược công bố quốc tế, ña số còn dựa vào sự hợp tác, 

tham gia của nước ngoài. Chỉ khoảng 33% công trình do nội lực tạo ra, trong khi ñó 
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ở Thái Lan là 65%; Malaysia 75% và Trung Quốc 80%. Các công bố do nội lực tạo 

ra chủ yếu thuộc những ngành nghiên cứu không cần ñầu tư cơ sở vật chất như toán 

và vật lý lý thuyết. Ở các nước khác thì ngược lại. Ví dụ, các công trình nghiên cứu 

khoa học của ðại học Chulalongkorn ñược công bố quốc tế do nội lực tạo ra thường 

gắn với lĩnh vực công nghệ, y dược...  

Ba là, kết quả nghiên cứu của nhiều trường chưa có sức hấp dẫn với người sử 

dụng, nhất là doanh nghiệp. Nguồn thu từ hoạt ñộng NCKH của các trường rất thấp, 

chưa ñạt tiêu chí qui ñịnh của Chính phủ là vào năm 2010 nguồn thu từ hoạt ñộng 

KHCN, sản xuất dịch vụ ñạt tối thiểu 15% tổng nguồn thu và 25% vào năm 2020.  

Những nguyên nhân gây ra bất cập về kết quả NCKH của các trường là do:  

Một là, cơ chế quản lý và thực thi chính sách của Nhà nước, của các trường 

chưa ưu tiên về nhân sự và tài chính cho hoạt ñộng khoa học. Nó biểu hiện như sau: 

Các trường là nơi tập trung cán bộ khoa học trình ñộ cao nhưng ñược giao biên 

chế NCKH ít, mang tính chất kiêm nhiệm. Chậm trễ trong thành lập Quỹ phát triển 

KHCN quốc gia (năm 2003 ñược phép thành lập nhưng tới 2008 quỹ này mới ra 

mắt). Ngày 05/08/2011, Thủ tướng chính phủ mới có Quyết ñịnh thành lập quỹ ñổi 

mới công nghệ quốc gia ñể bảo lãnh, hỗ trợ lãi suất, cho vay ưu ñãi. 

Mười năm qua (2001÷2010), mức ñầu tư cho KHCN hàng năm của nước ta ở 

mức thấp, chỉ ñạt 2% tổng chi NS (tương ñương 0,3÷0,5% GDP) [101], trong khi 

ñó, năm 2010 mức ñầu tư của Trung Quốc là 2,2% GDP; Hàn Quốc là 4,5%. 

Ở phạm vi trường ðH, giảng viên còn bị quá tải về khối lượng giảng dạy, thiếu 

cơ sở vật chất, thiếu nguồn lực, nhiều trường chưa coi trọng ñúng mức nhiệm vụ 

NCKH, dẫn tới việc phân bổ thời gian và giành kinh phí cho nhiệm vụ này còn ít và 

bị dàn trải. Cụ thể là số tiền chi cho một ñề tài, chi cho nhiệm vụ NCKH trong năm 

của các trường rất thấp, chỉ ñạt vài tỷ ñồng/năm (bảng 3.43; 3.44; 3.45), trong khi 

số tiền chi cho NCKH của các trường ðH ở Hoa kỳ rất lớn, ví dụ ðH Bắc Carolina 

chi 350 triệu USD/năm; ðH Texas chi 300 triệu USD/năm...[54]. Do kinh phí ít nên 

hầu như các ñề tài của các trường ñều không mời, không thuê các chuyên gia, nhà 

KH nước ngoài cùng thực hiện. 
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Bảng 3.43: Mức chi 1 ñề tài của 11 trường kinh tế, QTKD 2006÷2010 

TT Loại ñề tài Mức chi bình quân (triệu ñồng) 
1 ðề tài cấp cơ sở 5,2 
2 ðề tài cấp Bộ 46,6 
3 ðề tài cấp nhà nước 548,0 
4 ðề tài hợp tác quốc tế 3.127,6 

 

Nguồn: Tác giả tính từ báo cáo của 11 trường ðH kinh tế, QTKD [145, tr. 8, 12]. 

Bảng 3.44:   Mức chi 1 ñề tài NCKH của 50 trường ðHCL (2009÷2011) 

Mức chi bình quân (triệu ñồng) TT Loại ñề tài 
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

1 ðề tài cấp cơ sở 17 15 16 
2 ðề tài cấp Bộ 61 94 155 
3 ðề tài cấp nhà nước 665 475 515 

 

Nguồn: Tác giả tính toán từ phiếu ñiều tra 50 trường ðHCL [20]. 

Bảng 3.45:   Ngân sách ñầu tư NCKH của 01 trường ðHCL (2009÷2011) 

ðơn vị: Triệu ñồng 
Bình quân ngân sách ñầu tư TT Nguồn kinh phí 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 
1 NSNN 3.758 3.606 3.977 
2 Ngoài NSNN 838 1,098 886 
3 Tổng cộng 4.596 4.704 4.863 

 

Nguồn: Tác giả tính toán theo phiếu ñiều tra 50 trường ðHCL [20]. 

Hai là, Nhà nước chưa có cơ chế tài chính riêng, chưa thống nhất ñầu mối 

phân bổ kinh phí cho nhiệm vụ NCKH. Cụ thể, cơ chế phân bổ NS chưa có các tiêu 

chí rõ ràng, không dựa vào thành tích KHCN, ñặc biệt là không có phần chi trực 

tiếp cho nhiệm vụ NCKH của các trường, trong khi phần NS chi cho NCKH thông 

qua các Bộ, ngành chủ quản hoạt ñộng theo cơ chế cạnh tranh còn nhỏ về qui mô, 

và hạn chế về phạm vi, lĩnh vực nghiên cứu. Về cơ chế quản lý, Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư quản lý kinh phí ñầu tư phát triển, Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý phần 

kinh phí sự nghiệp khoa học dẫn tới chưa có sự thống nhất trong ñiều hành phân bổ 

kinh phí, gây ra tình trạng nhiều ñịa phương không sử dụng hết nguồn kinh phí ñầu 

tư phát triển khoa học, trái lại các tổ chức KH&CN, trong ñó, có các trường ðH lại 

thiếu kinh phí ñầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm [83, tr.65-66].  
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Hơn nữa, nhà nước chưa tạo ra quyền sở hữu, quyền sử dụng ñối với tài sản trí 

tuệ có nguồn gốc từ NS do GV là tác giả của kết quả nghiên cứu. Dẫn tới thu nhập 

của GV còn thấp, không ñủ sống ñể làm NCKH một cách trung thực và hiệu quả, 

nhiều GV làm NCKH chỉ ñể ñủ nhiệm vụ hoặc ñể có kinh phí hoạt ñộng. 

Ba là, chưa có sự phân loại ñề tài và việc lập dự toán chưa có khoản tiền chi 

cho kiểm tra, kiểm soát, xuất bản, công bố và ñưa công trình vào sử dụng. Làm cho 

các kết quả nghiên cứu ra không ñược công bố, không ñược ứng dụng vào thực tiễn. 

Bốn là, chế ñộ nghiệm thu, chi tiêu và thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán kinh 

phí ñề tài sử dụng vốn NS còn phức tạp, nặng về thủ tục hành chính, không tính ñến 

hiệu quả, hàm lượng khoa học. Ví dụ, một chuyên ñề giá trị 12 triệu ñồng, yêu cầu 

phải viết 35 trang, cỡ chữ 14 [158] hoặc thời gian làm chứng từ quyết toán dài và 

mất rất nhiều công sức dẫn tới các giảng viên không mặn mà với việc NCKH. 

Năm là, hầu hết các trường chưa thành lập riêng quỹ phát triển NCKH. Dẫn tới 

mức chi cho các ñề tài thấp, hoạt ñộng NCKH chưa chủ ñộng. ðội ngũ giảng viên 

các trường mới ñược thành lập, nâng cấp còn thiếu tính cơ bản, tính cập nhật, tính 

ñồng bộ và ña số chưa hiểu, chưa ñược tiếp cận với các công trình NCKH. Nhiều 

giảng viên chưa có cơ hội cùng làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học có kinh 

nghiệm ñể học hỏi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu nên các kết quả nghiên 

cứu còn thiên về ñịnh tính hơn là ñịnh lượng. Do vậy, gặp nhiều khó khăn trong 

công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước. 

3.3.3. Tính linh hoạt của cơ chế tự chủ tài chính 

Nghị ñịnh 43/CP ñã tạo ñiều kiện cho các trường chủ ñộng, linh hoạt hơn trong 

tìm kiếm, khai thác, ña dạng hóa nguồn thu từ NS và ngoài NS như ñã chủ ñộng 

tham gia ñấu thầu các dự dán, ñề tài NCKH cấp bộ, cấp nhà nước; ñề xuất ñổi mới, 

mở rộng các chương trình ñào tạo (như các lớp ngắn hạn; chất lượng cao… ñể ñáp 

ứng nhu cầu người học, nhu cầu XH), ứng dụng chuyển giao KHCN tới các DN, 

ñơn vị, tổ chức sử dụng sản phẩm ñào tạo của nhà trường. 

Việc cho phép ban hành, sử dụng quy chế chi tiêu nội bộ trong chi tiêu ñã 

khuyến khích, thúc ñẩy các trường tăng cường công tác quản lý nội bộ; tích cực ñổi 
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mới phương thức hoạt ñộng theo hướng tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, 

các nguồn kinh phí. Giảm bớt tư tưởng trông chờ, phụ thuộc vào nguồn NS cấp.  

Phần NS cấp cho chi hoạt ñộng thường xuyên ñược thực hiện theo phương 

thức khoán, số dư chưa sử dụng hết trong năm không bị thu hồi nộp trả NS mà ñược 

kết chuyển sang năm sau thực hiện tiếp. ðiều này góp phần làm giảm hiện tượng 

lãng phí cố gắng chi hết tiền trong niên ñộ kế toán. Tạo ñiều kiện ñể các trường tích 

tụ vốn phục vụ nhu cầu cải thiện, bổ sung kinh phí ñầu tư, nâng cấp CSVC; ổn ñịnh 

thu nhập cho CBVC; khuyến khích mọi người hoàn thành tốt công việc ñược giao. 

Cơ chế TCTC ñã bãi bỏ qui ñịnh sử dụng 40% nguồn thu học phí ñược ñể lại 

chi cho ñầu tư mua sắm TSCð, tạo ñiều kiện cho các trường chủ ñộng phân bổ, sử 

dụng nguồn lực tài chính cho các nhiệm vụ cấp bách, thiết thực hơn như ñầu tư ñổi 

mới nội dung, chương trình, giáo trình giảng dạy; mua vật tư hàng hóa phục vụ thí 

nghiệm, thực hành, thực tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học… 

Thời gian giao dự toán năm kế hoạch ñã ñược thực hiện sớm hơn (hoàn thành 

trước ngày 31/12 của năm báo cáo); các thủ tục hành chính liên quan ñược giảm bớt 

(ví dụ, trước ñây nếu nhà trường có nhu cầu ñiều chỉnh dự toán chi giữa các mục 

với nhau thì phải lập lại dự toán chi và báo cáo cơ quan chủ quản, cơ quan chủ quản 

báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Tài chính ñồng ý thì các trường mới ñược ñiều chỉnh mục 

chi. Nhưng hiện nay, việc ñiều chỉnh dự toán chi ñã ñơn giản hóa hơn là nhà trường 

chỉ lập lại dự toán chi gửi cho cơ quan chủ quản và kho bạc ñể theo dõi, quản lý).  

Bên cạnh những thuận lợi thì cơ chế TCTC vẫn có những ñiểm chưa linh hoạt: 

Một là, các trường vẫn phải chịu sự quản lý, kiểm soát của nhiều cơ quan chức 

năng, ñặc biệt là Kho bạc Nhà nước trong việc thanh toán, rút kinh phí ñể chi hoạt 

ñộng (có Kho bạc còn thực hiện chưa ñúng nội dung của cơ chế TCTC như không 

cho nhà trường rút kinh phí chi thường xuyên ñể chi những khoản cao hơn ñịnh 

mức qui ñịnh của Nhà nước mặc dù ñã có qui ñịnh trong qui chế chi tiêu nội bộ của 

nhà trường, thí dụ ðHTDTT ðà Nẵng).  

Hai là, kho bạc kiểm soát việc sử dụng các quĩ của nhà trường, không cho 

chuyển tiền trích lập các quỹ sang tài khoản tiền gửi ở ngân hàng. Hoặc các khoản 
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thu học phí, lệ phí phải gửi vào Kho bạc và không ñược hưởng lãi suất, ñiều này tạo 

ra sự không công bằng trong việc sử dụng hiệu quả nguồn tài chính của nhà trường. 

Ba là, trong năm báo cáo, không ñược trích lập quỹ phát triển hoạt ñộng sự 

nghiệp từ nguồn NSNN cấp cho chi hoạt ñộng thường xuyên dẫn tới các trường sư 

phạm gặp khó khăn trong việc thực hiện phần kinh phí ñối ứng của ñầu tư XDCB…  

3.3.4. Tính công bằng của cơ chế tự chủ tài chính 

Cơ chế TCTC ñã làm cho các ñối tượng tham gia vào GDðH với vị trí ngang 

bằng hơn. Người học có quyền chọn lựa chương trình, chất lượng, thời gian ñào tạo 

theo khả năng tài chính của mình. Các trường muốn thu hút SV thì phải tích cực 

ñưa ra những cơ hội mới cho người học, người thụ hưởng kết quả ñào tạo, nghiên 

cứu chuyển giao công nghệ của nhà trường. ðồng thời nó cũng thúc ñẩy sự công 

khai về CSVC, thư viện, giáo trình, ñội ngũ GV của các chương trình ñào tạo. Các 

trường muốn thu học phí cao thì phải giải trình ñược sự ưu việt của chương trình 

mới so với các chương trình hiện tại.  

Nghị ñịnh 43/CP qui ñịnh chi trả thu nhập tăng thêm cho CBVC theo nguyên 

tắc người bỏ công sức, trí tuệ nhiều hơn; có hiệu suất công tác cao, ñóng góp nhiều 

cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì ñược hưởng thu nhập cao hơn và tương xứng 

hiệu quả mang lại. ðiều này ñảm bảo sự công bằng trong lao ñộng, tạo ra sự gắn kết 

giữa quyền lợi và trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể với nhiệm vụ ñược giao. 

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy cơ chế TCTC hiện hành chưa ñảm bảo sự công 

bằng cho CBVC và các trường tham gia thực hiện; nó chỉ khuyến khích các trường 

mở rộng qui mô, tăng nguồn thu tài chính mà chưa gắn với việc nâng cao chất 

lượng ñào tạo, NCKH; việc phân bổ NSNN cho các trường chưa gắn với việc thực 

hiện mục tiêu công bằng và hiệu quả trong GDðH… Nó ñược thể hiện như sau: 

Thứ nhất, mức học phí thấp dẫn tới không bù ñắp ñủ chi phí hoạt ñộng thường 

xuyên, có sự trợ cấp ngược cho người giàu, nhiều trường không muốn chuyển sang 

mô hình tự ñảm bảo chi phí hoạt ñộng. 

Học phí là một nguồn thu ngoài ngân sách, nó là nguồn tài chính chủ yếu ñể 

duy trì sự hoạt ñộng, phát triển của trường ðH nhưng ở nước ta Nhà nước có chủ 
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trương hỗ trợ người học cho nên học phí chưa ñược xác ñịnh theo giá dịch vụ mà 

chỉ là sự chia sẻ một phần chi phí của người học. 

Chính sách học phí thấp, không theo kịp thời giá và mức ñiều chỉnh lương tối 

thiểu cho người người lao ñộng (bảng 3.46), nó ñược áp dụng ñồng ñều cho các 

trường (kể cả trường có thương hiệu và chưa có thương hiệu cũng như trường tự 

ñảm bảo và ñảm bảo một phần chi phí hoạt ñộng…). Dẫn tới nhiều trường không 

muốn chuyển sang mô hình tự ñảm bảo chi phí hoạt ñộng (vì vô hình dung tự mình 

tước ñi phần kinh phí hỗ trợ từ NS) hoặc phải “xé rào” ñể ban hành những khoản 

thu ngoài qui ñịnh, tạo ra sự thiếu công khai, minh bạch về nguồn thu và sử dụng 

nguồn thu trong nhà trường. Một hệ lụy nữa là các trường không có ñủ nguồn tài 

chính cần thiết ñể ñảm bảo trang thiết bị, phòng học, thư viện, giáo trình, ñội ngũ 

GV… cho quá trình ñào tạo do suất ñầu tư/1 SV thấp. ðể có thêm nguồn thu, hầu 

hết các trường ñã phải tăng qui mô ñào tạo, mở rộng loại hình liên kết, ñào tạo 

không chính qui, ñiều này càng làm trầm trọng thêm sự gia tăng tỷ lệ SV/GV; tỷ lệ 

SV/thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành… dẫn tới giảm chất lượng ñào tạo. 

Bảng 3.46:       So sánh tỷ lệ tăng học phí và tăng mức lương tối thiểu 
ðơn vị: ðồng 

TT Học phí, mức lương tối thiểu Năm 1998 Năm 2012 Tỷ lệ tăng (lần) 
1 Học phí    

1.1 Khoa học XH, kinh tế, luật, nông lâm, thủy sản 180.000 355.000 1,97 
1.2 KH tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ 

thuật, khách sạn, du lịch 
180.000 395.000 2,19 

1.3 Y dược 180.000 455.000 2,53 
2 Mức lương tối thiểu 144.000 1.050.000 7,92 

  

Nguồn: Nghị ñịnh 49/2010/Nð-CP [42]; Quyết ñịnh 70/1998/Qð-TTg [118].  

Chính sách học phí thấp của nước ta ñang làm tăng sự mất công bằng XH nhiều 

hơn. Vì, có sự trợ cấp ngược cho người giàu. Vấn ñề này ñược giáo sư Phạm Phụ 

minh họa bằng ví dụ: Chi phí ñơn vị là 10 triệu ñồng, học phí là 3 triệu ñồng, nghĩa là 

NS cấp 7 triệu ñồng. Nhưng ở GDðH, tỷ lệ SV thuộc tầng lớp có ñiều kiện về kinh tế 

chiếm phần lớn nên tiền trợ cấp ñó chủ yếu lại rơi vào các lớp dân cư giàu có. Giáo 

sư D. Bruce Jonstone, một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực GD cũng ñã có ý kiến 

về chính sách học phí thấp là “lấy thuế của dân chúng cấp thêm cho người giàu”. 
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ðiều này cũng ñược khẳng ñịnh trong kết quả nghiên cứu về an sinh XH của UNDP 

năm 2007 là “có ñến 35% NSNN trợ cấp cho giáo dục giành cho con em 20% dân cư 

giàu nhất, nhưng chỉ có 15% giành cho con em 20% dân cư nghèo nhất” [99, tr. 19]. 

Thứ hai, Nghị ñịnh chưa tạo sự công bằng trong chính sách tuyển sinh và tăng 

lương tối thiểu cho CBVC. Cụ thể, Nhà nước qui ñịnh mức thu lệ phí tuyển sinh 

thấp, không ñủ bù ñắp chi phí, dẫn tới các trường phải sử dụng một phần kinh phí 

chi thường xuyên ñể bù lỗ cho tuyển sinh. Mỗi khi nhà nước tăng lương tối thiểu 

cho CBVC thì các trường phải tự cân ñối nguồn chi. ðiều này càng làm cho các 

trường khó cân ñối nguồn tài chính chi cho ñầu tư phát triển, nâng cao chất lượng 

ñào tạo, NCKH (bảng 3.20; 3.21), tăng thu nhập cho CBVC.  

Thứ ba, phân bổ NSNN chưa gắn với cơ cấu ngành nghề, nhu cầu ñào tạo và 

chưa tạo ra sự công bằng xã hội. 

Trước năm 2002, NS phân bổ theo nguyên tắc ñáp ứng nhu cầu chi thường 

xuyên của các trường với tính chất bình quân, dựa theo kết quả ñầu vào. Số lượng 

NS phân bổ cho từng trường ñược xác ñịnh thông qua 2 tiêu chí: ñịnh mức NS của 

hệ ñào tạo (theo công văn 562/HCSN ngày 3/3/1998 của Bộ Tài chính, ñịnh mức 

NS cấp cho ñào tạo hệ Cð: 5,9 triệu ñồng/SV, hệ ðH: 6,5 triệu ñồng/SV [52, tr. 

48]) và số chỉ tiêu ñào tạo ñược giao. Ngoài ra, các trường ñược giữ lại nguồn thu 

học phí, nó ñược coi là nguồn thu của NSNN ñể lại cho ñơn vị sử dụng. 

Từ năm 2002 trở lại ñây, các trường ñược phân bổ NS chi thường xuyên theo 

cơ chế khoán, không gắn với ngành nghề; số lượng SV ñào tạo (kể cả trường hợp 

giao thêm nhiệm vụ, giao thêm chỉ tiêu ñào tạo hệ cử tuyển), chỉ căn cứ vào dự toán 

năm trước liền kề ñể làm cơ sở giao kinh phí năm sau cộng với một tỷ lệ về tăng chi 

của Nhà nước cho GDðH (các cơ quan chủ quản có tỷ lệ tăng chi khác nhau, thường 

tăng 10%÷15% so với năm trước). Phần NS cấp cho chi không thường xuyên ñể 

mua sắm tài sản, XDCB… thì cơ quan chủ quản tự cân ñối ñể ñưa ra thứ tự ưu tiên 

giao dự toán cho từng trường, dẫn tới cuối năm một số trường còn dư kinh phí do 

triển khai chậm hoặc chưa triển khai hoạt ñộng chuyên môn. Ví dụ, năm 2008 kiểm 

tra tại 10 trường có 235 ñề tài NCKH quá hạn từ 1÷3 năm hoặc không thực hiện.  
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Việc Nhà nước cho phép các trường mở rộng qui mô ñào tạo hệ không chính 

qui (tại chức, vừa học vừa làm, ñào tạo từ xa…) nhằm ñáp ứng nhu cầu học tập của 

XH, ñồng thời cũng tạo ñiều kiện cho các trường khai thác tiềm năng sẵn có, tăng 

cường nguồn lực tài chính với nguyên tắc NS không hỗ trợ, người học phải ñóng ñủ 

chi phí ñào tạo. Thực tiễn cho thấy, mặc dù mức thu học phí của hệ không chính qui 

ñã cao gấp 2 lần so với hệ chính qui nhưng vẫn chưa bù ñắp ñủ chi phí ñào tạo, dẫn 

tới các trường phải sử dụng một phần ñịnh mức phân bổ NS cho hệ chính qui ñể hỗ 

trợ ñào tạo hệ không chính qui. Nó ñã tạo ra một nghịch lý, các trường càng tăng 

qui mô ñào tạo hệ không chính qui thì suất ñầu tư về NS tính trên một sinh viên 

ngày càng giảm (mặc dù tổng nguồn thu của nhà trường ngày càng tăng lên). ðây là 

một bất cập, một sự không công bằng do cơ chế tài chính tạo ra. 

Ngoài ra, xét trên phương diện công bằng XH thì phương thức phân bổ nguồn 

NS hiện nay vẫn thể hiện sự ưu tiên, sự bao cấp của Nhà nước với cơ sở GDðHCL, 

chưa khuyến khích phát triển các trường ngoài công lập. Nhà nước cũng chưa tạo ra 

cơ chế phân bổ NS cho những trường có khả năng sử dụng hiệu quả nhất. 

Thứ tư, trong cơ chế TCTC chưa có chế tài xử lý, gắn trách nhiệm giải trình tài 

chính của các trường và các cơ quan chức năng nhà nước, dẫn tới việc lập và giao 

dự toán thu sự nghiệp cho các trường thiếu chính xác, không phù hợp với thực tế. 

Chẳng hạn, Bộ chủ quản giao dự toán thu sự nghiệp quá thấp hoặc việc lập dự toán 

của các trường còn mang tính hình thức, không căn cứ vào nguồn thu năm trước, bỏ 

sót, tính thiếu nguồn thu làm cho số thực thu cao hơn nhiều so với số lập dự toán. 

Năm 2008, kiểm tra tại 10 trường của Bộ GD&ðT cho thấy số thu sự nghiệp năm 

2006 là 862,2 tỷ ñồng, năm 2007 Bộ giao dự toán cho các trường là 474,03 tỷ ñồng 

(bằng 54,98%); năm 2007 số thu sự nghiệp của các trường là 892,3 tỷ ñồng nhưng 

các trường lập dự toán là 473,9 tỷ ñồng (bằng 53,12% số thực thu). Nguyên nhân là 

do các trường vẫn có tâm lý e ngại, nếu liệt kê, tính toán ñủ các khoản thu sẽ làm 

cho tổng nguồn thu tăng lên, như vậy có thể bị cấp trên cắt giảm NS cấp cho chi 

thường xuyên và không thường xuyên hoặc không còn ñược hỗ trợ kinh phí từ nhà 

nước, phải chuyển sang loại ñơn vị tự bảo ñảm chi phí hoạt ñộng. 
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3.3.5. Tính ràng buộc về mặt tổ chức của cơ chế tự chủ tài chính 

Cơ chế TCTC ñã tạo ñộng lực cho các trường phải liên tục phấn ñấu vươn lên 

về mọi mặt bằng cách tiết kiệm, sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả, ñúng 

mục tiêu, mục ñích ñã xác ñịnh. Tạo ra sự ñoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ, 

giảng viên, nhân viên ñể cùng nhau xây dựng uy tín, thương hiệu của nhà trường. 

Tuy nhiên, cơ chế TCTC hiện hành chưa qui ñịnh các trường phải tự xây dựng 

ñăng ký mức phấn ñấu và có cam kết với các cơ quan quản lý nhà nước về ñảm bảo 

cơ cấu tổ chức bộ máy (thành lập hội ñồng trường, xây dựng cơ chế ñại diện chủ sở 

hữu nhà nước, bảo vai trò kiểm tra, giám sát của tập thể, của cộng ñồng), về các chỉ 

tiêu tài chính cho từng năm, từng thời kỳ (như số lượng, chất lượng các công trình 

NCKH; cơ cấu, giá trị nguồn thu hoạt ñộng NCKH, nguồn khác; số suất học bổng 

và giá trị kinh phí hỗ trợ SV; suất ñầu tư trên sinh viên; thu nhập của CBVC theo 

chức danh, vị trí công việc; tỷ lệ và giá trị tài chính phân bổ cho ñầu tư CSVC…) 

dẫn tới chưa tạo ra sự ràng buộc, thúc ép các trường phải huy ñộng cả trí lực, vật lực 

cho việc tăng cường ñưa ra các giải pháp có tính thực tiễn cao; gắn hoạt ñộng giảng 

dạy, NCKH của nhà trường với hoạt ñộng SXKD của DN, nhu cầu phát triển KT-

XH của ñất nước trong tìm kiếm, khai thác và cải thiện cơ cấu nguồn tài chính theo 

hướng tăng qui mô nhưng ñược sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả nhất. 

3.3.6. Sự thừa nhận của cộng ñồng 

Cơ chế TCTC thực sự ñã ñem lại những quyền lợi mới cho các trường ðHCL 

và cả cộng ñồng XH cùng nhau góp phần nâng cao chất lượng ñào tạo, NCKH của 

từng nhà trường. Trong thực tiễn, nó ñã ñược các trường và cả xã hội thừa nhận như 

một xu thế tất yếu khách quan. ðiều này ñược minh chứng qua kết quả ñiều tra 

khảo sát ở các trường ðHCL và các nhà quản lý GDðH của nước ta như sau: 

Một là, kết quả khảo sát tại 60 trường thì 100% các trường ñều ñồng thuận 

việc thực hiện cơ chế TCTC, trong ñó 8,33% số trường ñề nghị tiếp tục thực hiện cơ 

chế TCTC như Nghị ñịnh 43/CP và 91,67% số trường ñề nghị tiếp tục thực hiện cơ 

chế TCTC nhưng cần ñiều chỉnh, bổ sung Nghị ñịnh 43/CP. ðiểm số bình quân về 

việc lựa chọn cơ chế TCTC của các trường là 1,92 (bảng 3.47). 
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Bảng 3.47:     Lựa chọn phương án thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 

Phương án lựa chọn TT Nội dung 
Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 

1 Số trường lựa chọn 5 55 0 
2 ðiểm số bình quân 1,92 

 

Nguồn: Tác giả tinh toán từ phiếu ñiều tra tại 60 trường. Trong ñó, phương án 

1 (1 ñiểm): tiếp tục thực hiện Nghị ñịnh 43/CP; phương án 2 (2 ñiểm): cần ñiều chỉnh 

Nghị ñịnh 43/CP; phương án 3 (3 ñiểm): không thực hiện cơ chế TCTC, nhà nước 

cân ñối NS và tăng cường quản lý chất lượng ñào tạo theo kết quả ñầu ra [20]. 

Hai là, ý kiến của 132 nhà quản lý GDðH thì 77% (M=3,02) cho rằng các 

trường cần ñược tự chủ mà không cần phải xin phép cấp trên và chỉ 4% ý kiến cho 

rằng cần duy trì việc “xin phép” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (bảng 3.48).  

Bảng 3.48:                            Tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

Tần suất trả lời (F) (%) Mục khảo sát 
Kiểu trả 

lời 

Trung 

bình (M) 

ðộ lệch 

chuẩn (S.D.) 4 3 2 1 

1. Tự chủ là khả năng chủ ñộng thực 
hiện công việc mang tính pháp lý của 
một trường ðại học theo cách có 
trách nhiệm mà không phải xin phép  

ð 3,02 0,80 29 48 19 4 

2. Tự chịu trách nhiệm là sự ràng 
buộc ñối với trường ðại học về báo 
cáo và giải trình ñịnh kỳ kết quả thực 
hiện mục tiêu với các bên liên quan 

ð 3,27 0,58 34 60 7 0 

3. Cơ chế tự chịu trách nhiệm song 
hành với quyền tự chủ cần ñược ñảm 
bảo bằng hình thức pháp lý cụ thể  

ð 3, 41 0,55 44 53 3 0 

 

Nguồn: [71, tr. 29]; kiểu trả lời, (ð) là ñồng ý; (F) là tần suất trả lời, trong ñó: 

4 là tích cực nhất, 1 là không tích cực nhất.  

 

Kết luận chương 3 

Với kết quả ở trên, có thể nói rằng Nghị ñịnh 43/CP ñã tạo ra sự ñổi mới về cơ 

chế chính sách tài chính của nhà nước, mang lại một luồng sinh khí mới cho các 

trường ðHCL. Nó tạo ñiều kiện cho các trường phát huy những tiềm lực, khả năng 
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sẵn có của mình về trí tuệ, nguồn nhân lực, CSVC ñể mở rộng nguồn lực tài chính, 

góp phần mở rộng quy mô, cải thiện một phần chất lượng ñào tạo, NCKH. 

Bên cạnh những kết quả tích cực, Nghị ñịnh 43/CP cũng còn một số mặt hạn 

chế như vẫn mang nặng tính bao cấp, tính bình quân, chưa làm rõ trách nhiệm chia 

sẻ chi phí ñào tạo giữa Nhà nước và người học, dẫn tới chưa cải thiện ñược nhiều về 

cơ hội tiếp cận GDðH của người nghèo, trong khi ñó cũng chưa huy ñộng sự ñóng 

góp của người giàu. Về bản chất, vẫn chưa giao ñầy ñủ quyền TCTC cho các trường. 

Vấn ñề cấp bách ñặt ra là Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế TCTC theo hướng 

giao quyền TCTC ở mức ñộ cao ñể các trường ðHCL thực sự chủ ñộng tìm kiếm, 

khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho việc tăng cường xây dựng uy 

tín, thương hiệu của mình trong môi trường hội nhập quốc tế về GDðH. 
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Chương 4: 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 

CỦA CÁC TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM 

 

4.1. Quan ñiểm, ñịnh hướng của việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính các 

trường ðại học công lập Việt Nam 

4.1.1. Nhà nước cần giao quyền TCTC ở mức ñộ cao cho trường ðHCL 

Ở phạm vi quốc gia cũng như quốc tế thì sự tồn tại của một trường ðH sẽ có 

ba nhiệm vụ chính, ñó là: 1) cung cấp các khóa ñào tạo; 2) thực hiện NCKH; 3) 

cung cấp cho cộng ñồng, cho xã hội các dịch vụ khoa học, tư vấn về KHCN. 

Sau 25 năm ñổi mới, nền kinh tế nước ta ñã có những chuyển biến rất tích cực, 

ñạt ñược nhiều thành tựu to lớn, ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế 

giới, trong ñó, GDðH ñã không ngừng phát triển về qui mô, loại hình ñào tạo. 

Nhưng một bất cập lớn nảy sinh khi ñại chúng hóa GDðH là sự giảm sút về chất 

lượng. Nguyên nhân là do nguồn NSNN ñầu tư cho GDðH tăng không ñáng kể, dẫn 

tới nhiều trường không có ñủ nguồn lực tài chính ñể duy trì, nâng cao chất lượng và 

sức cạnh tranh với các trường ðH khác trong khu vực và quốc tế.  

ðể cải thiện tình hình trên, ñòi hỏi Nhà nước ta cần ñổi mới cơ chế quản lý, 

giao quyền TCTC ở mức ñộ cao cho các trường ðHCL. Có như vậy, các trường 

mới nâng cao quyền tự chủ một cách ñầy ñủ ñể quản lý nhà trường tốt hơn. Các 

khoản thu chi trong nhà trường sẽ ñược công khai, dân chủ hóa hơn, thực hành tiết 

kiệm chi tiêu, chống lãng phí, nâng cao ñời sống vật chất cho ñội ngũ CBVC, thúc 

ñẩy nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường.  

Ở góc ñộ trách nhiệm của trường ðH ñược giao quyền TCTC là phải chủ ñộng 

tìm kiếm, sử dụng nguồn tài chính hợp lý; sắp xếp lại biên chế, bố trí tổ chức lao 

ñộng một cách khoa học; mở rộng hoặc sắp xếp lại cơ cấu ñào tạo, NCKH và các 

hoạt ñộng khác cho phù hợp với khả năng, năng lực của nhà trường. Những ñiều 

này có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong lộ trình cải cách hành chính công của nước ta 

giai ñoạn 2012÷2020 [125]. 
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4.1.2. ðổi mới nhận thức về vai trò, ñịa vị pháp lý, môi trường hoạt ñộng 

của trường ðHCL trong nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN. 

Từ năm 1986, nền kinh tế nước ta chuyển sang hoạt ñộng theo nền kinh tế thị 

trường ñịnh hướng XHCN, mọi hoạt ñộng ñào tạo, NCKH của các trường ðHCL 

không chỉ phục vụ cho các cơ quan, thành phần kinh tế nhà nước mà còn ñáp ứng 

nhu cầu của tất cả các thành phần kinh tế khác. Nó ñóng vai trò cung cấp dịch vụ về 

tri thức ở bậc ðH cho cá nhân và cả xã hội. Nó chính là lực lượng sản xuất trực tiếp 

trong quá trình tạo ra một hàng hoá ñặc biệt là con người có trình ñộ tri thức cao. 

Nói cách khác, trong nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN, các trường 

ðHCL thực sự là những “trạm dịch vụ XH”, có sứ mạng phục vụ cả nhiệm vụ 

chính trị và phục vụ nhu cầu của xã hội trong nước cũng như quốc tế. Vì vậy, các 

trường ðHCL luôn luôn chịu sự tác ñộng, chi phối của 5 loại qui luật, nguyên tắc 

khác nhau, bao gồm: quy luật, nguyên tắc sư phạm; quy luật, nguyên tắc quản lý hệ 

thống xã hội; quy luật hài hoà lợi ích trong xã hội; các quy luật, nguyên tắc của kinh 

tế thị trường; các quy luật, nguyên tắc của hoạt ñộng KHCN [90]. 

Dưới góc ñộ quản lý và môi trường phát triển KT-XH của một quốc gia và cả 

thế giới cho thấy nếu chúng ta xem xét trường ðHCL như một ñơn vị sự nghiệp có 

thu thì ñây là cách hiểu giản ñơn nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị mà chưa coi 

trọng nhiệm vụ cung ứng dịch vụ ñáp ứng nhu cầu XH. Chính ñiều này ñã vô tình 

thu hẹp các hoạt ñộng của các nhà trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế về GDðH. 

Bởi vì, khi các trường ðHCL cung cấp dịch vụ GDðH cho cả khu vực tư nhân 

trong nước và nhu cầu của quốc tế dẫn tới tỷ trọng thu nhập từ các nguồn kinh phí 

ngoài NS cấp ngày càng tăng. ðiều này ñã làm cho các trường phải cạnh tranh gay 

gắt với các trường ðH khác trong nước, ngoài nước ñể giành các nguồn lực tài 

chính. Vì thế, Nhà nước phải căn cứ vào cả tính “lợi ích” hay “lợi nhuận” ñể có cơ 

chế quản lý phù hợp (nếu trường ðHCL hoạt ñộng chỉ vì “lợi ích” của mình thì nhà 

nước không cần phải ñầu tư ngân sách).  

Những kết luận trên ñã ñược minh chứng qua ý kiến trả lời của 132 nhà quản 

lý GDðH (bảng 4.1). “85% ý kiến (giá trị trung bình M=3,13)” rất ñồng ý và ñồng 
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ý cho rằng trong phạm vi quản lý nhà nước thì cần phải cân nhắc yếu tố phi lợi 

nhuận của trường ðH; 96% ý kiến (M=3,37) cho rằng sự cạnh tranh giữa bản thân 

các trường ðH trong nước và với các trường ðH nước ngoài ngày càng tăng; 98% ý 

kiến (M=3,26) cho rằng các trường ðH Việt Nam chịu tác ñộng của thị trường. 

Bảng 4.1:                          Tầm nhìn về quản lý giáo dục ñại học 
Tần suất trả lời 

(%) Mục khảo sát 
Kiểu 
trả 
lời  

Trung 
bình 
(M) 

ðộ 
lệch 

chuẩn 
(S.D.) 

4 3 2 1 

1. Quản lý nhà nước cần cân nhắc yếu tố 
phi lợi nhuận của trường ðH 

ð 3,13 0,71 30 55 12 3 

2. Cạnh tranh giữa các trường trong nước 
và giữa các trường Việt Nam với các 
trường nước ngoài từ nay ñến 2020 

G 3,37 0,56 41 55 4 0 

3. Tác ñộng của thị trường ñến các 
trường từ nay ñến 2020 

G 3,26 0,47 27 71 2 0 

 

Nguồn: [71, tr. 139]; kiểu trả lời, (ð) là ñồng ý; G: Gia tăng, (F): Tần suất trả 

lời, trong ñó: 4 là tích cực nhất, 1 là không tích cực nhất  

Hiện nay, trên thế giới nhiều nước coi hoạt ñộng của trường ðH như hoạt ñộng 

của một công ty. Ở ðH quốc gia Seoul (Hàn Quốc), khi hỏi ý kiến về biện pháp cải 

thiện tính cạnh tranh quốc tế thì 96% giáo sư ñã ñồng tình chuyển hoạt ñộng của 

trường theo mô hình công ty. Năm 1999, nội các Nhật xác ñịnh việc chuyển ñổi ðH 

quốc gia thành công ty quản trị ñộc lập là một yêu cầu tất yếu. ðH Queensland 

Australia (UQ) - năm 2007 xếp hạng 33 thế giới, là trường ðH nghiên cứu hàng ñầu 

của Australia luôn khẳng ñịnh mình là DN 1 tỷ Úc kim [108]…  

Như vậy, ở khía cạnh thị trường cũng như ở lĩnh vực tài chính cho thấy hoạt 

ñộng của các trường giống như hoạt ñộng của các doanh nghiệp sản xuất là làm ra 

những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu, lợi ích chính trị, KT-XH. ðiều này ñồng 

nghĩa với việc các trường ðHCL phải TCTC, tự chịu trách nhiệm, phải cạnh tranh 

về chất lượng và chi phí ñào tạo ñối với các sản phẩm của nhà trường tương tự như 

việc các DN phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt ñộng SXKD của mình. Ở 

nước ta, về luật pháp, bước ñầu trường ðHCL có vai trò như DN ñã ñược thừa nhận. 
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4.1.3. Nhận thức lại vai trò Nhà nước trong việc tạo nguồn tài chính cho các 

trường ðHCL hoạt ñộng và nâng cao chất lượng ñào tạo. 

Thế kỷ XXI, kỷ nguyên của tri thức và toàn cầu hóa, GDðH có vai trò rất to 

lớn trong việc thúc ñẩy sự phát triển KT-XH của một quốc gia và cả thế giới. Vì vậy, 

Chính phủ các nước thường xuyên ñầu tư NS và rất quan tâm tới việc tạo ra những 

trường ðH ñỉnh cao, có uy tín về chất lượng ñào tạo và NCKH. 

Theo Salmi (2008), có 3 nhân tố tạo ra sự thành công của các trường ðH ñẳng 

cấp quốc tế, ñó là: “nguồn lực dồi dào, tập trung tài năng, và cơ chế quản trị thuận 

lợi”. ðiều này có nghĩa muốn tạo ra một trường ðH có chất lượng, có thương hiệu 

thì phải có cơ chế ñảm bảo cho nhà trường ñó có một nguồn lực “rất lớn” và chúng 

ta cần loại bỏ quan ñiểm “chi phí thấp, chất lượng cao”; muốn có “chất lượng cao 

thì phải bỏ chi phí cao”. Ví dụ, ngân sách hoạt ñộng hàng năm của ðH Harvard 

(Mỹ) là 3,464 tỷ USD; ðH quốc gia Seoul (hàn Quốc) là gần 1 tỷ USD [77].  

Vì vậy, Nhà nước cần giao quyền TCTC ở mức ñộ cao ñể các trường có ñược 

sự bình ñẳng, chủ ñộng tham gia vào các hoạt ñộng cung cấp dịch vụ GDðH cho xã 

hội. Nhà nước chỉ nên giữ vai trò tạo môi trường, khuôn khổ pháp lý, vai trò giám 

sát (oversee), quản lý các trường ở tầm vĩ mô mà không trực tiếp tham gia vào việc 

thực hiện chính sách, không làm thay chức năng, nghiệp vụ của các trường.  

Vài năm gần ñây, sự ra ñời của quá nhiều trường ðHCL khiến XH lo ngại về 

chất lượng. Tuy nhiên, giao quyền TCTC ở mức ñộ cao không có nghĩa buông lỏng 

quản lý mà phải gắn với trách nhiệm giải trình; ñảm bảo công bằng giữa quyền lợi 

và nghĩa vụ thực hiện, buộc các trường phải tồn tại bằng chất lượng.   

4.1.4. Hoàn thiện cơ chế TCTC theo hướng tạo lập môi trường, thúc ñẩy 

ñào tạo theo nhu cầu XH và hội nhập quốc tế. 

Chúng ta ñang sống trong một thế giới phẳng, nguồn nhân lực là tài sản chung, người lao 

ñộng có thể làm bất kỳ công việc nào, ở bất kỳ ñâu nếu họ có ñủ tiêu chuẩn yêu cầu. Xu hướng 

quốc tế hoá GDðH là một tất yếu khách quan không loại trừ bất cứ một nước nào trên thế giới. 

Vì vậy, việc hoàn thiện cơ chế TCTC các trường ðHCL cần tiếp cận với các 

tiêu chuẩn của thế giới. Ngoài ra, Nhà nước cần phải tạo ra sân chơi bình ñẳng giữa 
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các trường trong nước và nước ngoài. Hiện nay, các trường nước ngoài ñược ưu tiên, 

ñược tự do tổ chức hoạt ñộng ñào tạo mà không chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Bộ 

GD&ðT về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy... trong khi ñó các 

trường trong nước phải thực hiện theo khung chương trình có sẵn và bị khống chế 

về chế ñộ chi tiêu, tuyển dụng, ñầu tư... 

 Thực tiễn cho thấy trong XH có nhiều thành phần kinh tế, nhiều ñối tượng có 

nhu cầu lĩnh vực, bậc học và các mô hình, thời gian, chất lượng khác nhau. Do vậy, 

các trường ðHCL phải ñược quyền trong việc ñáp ứng các nhu cầu học tập ña dạng 

của xã hội. Ví dụ, các trường có thể xây dựng chương trình và mở lớp ñào tạo MBA 

với thời gian ñào tạo 1 năm giống như mô hình ñang áp dụng tại các nước tiên tiến 

như Australia, Singapore… trong khi ñó, ở nước ta hiện nay vẫn là 2 năm. 

4.1.5. ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm ñổi mới nhận thức, tạo sự 

ñồng thuận xã hội, xác ñịnh chi cho GDðH là chi ñầu tư phát triển. 

Cuộc cách mạng KHCN ñang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên thế giới ñã làm 

ñảo lộn vai trò của các yếu tố truyền thống trong sản xuất và cạnh tranh. KHCN trở 

thành "lực lượng sản xuất trực tiếp", trí tuệ là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển 

của một quốc gia. Vì vậy, ở nước ta cần nâng cao chất lượng các trường ðHCL. 

ðảm bảo mỗi nhà trường thực sự là một trung tâm sản sinh ra tri thức mới ñáp ứng 

nhu cầu phát triển KT-XH của ñất nước. 

Song tri thức của một nhà trường không ngẫu nhiên mà có, nó chỉ ñược tạo ra 

khi giải quyết ñược ñồng thời ba vấn ñề: ðội ngũ cán bộ, giảng viên phải vừa hồng 

vừa chuyên? Phương pháp ñào tạo, CSVC; giáo trình, giáo án, bài giảng phải cập 

nhật những công nghệ, kiến thức mới ñáp ứng yêu cầu của các ñơn vị, DN sử dụng 

sản phẩm ñào tạo? tuyển người học có ñủ trình ñộ, năng lực và say mê với ngành 

nghề ñược ðT? Ba vấn ñề trên có sự gắn kết hữu cơ với nhau, nó ñược giải quyết 

khi nhà trường có ñủ nguồn lực tài chính, ñặc biệt là có cơ chế TCTC linh hoạt, phù 

hợp với hoàn cảnh, thời ñiểm cụ thể… 

Trong ñiều kiện Nhà nước còn khó khăn về NS ñầu tư cho GDðH thì XHH là 

một yêu cầu khách quan, ñảm bảo GDðH có cơ hội phát triển, hội nhập quốc tế. Ở 
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cấp ñộ vĩ mô, Nhà nước cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin truyền thông ñể thay ñổi nhận thức của toàn thể cộng ñồng là 

ñầu tư GDðH là ñầu tư cho sự phát triển.  

4.1.6. ðổi mới cơ chế TCTC phải gắn với thúc ñẩy tạo ra nhiều cơ hội cho người học.   

ðổi mới cơ chế TCTC các trường ðHCL phải theo hướng có nhiều con ñường 

học khác nhau cho người học. Ví dụ như mô hình của Úc ñược xây dựng giữa các 

bậc học có sự liên thông theo chiều dọc, chiều ngang, thậm chí liên thông chéo với 

nhiều cách thức khác nhau. ðào tạo từ trình ñộ công nhân cho phép học thẳng lên 

trình ñộ tiến sĩ. Mặc dù tỷ lệ này chỉ chiếm vài %, nhưng ñây cũng là cách thức ñể 

giải phóng nhu cầu cá nhân, khuyến khích người học tự lựa chọn mô hình, con 

ñường ñi thích hợp với khả năng, ñiều kiện của riêng mình. 

Xuất phát từ những lý do trên, ñòi hỏi cơ chế TCTC trường ðHCL phải ñảm 

bảo tính mềm dẻo, linh hoạt trong cách thu, chi; mức thu học phí cho các ñối tượng 

không bị ràng buộc, không bị khống chế theo trần mà nước ta ñang thực hiện. 

4.1.7. ðổi mới cơ chế TCTC cần tiến hành ñồng bộ, song hành với ñổi mới 

các qui trình khác ñể tạo ra tính hiệu quả, tính khả thi.  

Một là, gắn TCTC với tự chủ ñại học và tự chịu trách nhiệm, có như vậy mới 

tạo môi trường, ñiều kiện ñể các trường chủ ñộng giải trình trách nhiệm về chất 

lượng ñào tạo, NCKH trong quá trình tìm kiếm, khai thác nguồn tài chính. 

Hai là, công tác quản lý, tuyển dụng, nâng bậc lương của CBVC... nên giao 

hoàn toàn cho nhà trường thực hiện; khoa chuyên môn có thể ký hợp ñồng, gửi giấy 

mời giảng, trả tiền công cho mỗi giảng viên khi thực hiện nhiệm vụ ñược giao. 

Ba là, thay ñổi cơ chế quản lý NCKH, các trường có quyền lựa chọn, tự chịu 

trách nhiệm về lĩnh vực, ñề tài…; ñược tự do lựa chọn hợp ñồng NCKH, chuyển 

giao công nghệ trên nguyên tắc hiệu quả. 

Bốn là, trong hợp tác quốc tế, giao quyền chủ ñộng cho các trường. Chẳng hạn 

nhà trường và khoa chuyên môn ñược phép gửi thư mời trực tiếp tới giáo sư, nhà 

khoa học nước ngoài ñến làm việc và trả lương... không cần qua nhiều cấp quản lý 

xét duyệt, kiểm soát, tránh làm cản trở việc giao lưu, học hỏi và tự do học thuật. 
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Năm là, cần ñổi mới cơ chế quản lý ñầu tư XDCB nên phân quyền cho các 

trường ñược xây dựng qui hoạch tổng thể và phê duyệt các dự án ñầu tư theo yêu 

cầu nhiệm vụ phát triển nhà trường trên cơ sở chấp hành pháp luật của Nhà nước. 

4.1.8. ðẩy mạnh việc xây dựng, thành lập doanh nghiệp và tiến hành cổ 

phần hóa một số bộ phận phục vụ trong nhà trường. 

Xây dựng, thành lập DN là nhằm ñổi mới chức năng, nhiệm vụ của trường 

ðHCL, ñó là vừa ðT, vừa NCKH và tham gia phục vụ SXKD. Thành lập các DN sẽ 

là cầu nối thúc ñẩy việc chuyển giao các công trình nghiên cứu vào cuộc sống, nó 

làm cho các trường trở nên năng ñộng hơn trong việc ñáp ứng các nhu cầu của XH. 

Ở nước ngoài, việc thành lập DN trong nhà trường là một tất yếu nhưng ở 

nước ta nó vẫn là một khái niệm xa lạ. Vì vậy, về phía các trường cần mạnh dạnh 

thành lập DN với nhiệm vụ tư vấn, chuyển giao KHCN, SXKD các sản phẩm phục 

vụ ñời sống XH. Về phía Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ như miễn, giảm thuế 

cho các DN trong nhà trường. Ngoài ra, ñể tạo ñiều kiện cho các trường tập trung 

vào nhiệm vụ chính là ñào tạo, NCKH thì Nhà nước nên cho phép cổ phần hoá một 

số khâu cung cấp dịch vụ như bộ phận ký túc xá, in ấn, thư viện, ñào tạo ngắn hạn... 

trong ñó, CBVC ñược ưu tiên mua cổ phần... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng, 

hiệu quả quản lý thúc ñẩy CBVC tận tuỵ với sự phát triển của nhà trường. 

4.2. Các giải pháp hoàn thiện cơ chế TCTC trường ðHCL Việt Nam 

ðể phát huy những kết quả ñã ñạt ñược và tháo gỡ những khó khăn vướng 

mắc của Nghị ñịnh 43/CP, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách 

tài chính theo hướng giao quyền TCTC ở mức ñộ cao cho các trường ðHCL. Mỗi 

trường cần nhận thức ñầy ñủ và quyết tâm thực hiện cơ chế TCTC với các giải pháp 

cụ thể ñể ñảm bảo tính ñồng bộ, hiệu lực, linh hoạt và sự ñồng thuận trong quá trình 

phát triển, hội nhập với các trường ðH trong khu vực và quốc tế. 

4.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao tính hiệu lực của cơ chế TCTC 

Nghị ñịnh 43/CP ñã tạo ra sự công khai, minh bạch hóa các hoạt ñộng của các trường. 

Tuy nhiên, ñể khắc phục những vấn ñề còn tồn tại, bất cập, nâng cao tính hiệu lực của cơ chế 

trong thực tế thì ñòi hỏi Nhà nước và mỗi trường cần giải quyết tốt các vấn ñề của riêng mình. 
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4.2.1.1. Chính phủ cần chỉ ñạo các cơ quan chức năng (Bộ Tài chính, Bộ 

GD&ðT…) rà soát, xây dựng, ban hành các văn bản pháp lý giao quyền TCTC. 

Văn bản ban hành của các Bộ, ngành, cơ quan chủ quản cần ñảm bảo nguyên 

tắc tăng thời gian hiệu lực; giảm sự chồng chéo; ñơn giản hóa thủ tục hành chính, 

chế ñộ chứng từ kế toán, có tác dụng hỗ trợ, thúc ñẩy TCTC của các trường.  

Một là, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực cần chủ trì phối hợp với Bộ liên quan ban 

hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

(1) Ban hành các văn bản qui ñịnh tiêu chí ñánh giá mức ñộ hoàn thành, chất 

lượng và kết quả hoạt ñộng các trường ñược giao quyền tự chủ. Hướng dẫn thống 

nhất công tác quản lý thu chi của các chương trình ñào tạo chất lượng cao, chương 

trình liên doanh, liên kết, hợp tác với các cơ sở nước ngoài ñể thu học phí tương 

xứng với chất lượng ñào tạo ñã qui ñịnh tại khoản 6 ñiều 65 của Luật GDðH. 

(2) Tăng cường phân cấp quản lý ñầu tư XDCB, mua sắm tài sản cho các 

trường tự thực hiện với giá trị lớn hơn tương ứng với thời giá. Ví dụ, các trường 

ñược tự chủ phê duyệt kế hoạch, sử dụng kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp, ñược 

quyết ñịnh ñối với các dự án ñầu tư CSVC có giá trị dưới 20 tỷ ñồng [36, tr 94]. 

(3) ðơn giản hóa qui trình, thủ tục, các bước thực hiện ñầu tư XDCB, mua sắm 

tài sản. Ví dụ, trong Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm vật tư… 

nên bỏ qui ñịnh lấy 3 báo giá khi mua sắm có giá trị dưới 20 triệu ñồng, bỏ bước ra 

quyết ñịnh chọn ñơn vị cung cấp hàng hóa mà chỉ cần có biên bản chọn giá là ñủ. 

Chỉ thực hiện hình thức ñấu thầu khi mua sắm hàng hóa có giá trị trên 500 triệu 

ñồng thay cho mức 100 triệu ñồng như hiện nay. 

(4) Cho phép các trường dùng nguồn học phí, nguồn tiết kiệm chi thường 

xuyên trong năm báo cáo ñể ñầu tư XDCB, mua TSCð. 

Hai là, ñể Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12, ngày 

03/6/2008; Nghị ñịnh 52/2009/Nð-CP, ngày 03/6/2009 và Thông tư 12/2012/TT-

BTC, ngày 06/02/2012 ứng dụng trong thực tiễn tại các trường ðHCL thì Bộ Tài 

chính cần ban hành ngay mẫu hồ sơ, nội dung các văn bản ñề nghị, ñề án sử dụng 

tài sản… ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập ñủ ñiều kiện ñược Nhà nước xác ñịnh 
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giá trị tài sản ñể giao quản lý theo cơ chế giao vốn cho DN. Có như vậy, mới tạo 

ñiều kiện cho các trường chủ ñộng hoàn thành thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, nhanh chóng sử dụng hiệu quả ñất ñai, tài sản hiện có, ñồng thời 

khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, kiều bào Việt Nam liên 

doanh, liên kết ñào tạo với các trường, qua ñó thu hút các kênh ñầu tư mới ñể các 

trường chủ ñộng tham gia hội nhập quốc tế về GDðH. Ngoài ra, ñối với tài sản 

ñược ñầu tư từ nguồn vốn tự có, hoặc có trên 50% nguồn vốn tự có thì các trường 

ñược quản lý và sử dụng theo qui ñịnh tại qui chế tài chính nội bộ của nhà trường.  

Ba là, Bộ GD&ðT cần rà soát, ñiều chỉnh tăng tỷ lệ SV/GV cho phù hợp tình 

hình thực tế, chưa nên giữ tỷ lệ tối ña là 25/1 mà cần có lộ trình phù hợp ñể các 

trường có ñủ nguồn tài chính chi trả cho các hoạt ñộng; nâng ñịnh mức, tiêu chuẩn 

chế ñộ thanh toán ngoài giờ lên 300 giờ thay cho việc GV chỉ ñược vượt 200 giờ 

chuẩn/năm như hiện nay. Bởi vì, mục tiêu của cơ chế TCTC là ñể ñơn vị tự cân ñối 

nhu cầu nhân sự nhằm nâng cao hiệu suất lao ñộng, giảm biên chế, giảm chi phí, 

tăng thu nhập cho CBVC. Chính vì vậy, việc nâng các ñịnh mức trên là nhằm giảm 

số lượng phải mời GV thỉnh giảng. Việc mời GV thỉnh giảng rất bị ñộng, nó phụ 

thuộc vào kế hoạch giảng dạy, làm việc của trường, của người ñược mời. Mặt khác, 

chi phí mời giảng cao hơn rất nhiều so với chi phí trả vượt giờ cho GV cơ hữu của 

nhà trường vì phải trả thêm tiền công tác phí như tiền ăn ở, ñi lại. Ngoài ra, việc 

nâng ñịnh mức trên cũng là cơ hội nâng cao thu nhập cho giảng viên không phải ñi 

giảng dạy thêm ở bên ngoài. Vì vậy, Bộ GD&ðT cần xây dựng, ban hành các tiêu 

chí xác ñịnh chỉ tiêu tuyển sinh theo một lộ trình phù hợp với việc giao quyền tự 

chủ, TCTC cho các trường ðHCL. ðiều này nhằm thực hiện ñược ñiều 34 của Luật 

GDðH và cũng tránh xảy ra tình trạng các tiêu chí ñưa ra chỉ là hình thức, hầu hết 

các trường ñều chưa thực hiện ñược về số lượng SV/GV; diện tích phòng học, ñất 

ñai/SV; trang thiết bị/SV, GV… theo Quyết ñịnh 693/Qð-BGDðT hiện nay. 

Bộ GD&ðT cùng các ñịa phương cần rà soát, lập danh sách, phê duyệt qui 

hoạch chi tiết về vị trí, bố trí quỹ ñất và phương án tài chính ñể di dời các trường ra 

khỏi trung tâm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; ñảm bảo tính khả thi, 
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tránh làm xáo trộn về tâm lý, sự hoang mang cho cả nhà trường và người học. Giải 

pháp cho vấn ñề này là Nhà nước và các ñịa phương cung cấp ñất sạch, ñã ñền bù 

giải phóng mặt bằng; kinh phí ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình nhà 

học, xưởng thực hành, ký túc xá… ñược nhà nước ứng trước bằng giá trị thị trường 

của cơ sở cũ thì các trường mới có ñủ nguồn tài chính ñể ñầu tư tại ñịa ñiểm mới. 

Bốn là, Bộ Tài chính và Bộ GD&ðT cần tổng kết các bài học kinh nghiệm về 

mô hình hoạt ñộng của những trường ñược giao tự ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng 

thường xuyên; ñánh giá kết quả thực hiện Nghị ñịnh 43/CP. ðể có luận cứ khoa học, 

từ ñó rút kinh nghiệm, ñề xuất giải pháp hoàn chỉnh các qui ñịnh trong cơ chế 

TCTC phù hợp với thực tiễn, tiến tới áp dụng ñại trà cho các trường. Chẳng hạn, 

sửa ñổi Nghị ñịnh 43/CP theo nguyên tắc những trường ñáp ứng ñủ các tiêu chuẩn 

về ñội ngũ giảng viên, ñảm bảo chất lượng thì ñược giao quyền tự chủ trong việc 

quyết ñịnh chỉ tiêu tuyển sinh, chương trình ñào tạo, hợp tác quốc tế, cho phép thu 

mức học phí ñủ bù ñắp chi phí ñào tạo, ñược quyết ñịnh chế ñộ chi trả tiền lương, 

tiền công cho cán bộ, giảng viên, nhân viên theo năng suất, chất lượng và hiệu quả 

công việc. Bắt buộc các trường phải công khai, chịu trách nhiệm giải trình trước xã 

hội về chất lượng ñào tạo và phải minh bạch hóa các khoản thu, chi tài chính. 

Năm là, Chính phủ và các bộ ngành có liên quan cần sớm ban hành văn bản 

hướng dẫn thực hiện Luật GDðH; ñặc biệt là ñiều 32 về quyền tự chủ của cơ sở 

GDðH. Có như vậy, mới tạo ra khuôn khổ pháp lý cho các trường ñược tự do phát 

huy sáng kiến; tự chủ thu, chi dựa trên các luật lệ, qui tắc chung của luật pháp. 

Chính phủ cần ban hành các văn bản khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh giữa 

các trường; qui ñịnh trách nhiệm, nghĩa vụ hỗ trợ, ñóng góp tài chính từ các DN sử 

dụng sản phẩm ñào tạo của nhà trường...  

Sáu là, Nhà nước nên giao cho các trường tự quyết ñịnh thời ñiểm, mức chi 

thu nhập cho CBVC. Có nghĩa là trong cơ chế TCTC, Nhà nước cần bãi bỏ qui ñịnh 

hàng tháng chỉ ñược chi 60% phần chênh lệch thu lớn chi tiết kiệm ñược, phần còn 

lại chờ cấp trên phê duyệt quyết toán; bãi bỏ qui ñịnh mức chi tối ña không quá 2 

tháng lương ñối với ñơn vị tự bảo ñảm một phần chi phí hoạt ñộng... nhằm khuyến 
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khích mọi cá nhân, tập thể không ngừng nỗ lực tiết kiệm, chống lãng phí, tìm giải 

pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ñược giao. Hơn nữa, nó tạo ra sự ổn 

ñịnh thu nhập hàng tháng ñảm bảo mức sống và sự yên tâm công tác của CBVC. 

Bảy là, Nhà nước cần có cơ chế ưu ñãi, hỗ trợ tài chính cho các trường ở các 

vùng miền khó khăn; ñào tạo ngành nghề ñặc thù, khó thu hút SV, khó có cơ hội 

tham gia vào sản xuất, chuyển giao công nghệ như ñào tạo khoa học cơ bản; sư 

phạm; ngành nghề truyền thống; văn hóa nghệ thuật (lớp học có tính cá nhân cần 

2÷3 GV/SV trong tiết học) thì NS ñầu tư lớn hơn và tăng ñóng góp từ người học. 

4.2.1.2. Nâng cao tính công khai, minh bạch hóa của cơ chế TCTC trong các 

hoạt ñộng nội bộ nhà trường. 

Việc công khai hóa, minh bạch hóa lĩnh vực tài chính sẽ tạo ra sức ép; buộc cá 

nhân, tập thể và các cấp quản lý phải tự giác tham gia vào quá trình ñổi mới nhà 

trường theo hướng hiệu quả, xây dựng uy tín, thương hiệu trước người học và XH. 

Công cụ hỗ trợ cho sự công khai, minh bạch hóa là các trường nên sử dụng 

ISO, ñặc biệt là ñưa tiến bộ công nghệ thông tin, nối mạng vào quản lý tài chính, 

quản lý ñào tạo, quản lý người học, quản lý CBVC. Bởi vì, công nghệ thông tin ñảm 

bảo tính tiện ích, ñem lại những lợi ích to lớn cho mỗi cá nhân, mỗi tổ chức: 

Thứ nhất, làm giảm chi phí hành chính. Vì nó có thể tích hợp, chia sẻ ñược 

nhiều dữ liệu dẫn tới cắt giảm ñược thời gian, chi phí thu thập, xử lý thông tin. ðối 

với nhà trường nó giúp cắt giảm khối lượng thời gian, công sức trong sắp xếp thời 

khóa biểu, phân công giảng dạy, thanh toán hợp ñồng, thu học phí, phân loại SV… 

Thứ hai, cho phép mỗi cá nhân, tổ chức phản ứng nhanh, chính xác với những 

thay ñổi của môi trường vì nó xóa ñi khoảng cách không gian, thời gian ñể người sử 

dụng tiếp cận nhanh, trực tiếp công việc. 

Trên thực tế, mặc dù Nhà nước ñã ban hành nhiều văn bản pháp qui (như Luật 

Giao dịch ñiện tử năm 2005; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Nghị ñịnh 

64/2007/Nð-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà 

nước; Quyết ñịnh 1605/2010/Qð-TTg về ứng dụng công nghệ thông tin giai ñoạn 

2011÷2015 nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quản lý tài 
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chính của các trường vẫn còn bất cập. Bởi vì, các trường vẫn cho rằng tài chính là 

vấn ñề nhạy cảm, bí mật, chỉ một số ít người ñược tiếp cận nên không cần ứng dụng 

công nghệ thông tin ñể xử lý. Hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin của 

các trường chưa ñồng bộ, chưa kết nối giữa các bộ phận liên quan (ví dụ, các phần 

mềm sử dụng của phòng, khoa, ñơn vị này không ñầy ñủ thông tin, dữ liệu cho ñơn 

vị khác dẫn tới các dữ liệu không thể dùng chung ñược. Ở nhiều trường ñang có 

tình trạng hệ thống máy tính, các phần mềm sử dụng tại phòng tài chính kế toán 

không kết nối, không tương thích và không liên thông với các ñơn vị khác làm cho 

việc xử lý thông tin kém hiệu quả, thiếu chính xác... gây khó khăn cho việc thực 

hiện các mô hình ñào tạo theo nhu cầu của người học, nhu cầu của XH). Mặt khac 

do trình ñộ công nghệ thông tin của một số cán bộ kế toán, tài chính của nhiều 

trường còn hạn chế, dẫn tới ngại ñưa công nghệ thông tin vào sử dụng, ñặc biệt là 

áp dụng trong một phạm vi rộng. Vì sợ không bảo mật ñược thông tin hoặc việc ñặt 

bài toán cho nhà sản xuất phần mềm chưa ñủ dữ liệu, phần hành chưa phù hợp với 

tính ñặc thù của nhà trường như thiếu chức năng, thiếu tính hệ thống…   

4.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao tính hiệu quả của cơ chế TCTC 

4.2.2.1. Nhà nước cần ban hành văn bản quy ñịnh bắt buộc phân tích tài chính, 

phân tích các hoạt ñộng của nhà trường theo các tiêu chí xác ñịnh.  

Bởi vì, lợi ích của phân tích tài chính, phân tích hoạt ñộng là làm rõ ñược trách 

nhiệm giải trình, tính hiệu quả của việc giao quyền TCTC cho các trường. Kết quả 

của nó sẽ cung cấp thông tin cho hoạt ñộng giám sát của các cơ quan chức năng ñối 

với nhà trường một cách hiệu quả hơn. ðồng thời, nó còn hỗ trợ cho hoạt ñộng lên 

kế hoạch, xây dựng chính sách và ra quyết ñịnh của nhà trường. Chẳng hạn, phải 

tăng học phí ñến mức nào ñể có thu nhập phù hợp với mục tiêu nhà trường ñã xác 

ñịnh (như trả lương GV; ñiều kiện CSVC, thư viện, giáo trình giảng dạy, học tập…). 

Phân tích tài chính sẽ cung cấp cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về chi 

phí, năng suất, hiệu quả chứa ñựng trong các hoạt ñộng quá khứ và hiện tại của nhà 

trường. Từ ñó, các nhà quản lý có thể phát hiện những vấn ñề còn tồn tại ñể có giải 

pháp khắc phục. Vì vậy, Nhà nước cần qui ñịnh các trường phải nộp báo cáo ñịnh 
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kỳ theo quý, 6 tháng, 1 năm về phân tích tài chính ñể làm cơ sở ñánh giá hiệu quả 

của việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính trong các trường như thế nào? 

Chẳng hạn, qua cơ cấu nguồn thu sẽ cho chúng ta biết nhà trường ñang hoạt ñộng 

nhờ vào nguồn lực tài chính nào; Nhà nước có cần tăng cường sự hỗ trợ hay không? 

Nếu Nhà nước hỗ trợ thì nên hỗ trợ như thế nào, bằng việc ban hành chính sách hay 

cung cấp trực tiếp thông qua việc tăng NSNN cấp? Kết cấu các khoản chi sẽ cho 

chúng ta biết tính hiệu quả của việc quản lý ngân sách công trong nhà trường, từ ñó 

Nhà nước có cơ chế giám sát ñể tăng sự tiết kiệm, chống lãng phí và có nên tăng 

quyền TCTC cho các trường hay không? Nếu giao thêm quyền TCTC thì nên giao ở 

lĩnh vực, phạm vi nào cho phù hợp với năng lực quản lý của từng nhà trường. 

Tóm lại, phân tích tài chính, phân tích các hoạt ñộng của trường ðHCL là ñể 

Nhà nước quản lý, giám sát sử dụng nguồn lực NS một cách hiệu quả, ñúng mục 

tiêu hơn. Ngoài ra, nó giúp cho các trường trong việc xây dựng chính sách, xây 

dựng cơ cấu và tỷ lệ học phí trong nguồn thu, lên kế hoạch phân bổ nguồn lực hợp 

lý, quản lý các khâu nhân sự, CSVC tốt hơn. 

4.2.2.2. Các trường cần chủ ñộng ñẩy mạnh sử dụng cơ chế TCTC trong khai thác, mở 

rộng, nâng cao chất lượng nguồn thu; tăng cường hiệu quả phân bổ, sử dụng nguồn tài chính. 

 ðể tạo ra nguồn lực tài chính cho hoạt ñộng và ñể tăng khả năng TCTC thì 

các trường cần giải quyết tốt các vấn ñề sau: 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng ñào tạo, gắn ñào tạo với nghiên cứu và chuyển 

giao KHCN, tăng cường gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ñể tạo ra uy tín, thu 

hút ñược người học, các trường cần xây dựng và mở rộng những chương trình ñào 

tạo có tính chất quốc tế. Thực hiện ñổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo 

hướng hiện ñại hoá, lấy SV làm trung tâm, khuyến khích hoạt ñộng giao lưu quốc tế 

của GV và SV. ðẩy mạnh quan hệ hợp tác với những trường ðH danh tiếng trong 

khu vực và trên thế giới. Mở rộng các hoạt ñộng dịch vụ, hoạt ñộng liên doanh liên 

kết với các cơ sở ñào tạo, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thu hút, huy 

ñộng tối ña các nguồn về nhân lực, về tài chính... phục vụ công tác ñào tạo. 
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Thực tiễn cho thấy, uy tín, thương hiệu của nhà trường chỉ ñược tăng cường 

khi có sự hợp tác, gắn kết chặt chẽ với các DN. Bởi vì, sự hợp tác với DN sẽ mang 

lại sự hậu thuẫn tốt cho nhà trường về mọi mặt, từ CSVC, nguồn nhân lực cho tới 

vấn ñề tài chính. Hơn nữa, nó cũng tạo ñầu ra cho SV tốt nghiệp dễ nhận ñược việc 

làm, ñồng thời nhà trường mở rộng ñược quan hệ hợp tác về chuyển giao công nghệ 

và ñào tạo theo nhu cầu của XH. Ví dụ, trường ðH FPT là một mô hình ñào tạo 

theo nhu cầu của XH, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin cho chính doanh nghiệp FPT và các doanh nghiệp khác. 

Ngoài ra, sự hợp tác, gắn kết giữa nhà trường với các DN là mô hình kết hợp 

giữa ñào tạo, nghiên cứu và lao ñộng sản xuất. Nó vẫn là một xu thế phổ biến trên 

thế giới, vì trong quá trình hợp tác này, DN có cơ hội ñổi mới công nghệ, ñổi mới 

sản phẩm ñể thu ñược lợi nhuận cao hơn, còn nhà trường có thêm nguồn thu phục 

vụ cho công tác giảng dạy, NCKH. Cho nên, trong cơ cấu tổ chức các trường cần 

thành lập bộ phận hoặc ñơn vị phụ trách, ñiều hành các hoạt ñộng hợp tác với DN 

nhằm hình thành ñược ñội ngũ nghiên cứu, quy tụ ñược các nhà khoa học giỏi về 

chuyên môn, làm cho các công trình nghiên cứu của nhà trường gắn liền với ứng 

dụng SXKD của DN. Từ ñó, nâng cao ñược hiệu quả hợp tác giữa nhà trường với 

DN, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên tham gia. 

 Thứ hai, các trường cần sắp xếp lại bộ máy, tổ chức với cơ cấu tinh giản, linh 

hoạt. Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ ñộng nghiên cứu thị trường, thành 

lập và ñẩy mạnh hoạt ñộng PR (Public Relations - quan hệ công chúng - QHCC) ñể 

quảng bá hình ảnh, thương hiệu  nhà trường tới người học, người sử dụng lao ñộng 

và công chúng. 

ðịnh kỳ các trường ðHCL cần tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức (các ñơn vị học 

thuật; các bộ phận quản lý, phục vụ) theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, có sự linh hoạt 

cao trong quy trình giảng dạy và làm việc nhằm ñảm bảo tăng qui mô và chất lượng 

giảng viên; ñảm bảo công khai hóa về qui trình, thủ tục hành chính. ðiều này làm 

giảm chi phí hành chính nhưng lại tăng cường ñược năng suất lao ñộng và hiệu quả 

trong quá trình hoạt ñộng của nhà trường. 
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Mặt khác, các trường cần xây dựng ñược lộ trình phân cấp (phân quyền) quản 

lý cho từng ñơn vị về ñào tạo, NCKH; xây dựng, nâng cao chất lượng ñội ngũ, quản 

lý người học, quản lý CSVC, thiết bị, tài chính. ðịnh kỳ rà soát, tính toán, xây dựng 

lại ñịnh mức khoán của những khoản chi phí hành chính cho các ñơn vị trong nội bộ 

về tiền ñiện, ñiện thoại, văn phòng phẩm, thiết bị… ñảm bảo sự tiết kiệm, chống 

lãng phí và nâng cao ñược trách nhiệm của cá nhân và các tập thể trong nhà trường. 

Về cơ cấu tổ chức của nhà trường, cần thành lập riêng bộ phận chuyên trách 

thực hiện chức năng tư vấn, dự báo, thiết kế, triển khai chính sách ñào tạo, NCKH 

(bộ phận tư vấn chính sách về thị trường ñào tạo, NCKH) không nên ñể lồng ghép 

trong chức năng của phòng ñào tạo, phòng công tác sinh viên, phòng NCKH… Bởi 

vì, ñiều này dễ gây ra tình trạng không phân ñịnh rõ trách nhiệm cho từng ñơn vị, 

cũng như không ñảm bảo tính hệ thống, tính chuyên nghiệp, dẫn tới hoạt ñộng ñào 

tạo, NCKH của nhà trường không bám sát ñược với nhu cầu thực tế của thị trường 

lao ñộng, thị trường KHCN, nó chẳng khác nào một người phải lái xe ở một nơi xa 

lạ mà hoàn toàn không có bản ñồ, không có la bàn, không có người chỉ dẫn. 

Trong môi trường GDðH ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, cho nên các 

trường cần phải quan tâm tới việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu của mình ñể 

người học hiểu biết, có thông tin xác thực và sẵn sàng ghi tên ñăng ký tuyển sinh 

hoặc tham gia các khóa ñào tạo do nhà trường tổ chức. ðối với các trường ðH trên 

thế giới (từ ðH Havard ñến các trường ðH bình thường) ñều thành lập bộ phận 

chuyên trách quảng bá nhà trường với các tên gọi như ban công tác công chúng 

(Public Affairs Department); phòng thông tin (Office of communications); trung 

tâm quan hệ công chúng (Public Relations Center)... Trong ñó, khái niệm quan hệ 

công chúng ñược hiểu là “quá trình quản lý nhằm xây dựng và duy trì những mối 

quan hệ ñôi bên cùng có lợi của một tổ chức với cộng ñồng mà sự thành công hay 

thất bại của tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào quá trình này”. 

Nói cách khác, một trường ðH có QHCC tốt sẽ thu hút ñược nhiều nguồn tài 

trợ; nhiều SV, cán bộ, GV giỏi ñến học tập, làm việc. Bởi vì, theo quan ñiểm của 

người Mỹ, tri thức không thể ñược cất giữ mãi trong “tháp ngà”, nó cần ñược 
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chuyển giao vào ñời sống XH của con người càng nhiều càng tốt, ñể làm ñược ñiều 

này thì phải có sự quan tâm, ủng hộ của cộng ñồng XH. Cho nên, các trường cần 

ñẩy mạnh công tác truyền thông và PR. ðặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới 

có nhiều biến ñộng, luôn tiềm ẩn rủi ro, những khó khăn về tài chính, cùng với sự 

gia tăng về nhu cầu GDðH của XH, làm cho Chính phủ các nước không ñủ nguồn 

tài chính ñể cung cấp cho các trường hoạt ñộng. Các trường cần phải gắn kết chặt 

chẽ với khu vực tư nhân, ñể khu vực tư nhân mạnh dạn ñầu tư tiền vào các chương 

trình, dự án ðT, NCKH của nhà trường (ñây là ñiểm khác biệt so với quá khứ).  

Ở nước ta, từ những năm 1990, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị 

trường ñịnh hướng XHCN, nhiều trường ðH ñã bắt ñầu quan tâm ñến thương hiệu 

của mình thông qua việc làm logo; tổ chức các cuộc tọa ñàm, hội thảo; in lịch mang 

tên trường phát cho sinh viên vào dịp tết hoặc kỷ niệm ngày thành lập trường… 

hoặc ra các thông cáo công bố rộng rãi trên báo, tạp chí, truyền thanh và truyền hình. 

Ngày nay công tác truyền thông và QHCC ñã ñược nhiều trường chú trọng hơn. 

Trên thế giới, do thị trường GDðH ngày càng biến ñộng phức tạp và ña dạng 

hơn, ñòi hỏi công tác truyền thông và QHCC của các trường phải ñược quan tâm và 

có tính chuyên nghiệp, sáng tạo hơn. Nhưng ở nước ta, PR vẫn là một lĩnh vực còn 

khá mới với nhiều trường ðH, nó cần ñược tăng cường ñể tạo ra mối quan hệ tốt 

với các tổ chức, khách hàng và những người chủ của nhà trường (là Chính phủ, SV, 

gia ñình sinh viên, cựu SV, CBVC nhà trường, DN, phương tiện thông tin ñại 

chúng). Ví dụ, khi có niềm tin với SV thì SV và gia ñình SV chính là người quảng 

cáo tốt nhất, rộng rãi nhất mà không mất chi phí... Về hình thức quảng bá thương 

hiệu trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì các 

trường cần ñẩy mạnh việc PR trên các website, ñặc biệt website của nhà trường. 

ðây là hình thức có chi phí thấp nhất nhưng hiệu quả rất cao vì thường xuyên có rất 

nhiều ñối tượng trong cộng ñồng XH và người học “truy cập” ñể tìm kiếm những 

thông tin về nhà trường. 

Thứ ba, ñổi mới cơ chế tuyển chọn, quản lý giảng viên; cơ chế chi trả thu nhập 

cho CBVC trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ và theo phương thức cạnh tranh. 
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Yếu tố quan trọng hàng ñầu cho sự phát triển của một trường ðH là nhà 

trường phải có ñội ngũ GV tốt. GV tốt là những người phải biết nghiên cứu, biết 

tổng hợp ñược kiến thức và truyền ñạt nó, có như vậy mới làm tốt ñược nhiệm vụ 

giảng dạy là tự tạo ra kiến thức, tự làm mới cho người học, cho nhà trường. ðể có 

các giảng viên tốt, các trường cần phải thay ñổi cơ chế tuyển chọn, cơ chế quản lý, 

ñó là: 1) công khai nguyên tắc, tiêu chí, qui trình tuyển dụng. Trong ñó, chú ý tới 

các minh chứng phản ánh tiềm năng, triển vọng phát triển của cán bộ, GV ñược 

tuyển dụng; các minh chứng này phải ñược ño lường bằng các chỉ tiêu ñịnh lượng 

rõ ràng như ñiểm trung bình tốt nghiệp, năng lực ngoại ngữ, học hàm, học vị, số 

năm kinh nghiệm, thành tích trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu… 2) tuyển chọn 

GV phải căn cứ vào quy qui hoạch phát triển nhân lực (theo từng năm, từng giai 

ñoạn phát triển của ñơn vị chức năng và cả nhà trường); căn cứ vào vị trí, nhiệm vụ 

ñảm nhận. 3) công tác quản lý GV thông qua chất lượng giờ giảng, chất lượng công 

trình nghiên cứu không nên quản lý theo kiểu hành chính về thời gian vì ñiều này sẽ 

tạo ra sự thụ ñộng, giảm hiệu suất và hiệu quả làm việc của giảng viên.  

Các qui ñịnh trong qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường phải ñảm bảo công 

khai về quyền lợi, nghĩa vụ ñối với tập thể và cá nhân ñược giao nhiệm vụ. Việc chi 

trả thu nhập cho CBVC cần ñược chia thành hai phần riêng biệt, bao gồm: 1) trả 

tiền lương, tiền công theo qui ñịnh của Nhà nước, nó ñược căn vào mức ñộ hoàn 

thành khối lượng giảng dạy, NCKH của cá nhân. 2) Mức chi trả thu nhập tăng thêm 

cho các ñối tượng không nên mang tính chất bình quân mà cần có khoảng cách ñủ 

lớn, thể hiện ñược tính cạnh tranh và ñược dựa trên một bộ tiêu chí ñịnh lượng rõ 

ràng như học hàm, học vị, hệ số mức lương ñang hưởng, thâm niên công tác, nhiệm 

vụ, chức vụ ñảm nhận, sự ñóng góp các công trình khoa học từ cấp Bộ, ngành trở 

lên… không căn cứ vào số giờ thực giảng dạy. Cách trả thu nhập tăng thêm này sẽ 

hạn chế ñộng lực dạy nhiều ñể tăng thu nhập, GV phải giành nhiều thời gian hơn 

cho NCKH, tăng thời gian tiếp xúc với SV và nâng cao chất lượng giờ giảng.  

Tuy nhiên, một ñiểm hết sức quan trọng của cơ chế thu hút GV có chất lượng 

trong và ngoài nước ñến làm việc, gắn bó với nhà trường là các trường cần có 
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những qui ñịnh rõ ràng về chế ñộ ñãi ngộ cả vật chất và tinh thần ñối với giảng viên. 

Ví dụ như: 1) ưu tiên giảm trừ khối lượng giảng dạy, thanh toán chi phí học tập 

(như học phí, kinh phí ñào tạo, chi phí tài liệu…) hoặc thực hiện chế ñộ cho vay ñối 

với các giảng viên tham gia các khóa học ñào tạo tiến sỹ, thạc sỹ… 2) nâng lương 

trước thời hạn cho GV bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, ñược nhận chức danh 

PGS, GS hoặc có nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng; 3) hỗ trợ kinh phí cho 

các bài báo khoa học ñược tham gia hội thảo khoa học (từ cấp sở, bộ trở lên) hoặc 

ñược ñăng tải trên các tạp chí trong nước, quốc tế; 4) ñảm bảo chế ñộ thu nhập cho 

người ñi học như chi 100% thu nhập tăng thêm, thực hiện chế ñộ công tác phí cho 

giảng viên học tập ở những cơ sở ñào tạo xa trường…; 5) qui ñịnh rõ về chế ñộ ñào 

tạo, bồi dưỡng; ñiều kiện, môi trường làm việc, cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính 

cho giảng viên thực hiện nghiên cứu theo học hàm, học vị (tiến sỹ, phó giáo sư, giáo 

sư). Có như vậy, mới chuyển ñổi về nhận thức ñể ñào tạo, xây dựng lại hình ảnh, uy 

tín của lớp giảng viên cũ, giảng viên trẻ bằng cách ñưa họ vào môi trường, tình 

huống buộc phải phấn ñấu vươn lên; ñảm bảo giảng viên giảng dạy ñại học ñến năm 

học 2014÷2015 có trình ñộ thạc sỹ và ñến năm học 2019÷2020 có trình ñộ tiến sỹ. 

ðây cũng là giải pháp ñể hấp dẫn thu hút giảng viên, cán bộ quản lý có năng lực, có 

trình ñộ chuyên môn cao ngoài xã hội và quốc tế. 

Trong thời gian tới, Nhà nước nên cho áp dụng thí ñiểm mô hình Hiệu trưởng 

quyết ñịnh mức thu nhập cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trên nguyên tắc vị trí, 

chất lượng công việc ñược giao nhằm ñảm bảo CBVC có thể sống bằng thu nhập ñể 

họ thực sự yên tâm công hiến cho nhà trường, cống hiến cho sự nghiệp trồng người. 

Thứ tư, tăng cường ñổi mới cơ chế quản lý, ñầu tư CSVC theo hướng tiết kiệm, 

hiệu quả, chống lãng phí; thúc ñẩy việc ñào tạo, nâng cao trình ñộ cho ñội ngũ cán 

bộ, nhân viên làm nhiệm vụ quản lý CSVC. 

Mỗi trường ðH cần xây dựng ñược qui hoạch tổng thể trong ñầu tư xây dựng 

CSVC, bảo ñảm tính thiết thực và hiệu quả. ðiều này có nghĩa là nhà trường phải có 

qui hoạch, có lộ trình, cơ chế ñầu tư thư viện, XDCB, mua sắm thiết bị... phù hợp 

với nhiệm vụ, sứ mạng phát triển nhà trường trong mỗi năm, mỗi giai ñoạn. 



 134 

Việc ñầu tư cần có tính trọng tâm, trọng ñiểm, tiết kiệm nguồn lực, tránh dàn 

trải và dựa trên mục tiêu xây dựng, phát triển ngành, nghề ñào tạo của nhà trường. 

Ví dụ, ñể tăng cường hiệu quả sử dụng trang thiết bị thì nhà trường nên sử dụng 

phương án ñầu tư, quản lý phòng máy tính, thiết bị thí nghiệm, thực hành cơ bản có 

tính chất sử dụng chung giữa các ñơn vị trong nội bộ. Thực hiện việc chia sẻ trong 

mua sắm, sử dụng thiết bị (ñặc biệt là các thiết bị ñắt tiền); chia sẻ CSVC với các 

trường ðH khác hoặc với các DN ñể giảm chi phí ñầu tư, sử dụng tối ưu năng lực 

của thiết bị, của CSVC cho việc tăng thu (như sử dụng hội trường, giảng ñường ñể 

chiếu phim, cho thuê các hội nghị, hội thảo; sử dụng không gian cho thuê mở dịch 

vụ ATM, tổ chức dịch vụ căng tin, gửi xe ngoài giờ vào buổi tối thứ 7, chủ nhật…). 

Giao quyền tự chủ cho các ñơn vị (phòng, khoa, viện, trung tâm…) và cá nhân 

trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, ñề xuất ñầu tư CSVC. Biện pháp này 

sẽ tạo ra tính hiệu quả của việc ñầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị; tránh xảy ra 

sự lãng phí trong ñầu tư (như tài sản mua về không ñáp ứng tính tiên tiến, hiện ñại; 

tần suất sử dụng thấp, không phù hợp với nhu cầu hoặc không có người sử dụng – 

nguyên nhân là do trình ñộ cán bộ, GV còn yếu, chưa có khả năng tiếp cận). 

Trong ñầu tư thư viện, giáo trình; nhà trường cần có chính sách tập trung 

nguồn tài chính và giành một phần kinh phí ñủ lớn ñể nâng cấp, bổ sung CSVC, ñầu 

sách cho thư viện truyền thống và thư viện ñiện tử. Bởi vì, thư viện có vai trò rất to 

lớn, nó là một cơ quan truyền thông ñại chúng, là một trung tâm thông tin phát triển 

văn hóa, góp phần cho sự ñổi mới, nâng cao chất lượng ñào tạo của nhà trường. Ví 

dụ, nó hỗ trợ tích cực cho việc ñổi mới phương pháp giảng dạy, học tập của cả GV 

và SV. Khi lên lớp, GV không phải giành nhiều thời gian cho việc thuyết trình, diễn 

giải tất cả các vấn ñề có sẵn trong tài liệu, bài giảng, giáo trình mà giành thời gian 

nhiều hơn ñể làm rõ những nội dung trọng tâm, hướng dẫn SV thảo luận, tự tìm ra 

chân lý. ðối với SV, thư viện sẽ giúp cho họ không bị thụ ñộng; không phải thuộc 

lòng bài giảng, giáo trình mà phải ñộc lập tìm tòi, tập làm quen với công việc của 

một nhà khoa học là ñến thư viện ñể tìm hiểu những tri thức liên quan tới ñề tài, chủ 

ñề ñang quan tâm; từ ñó xây dựng quan ñiểm, cách giải quyết cho riêng mình. Lợi 
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ích của thư viện còn ở chỗ, nó góp phần ñổi mới phương pháp ñánh giá người học. 

Thay vì, một SV chỉ ñược ñánh giá qua kết quả kỳ thi (cuối học phần, cuối khoá), 

GV có thể ñánh giá SV trong cả quá trình học tập thông qua các bài viết, bài thảo 

luận, công trình nghiên cứu; kết quả bài thi chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng 

số ñiểm ñánh giá của một SV. Do vậy, bài thi chỉ nên là một bài trắc nghiệm nhỏ ñể 

giảm bớt gánh nặng tâm lý thi cử cho SV, ñồng thời cũng xóa bỏ ñược lối học theo 

kiểu kinh viện, tầm chương, trích cú; thúc ñẩy sự năng ñộng sáng tạo cho cả “thầy 

và trò” góp phần nâng cao chất lượng ñào tạo của nhà trường.  

Về giải pháp, các trường cần ñẩy mạnh việc xây dựng thư viện ñiện tử theo 

hướng hiện ñại, mở rộng sự kết nối với các thư viện trong nước, ñặc biệt là các thư 

viện nước ngoài ñể tạo cơ hội cho GV, SV tiếp cận các thông tin khoa học trong và 

ngoài nước. Nó cũng là giải pháp giảm chi phí ñầu tư nhưng tăng ñược số lượng ñầu 

sách/GV, SV. Cần tích cực ñưa phần mền thư viện vào sử dụng ñể giảm bớt nhân 

lực; thời gian quản lý, tra cứu, phục vụ người ñọc nhanh chóng, hiệu quả hơn. 

Ngoài ra, các trường cũng cần quan tâm tới việc ñầu tư, xây dựng ñội ngũ cán 

bộ quản lý CSVC, ñảm bảo có ñủ trình ñộ thực hiện nhiệm vụ ñược giao. Bởi vì, 

ñội ngũ này là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp ñến kết quả công tác 

CSVC và trang thiết bị ñào tạo trên các mặt như lập kế hoạch, chiến lược; xây dựng 

danh mục ñầu tư, mua sắm tới việc sử dụng, quản lý, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng, 

sửa chữa… ñảm bảo tính chuyên nghiệp. Nếu không sẽ xảy ra những chuyện tương 

tự như sự thất bại của bác sỹ ngoại khoa “dù bác sĩ có giỏi ñến ñâu chăng nữa 

nhưng không có một kíp mổ tốt cùng thực hiện thì sự thành công là rất nhỏ”.  

Thứ năm, áp dụng mô hình Balanced Scorecard (BSC - bảng ñiểm cân bằng) 

của Kaplan và Norton năm 2001 vào quản lý, quản lý tài chính của trường ðHCL. 

Thách thức ñang ñặt ra cho trường ðHCL nước ta là phải mở rộng qui mô, 

loại hình, phạm vi hoạt ñộng; thực hiện ñổi mới chương trình, phương pháp giảng 

dạy, học tập; chuẩn hóa qui trình quản lý, ñào tạo ñể hội nhập với các trường ðH 

trên thế giới… trong khi ñó, mô hình quản lý của các trường còn lạc hậu, còn thiếu 

ñội ngũ và kinh phí. ðể thích ứng với hiện tại và tương lai, các trường cần ñiều 
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chỉnh chiến lược hoạt ñộng(không ñơn thuần là một “ốc ñảo” chỉ chú trọng tới việc 

ñiều hành các hoạt ñộng thường ngày, mở cửa ñợi SV mà cần ñi tìm SV, ñặc biệt là 

SV giỏi về trường; chịu sự giám sát, ñánh giá của XH về chất lượng ñội ngũ, thành 

tích ñào tạo, NCKH, chất lượng ñầu ra của SV…), mở rộng quan hệ hợp tác với 

người học, với DN và các trường ðH khác trong nước và ngoài nước.  

Về lý luận và thực tiễn cho thấy các trường nên ứng dụng mô hình BSC. Vì nó 

ñã ñược kiểm nghiệm, ứng dụng rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh (năm 2001, 

Nam Mỹ có khoảng 50%, Châu Âu khoảng 45% các công ty lớn ñã áp dụng [108]).  

Mô hình BSC do Kaplan và Norton trường ðH Harvard ñưa ra vào ñầu thập 

niên 1990. Hai ông nhận thấy rất nhiều DN ñược quản lý chỉ thuần túy dựa vào các 

chỉ số tài chính như doanh thu, lợi nhuận. Doanh thu, lợi nhuận càng cao chứng tỏ 

DN hoạt ñộng càng tốt. Quan niệm này ñúng nhưng chưa ñủ, vì ngoài doanh thu 

còn có những nhân tố vô hình có giá trị rất lớn như danh tiếng, hình ảnh DN trong 

tâm trí khách hàng, sự hài lòng của cán bộ, nhân viên ñối với DN. Cho nên, việc 

ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng của DN không thể chỉ căn cứ vào chỉ số tài chính. Nó 

chỉ cho biết kết quả hoạt ñộng kinh doanh ñã xảy ra mà không cho chúng ta biết 

tương lai hoạt ñộng của DN như thế nào? Nếu chúng ta chỉ sử dụng chỉ số tài chính ñể 

ñiều hành DN thì chẳng khác nào người ñang lái xe ô tô chỉ nhìn vào gương chiếu hậu! 

Trong thế giới kinh doanh hiện ñại có nhiều biến ñộng và rủi ro, ñòi hỏi DN 

phải quản lý dựa trên một tập hợp các chỉ số ño ñồng bộ và hoàn thiện hơn. Với lý 

do này, Kaplan và Norton ñã ñưa ra mô hình BSC nhằm cụ thể hóa các tiêu chí 

ñánh giá ñể tạo ra một môi trường hoạt ñộng hiệu quả, có tính cạnh tranh cao hơn. 

Nội dung của BSC nhấn mạnh tới bốn khía cạnh: 

Một là, khía cạnh tài chính (Financial Perspective): Cung cấp thông tin về 

doanh thu, trong ñó nhấn mạnh ñến yếu tố quản lý tài chính hiệu quả, dựa vào việc 

ño lường và giám sát các chỉ tiêu, kết quả tài chính. 

Hai là, khía cạnh khách hàng (Customer Perspective): Nhấn mạnh tới quyền lợi 

của khách hàng (khách hàng là thượng ñế). Cho nên, cần ño lường, giám sát sự thỏa 

mãn khách hàng; kết quả hoạt ñộng ñáp ứng nhu cầu ñòi hỏi của khách hàng. 
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Ba là, khía cạnh hiệu quả của quy trình SXKD (Internal Bussiness Processes 

Perspective): Nhấn mạnh tới các hoạt ñộng và quy trình cụ thể nhằm thực hiện triệt 

ñể các mục tiêu, kế hoạch ñã ñề ra. 

Bốn là, học tập và phát triển (Learning and Growth Perspective): Mọi nhân 

viên phải học tập ñể nâng cao trình ñộ chuyên môn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Bốn khía cạnh trên không ñơn thuần là các khía cạnh ñộc lập, mà có sự kết nối 

logic với nhau. Mô hình BSC ñược mô tả như sau: 

 

 
 
 

Nguồn: [108]. 
 

Sơ ñồ 4.1:                  Mô hình BSC của Kaplan & Norton 

 

Sơ ñồ 4.1, cho thấy BSC là một bản ñồ chiến lược kinh doanh, bao hàm các 

hoạt ñộng của DN. Nó minh họa DN thực hiện nhiệm vụ bằng hành ñộng cụ thể như 

xác ñịnh mục tiêu (Objectives), chuẩn ñánh giá (Measures), mục ñích (Targets), 

sáng kiến (Initiatives). Mô hình BSC cho biết mối quan hệ giữa các yếu tố: 

Một là, nếu tính thời gian từ dưới lên trên thì lợi nhuận của tổ chức ñạt ñược 

tại thời ñiểm hiện tại là kết quả của những ñiều ñã ñược tổ chức thực hiện tại tháng 

trước, quý trước, năm trước. Như vậy, khi DN ñưa một số  kỹ năng, kiến thức mới 

vào áp dụng trong hiện tại thì sẽ tạo ra hiệu quả và các kết quả tài chính vào năm tới.  

TÀI CHÍNH 
ðể thành công về tài 

chính mang lại cho cổ 
ñông ta làm thế nào? 

Mục 
tiêu 

Chỉ 
tiêu 

Kết quả 
phải 
ñạt  

KH 
hành 
ñộng 

 

KHÁCH HÀNG 
Chúng ta phải thỏa 

mãn khách hàng 
như thế nào ñể ñạt 

ñược tầm nhìn? 

Mục 
tiêu 

Chỉ 
tiêu 

Kết 
quả 
phải 
ñạt  

Kế 
hoạch 
hành 
ñộng 

TẦM NHÌN VÀ 
CHIẾN LƯỢC 

KHÍA CẠNH HOẠT ðỘNG NỘI BỘ 
Chúng ta phải thỏa 

mãn cổ ñông và 
khách hàng chúng 
ta phải thực hiện 

vượt trội quá trình 
nào? 

Mục 
tiêu 

Chỉ 
tiêu 

Kết 
quả 
phải 
ñạt  

Kế 
hoạch 
hành 
ñộng 

HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN 
Chúng ta phải có khả 

năng thay ñổi và cải tiến 
như thế nào ñể ñạt ñược 

tầm nhìn 

Mục 
tiêu 

Chỉ 
tiêu 

Kết 
quả 
phải 
ñạt  

Kế 
hoạch 
hành 
ñộng 

 



 138 

Hai là, nó ñề cập ñến cả các khía cạnh nội bộ (như qui trình nội bộ của DN) và 

các khía cạnh bên ngoài (khách hàng). 

Ba là, BSC hàm chứa mối quan hệ nhân quả giữa các khía cạnh (sơ ñồ 4.2): 

 

Nguồn: [108]. 

Sơ ñồ 4.2:                            Mối quan hệ nhân quả BSC 

 

Sơ ñồ 4.2 cho thấy, muốn thành công ở khía cạnh tài chính thì DN cần phải 

thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ñể họ sẽ mua sản phẩm, dịch vụ của mình. DN 

cần cải tiến vượt trội các qui trình SXKD ñể giảm chi phí mà sản phẩm, dịch vụ vẫn 

ñáp ứng nhu cầu của khách hàng.  

Như vậy, BSC là một hệ thống quản lý toàn diện trên cả trên 4 khía cạnh về 

việc thiết lập, triển khai thực hiện, giám sát và ño lường kết quả ñạt ñược của các 

chiến lược, các mục tiêu và hoạt ñộng của tổ chức một cách ñồng bộ, khoa học, hiệu 

quả. Giúp tổ chức phát hiện ra các cơ hội cải tiến ñể ñem lại sự thành công ở hiện 

tại và tương lai trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 

Với những phân tích ở trên cho thấy ứng dụng mô hình BSC vào quản lý, quản 

lý tài chính của trường ðHCL sẽ giúp nhà trường xác ñịnh và thực hiện chiến lược 

nâng cao chất lượng, thúc ñẩy hội nhập quốc tế. Trong ñó, chiến lược hoạt ñộng của 

nhà trường phải ñược xây dựng dựa trên bộ chuẩn ñầu ra. Có nghĩa nhà trường luôn 

Khía cạnh khách hàng: Sự thỏa mãn  
KH, số KH mới… 

  Khía cạnh tài chính: Lợi nhuận, tăng trưởng, nợ/ vốn… 

  

Khía cạnh quá trình nội bộ: Hiệu suất, 
thời gian chu kì, tỷ lệ sai hỏng… 

Khía cạnh học tập và phát triển: Kỹ năng, kiến 
thức, chương trình mới… 
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phải tìm hiểu, phân tích xem người sử dụng “sản phẩm ñào tạo” cần những gì, ñể 

nhà trường xây dựng chiến lược hoạt ñộng nhằm ñáp ứng các tiêu chí ñó. 

Ứng dụng 4 khía cạnh của mô hình BSC vào nhà trường biểu diễn như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: [108]. 

Sơ ñồ 4.3:      Mô hình Balanced Scorecard trong trường ðHCL  

Một là, về khía cạnh tài chính (Financial perspective). Hiện nay, NSNN cấp 

cho các trường có giới hạn nhưng sự mong ñợi của SV, phụ huynh, GV, cộng ñồng 

XH... ñối với các trường ngày càng cao. Tức là các trường phải nâng cao chất lượng, 

ñào tạo ra những SV giỏi trong ñiều kiện hạn chế về nguồn lực tài chính.  

Ở góc ñộ phát triển, một ñiều cần lưu ý khi nói tới vấn ñề tài chính thì doanh 

thu chưa phải là yếu tố chính mà nhiệm vụ của các trường là thu lại những giá trị 

phi tài chính, những giá trị về trí tuệ, sự ñóng góp vô hình vào sự phát triển của XH. 

Theo Brancato (1995), giá trị tài chính trong GDðH ñược xem xét ở: quy mô 

ñào tạo, sự hài lòng của SV, phụ huynh; sự tận tụy, tính sáng tạo và khả năng thích 

ứng với tình hình mới của GV, số lượng bài báo, công trình NCKH, chuyển giao 

công nghệ, mối quan hệ hợp tác với các trường trong nước, ngoài nước, với các tổ 

chức quốc tế. ðặc biệt là uy tín, hình ảnh và sự hợp tác của nhà trường ñối với DN. 

Uy tín, chất lượng của nhà trường ñược thể hiện thông qua số lượng, chất 
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lượng DN mà nhà trường có mối quan hệ hợp tác. Mối quan hệ này sẽ làm cầu nối 

giữa SV và DN, giúp cho SV có cơ hội ñược thực hành, thực tập tại các DN ñể nâng 

cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ, ñồng thời cũng giúp nhà trường tiết kiệm chi 

phí ñầu tư trang thiết bị mà SV vẫn ñược thí nghiệm, thực hành, thực tập. Nhà 

trường cần tận dụng mối quan hệ với DN ñể ñưa SV tới thực hành, thực tập trên 

những dây chuyền công nghệ mới, hiện ñại. Tạo ñiều kiện cho SV có kinh nghiệm 

và dễ hòa nhập với công việc nếu ñược tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Nó là giải 

pháp quan trọng ñể giảm bớt khó khăn về tài chính mà các trường ñang phải ñối mặt. 

Hai là, về khía cạnh khách hàng (Customer perspective) của trường ðH chính 

là SV. Trên thế giới, quan niệm SV là khách hàng của trường ðH vẫn ñang có nhiều 

tranh cãi. Theo Mark C. Taylor – Giáo sư của ðH Columbia (Hoa Kỳ) cho rằng thật 

bất hợp lý nếu không xem các trường ðH là những DN và GDðH là một trong 

những ngành công nghiệp quan trọng nhất mà SV là khách hàng. Trong khi ñó, giáo 

sư Stephen J. Trachtenberg của ðH George Washington (Hoa Kỳ) lại cho rằng SV 

không phải là khách hàng (students are not customers). SV chỉ là người ñầu tư thời 

gian và tiền bạc cho mục ñích trí tuệ. Nhưng cả Mark & Stephen (2010), ñều có 

cùng quan ñiểm nếu nhà trường không ñáp ứng ñược nhu cầu thiết thực của SV thì 

nhà trường sẽ không tồn tại vững bền ñược[108]. 

Trong hoàn cảnh nước ta còn chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo, 

Khổng giáo, hiện nay chưa công nhận SV là khách hàng. Nhưng về bản chất trong 

nền kinh tế thị trường thì SV chính là khách hàng của nhà trường. Gián tiếp về ñiều 

này ñã ñược nhiều người thừa nhận nhà trường muốn tồn tại, phát triển thì phải tôn 

trọng ý kiến của SV và phải lấy SV làm gốc.  

Ngoài ra, trong BSC ñưa ra khái niệm xây dựng mục tiêu dựa trên nhu cầu và 

lợi ích của khách hàng. ðối với trường ðH là xây dựng mục tiêu dựa trên nhu cầu 

và lợi ích của SV, phụ huynh và DN. Cho nên thành phần hội ñồng trường của các 

trường trên thế giới rất ña dạng, nó bao gồm sự tham gia của GV, chính trị gia, cựu 

SV, doanh nhân, phụ huynh, SV (1 SV năm thứ nhất và 1 SV năm cuối)… Trong ñó, ý 

kiến của ñại diện SV rất có giá trị cho hoạch ñịnh chiến lược phát triển nhà trường. 
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Ba là, các quy trình nội bộ (Internal Business Processes Perspective). ðây là 

bước nhằm cụ thể hóa bằng hành ñộng ñể thực hiện các mục tiêu. Kế hoạch chỉ trở 

thành hiện thực khi có các chương trình hành ñộng cụ thể, có thể ño lường, theo dõi 

ñược, nếu không thì ý tưởng cũng chỉ là ý tưởng. Câu hỏi luôn ñược ñặt ra cho các 

nhà quản trị của nhà trường là cần phải làm gì ñể biến những mục tiêu, ý tưởng 

thành hành ñộng cụ thể. Hành ñộng nào là quan trọng cần ñược quan tâm ñiều chỉnh, 

ñầu tư, cải tiến nhằm tăng chất lượng ñào tạo và thỏa mãn nhu cầu của SV.  

Tuy nhiên, nhà trường chỉ có thể phát triển bền vững khi có sự ñồng thuận của 

cán bộ, giảng viên trong mọi hoạt ñộng. ðiều này ñược Cullen etal. (2003, tr.7) 

khẳng ñịnh “việc ứng dụng BSC thành công cần phải xuất phát từ sự cam kết, ñồng 

tâm thực hiện nhiệm vụ của người lao ñộng”. Sự cam kết và tư duy sáng tạo của cán 

bộ, giảng viên sẽ tạo ra sự chung sức cùng nhau ñóng góp ý kiến, trí tuệ ñể thúc ñẩy 

sự phát triển nhà trường. Bởi vì, khi ñược tham gia vào mọi hoạt ñộng thì CBVC 

nhà trường sẽ có cảm giác ñược tôn trọng, ñược sở hữu (ownership) cho nên họ sẽ 

có ý thức hơn và tự giác hoàn thành nhiệm vụ ñược giao với mức chất lượng và 

hiệu quả nhất. ðiều này, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao uy tín nhà trường. 

Bốn là, học hỏi và phát triển (Learning and Growth perspective). Ở trường ðH, 

giảng viên là người trực tiếp cung cấp dịch vụ trí tuệ cho SV. Cho nên, giảng viên 

cần là người giỏi chuyên môn, có kiến thức XH, kỹ năng sư phạm, kỹ năng sống 

nhằm ñem lại những giá trị gia tăng về chuyên môn, nghiệp vụ; hàm lượng khoa 

học, chất xám và các kỹ năng cần thiết cho SV sau khi tốt nghiệp.  

Vì vậy, ñội ngũ GV cần không ngừng học tập, nâng cao trình ñộ về mọi mặt. 

ðể có kết quả này thì nhà trường nên có chính sách ưu ñãi, khuyến khích GV chủ 

ñộng bồi dưỡng chuyên môn, ñặc biệt là tham gia NCKH. ðây là một tiêu chí rất 

quan trọng trong ñánh giá, xếp loại GV và xếp hạng các trường ðH. Ở Việt Nam, 

thời gian và tỷ lệ GV của các trường ðHCL tham gia NCKH còn rất thấp.  

Qua những phân tích ở trên cho thấy mặc dù BSC ñược thiết kế cho lĩnh vực 

kinh doanh nhưng nó là một mô hình quản lý có tính chất tự hoàn thiện và nhằm kết 

nối các mục tiêu, mục ñích với chiến lược thực hiện. ðồng thời nó cũng cập nhật và 
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cung cấp những thông tin khá chính xác liên quan tới hoạt ñộng hiện tại và tương lai 

của một tổ chức. Cho nên, ứng dụng BSC ñể ño lường kết quả hoạt ñộng của một 

trường ðHCL là ñiều có thể thực hiện ñược với ñộ tin cậy cao. Nó sẽ tạo ra sự cân 

ñối giữa các mục tiêu trước mắt và lâu dài, cân ñối giữa các quyền lợi nội bộ nhà 

trường và quyền lợi của SV. Vì vậy, các trường cần tìm hiểu ñưa BSC vào áp dụng.  

Thứ sáu, chú trọng và tăng cường khai thác nguồn tài chính ñóng góp từ thiện 

của các cá nhân, các tổ chức cho nhà trường.  

Sự ñóng góp từ thiện từ các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm là một nguồn tài 

chính rất quan trọng cho các trường (quỹ hiến tặng của ðH Harvard gần 37 tỷ USD; 

hàng năm trong cơ cấu nguồn thu quỹ hiến tặng chiếm tới 34%; quà tặng chiếm 7% 

trong khi ñó nguồn thu học phí chỉ chiếm 20%; tài trợ và các hợp ñồng nghiên cứu 

với chính phủ chiếm 15%; hợp ñồng nghiên cứu với các tổ chức, DN chiếm 4% và 

các nguồn thu khác là 20% [77]). Nếu các trường khai thác tốt sẽ tạo ra một nguồn 

tài chính lớn cho nhà trường hoạt ñộng mà không cần tăng học phí với người học. 

ðể thu hút ñược nhiều nguồn tài trợ, ñóng góp từ thiện, các trường cần thành 

lập và duy trì hoạt ñộng thường xuyên của ban liên lạc cựu SV, có các hình thức 

vinh danh ñối với cựu SV và các nhà tài trợ. Các trường cần tổ chức tuyên truyền 

sâu, rộng tới cộng ñồng, ñồng thời phải sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ. 

Thứ bảy, ñẩy mạnh các giải pháp tăng nguồn thu, triệt ñể tiết kiệm, chống 

lãng phí và nâng cao tính hiệu quả của các hoạt ñộng. 

ðể ñảm bảo sự phát triển bền vững và tạo cơ hội tăng nguồn thu thì các trường  

nên thực hiện ña dạng hóa và chuẩn hóa lại các chương trình ñào tạo theo nhu cầu 

XH. Tăng cường các chương trình liên kết với nước ngoài, ñặc biệt là liên kết với 

các trường ðH có uy tín trên thế giới ñể ñào tạo các chương trình tiên tiên, chất 

lượng cao. Tích cực thu hút SV quốc tế ñến học (từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, 

Campuchia…). Huy ñộng các nguồn tài trợ từ DN, từ các dự án.  

Bởi vì, chỉ có ñáp ứng tốt nhu cầu của người học, nhu cầu của XH thì nhà 

trường mới có nguồn thu. Hơn nữa, các trường phải thực sự có uy tín, có chất lượng 

thì mới ñược người học và XH chấp nhận trả chi phí cao cho quá trình ñào tạo.   
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Thứ tám, tăng cường ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ tài chính kế toán theo 

hướng giỏi chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất ñạo ñức tốt. 

Lựa chọn ñội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, quản lý tài chính là một vấn ñề 

rất quan trọng, nó có tác ñộng thúc ñẩy hoặc ngăn cản các hoạt ñộng của nhà trường. 

GS. Richard G.Baraniuk của ðH Rice (Hoa Kỳ) cho rằng yếu tố quan trọng phù 

hợp với cương vị lãnh ñạo một trường ðH ñẳng cấp quốc tế “ðó phải là một nhà 

học giả chứ không phải là một nhà chính trị” [74], người này phải có am hiểu và có 

kinh nghiệm cả về gảng dạy và nghiên cứu không phải chỉ hiểu riêng về quản lý. 

Quan ñiểm của GS. Richard G.Baraniuk cho thấy người làm công tác quản lý 

tài chính kế toán của trường ðH, ngoài tiêu chuẩn có chuyên môn nghiệp vụ vững 

vàng, tư cách ñạo ñức tốt, cần có một yếu tố rất quan trọng là phải hiểu biết, có kiến 

thức cả về giảng dạy và nghiên cứu. Vấn ñề này ñang là hạn chế cơ bản của các 

trường ðHCL nước ta, phần nhiều cán bộ làm công tác tài chính kế toán chỉ tuyển 

chọn theo nghiệp vụ, chưa làm công tác giảng dạy, nghiên cứu dẫn tới thiếu quan 

ñiểm toàn diện, chưa ñóng góp cao cho việc thực hiện sứ mạng, chiến lược phát 

triển nhà trường. Cụ thể là chưa có giải pháp hữu hiệu ñể tập trung nguồn lực tài 

chính cho nghiên cứu, ñổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, tăng cường tự do 

học thuật... mà vẫn mang nặng việc ño ñếm hiệu quả trước mắt, ño ñếm giữa chi phí 

và nguồn thu của mỗi hoạt ñộng riêng lẻ trong giảng dạy, nghiên cứu. Vì vậy, các 

trường cần chú trọng việc ñào tạo lại ñội ngũ làm công tác tài chính kế toán ñể họ 

có tư duy, có kiến thức; hiểu biết, nắm vững nhiệm vụ ñào tạo, nghiên cứu và có 

tầm nhìn về sứ mạng nhà trường trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế. 

Về giải pháp, các trường nên ưu tiên tuyển chọn cán bộ làm công tác kế toán, 

tài chính là những người ñã từng tham gia giảng dạy. ðồng thời thường xuyên cử 

cán bộ quản lý; cán bộ kế toán, tài chính ñi tham dự các khóa học về chuyên môn, 

nghiệp vụ, tập huấn tham quan các trường trong và ngoài nước ñể có tư duy thực 

tiễn nhằm tạo ra sự ñổi mới trong công tác tài chính kế toán luôn song hành với sự 

ñổi mới nâng cao chất lượng ñào tạo, NCKH của nhà trường. Các trường cần ban 

hành những văn bản qui ñịnh rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cho cá nhân và tập thể của 
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bộ phận làm công tác tài chính kế toán. Trong ñó, cần nhấn mạnh tới yêu cầu xây 

dựng kế hoạch, giải pháp, chiến lược tài chính ñáp ứng nhiệm vụ ñào tạo, NCKH 

trong từng giai ñoạn, từng thời ñiểm ñảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn 

và tính ñặc thù của nhà trường. Xây dựng qui trình, thủ tục tài chính trên nguyên tắc 

ñơn giản, dễ thực hiện ñể nhà trường công khai hóa việc tạm ứng, thanh quyết toán 

kinh phí nhằm tạo ra sự chủ ñộng, ñồng thuận của CBVC trong hoàn thành, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ ñược giao. 

4.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao tính linh hoạt của cơ chế TCTC 

ðể tăng cường tính linh hoạt cho việc thực hiện cơ chế TCTC trong thực tế, 

ñòi hỏi Nhà nước cần có sự thay ñổi về chế ñộ kiểm tra, giám sát, bao gồm:   

Một là, khi ñã có các qui ñịnh trong qui chế chi tiêu nội bộ thì cho phép các 

trường ñược chi những khoản chi cao hơn ñịnh mức qui ñịnh của Nhà nước.  

Hai là, cần giảm bớt sự kiểm soát chi của kho bạc. Các trường chỉ phải mở tài 

khoản tại kho bạc ñể phản ánh các khoản kinh phí thuộc NS cấp. Phần kinh phí trích 

lập các quỹ; khoản thu học phí, lệ phí và các nguồn thu hợp pháp khác thì cho phép 

các trường chuyển sang mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại ñể hưởng 

lãi, tiền lãi này ñược sử dụng là một nguồn thu hợp pháp. Có như vậy, mới tạo thêm 

nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính nhàn rỗi của các trường. 

Ba là, NS cấp cho các trường theo chế ñộ khoán và hậu kiểm theo phương 

thức thanh tra, kiểm toán ñịnh kỳ; trong năm các trường ñược trích lập quỹ phát 

triển hoạt ñộng sự nghiệp từ nguồn NS cấp cho chi hoạt ñộng thường xuyên ñể các 

trường có nguồn vốn chi cho ñầu tư XDCB, mua sắm TSCð nhằm giảm bớt khó 

khăn cho các trường sư phạm, các trường có nguồn thu ngoài NS thấp. 

4.2.4. Nhóm giải pháp nâng cao tính công bằng của cơ chế TCTC 

4.2.4.1. Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống các qui ñịnh pháp luật về mô hình 

phát triển tài chính cho các cơ sở GDðHCL. 

Trong bối cảnh của Việt Nam, nguồn lực tài chính của Nhà nước còn hạn chế 

cả về qui mô và phạm vi sử dụng, cho nên mô hình phát triển tài chính cho GDðH 

nói chung và các trường ðHCL nói riêng cần ñược ñổi mới theo các hướng sau: 
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Thứ nhất, học phí thấp hoặc ñược miễn học phí chỉ nên áp dụng cho các 

trường quân sự, công an hoặc ñối với những ngành ñặc thù cần ñào tạo nguồn nhân 

lực cho sự phát triển bền vững của quốc gia nhưng ít ñược người học quan tâm như 

ngành khảo cổ học, nghiên cứu lịch sử, nghệ thuật truyền thống, nông, lâm, ngư 

nghiệp... Và ñể ñảm bảo sự năng ñộng, sáng tạo và nâng cao chất lượng thì các 

trường này ñược ưu tiên về nguồn lực tài chính nhưng Nhà nước cần thực hiện cơ 

chế cấp kinh phí dựa vào kết quả kiểm ñịnh chất lượng, xếp hạng nhà trường. 

Thứ hai, chi phí cho vay học ðH, ñược SV hoàn trả khi có việc làm ổn ñịnh. 

Mô hình này chỉ ñược thực hiện khi các Bộ ngành sớm hoàn thiện các chế ñộ, chính 

sách và ñược thể chế bằng luật pháp về hệ thống theo dõi thu nhập cá nhân và giải 

pháp thu hồi nợ vay của SV. Tuy nhiên, ñể tạo nguồn tài chính và mở rộng hệ thống 

tín dụng cho SV vay thì Nhà nước cũng nên có chính sách ưu ñãi về thuế... ñể kêu 

gọi sự ñóng góp của các DN, các tổ chức và cộng ñồng xã hội. 

Thứ ba, gia tăng học phí kết hợp với mở rộng các chính sách hỗ trợ. Nó là mô 

hình phù hợp với cơ chế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta ñang 

theo ñuổi nhằm giảm bớt gánh nặng ñầu tư ngân sách cho giáo dục ñại học. Chính 

phủ cần xây dựng khung học phí khác nhau; gắn với các tiêu chí ngành nghề, 

chương trình, cấp bậc ñào tạo, ñối tượng người học, kết quả kiểm ñịnh, vị trí xếp 

hạng của trường ñại học. Trong ñó, cho phép các trường tính ñủ học phí theo chi phí 

ñào tạo; ñây là thông lệ quốc tế, học ñại học là ñể có nghề, tạo thu nhập kiếm sống 

nuôi bản thân và gia ñình nên người học phải có trách nhiệm học tốt ngành nghề 

mình lựa chọn và ñóng góp kinh phí ñể ñáp ứng ñược yêu cầu. ðiều này cũng phù 

hợp với kết luận của Bộ Chính trị trong thông báo số 37–TB/TW ngày 26/5/2011 về 

“ñổi mới cơ chế hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập, ñẩy mạnh xã hội hóa 

một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” nhằm từng bước xóa bỏ bao cấp qua giá, 

phí dịch vụ. Tuy nhiên, ñể phù hợp với ñiều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

nước ta trong hiện tại và tương lai, ñồng thời nhận ñược sự ñồng thuận của xã hội 

thì lộ trình tính ñủ chi phí ñào tạo giáo dục ñại học trong học phí nên chia thành ba 

giai ñoạn, bao gồm:  
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Giai ñoạn 1: Các trường ñược phép tính ñủ chi phí hoạt ñộng thường xuyên 

như tiền lương, tiền công, chi phí hành chính, chi phí chuyên môn… 

Giai ñoạn 2: Các trường ñược tính ñủ chi phí hoạt ñộng thường xuyên và chi 

phí hao mòn TSCð sử dụng cho quá trình ñào tạo. 

Giai ñoạn 3: Các trường ñược tính ñủ chi phí hoạt ñộng thường xuyên, chi phí 

hao mòn TSCð và ñược tính một phần chi phí cho ñầu tư phát triển (tức là có tích 

lũy ñể ñầu tư cho CSVC của nhà trường). 

 ðối với các chương trình ñào tạo theo nhu cầu xã hội, theo ñịa chỉ, theo ñơn 

ñặt hàng, chương trình liên kết, chương trình chất lượng cao… thì cho phép các 

trường ñược tự xác ñịnh mức thu học phí nhằm tránh xảy ra hiện tượng người có 

nhu cầu phải chuyển sang cơ sở khác hoặc phải ra nước ngoài học tập dẫn tới không 

tận thu ñược nguồn lực ñầu tư cho các trường. ðây cũng là giải pháp nhằm giảm áp 

lực tăng ñầu tư ngân sách cho giáo dục ñại học, bởi vì qui mô GDP của nước ta còn 

nhỏ (khoảng 100 tỷ USD/năm…) và từ năm 2008÷2010 ngân sách nhà nước ñã chi 

tới 20% tổng ngân sách nhà nước cho giáo dục, do vậy, trong tương lai không thể 

tiếp tục tăng tỷ lệ chi này.  

ðể có cơ sở khoa học cho việc xác ñịnh mức học phí thì các cơ quan quản lý 

cần chỉ ñạo các cơ sở ñào tạo xây dựng các ñịnh mức kinh tế, kỹ thuật ngành do nhà 

trường ñào tạo, từ ñó xây dựng chi phí ñơn vị cho mỗi nhóm ngành ñào tạo.  

Khi cho phép các trường tính ñủ chi phí ñào tạo thông qua học phí thì Nhà 

nước cần chú ý tới chính sách hỗ trợ cho các ñối tượng chính sách như người có 

công với ñất nước, dân tộc thiểu số, khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa... ñể 

tạo ra sự công bằng XH cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia GDðH. Nhà nước cần 

ñẩy mạnh việc hỗ trợ sinh viên bằng chế ñộ cho vay, giảm lãi suất như mở rộng ñối 

tượng cho vay, nâng mức vay ñủ ñảm bảo mức ñóng học phí và chi phí sinh hoạt 

trong quá trình học tập, phân loại ñối tượng ñể thu hồi nợ sớm hơn… 

4.2.4.2. Tăng cường ñầu tư NS, ñổi mới cách phân bổ NS dựa trên kết quả ñầu 

ra là số lượng, chất lượng sinh viên tốt nghiệp, chất lượng công trình nghiên cứu, sự 

ñáp ứng nhu cầu xã hội, sự tham gia ñóng góp vào phát triển KT-XH của ñất nước. 
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Trong trước mắt và lâu dài, các trường ðHCL vẫn giữa vai trò chủ ñạo trong 

ñào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ñất nước. Vì vậy, Nhà nước cần tăng qui 

mô NS ñầu tư cho các trường. Tuy nhiên, ñể phát huy tính tích cực của NS trong 

việc hỗ trợ, tác ñộng, ñiều chỉnh hoạt ñộng ñào tạo của các trường theo hướng giảm 

chi phí, nâng cao chất lượng; thay ñổi cơ cấu, ngành nghề ñào tạo phù hợp với qui 

hoạch chung thì Nhà nước cần tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ và có hiệu 

quả ñối với các nguồn ñầu tư từ NS bằng việc ñổi mới cách phân bổ NS cho các 

trường theo hướng công khai hóa, minh bạch hóa qui trình và các tiêu chí ñánh giá 

ñầu ra về chất lượng ñào tạo, nghiên cứu; dựa trên nguyên tắc cạnh tranh, thúc ñẩy 

XHH nhưng vẫn có sự ưu tiên ñối với những lĩnh vực trọng ñiểm. Cụ thể như sau:  

 Một là, Nhà nước nâng tỷ trọng ñầu tư cho GDðH lên 10%÷12% tổng chi NS 

giành cho giáo dục. Tăng NS cho việc ñào tạo ñối tượng sinh viên cử tuyển thuộc 

các tỉnh miền núi, vùng xâu, vùng xa… Tăng cơ cấu chi ñầu tư XDCB. Ưu tiên NS 

cho các dự án qui hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung (như hệ thống thư viện 

ñiện tử, phòng thí nghiệm trọng ñiểm, ký túc xá và các công trình văn hóa, thể dục 

thể thao cho sinh viên…); ñầu tư xây dựng một số trường ðH ñạt tiêu chuẩn quốc tế.   

Hai là, Nhà nước cần hoàn thiện và ban hành các tiêu chí giao dự toán ngân 

sách chi thường xuyên, chi không thường xuyên cho các trường dựa vào kết quả 

hoạt ñộng, sự ñóng góp cho mục tiêu của ngành, của Nhà nước và xã hội. Hàng năm, 

ban hành suất ñầu tư tối thiểu/SV/năm theo nhóm ngành nhằm thúc ñẩy các trường 

phải nâng cao chất lượng, tăng cường tìm kiếm thêm nguồn lực tài chính.   

Ba là, ñổi mới cách phân bổ ngân sách cho các trường theo hướng: 1) thực 

hiện khung chi tiêu trung hạn (MTEF – Medium Term Expenditure Framework) với 

thời gian 5 năm. Bởi vì, MTEF tạo ra tính ổn ñịnh NS, giúp cho các trường chủ 

ñộng trong việc sắp xếp nhiệm vụ ñầu tư và thực hiện chiến lược phát triển theo 

mục tiêu trung và dài hạn, ñồng thời nó sẽ tạo ra sự minh bạch trong hệ thống NS và 

lập kế hoạch tài chính hiện nay. 2) dựa vào kết quả ñầu ra; gắn với các ñịnh mức chi 

phí, ñịnh mức kinh tế kỹ thuật trong ñào tạo, NCKH; gắn với kết quả kiểm ñịnh, 

xếp hạng nhà trường; ñảm bảo có sự phân biệt giữa trường có chất lượng, hiệu quả 
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với trường chất lượng thấp, không hiệu quả. 3) các ngành nghề ñào tạo ít có khả 

năng XHH (như khoa học cơ bản, văn hóa nghệ thuật truyền thống, ñiện hạt nhân, 

sư phạm…) thay vì phân bổ ngân sách bình quân ñối với tất cả các ngành nghề như 

hiện nay, Nhà nước nên thực hiện cơ chế ñặt hàng theo các tiêu chuẩn chất lượng và 

cấp ñủ chi phí ñào tạo. Trong ñó, tất cả các trường (không phân biệt công lập hay 

ngoài công lập) ñều ñược tham gia vào qui trình tuyển chọn theo phương thức cạnh 

tranh, trường nào có phương án ñào tạo tốt nhất, hiệu quả nhất sẽ ñược giao ngân 

sách ñể ñào tạo. 4) các ngành nghề có khả năng XHH cao sẽ giảm dần sự hỗ trợ của 

NS trên cơ sở cho phép ñiều chỉnh mức thu học phí bù ñắp ñủ chi phí ñào tạo (ñối 

tượng chính sách ñược nhà nước cấp bù kinh phí). 5) hoạt ñộng ñào tạo cung cấp 

dịch vụ gắn với nhu cầu của xã hội, các trường tự quyết ñịnh giá dịch vụ trên cơ sở 

tính ñủ chi phí. 

ðể tạo ñộng lực thúc ñẩy, nâng cao chất lượng NCKH của các trường thì Nhà 

nước cần ñổi mới cơ chế, mô hình tài chính theo các hướng sau: 

Một là, nâng mức chi cho nhiệm vụ NCKH, trong cơ chế phân bổ NS nên 

giành riêng một phần kinh phí cấp trực tiếp cho các trường giống như cấp kinh phí 

chi hoạt ñộng thường xuyên. Cơ chế này, bắt buộc các trường phải thực hiện và ñẩy 

mạnh hoạt ñộng NCKH song hành với hoạt ñộng ñào tạo. 

Bộ Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và ðầu tư ñể thống 

nhất việc ñầu tư NS cho phát triển KHCN nên ưu tiên kinh phí cho các trường [83, 

tr. 66-67]. Tiến hành xây dựng và ban hành tiêu chí phân bổ kinh phí dựa trên thành 

tích hoạt ñộng KHCN ñể tạo ra sự cạnh tranh giữa các tổ chức.  

Hai là, trong Luật thuế DN, Nhà nước nên qui ñịnh bắt buộc các DN trích tối 

thiểu 10% lợi nhuận trước thuế ñể ñầu tư ñổi mới công nghệ. ðiều này sẽ giảm rủi 

ro cho các DN trong quá trình hoạt ñộng, ñồng thời cũng tạo ra thị trường KHCN ñể 

các trường có cơ hội tham gia và nâng cao chất lượng NCKH của mình. 

Ba là, Nhà nước nên giao quyền tự chủ và tăng lợi ích cho GV. Cụ thể, các tài 

sản trí tuệ có nguồn gốc NS mà GV là tác giả của kết quả nghiên cứu thì GV ñược 

quyền ñem tài sản trí tuệ ñể chuyển nhượng hoặc góp vốn vào DN trên cơ sở có lộ 
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trình hoàn vốn ñầu tư ban ñầu cho Nhà nước. Sau khi hoàn vốn xong, GV ñược 

hưởng toàn bộ lợi nhuận thu ñược từ kết quả nghiên cứu.  

Bốn là, ñẩy mạnh việc tuyển chọn ñề tài theo nguyên tắc cạnh tranh và thực 

hiện cơ chế khoán chi. Vì, sản phẩm ñầu ra là thước ño hiệu quả quan trọng nhất 

của công trình KH. Do vậy, các ñề tài nên thực hiện theo cơ chế ký hợp ñồng thỏa 

thuận, Nhà nước ứng tiền trước ñể mua sản phẩm, không ñòi hỏi phải làm ñúng dự 

toán ñã lập. Có các mức phạt hoặc thu hồi vốn ñầu tư với trường hợp không hoàn 

thành hoặc sản phẩm ñặt hàng không ñạt yêu cầu... Thực hiện cơ chế khoán sẽ làm 

cho GV không bị gò bó chạy theo chứng từ và dự toán chi tiết mà giành thời gian, 

công sức, trí tuệ cho nâng cao chất lượng, kết quả nghiên cứu của ñề tài. 

Năm là, ñổi mới cơ chế lập dự toán các ñề tài nghiên cứu. Các ñề tài nghiên 

cứu lý thuyết, huy ñộng chất xám là chủ yếu thì dự toán không cần có phần dự 

phòng; các ñề tài liên quan ñến ñiều tra, khảo sát hay thí nghiệm, thực hành thì dự 

toán ñược chia thành 2 phần là các khoản chi và khoản dự phòng [109, tr. 38]. 

Khoản dự phòng ñưa ra nhằm ñảm bảo các thí nghiệm, thực hành của ñề tài ñược 

thực hiện ñầy ñủ, nghiêm túc kể cả khi thị trường có biến ñộng về giá. 

Trong dự toán cần bố trí khoản tiền chi cho kiểm tra, kiểm soát, xuất bản, công 

bố, ñưa công trình vào ứng dụng. Việc công khai bố trí phần kinh phí này sẽ nâng 

cao chất lượng hoạt ñộng của các Hội ñồng kiểm tra, kiểm soát và Hội ñồng nghiệm 

thu. Buộc cơ quan quản lý phải có trách nhiệm hơn ñối với nội dung, tiến ñộ và chất 

lượng của kết quả nghiên cứu ñã giao cho chủ nhiệm ñề tài. Hơn nữa, nó sẽ góp 

phần nâng cao trách nhiệm và giảm bớt khó khăn cho chủ nhiệm ñề tài trong việc 

công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Bởi vì, việc ñăng 

bài ở một số tạp chí chuyên ngành có uy tín quốc tế ñòi hỏi phải ñóng phí. Trường 

hợp ñề tài không ñăng bài trên các tạp chí qui ñịnh thì khoản tiền này sẽ bị thu hồi. 

Sáu là, Nhà nước cần mở cửa cho phép các trường ñược vay tiền nước ngoài 

cho hoạt ñộng NCKH không liên quan tới các vấn ñề nhạy cảm về XH, chính trị, 

tôn giáo, có hàm chứa bí mật quốc gia theo cơ chế ban ñầu có bảo lãnh của Nhà 

nước, sau một thời gian thì thực hiện cơ chế TCTC, vay tiền theo kiểu thương mại. 
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4.2.4.3. Các trường cần ñổi mới cách thức quản lý, phân bổ tài chính, thành 

lập quỹ, huy ñộng vốn tín dụng ñể tăng nguồn tài chính cho NCKH. 

KHCN là chìa khóa cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, kết quả, chất 

lượng NCKH là thể hiện ñẳng cấp của mỗi trường trong hệ thống GDðH. Cho nên, 

hoạt ñộng NCKH của các trường cần phải ñược thúc ñẩy và nâng lên tầm cao mới.  

Dưới góc ñộ tài chính, ñể nâng cao chất lượng NCKH cũng như ñể tăng cường 

hấp dẫn, thu hút giảng viên tích cực tham gia hoạt ñộng NCKH thì các trường cần 

ñổi mới cách thức quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nội bộ theo các hướng sau: 

Một là, xác ñịnh rõ nhiệm vụ NCKH là nghĩa vụ bắt buộc ñối với GV. Giảm 

bớt tình trạng quá tải về giảng dạy, gắn nhiệm vụ giảng dạy với nhiệm vụ NCKH 

bằng cách chỉ phân công thêm khối lượng giảng dạy khi GV ñã hoàn thành khối 

lượng ñịnh mức NCKH. Kiên quyết không thực hiện phép chuyển ñổi lấy khối 

lượng giảng dạy bù trừ cho khối lượng NCKH không hoàn thành, còn thiếu của 

giảng viên. Riêng ñối với các trường mới ñược nâng cấp, mới ñược thành lập GV 

chưa quen làm công tác NCKH thì nhà trường cần có lộ trình về thời gian (tối ña là 

3 năm) ñể GV có thời gian tiếp cận. 

Hai là, tính hệ số ñể ưu tiên về kinh phí cho các ñề tài NCKH có sử dụng sinh 

viên, học viên, nghiên cứu sinh cùng tham gia, thực hiện. 

Ba là, thành lập riêng quỹ phát triển khoa học công nghệ. Hàng năm, giành 

một khoản kinh phí chi thường xuyên ñể tổ chức các lớp bồi dưỡng, ñào tạo về 

NCKH cho giảng viên, ñặc biệt là giảng viên trẻ. Có qui ñịnh về phân bổ và tập 

trung kinh phí cho những ñề tài ñược ưu tiên, ñó là: 1) có sự tham gia thực hiện của 

chuyên gia nước ngoài, chuyên gia có kinh nghiệm… ñể tạo ñiều kiện cho giảng 

viên có cơ hội làm việc, giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm một cách bài bản, 

có hệ thống, ñảm bảo tính chuyên nghiệp, có khả năng hội nhập quốc tế; 2) có sự 

liên kết với các doanh nghiệp lớn, các ñề tài có khả năng thương mại hóa các ấn 

phẩm, công trình nghiên cứu; có như vậy, mới có ích trong việc tư vấn giúp doanh 

nghiệp ñổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, ñồng thời có nguồn tài 

chính ñầu tư cho NCKH của nhà trường. 
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Bốn là, có lộ trình nâng dần tỷ trọng phân bổ nguồn thu sự nghiệp, nguồn thu 

khác cho nhiệm vụ NCKH. Các trường nên có qui ñịnh cụ thể trong việc: 1) sử 

dụng vốn vay tín dụng hỗ trợ NCKH từ Ngân hàng chính sách xã hội quản lý; 2) chi 

phí tiếp thị, quảng cáo trong khai thác nguồn vốn từ hợp tác quốc tế, sự ủng hộ của 

các cá nhân, tổ chức chính phủ, phi chính phủ ñối với hoạt ñộng KHCN. ðặc biệt từ 

các kiều bào, các “doanh nhân thành ñạt”, việc liên doanh liên kết, hợp tác ñầu tư… 

4.2.5. Nhóm giải pháp nâng cao tính ràng buộc tổ chức của cơ chế TCTC 

Một là, ñể tăng cường tính hiệu quả của trường ðHCL thì Nhà nước và cộng 

ñồng XH cần thừa nhận nhà trường là một chủ thể pháp lý ñộc lập, trong cơ chế thị 

trường nó ñược ñiều hành, ñược hoạt ñộng giống như những DN không vì lợi nhuận. 

Về mặt pháp luật, các trường ñược quyền thiết lập, quyết ñịnh các mức học phí ñối 

với từng chương trình ñào tạo, ñược quyền hợp tác theo khuôn khổ pháp luật với bất 

kỳ ai ñể tạo nguồn lực, môi trường cho việc theo ñuổi sứ mạng riêng của mình. 

Hai là, các trường ðHCL cần thành lập Hội ñồng trường theo ñúng nghĩa là 

một Hội ñồng có quyền lực cao nhất trong nhà trường với ñầy ñủ các thành viên ñộc 

lập bên ngoài thay cho Hội ñồng trường mang kiểu hành chính nội bộ như hiện nay 

(gồm Ban giám hiệu; trưởng phó các phòng, khoa; ðảng ủy, Công ñoàn...). Bởi vì, 

GDðH của nước ta ñang chuyển từ tinh hoa sang ñại chúng, học phí là nguồn thu 

chủ yếu ñể ñảm bảo các hoạt ñộng của nhà trường. ðiều này cho thấy nhiều nội 

dung cần ra quyết ñịnh, trong ñó có vấn ñề tài chính ñã vượt ra khỏi phạm vi của 

trường ðHCL truyền thống. Hơn nữa, trên thế giới theo xu hướng “doanh nghiệp và 

kinh doanh hóa” các hoạt ñộng của nhà trường ngày càng thể hiện rõ nét. Ngoài ra, 

ở nước ta GDðH ñang trong trạng thái “cầu” vượt “cung” (chỉ ñáp ứng 25% nhu 

cầu của người học), dẫn tới còn tình trạng “ñộc quyền”. Vì vậy, cần giao quyền sử 

dụng tài sản và một phần quyền ñịnh ñoạt lợi ích phát sinh cho một hội ñồng giống 

như hội ñồng quản trị ở các DN (Phạm Phụ, 2005) là Hội ñồng trường. Thực hiện 

ñiều này có nghĩa trong GDðH Nhà nước từng bước chuyển ñổi cơ chế “phân phối 

thẩm quyền” theo mô hình từ trên xuống bằng mô hình từ dưới lên. Nói cách khác, 

thẩm quyền ra quyết ñịnh sẽ ñược giao chủ yếu cho cấp cơ sở là nhà trường. Nó làm 
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cho các trường ðHCL năng ñộng, linh hoạt hơn; các trường sẽ phải tự ñổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả; biết chấp nhận rủi ro và phải ñưa ra các quyết ñịnh 

phù hợp với môi trường và có tính ña mục tiêu hơn. 

Hội ñồng trường có vai trò rất quan trọng, nó chính là nhân tố tạo nên sự ñổi 

mới của một nhà trường vì nó ñảm bảo ñược tính ñộc lập, khách quan do số thành 

viên bên ngoài nhiều hơn bên trong nhà trường. Việc thành lập Hội ñồng trường 

theo ñúng nghĩa sẽ tạo ñiều kiện chuyển dần quyền lực từ Bộ chủ quản về nhà 

trường, từ ñó có thể xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản theo Nghị quyết 14/2005 của Chính 

phủ. Hiện nay, theo ñiều 16 của Luật GDðH thì Hội ñồng trường còn thiếu những 

thành phần rất quan trọng là ñại diện giảng viên và sinh viên. Một ñiểm lưu ý trong 

quản lý, trong thực tiễn hoạt ñộng là cần phải phân ñịnh rõ sự khác nhau về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng trường với ðảng ủy và Ban giám hiệu. 

Ba là, ñể tăng cường khả năng giám sát, tăng cường trách nhiệm giải trình của 

các trường thì Nhà nước nên có qui ñịnh bắt buộc các trường phải ñăng ký các chỉ 

tiêu tài chính thực hiện cho từng năm, từng thời kỳ. 

Bốn là, các trường ðHCL cần xây dựng ñược qui chế chi tiêu nội bộ với các 

tiêu chí rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ cho cá nhân, tập thể chủ ñộng hoàn thành và 

nâng cao chất lượng nhiệm vụ ñược giao với chi phí thấp nhất. Thu nhập chi trả cho 

CBVC trên nguyên tắc hiệu quả công việc; có sự khuyến khích, hấp dẫn người có 

năng lực, có trình ñộ và nó ñược công bố công khai tới mọi thành viên trong nhà 

trường. Trong cơ chế ñiều hành, giám sát, ñánh giá của nhà trường cần ñảm bảo tính 

minh bạch theo các tiêu chí ñịnh lượng, không ñược ñịnh tính. Nó chính là thước ño, 

tiêu chuẩn cho các cá nhân, ñơn vị trong nhà trường thực hiện, phấn ñấu vượt chuẩn. 

 4.2.6. Nhóm giải pháp nâng cao sự ñồng thuận của cộng ñồng XH  

4.2.6.1. Bộ GD&ðT cần hoàn thiện và tổ chức thực hiện kiểm ñịnh chất lượng, 

xếp hạng các trường ñể mỗi trường phải tự giác nâng cao chất lượng, hiệu quả ñào 

tạo; ñáp ứng yêu cầu của SV và toàn XH. 

Chất lượng và hiệu quả luôn là hai yếu tố song hành của mọi hoạt ñộng, của 

mọi thời ñại. Trong quản lý, nó thể hiện lúc ñầu chỉ chú trọng vào chất lượng nhưng 
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sự ra ñời của kinh tế thị trường ñã làm cho quản lý ngày càng chú trọng ñến hiệu 

quả nhiều hơn. Các nhà quản lý ñã liên tục cải tiến các phương pháp ñể nâng cao 

chất lượng hiệu quả quản lý. ðầu tiên là kiểm soát chất lượng (Quality Control) 

nhằm loại bỏ những sản phẩm không ñạt yêu cầu về chất lượng; tiếp theo là ñảm 

bảo chất lượng (Quality Assurance) nhằm phòng ngừa việc tạo ra các sản phẩm 

không ñạt chất lượng; tiếp ñến là quản lý chất lượng ñồng bộ (Total Quality 

Management) nhằm không ngừng cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu quả. 

Trong lĩnh vực quản lý GDðH ở nước ta có 2 mục tiêu chủ yếu, ñó là: 1) cung 

cấp dịch vụ dạy nghề bậc cao và dịch vụ sáng tạo, chuyển giao KHCN; 2) Nhà nước 

giữ vai trò quản lý vĩ mô; các cơ sở GDðH giữ vai trò là người tổ chức và thực hiện. 

Cho nên việc quản lý chất lượng, hiệu quả ñang là yêu cầu cấp thiết ñặt ra cho mọi 

hoạt ñộng của trường ðHCL. Vì vậy, Bộ GD&ðT cần ñẩy nhanh việc ñưa hệ thống 

kiểm ñịnh (Quality Accreditation), xếp hạng vào áp dụng ñối với các trường ðH.  

Bởi vì, kiểm ñịnh chất lượng là “một quá trình ñánh giá ngoài nhằm ñưa ra 

một quyết ñịnh công nhận một cơ sở GDðH hay một ngành ñào tạo của cơ sở 

GDðH ñáp ứng các chuẩn mực qui ñịnh” (SEAMEO, 2003). Nói cách khác, kiểm 

ñịnh nhằm ñạt ñược ba mục tiêu: 1) ñánh giá hiện trạng của trường ðH ñáp ứng các 

tiêu chuẩn ñề ra như thế nào? tức là hiện trạng trường ðH có chất lượng và hiệu quả 

ra sao?; 2) ñánh giá những ñiển mạnh, ñiểm yếu so với các tiêu chuẩn ñề ra của 

trường ðH; 3) căn cứ vào các ñiểm mạnh, ñiểm yếu, từ ñó ñề ra kế hoạch, giải pháp 

phát huy ñiểm mạnh, khắc phục ñiểm yếu cho sự phát triển. 

ðối với xã hội, kiểm ñịnh chất lượng là “sự thể chế hoá ñược phát triển ñầy ñủ 

nhất về tính chịu trách nhiệm ở ðH” (van Vught, 1994). Kết quả của kiểm ñịnh chất 

lượng sẽ góp phần ñịnh hướng các hoạt ñộng của XH, chẳng hạn như: Sự lựa chọn ñầu 

tư của người học (của phụ huynh SV) dựa vào khả năng của mình. Sự lựa chọn ñầu tư 

của nhà nước có hiệu quả hơn trong mục tiêu ñào tạo nguồn nhân lực cho những ngành 

nghề cần thiết, phù hợp với ñịnh hướng chiến lược phát triển của quốc gia. Tạo ñiều 

kiện cho các tổ chức, các DN có cơ hội ñầu tư, tìm kiếm nguồn nhân lực thích hợp với 

họ. ðịnh hướng cho các nhà ñầu tư nuớc ngoài cung cấp các nguồn lực làm từ thiện 
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hay cần phát triển vốn của mình. Thúc ñẩy các trường tự giác, chủ ñộng tăng cường 

năng lực cạnh tranh so với các trường trong và ngoài nước (thực hiện việc xây dựng 

văn hoá chất lượng; không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả về học thuật, 

về quản lý và tài chính…). Tăng cường sự hợp tác ñào tạo; sự chuyển ñổi, công nhận 

văn bằng, chứng chỉ … giữa các trường ðH trong và ngoài nước với nhau. 

Tóm lại, kiểm ñịnh chất lượng nhằm ñảm bảo với cộng ñồng, với các tổ chức, các 

cơ quan quản lý, các cá nhân tham gia rằng trường ðH ñó có mục tiêu ñào tạo ñã ñược 

xác ñịnh rõ ràng, phù hợp; có ñủ ñiều kiện ñể ñạt ñược những mục tiêu và có khả năng 

phát triển bền vững. Nó cũng cho biết một chương trình ñào tạo, một khoa, một trường 

nào ñó ñã ñạt hay vượt những tiêu chuẩn nhất ñịnh về chất lượng. ðồng thời, nó cũng 

hỗ trợ các trường liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng, tích cực hội nhập quốc tế. 

4.2.6.2. Nhà nước cần tái cơ cấu lại hệ thống mạng lưới các trường ðHCL, 

thống nhất một ñầu mối quản lý. 

Tính ñến 30/11/2011 nước ta có 421 trường ðH, Cð. Sự thành lập các trường 

trong thời gian qua (từ năm 1998 ñến nay) ñã vượt ra khỏi tầm qui hoạch của Nhà 

nước. Ví dụ, năm 2006 khu vực ñồng bằng Sông Hồng, tại thời ñiểm qui hoạch là 

104 trường; dự kiến ñến năm 2020 là 125 trường nhưng chỉ ñến tháng 9/2009 khu 

vực này là 143 trường (78 trường ðH, 65 trường Cð). Trong 3 năm (2006÷2009) ñã 

có thêm 39 trường ñược thành lập, vượt so với qui hoạch là 18 trường. 

Việc thành lập ồ ạt và thiếu kiểm soát các trường ñã ñể lại những hệ lụy: 1) có 

nguy cơ xảy ra tình trạng mất cân ñối về qui mô ñào tạo trong GDðH (hệ ðH quá 

lớn, chiếm 72,3%; hệ Cð chỉ chiếm 27,7%; 2) ñầu tư cho GDðH bị dàn trải và 

manh mún. Vì, NSNN giành cho GDðH vẫn ở mức thấp, nhiều ñịa phương chưa tự 

cân ñối ñược NS. NSNN cấp tăng không ñáng kể, suất ñầu tư cho 1 SV thấp, dẫn tới 

CSVC, thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, ñội ngũ giảng 

viên… của nhiều trường còn thiếu cả về số và chất lượng, phải ñi thuê mướn và 

không ñạt chuẩn qui ñịnh. ðiều này ñã trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng của các 

trường. Thí dụ, theo qui ñịnh tỷ lệ GV/SV cao nhất là 1/25, trong ñó số giảng viên 

có trình ñộ sau ðH chiếm ít nhất 50%, nhưng hiện nay nhiều trường mới ñược nâng 
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cấp từ Cð lên ñều chưa ñạt ñược tiêu chí này (ðH Nông - Lâm Bắc Giang có quy 

mô ñào tạo khoảng 4.000 SV, ñến ñầu năm 2011 nhà trường chỉ có 1 tiến sĩ/184 

giảng viên; ðH ðiều dưỡng Nam ðịnh ñược nâng cấp từ năm 2004 nhưng ñến năm 

2009 cũng chỉ có 1 tiến sĩ/191 giảng viên… 

Vấn ñề cấp bách ñang ñặt ra ñối với các trường ðHCL là cần ñược tái cơ cấu, 

sắp xếp lại theo hướng phân tầng ñể các trường phải tự cấu trúc, thiết kế, hoàn thiện 

lại tổ chức bộ máy cho gọn nhẹ, linh hoạt, thích ứng với sự thay ñổi; tự phấn ñấu 

vươn lên ñảm bảo các tiêu chí về ñội ngũ, CSVC, thư viện… Việc tái cơ cấu, sắp 

xếp lại hệ thống các trường ðHCL nên theo 3 xu hướng, như sau: 

Một là, phân tầng các trường thành 3 loại như qui ñịnh tại khoản 4 ñiều 9 Luật 

GDðH: Loại 1 là những trường ñịnh hướng nghiên cứu (khoảng 10 trường phân bổ 

tại 3 miền), các trường này ñược NS hỗ trợ lớn về kinh phí ñể cung cấp nhân lực có 

trình ñộ cao cho quốc gia. Loại 2 là những trường ñịnh hướng ứng dụng, có tỷ trọng 

giảng dạy cao hơn nghiên cứu nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

các khu vực, vùng miền. Loại 3 là những trường ñịnh hướng thực hành với trọng 

tâm là giảng dạy ñể phục vụ nhu cầu nghề nghiệp của ñịa phương. 

Hai là, ña ngành, ña lĩnh vực nhưng ñảm bảo các tiêu chí qui ñịnh. Giải pháp 

là cho phép thành lập các trường con “ñơn ngành” hoặc “chuyên ngành” có qui mô 

nhỏ, chất lượng cao. Trường con ñược tự chủ và ñộc lập tương ñối ñể phát triển 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao so với mặt bằng chung trong trường 

ðH mẹ thay cho việc ra quyết ñịnh thành lập quá nhiều trường mới như những năm 

vừa qua (gây ra bức xúc trong dư luận XH về giảm sút uy tín, chất lượng GDðH).  

Ưu ñiểm của mô hình trường con là có cơ chế linh hoạt hơn, cho phép huy 

ñộng nguồn lực, huy ñộng sự tham gia của nhiều nhà ñầu tư mới (như tư nhân), ñẩy 

mạnh chủ trương XHH ñào tạo ðH. Hơn nữa, vì có sự tự chủ và ñộc lập trong quản 

lý dẫn tới các trường con ñược phép xây dựng những cơ chế hấp dẫn về ñãi ngộ, 

môi trường làm việc ñối với giảng viên, từ ñó sẽ cuốn hút ñược nhân lực giỏi, chất 

lượng cao. Ngoài ra, mô hình này cũng cho phép sự phân cấp quản lý một cách toàn 

diện, triệt ñể trên cả phương diện khoa học, học thuật ñến quản lý, ñầu tư và hạch 
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toán kế toán, tạo ra sự năng ñộng sáng tạo trong từng cá nhân, tập thể; nó sẽ khắc 

phục ñược sự hạn chế của mô hình quản lý tập trung ñang áp dụng từ trước ñến nay.  

Chính phủ, Bộ GD&ðT cần rà soát và có cơ chế kiểm tra, kiểm soát mô hình 

ðHQG, ðH vùng. Bởi vì, thực chất trong các trường này ñã có mô hình trường 

“con” là các trường ðH tương ñối lớn ñược gom về bằng một quyết ñịnh hành 

chính. Cần học tập các mô hình của thế giới ñang áp dụng thành công ở Việt Nam. 

Ví dụ, mô hình Khoa quản trị kinh doanh HSB (Hanoi School of Business) của 

ðHQG Hà Nội hoặc Trung tâm Pháp Việt ñào tạo về quản lý của ðH Kinh tế Quốc 

dân, hai ñơn vị này ñã ñược Eduniversal bầu chọn là trường kinh doanh tốt nhất 

Việt Nam. Hoặc trường hợp của Trường Quốc tế EduViet – Trường ðH Công nghệ 

ðông Á ñã cùng Tổ chức Tư vấn Giáo dục Việt Nam (EduViet Corporation) thành 

lập Trường Quốc tế EduViet International School (viết tắt là EIS). Về bản chất EIS 

ñược hiểu là một khoa hay một Trung tâm trực thuộc ðH Công nghệ ðông Á, 

nhưng do EduViet Corporation quản lý, ñiều hành. Với mô hình này, ðH Công 

nghệ ðông Á ñã thu hút ñược một lượng vốn lớn vào phát triển nhà trường, nhưng 

không làm thay ñổi cơ cấu sở hữu, nhà trường cũng ñã thu hút ñược nhiều giảng 

viên, nhà quản lý giỏi trong, ngoài nước (nhiều tiến sĩ ngoại) ñến làm việc không vì 

chế ñộ tài chính mà do môi trường làm việc – họ ñược tự chủ, ñược triển khai áp 

dụng phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy mới như áp dụng hoàn toàn hệ 

thống giáo dục tín chỉ theo tiêu chuẩn Châu Âu ñể phối hợp ba bên là nhà trường – 

doanh nghiệp – người học nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao theo chuẩn 

quốc tế cho doanh nghiệp và XH.  

Việc triển khai mô hình trường con trong trường ðH lớn, chúng ta cũng cần 

lường trước những khó khăn, thách thức ñể có biện pháp giảm thiểu tác ñộng tiêu 

cực của mô hình như có thể làm giảm sự phối hợp giữa các ñơn vị trong trường lớn 

(vì trường con có tính ñộc lập, tự chủ) hoặc xảy ra hiện tượng các trường con lấn 

sân nhau trong hoạt ñộng, gây ra sự lãng phí về nguồn lực. Về biện pháp là các 

trường lớn cần tăng cường thanh tra, giám sát; phải có chiến lược phát triển tổng thể 

tốt; lựa chọn ñược những cá nhân, tổ chức có năng lực quản lý, ñiều hành, lấy chất 
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lượng là thương hiệu, là thước ño sống còn cho sự phát triển và luôn hướng tới 

khách hàng là người học.  

Ba là, kiên quyết xử lý các trường hợp không ñáp ứng các ñiều kiện, tiêu 

chuẩn qui ñịnh theo hướng sáp nhập, chuyển ñổi mô hình, cổ phần hoá, giải thể 

hoặc chuyển xuống ñào tạo ở bậc thấp hơn. 

Hiện nay, các trường ðHCL nước ta ñang ñược quản lý với nhiều mô hình 

khác nhau. Nhiều trường Bộ chủ quản quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài 

chính..., Bộ GD&ðT chỉ quản lý về chuyên môn. ðiều này ñang tạo nên sự khép 

kín trong từng Bộ, ngành, dẫn tới có sự cục bộ, không có mặt bằng chung về trình 

ñộ, chuẩn kiến thức. Chất lượng ñào tạo và nghiên cứu tại các Bộ, ngành là khác 

nhau. Các trường vẫn có tư tưởng ỉ nại, phụ thuộc trông chờ vào Bộ GD&ðT; cơ 

quan chủ quản ñã làm nảy sinh vấn ñề chỉ ñạo chồng chéo; giảm năng lực, hiệu quả 

hoạt ñộng càng làm cho các trường ðHCL tụt hậu xa so với các trường trên thế giới. 

Vì vậy, Nhà nước cần thay ñổi phương thức quản lý GDðH theo hướng một 

ñầu mối. Bởi vì, trên thế giới mô hình quản lý nhiều ñầu mối chỉ còn tồn tại ở vài 

nước như Cu ba, Iran, Mông cổ và Nga. Nhà nước bỏ cơ chế Bộ chủ quản là ñể 

không lẫn lộn, tách bạch rõ chức năng của cơ quan quản lý nhà nước với chức năng 

tác nghiệp của các ñơn vị cơ sở. Giao cho các trường quyền tự chủ về mọi mặt (tự 

chủ về tổ chức, nhân sự, ñào tạo, tài chính), tự chịu trách nhiệm trước XH, tự xây 

dựng, bảo vệ uy tín, thương hiệu của mình trong quá trình phát triển.  

4.2.6.3. Các trường cần tăng cường trách nhiệm giải trình trước cộng ñồng XH. 

Trách nhiệm giải trình ñược xuất phát từ thuật ngữ “accountability”. Nó là một 

khái niệm trong ñạo ñức học và khoa học quản trị với nhiều ý nghĩa khác nhau. 

Thuật ngữ “accountability” có một phần ñồng nghĩa với thuật ngữ trách nhiệm 

“responsibility”, khả năng biện minh “answerability”, nghĩa vụ pháp lý “liability”, 

ñây là những thuật ngữ liên quan tới sự mong ñợi về khả năng chịu trách nhiệm. Nó 

nói lên sự thừa nhận về trách nhiệm ñối với tất cả các quyết ñịnh, hành ñộng, sản 

phẩm, chính sách của chúng ta ñưa ra trong lãnh ñạo, quản lý, thực hiện công việc. 

Nó gắn với nghĩa vụ báo cáo, giải thích, biện minh cho những hậu quả về việc chúng 
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ta làm. Trách nhiệm giải trình ñược hiểu như năng lực thực hiện nghĩa vụ thông tin 

ñầy ñủ, năng lực biện minh cho hành ñộng của mình trong quá khứ, tương lai và sẵn 

sàng chịu sự trừng phạt nếu hành ñộng ñó vi phạm quy tắc ñạo ñức và pháp lý [79].  

Trong quản lý GDðH, trách niệm giải trình là một khái niệm quan trọng, nó ñã 

ñược nhiều học giả ñưa ra những ñịnh nghĩa rất rõ ràng. GS Henry Rosovsky (ðH 

Harvard) cho rằng “accountability” là: 1) liên quan tới những người có thẩm quyền 

và quy ñịnh họ cần thực thi nhiệm vụ của họ như thế nào. 2) ñòi hỏi sự sẵn sàng giải 

thích các quyết ñịnh có kèm theo bằng chứng khi SV, ñồng nghiệp hoặc bất kỳ ai 

hỏi. 3) những người ñược giao quyền lực phải chịu trách nhiệm trước một cá nhân 

hoặc một nhóm người nào ñó. Chẳng hạn, giáo sư phải chịu trách nhiệm trước chủ 

nhiệm khoa về trách nhiệm giảng dạy; chủ nhiệm khoa chịu trách nhiệm trước hiệu 

trưởng; hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước hội ñồng quản trị ... ðối với trường ðH, 

trách nhiệm giải trình là sự công khai, minh bạch, giải trình ñược mọi hoạt ñộng của 

nhà trường trước cơ quan cấp trên, trước các tổ chức cung cấp tài chính, trước SV và 

phụ huynh, trước các nhà tuyển dụng… mà người ta gọi chung bằng từ “stakeholders” 

(những ñối tượng có lợi ích liên quan). Nói khác ñi, trường ðH có trách nhiệm giải 

trình công khai, minh bạch về các hoạt ñộng của mình khi xã hội yêu cầu [51].  

Ở nước ta, việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các trường còn rất yếu, nó 

cần ñược tăng cường theo chủ trương “ba công khai” của Bộ GD&ðT. Bởi nguồn 

kinh phí hoạt ñộng của các trường ña phần là NS cấp và học phí ñóng góp từ người 

học. Cho nên, các trường phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước, của người 

học, của XH. Các trường cần làm tốt việc báo cáo, giải trình với các ñối tượng có 

liên quan, bao gồm: Bộ GD-ðT, cơ quan chủ quản, các tổ chức (trong nước và quốc 

tế) cung cấp tài chính; các ñối tác liên kết ñào tạo, nghiên cứu; SV, phụ huynh, các 

ñơn vị sử dụng SV tốt nghiệp… Về nội dung báo cáo, giải trình thì các trường phải 

căn cứ vào yêu cầu của từng ñối tượng. Chẳng hạn như, báo cáo về nguồn kinh phí 

do Nhà nước cấp, kinh phí do các tổ chức quốc tế và trong nước tài trợ, học phí của 

SV, nguồn và việc sử dụng vốn liên kết; việc thực hiện chỉ tiêu ñược giao; việc thực 

hiện chương trình ñào tạo; việc cấp phát văn bằng; ñiều kiện KTX sinh viên...          
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Tóm lại, ñể tạo ra sự phát triển bền vững, hàng năm các trường ðHCL cần 

tăng cường trách nhiệm giải trình của mình về chất lượng ñào tạo, NCKH; trong ñó 

phải công khai toàn bộ các khoản thu, chi. ðặc biệt là phải công khai hóa mức thu 

học phí, lệ phí, giải trình rõ cơ cấu các khoản thu, chi của nhà trường. ðây là một sự 

ñổi mới trong văn hóa quản lý của các trường ðHCL, nó là nhân tố không thể thiếu 

ñể duy trì niềm tin của Nhà nước, của công chúng với sự chính ñáng, sự hiệu quả 

trong các hoạt ñộng của nhà trường. Nó cũng là tiền ñề ñể Nhà nước, người học và 

cả xã hội tiếp tục ñầu tư của cải vật chất cho sự tồn tại, phát triển nhà trường. 

4.2.6.4. Nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, ñường 

lối, chính sách của ðảng, Nhà nước về cơ chế TCTC tới CBVC. 

CBVC của các trường ñã sống và làm việc lâu trong thời kỳ bao cấp dẫn tới có 

nhận thức việc chăm lo ñời sống; nâng cao chất lượng ðT, NCKH là nhiệm vụ của 

cấp trên. Mỗi cá nhân, tập thể nhỏ phụ thuộc hoàn toàn vào sự ñiều hành, chỉ ñạo 

của cấp trường, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. Vì vậy, ñể tạo ra sự chung 

sức của CBVC trong khai thác, mở rộng nguồn thu; nâng cao hiệu quả chi, tiết kiệm, 

chống lãng phí thì nhà trường cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận ñộng ñể 

CBVC hiểu ñúng vai trò, ñịa vị pháp lý, nhiệm vụ, sứ mạng của nhà trường. ðảm 

bảo sự thống nhất chỉ ñạo từ ðảng, chính quyền và các ñoàn thể, tạo ra sự ñồng 

thuận của CBVC tham gia tìm giải pháp, hướng ñi cho sự phát triển của nhà trường. 

Cơ chế TCTC trường ðHCL chỉ thành công khi tất cả các thành viên (từ lãnh 

ñạo tới giảng viên, nhân viên) xác ñịnh ñược trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong 

nâng cao hiệu quả công việc ñược giao bằng cách cải tiến nâng cao chất lượng, tiết 

kiệm chi phí và có giải pháp ña dạng hóa nguồn thu cho nhà trường.  

Biện pháp tuyên truyền, phổ biến, các trường có thể sử dụng hình thức ñăng 

tải trên website, phổ biến trong hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị viên chức hàng 

năm… 

4.3. Một số ñiều kiện ñể thực hiện giải pháp 

4.3.1. Các cơ quan chức năng của nhà nước cần nhận thức rõ về chức năng 

nhiệm vụ của mình trong quản lý các trường ðHCL. 
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ðó là giám sát, kiểm tra, không kiểm soát từng hoạt ñộng riêng lẻ của nhà 

trường. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng của nhà nước cần làm tốt vai trò xây 

dựng “hành lang pháp lý” như ñiều kiện thành lập; mở ngành ñào tạo; ñiều lệ 

trường; quy chế tuyển dụng, ñào tạo, tuyển sinh, quản lý chất lượng; quyền hạn, 

trách nhiệm của GV; quy chế quản lý tài chính, xây dựng CSVC... nhằm thúc ñẩy 

các trường có trách nhiệm hơn với Nhà nước, với người học và cộng ñồng. Kiên 

quyết không làm thay việc của cơ sở, phải ñể cho các trường tự chủ ñộng thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, sứ mạng của mình một cách trách nhiệm và hiệu quả nhất. 

Cần tăng cường công tác hướng dẫn các trường thực hiện ñổi mới tổ chức bộ 

máy; hoạt ñộng theo hướng năng ñộng, sáng tạo, hiệu quả và hội nhập quốc tế.   

4.3.2. Chính phủ cần giao cho các Bộ chuyên ngành nghiên cứu, xây dựng 

các chính sách ñể từng bước giao quyền tự chủ ñại học cho các trường. 

Cơ chế TCTC chỉ ñạt ñược kết quả cao, góp phần tích cực cho việc nâng cao 

chất lượng ñào tạo, NCKH khi Nhà nước giao quyền tự chủ ðH cho các trường. Có 

nghĩa, Nhà nước giao quyền TCTC phải gắn với giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm trong hoạt ñộng ñào tạo (như tuyển sinh; nội dung, chương trình ñào tạo; cấp 

văn bằng); NCKH; hợp tác quốc tế; bảo ñảm chất lượng; cơ cấu tổ chức bộ máy, 

nhân sự (tuyển dụng, nâng bậc lương…), góp vốn, sử dụng khai thác CSVC. 

Một là, tạo ra sự tự chủ ñào tạo cho các nhà trường. Trong ñó, quy ñịnh rõ 

trách nhiệm, phạm vi hoạt ñộng ñào tạo của nhà trường, chẳng hạn ñưa ra các tiêu 

chí ñối với trường ñược giao quyền xây dựng nội dung, chương trình, thời gian ñào 

tạo. Bởi vì, vấn ñề này gắn liền với khả năng khai thác, tìm kiếm nguồn thu trong 

lĩnh vực ñào tạo. Nếu các trường bị ràng buộc quá chặt chẽ, không ñược phép tự 

chịu trách nhiệm trong thiết kế nội dung, chương trình, thời gian học thì rất khó thu 

hút các ñối tượng có nhu cầu học tập ñến ñăng ký theo học. Khi có ít chương trình, 

ít người tham gia học tập thì rất khó mở rộng và nâng cao chất lượng nguồn thu, dẫn 

tới nhà trường không ñủ nguồn lực tài chính cho việc nâng cao chất lượng ñào tạo. 

Tuy nhiên, ñể việc giao quyền tự chủ ñào tạo cho các trường có hiệu quả thì 

các cơ quan chức năng của Nhà nước, ñặc biệt là Bộ GD&ðT cần xây dựng ñược 
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quy trình giám sát chặt chẽ và phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 

ñịnh chất lượng, xếp hạng nhà trường nhằm tránh tình trạng thương mại hóa GDðH. 

Ngoài ra, giao quyền TCTC cho các trường cần ñi kèm với giao quyền tự chủ 

tuyển sinh. Bởi vì, GDðH là một hoạt ñộng dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực trình 

ñộ cao cho XH cho nên các trường phải hạch toán ñược ñầy ñủ chi phí và lợi nhuận. 

Nếu bị giới hạn về kế hoạch, thời gian, số lượng chỉ tiêu, ñối tượng tuyển sinh, có 

nghĩa là ñã hạn chế nguồn thu của các trường, dẫn tới TCTC chỉ mang tính chất 

hình thức. Bộ GD&ðT chỉ cần kiểm soát chất lượng ñầu ra với các tiêu chí rõ ràng, 

chặt chẽ về năng lực, chuẩn kiến thức, kỹ năng yêu cầu cần có của người tốt nghiệp 

(nó ñược ño lường bởi một tổ chức xã hội nghề nghiệp ñộc lập nhằm ñảm bảo tính 

công khai, minh bạch về chất lượng ñào tạo của mỗi trường); làm rõ các ñiều kiện 

ñảm bảo chất lượng và trách nhiệm của nhà trường; ñiều kiện giữa phát triển quy 

mô và nâng cao chất lượng; tổ chức kiểm ñịnh chất lượng... Trong quá trình ñào tạo, 

các trường phải tự cân ñối về ñội ngũ, CSVC, thiết bị, thư viện, giáo trình và các 

ñiều kiện khác ñể tổ chức ñào tạo sao cho hiệu quả nhất với chất lượng yêu cầu ñã 

ñược ñịnh sẵn.  

Tuy nhiên, trong bối cảnh của nước ta hiện nay thì việc giao cho các trường tự xác 

ñịnh số lượng chỉ tiêu tuyển sinh phải dựa vào việc các trường có ñáp ứng ñủ các tiêu chí qui 

ñịnh về chất lượng nhà trường. Nó thể hiện trên các tiêu chí như ñảm bảo tỷ lệ GV/SV, cơ 

cấu tỷ lệ tiến sỹ, PGS, GS trong tổng số giảng viên; số lượng, tỷ lệ các công trình 

NCKH ñược thương mại hóa, ứng dụng vào SXKD, sự ñóng góp cho phát triển KT-

XH của ñịa phương, của ñất nước; có nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất vượt mức 

qui ñịnh so với mức bình quân của ngành GDðH về diện tích ñất ñai, suất ñầu tư 

trên sinh viên; có ít nhất 5 khóa ñào tạo chính qui ra trường, ñăng ký và thực hiện 

ổn ñịnh về qui mô ñào tạo tối thiểu là 5 năm… 

Hai là, giao quyền tuyển dụng ở mức cao cho các trường trong việc tổ chức 

lựa chọn ñánh giá, công nhận kết quả tuyển dụng mà không cần thực hiện thủ tục 

hành chính phải qua các khâu trung gian là báo cáo, xin ý kiến cơ quan chủ quản 

phê duyệt. Bởi vì, so với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh thì nguyên liệu 
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ñầu vào và sản phẩm ñầu ra của trường ðH ñều là con người. Trong quá trình ñào 

tạo không ñược phép sai hỏng cho nên việc lựa chọn ñội ngũ cán bộ quản lý, ñặc 

biệt là các giảng viên phải ñược lựa chọn cẩn thận và kỹ lưỡng. Họ phải là những 

con người có năng lực, hiểu biết cả kiến thức về khoa học và kiến thức xã hội phù 

hợp với lĩnh vực, ngành nghề ñào tạo của nhà trường. Nói cách khác, cán bộ quản lý, 

giảng viên phải có các tiêu chí riêng biệt. Vì vậy, cơ chế TCTC cần gắn với việc 

nhà trường ñược quyền quyết ñịnh lựa chọn con người.  

Ba là, ñể nâng cao tính hiệu quả và tiết kiệm nguổn lực tài chính cho các 

trường thì Nhà nước nên có cơ chế, chính sách và các văn bản pháp qui cho phép 

các trường ñược góp vốn chung cùng ñầu tư vào những dự án phục vụ ñào tạo, 

NCKH của mỗi trường. Chẳng hạn, góp vốn chung ñể mua sắm 1 thiết bị ñắt tiền, 1 

phòng máy tính tốc ñộ cao… làm công cụ nghiên cứu, học tập cho giảng viên và 

sinh viên. Tại Áo, năm 2009 có ba trường, gồm ðH Vienna, ðH Tài nguyên và 

khoa học ñời sống, ðH kỹ thuật ñã góp chung 2 triệu euro ñể cùng ñầu tư dự án 

phát triển công nghệ thông tin (trong ñó, mua 200 siêu máy tính có tốc ñộ nhanh 

nhất thế giới…), kết quả của dự án này ñã góp phần làm tăng tính cạnh tranh ở cấp 

ñộ quốc tế, làm tăng việc sử dụng tối ưu các nguồn lực hiện có, tiết kiệm và giải 

phóng kinh phí cho mỗi trường ñể ñầu tư các lĩnh vực khác.  

Nhà nước cho phép các trường ñược toàn quyền sử dụng tài sản ñể thế chấp, 

vay vốn ngân hàng cho mục ñích phát triển, nâng cao chất lượng ñào tạo, NCKH 

trên nguyên tắc ñược cấp trên phê duyệt phương án… 

Ngoài ra, ñể giảm kinh phí ñầu tư nhưng vẫn tăng cường ñược năng lực thiết 

bị cho quá trình thực hành, thực tập, NCKH của GV và SV các trường ðHCL thì 

Nhà nước nên chuyển các viện, trung tâm nghiên cứu về trực thuộc trường ðHCL 

quản lý. Ví dụ, nếu Viện công nghệ sinh học kết hợp với Khoa sinh vật của ðHQG 

thì trang thiết bị thí nghiệm rất ñầy ñủ, nhà trường không phải ñầu tư thêm, dẫn tới 

nhà trường cũng không cần phải thu học phí cao từ người học… 

Bốn là, việc tăng học phí ở bậc GDðH là một tất yếu khách quan nhằm giảm 

bớt sự bao cấp của NS cho bậc học này, nó cũng là giải pháp ñể Nhà nước có thể 
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tập trung chăm lo cho giáo dục phổ thông. Nhưng ñể các trường thu ñúng, thu ñủ 

chi phí ñào tạo từ người học thông qua học phí thì Nhà nước cần thiết lập khung học 

phí rộng (theo sự phân tầng và chất lượng ñào tạo), ñi kèm với chính sách hỗ trợ 

như cho vay, trợ cấp cho SV có hoàn cảnh khó khăn, diện chính sách. 

4.3.3. Giao quyền TCTC phải dựa vào năng lực quản lý, chất lượng nhà trường.  

Trong bối cảnh các trường ðHCL của nước ta chưa có sự phát triển ñồng ñều 

về nhiều mặt như chưa ñồng ñều về qui mô; chất lượng ñào tạo, NCKH; có trường 

có bề dày kinh nghiệm lâu năm nhưng có trường mới thành lập; CSVC, thiết bị dạy 

học; ñội ngũ cán bộ, giảng viên còn mỏng, quản lý chưa vững vàng; nhiều trường 

chưa ñạt chuẩn mực của một cơ sở GDðH thực thụ (ñặc biệt những trường mới 

thành lập, mới nâng cấp). Vì vậy, Chính phủ không thể ñồng loạt và cào bằng trong 

giao quyền tự chủ cho các trường cùng một lúc, mà phải căn cứ vào chất lượng giáo 

dục (dựa trên kết quả kiểm ñịnh, xếp hạng) và khả năng tài chính. Việc tự chủ (xác 

ñịnh chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, phương thức ñào tạo, TCTC...) của các 

trường phải ñi kèm với trách nhiệm về ñảm bảo chất lượng, khả năng thực hiện các 

quy ñịnh của pháp luật và có chế tài ñể xử lý nghiêm túc ñối với các trường hợp vi 

phạm (như xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường về vật chất, xử 

lý kỷ luật cá nhân; trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy cứu trách nhiệm hình 

sự...) những trường có chất lượng tốt và có nguồn thu lớn thì sẽ ñược giao quyền tự 

chủ nhiều hơn. Có như vậy mới khuyến khích các trường tự năng ñộng, sáng tạo, tự 

cạnh tranh ñể tồn tại và nâng cao chất lượng vì người học. Giao quyền TCTC cho 

các trường cần có quá trình và không thực hiện theo cơ chế “xin-cho”. 

4.3.4. Các trường cần làm rõ mục tiêu phát triển trong ngắn hạn, dài hạn, 

tăng cường kiểm soát nội bộ, ñổi mới hoạt ñộng của nhà trường. 

Mỗi trường cần xây dựng ñược chiến lược tài chính cho trước mắt và lâu dài. 

Nó ñược công khai cho người học, cho cộng ñồng XH và CBVC nhà trường giám 

sát thực hiện. Chẳng hạn, các trường cần công khai và cam kết với người học về 

CSVC, ñội ngũ GV, chương trình ñào tạo, tiến ñộ thực hiện các dự án tương lai ñể 

làm cơ sở cho lộ trình tăng học phí của nhà trường… Trong hoạt ñộng các trường 
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cần chú trọng công tác kiểm soát nội bộ ñể phát hiện và giảm thiểu phát sinh chi phí 

không cần thiết; kịp thời khen thưởng cá nhân, ñơn vị làm tăng thu, giảm chi phí. 

Ngoài ra, các trường cần ñổi mới cách thức ñào tạo, chuyển từ ñào tạo theo 

kiểu hình trụ sang ñào tạo theo kiểu hình chóp, ñầu vào ñông nhưng ñầu ra không 

nhiều. ðây là cách thức ñang ñược nhiều nước phát triển áp dụng; trong một, hai 

năm ñầu sinh viên ñược sàng lọc kỹ lưỡng và chỉ ñược thi lại một số lần nhất ñịnh. 

ðiều này có tác dụng ñể ñào tạo ra những sinh viên có chất lượng, ñúng khả năng 

về chuyên ngành, ñáp ứng ñúng yêu cầu của xã hội, không gây lãng phí cho xã hội 

và gia ñình. Nói khác ñi, nước ta nên thay ñổi cơ chế tuyển sinh GDðH. ðó là, ñối 

với những trường ñịnh hướng thực hành chỉ cần xét tuyển qua quá trình, kết quả học 

tập ở cấp trung học phổ thông nhằm giảm bớt tâm lý nặng nề, và gây tốn kém trong 

kỳ thi tuyển ðH hàng năm. ðối với những trường ñặc thù cần kiểm tra năng khiếu 

thì sẽ tổ chức riêng cho trường ñó với môn năng khiếu. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Các giải pháp hoàn thiện cơ chế TCTC theo hướng giao quyền TCTC ở mức 

ñộ cao nhằm tạo ra hành lang pháp lý, môi trường cạnh tranh bình ñẳng ñể các 

trường tự ñiều chỉnh, thay ñổi phương thức quản trị theo hướng tiệm cận với quản 

trị của DN, gắn chất lượng ñào tạo với thu hút sinh viên và tăng nguồn thu. 

Việc thay ñổi cơ chế phân bổ NS sẽ làm tăng chất lượng, hiệu quả sử dụng NS. 

Nhà nước có ñiều kiện tập trung NS cho những ngành nghề cần, những ngành nghề 

XH còn ñang bị mất cân ñối. Trên bình diện XH, giải pháp hoàn thiện cơ chế TCTC 

sẽ làm cho nguồn lực tài chính công ñược phân bổ công khai, minh bạch hướng tới 

các trường có khả năng sử dụng tốt nhất. Nó tạo ra sự công bằng trong tiếp cận dịch 

vụ GDðH cho mọi ñối tượng tham gia là phải trả ñủ chi ñào tạo (SV nghèo, SV 

diện chính sách… ñược hỗ trợ). Các trường có ñiều kiện huy ñộng nguồn lực cho 

ñầu tư phát triển; CBVC có thêm thu nhập. Tuy nhiên, giao quyền TCTC ở mức ñộ 

cao cần có lộ trình và ñược gắn kết với ñặc ñiểm mỗi trường, mỗi thời kỳ. 
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KẾT LUẬN 

 

 

Trong tiến trình ñổi mới của Nhà nước thì việc hoàn thiện cơ chế TCTC các 

trường ðHCL ñang là yêu cầu cần thiết ñược ñặt ra nhằm nâng cao chất lượng 

GDðH. Nó góp phần ñổi mới cơ chế quản lý tài chính công ở nước ta.  

Trên cơ sở xác ñịnh rõ mục tiêu, ñối tượng, phạm vi nghiên cứu, luận án ñã 

giải quyết những nội dung cơ bản ñã ñặt ra: 

1. ðã bổ sung và hệ thống hóa cơ sở lý luận, làm rõ bản chất, phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng ñến TCTC, cơ chế TCTC; tổng kết bài học kinh nghiệm của 5 

nước về TCTC; ñưa ra 06 tiêu chí ñánh giá mức ñộ hoàn thiện cơ chế TCTC. 

2. ði sâu phân tích thực trạng Nghị ñịnh 43/CP, nó có tác ñộng thúc ñẩy sự ña 

dạng hóa hoạt ñộng, ña dạng hóa nguồn thu, các trường nâng cao ñược hiệu quả sử 

dụng nguồn tài chính ñể tăng thu nhập cho CBVC; nâng cấp CSVC phục vụ ñào tạo, 

NCKH. Luận án cũng chỉ ra những ñiểm còn hạn chế trong cơ chế TCTC cần ñược 

thay ñổi, hoàn chỉnh hơn. 

3. Luận án ñưa ra sáu nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế TCTC trường ðHCL 

phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam nhằm tăng tính tự chủ, tăng trách nhiệm giải 

trình của các nhà trường trước nhà nước, người học và cộng ñồng xã hội. 

Những kết quả thu ñược của luận án có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, nó 

góp phần vào việc hoàn thiện cơ chế TCTC các trường ðHCL nước ta trong tiến 

trình cải cách giáo dục và ñổi mới cơ chế quản lý tài chính công. Với những kết quả 

ñã ñạt ñược, có thể khẳng ñịnh việc hoàn thiện và giao quyền TCTC ở mức ñộ cao 

cho các trường ðHCL là phù hợp với xu thế phát triển của thời ñại, tạo ñiều kiện 

cho các trường vươn lên chủ ñộng hội nhập quốc tế. 
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 

 
 
T
T 

Tên công trình Tên tạp chí, 
tên sách, mã 

ñề tài… 

Số tạp chí Năm 
xuất 
bản 

Nơi 
xuất 
bản 

1 Tiếp tục ñổi mới cơ chế tự 
chủ tài chính trong các trường 
ðại học công lập 

Tạp chí Công 
nghiệp 

Kỳ 1 tháng 
03/2009 

2009 Bộ 
Công 

Thương 
2 ðổi mới phương thức lập và 

giao dự toán ngân sách, dự 
toán thu sự nghiệp ñối với các 
trường ðại học công lập 

Tạp chí 
Thương mại 

Số 12 
tháng 04/ 

2009 

2009 Bộ 
Công 

Thương 

3 Mối liên kết hữu cơ giữa ñào 
tạo và nghiên cứu khoa học 

Kỷ yếu Hội 
thảo khoa 

học quốc gia 
các trường 

ñào tạo kinh 
tế - quản trị 
kinh doanh 

NXB ðại 
học Kinh tế 
Quốc dân - 

Hà Nội, 
2010 

2010 NXB 
ðại học 
Kinh tế 
Quốc 

dân - Hà 
Nội, 
2010 

4 Giao quyền tự chủ tài chính là 
giải pháp nâng cao hiệu quả 
sử dụng nguồn kinh phí và 
tăng nguồn thu cho các trường 
ðại học công lập Việt Nam 

Kỷ yếu Hội 
thảo “ðổi 

mới cơ chế 
tài chính ñối 

với cơ sở 
giáo dục ñại 

học công lập” 

Hội thảo 
khoa học 
cấp quốc 

gia, Bộ Tài 
chính, 
tháng 

11/2011 

2011 Bộ Tài 
Chính 

5 ðổi mới cơ chế quản lý tài 
chính ñể thúc ñẩy và nâng cao 
chất lượng nghiên cứu khoa 
học của các trường ñại học 
công lập 

Tạp chí Công 
nghiệp 

Kỳ 1 tháng 
03/2012 

2012 Bộ 
Công 

Thương 

6 ðổi mới chính sách thu học 
phí là giải pháp ñể tạo nguồn 
lực tài chính cho các trường 
ðại học công lập Việt Nam 

Tạp chí Công 
nghiệp 

Kỳ 2 tháng 
07/2012 

2012 Bộ 
Công 

Thương 
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Thông tin chung 

1. Tên cơ sở giáo dục: 
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6. Cơ quan chủ quản: 

7. Quy mô ñào tạo: 

 ðơn vị: Sinh viên 

TT Nội dung 2009 2010 2011 
A  ðào tạo trình ñộ ñại học hệ chính quy        
  ðào tạo trình ñộ cao ñẳng hệ chính quy       

 B ðào tạo trình ñộ sau ðại học       
  ðào tạo ñại học vừa học, vừa làm         
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Tổng qui mô học sinh sau khi qui ñổi theo hướng dẫn 
của Bộ GD-ðT       
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  Số sinh viên/ giảng viên sau khi qui ñổi  (người)       
 

8. Quy mô về giảng viên và cán bộ của trường 
ðơn vị: Người 

TT Nội dung 2009 2010 2011 

  Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý, nhân       
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1 Tổng số giảng viên       
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  Trong ñó số lượng GS, PGS. Tiến sỹ       

1.2 Giảng viên thỉnh giảng       
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Kinh phí NCKH từ NSNN (ñã ñược phê duyệt) 
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a.5 - Tổng thu học phí ñào tạo liên thông       
a.6 - Tổng thu lệ phí       
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a.3 - Chi mua sắm sửa chữa       
a.4 - Chi học bổng cho sinh viên       
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b.3 - Chi mua sắm sửa chữa       
b.4 - Chi học bổng cho sinh viên       
b.5 - Chi ñầu tư XD trường, trang thiết bị giảng dạy học tập, NCKH    
b.6 - Chi khác       
C Chi chương trình mục tiêu quốc gia từ NSNN       
D Chi ñầu tư XDCB NSNN (kể cả ODA nếu có )       

d.1 - Chi ñầu tư XDCB dự án ñào tạo       
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d.3 - Chi ñầu tư XDCB khác (môi trường, thể thao…)       
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12. Trường của anh (chị) có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ không (có ghi số 

1, không thì ghi số 0)? 

Có  
Không   

 

13. Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm và chênh lệch thu chi 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

TT Nội dung   2009 2010  2011  

1 Tổng số (2+3+4)       
  Trong ñó       
2 Trích lập quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp       
3 Trích lập quỹ ổn ñịnh thu nhập, quỹ khen thưởng, phúc lợi       
4 Tổng thu nhập tăng thêm của người lao ñộng       

 
14. Khi thực hiện chính sách tự chủ tài chính thì tổng thu nhập của cán bộ và 

giảng viên thay ñổi thế nào so với năm trước (nếu giảm ghi số 1; không ñổi ghi số 

2; tăng từ 1-1,5 lần ghi số 3; tăng trên 1,5 ñến 2 lần ghi số 4; trên 2 lần ghi số 5). 

TT Nội dung  2009 2010  2011  
1 Giảm       
2 Không thay ñổi       
3 Tăng từ 1-1,5 lần       
4 Tăng từ trên 1,5 ñến 2 lần       
5 Tăng lên trên 2 lần       

 

Xin anh/chị hãy ñánh giá tác ñộng của chính sách tự chủ tài chính tới các nội 

dung trong hoạt ñộng của nhà trường (nếu rất tiêu cực ghi số 1; tiêu cực ghi số 2; 

không ảnh hưởng ghi số 3; tốt ghi số 4; rất tốt ghi số 5). 

Nội dung 
Ảnh hưởng của chính sách tự 

chủ tài chính 

  

Rất 
tiêu 
cực 

Tiêu 
cực 

Không 
ảnh 

hưởng  

Tốt Rất 
tốt 

15. Tình hình tài chính của trường            
16. Tiền lương của cán bộ, giáo viên, nhân viên           
17. Hệ thống  cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng 
dạy, học tập, NCKH của trường           
18. Công tác tuyển sinh           
19. Chất lượng ñào tạo           
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20. Công tác NCKH           
21. Huy ñộng các nguồn lực ngoài ngân sách           
22. Tính tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng các 
nguồn lực tài chính của trường           
 23. Yếu tố khác (xin ghi rõ):  

 

C. Câu trả lời tùy chọn 

24. Theo quan ñiểm của ông/bà, chính sách TCTC ñã mang lại kết quả tốt hơn 

hay không tốt cho trường? Hãy liệt kê ra 3 nội dung tốt hơn hoặc không tốt. 

……………………………………………………………………………………….. 

25. Trường hãy liệt kê 5 vấn ñề khó khăn nhất trong việc thực hiện chính sách 

TCTC trong các trường ðHCL hiện nay. 

………………………………………………………………………………………... 

26. Trường có thể ñề xuất 5 kiến nghị ñể cải thiện chính sách tự chủ tài chính 

trong các ñơn vị sự nghiệp giáo dục chuyên nghiệp công lập. 

……………………………………………………………………………………….. 

27. Hãy chọn 1 trong 3 ý kiến sau: 

- Lựa chọn phương án tiếp tục thực hiện chính sách tự chủ tài chính như Nð 

43 thì ghi số 1; 

- Lựa chọn hương án tiếp tục thực hiện chính sách tự chủ tài chính nhưng cần 

ñiều chỉnh, bổ sung Qð 43 ghi số 2; 

- Lựa chọn phương án không thực hiện chính sách TCTC, nhà nước ñảm bảo 

cân ñối ngân sách cho phát triển GD-ðT trên cơ sở tăng cường quản lý chất lượng 

ñào tạo theo kết quả ñầu ra là số sinh viên tốt nghiệp có việc làm ghi số 3. 

Phương án lựa chọn   
 


